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Mục lục 

CHƯƠNG 1 - ĐỨC PHẬT.35 

1. 1. ĐỨC PHẬT LÀ AI?.36 

- Nơi sanh và gia thế.36 

- Hảo tướng của Đức Phật.37 

- Đức Phật xứng đáng là một vị Chuyến Luân Vương. ..38 

- 32 tướng hảo của Đức Phật.39 

1. 2. Sự XUẤT HỆN CỦA ĐỨC PHẬT LÀ ĐIỀU HIỂM 
CÓ. 41 

- Sự xuất hiện của Đức Phật là rất hiếm.41 

- Những điều khó xảy ra ở đời.41 

- Sự xuất hiện của Đức Phật đem đến hạnh phúc cho đời. 
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- Bậc Giác Ngộ tỏa sáng cả ngày đêm.42 

1.3. ĐỨC PHẬT LÀ BẬC TOÀN TRI.43 

- Ngài biết tất cả.43 

- Dòng dõi của Đức Phật.44 

- Một nhân vật tối thượng.45 

- Đức Phật biết rõ thế giới này và thế giới khác.46 

- Bậc Thắng Giả.47 

- Không ai bằng Đức Phật.47 

- Đức Phật tuyên bố trí tuệ của Ngài.47 

- Đấng Pháp Vương.48 
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1. 4. THẦY CỦA TẤT CẢ.49 

- Vị thầy giỏi.49 

- Chỉ một vị thầy duy nhất đế nương tựa.50 

- Cửa bất tử rộng mở.50 

- Thái độ của Đức Phật đối với thần thông.51 

- Không được tịnh tín vào các vì sao.52 

1.5. MỘT CON NGƯỜI THựC DỤNG.53 

- Đức Phật chỉ tuyên bố những gì hữu ích cho việc chứng 

đắc Níp-bàn.53 

- Đức Phật chỉ nói những gì có ý nghĩa.53 

1. 6. NHỮNG PHẨM HẠNH KHÁC CỦA ĐỨC PHẬT. .55 

- Đức Phật và hoa sen.55 

- Đức Phật chịu đựng sự gièm pha.55 

- Sự xuất hiện của Đức Phật xóa tan sự tăm tối.56 

- Giáo Pháp của Đức Phật chính là Ngài.57 

- Đức Phật là người che chở.57 

- Đức Phật giống như người thầy thuốc.58 

- Đức Phật chỉ dạy có một điều.58 

- Người được gần Đức Phật.58 

- Xa lìa phiền não.59 

- Lời nói sau cùng của Ngài.60 

- Quy y Phật.60 

- Sự quy y và tránh xa địa ngục.60 

- Lời dạy của Ngài là thầy của chúng ta.61 
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- Điều cốt yếu trong lời dạy của Chư Phật.61 

- Thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp.63 

- Thái độ của Đức Phật đối với việc cải đạo.64 

- Đức Phật hoang pháp.65 

1. 7. TRÍ TUỆ SIÊU PHÀM CỦA ĐỨC PHẬT.66 

- Minh Hạnh Túc - Vijjãcaranasampanno.66 

- Sự chứng đắc tam minh.67 

- Sáu tuệ giác vô song và nhất thiết chủng trí của Đức 

Phật - Asãdhãrananãna.68 

- Mười tuệ giác siêu thế của Đức Phật - dasa bala.69 

- Trí tuệ bất diệt vói thòi gian.71 

CHUƠNG 2 - GIÁO PHÁP CAO THUỢNG.73 

2. 1. GIÁO PHÁP ĐỘC NHẤT.74 

- Giáo Pháp thật thâm sâu và khó hiểu.74 

- Giáo Pháp dành cho những ai muốn tầm cầu và thực 

chứng.75 

- Giáo Pháp làm giảm sự thèm khát của bạn.75 

- Lấy Giáo Pháp làm của riêng bạn.76 

- Sự rộng mở của Đức Phật.76 

- Một Giáo Pháp không bí truyền.77 

- Món quà cao quý nhất và sự an lạc.77 

- Tất cả tôn giáo khác có dạy giáo pháp giống vậy không? 

78 


4 






















- Tứ diệu đế.79 

- Bát Chánh Đạo.83 

- Những phấm chất tuyệt diệu của đại duoug đuợc tìm 

thấy trong Giáo Pháp.86 

- Giáo Pháp là duợc phấm.92 

- Giáo Pháp này chỉ dành cho những nguời trí chứ không 

phải kẻ ngu.92 

2. 2. NHỮNG QUAN KIẾN VÀ HOÀI NGHI KHÁC.94 

- Bốn tín nguỡng giả dối.94 

- Bốn tôn giáo không thỏa đáng.97 

- Muời thứ tà kiến - Micchãditthi.99 

- Muời sáu thứ hoài nghi.101 


- Ba quan niệm sai lầm dẫn đến sự tin tuởng thuyết hu vô. 
102 

- Muời câu hỏi có tính chất suy diễn mà Đức Phật không 


trả lời.105 

- Viễn ly các quan điểm.108 


- Bám chắc vào các quan điếm tạo khó khăn cho sự tiến 


bộ tâm linh. 

.109 

- Đừng bám vào niềm tin của bạn.110 

- Hãy chấp nhận chân lý bất cứ nơi nào có.111 

- Làm thế nào đế bảo vệ chân lý khi có một quan điểm? 

111 

-Cách thích họp để chấp nhận một quan điểm.113 
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- Không được khi dế niềm tin của người khác.114 

2. 3. MẤT NIỀM TIN.115 

- Những giai đoạn của cuộc đời.115 

- Bản chất của mọi vật có điều kiện.115 

- Cuộc đòi thật ngắn ngủi.116 

- Mọi vật ít khi theo ước vọng của chúng ta.116 

- Thoáng qua bản chất của cuộc đời.116 

- Không có gì độc nhất trong thế xác con người.117 

- Năm điều bất định trong cuộc sống.120 

2. 4. Sự ĐAU KHỐ.122 

- Chúng ta đau khổ vì không hiểu rõ được Tứ Diệu Đe. 

122 

- Trách nhiệm của thượng đế.122 

- Tránh hành động ác đế khỏi khổ đau.123 

- Không tham muốn, không khố não.123 

- Tham ái cần phải đoạn trừ.124 

- Tham ái và kết quả của nó.124 

- Của cải hại kẻ ngu.125 

- Hãy quy y Tam Bảo khi sợ hãi.125 

- Làm sao đê vượt qua những trở ngại của con người? 127 

2. 5. ĐẠO Lộ.128 

- Hãy theo Trung đạo.128 

- Đạo lộ không phải cho kẻ gian dối.128 

- Thận trọng và câu thả.129 
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- Ảnh sáng đã sinh khởi.129 

- Niềm an lạc của xuất gia.130 

- Trí tuệ là tĩnh lặng.130 

- Thiếu trí tuệ.131 

- Hai con đường khác nhau.131 

- Bản chất của người trí.132 

- Tránh hai cực đoan.132 

- Phát triển tâm linh.137 

- Thần thông.137 

2. 6. HƯỚNG VỀ Sự HIỂU BIẾT HƠN CỦA cuộc 
SỐNG. 140 

- Ai có thể làm chủ xác thân này?.140 

- Được Thánh quả tốt hơn được quyền lực thế gian.140 

- Bệnh nào mới là trầm trọng.140 

- Tránh tìm lỗi người khác.141 

- Làm thế nào đối mặt vói sự tán thưởng và lời phỉ báng? 

141 

- Niềm tin vào một linh hồn trường cửu.142 

- Mãn nguyện.143 

- Thái độ tâm linh đúng đắn.144 

- Cuộc sống năng động và hữu ích.144 

2. 7. BẢN CHẤT CỦA sự SINH TỒN.145 

- Mọi vật đều không bền vững.145 

- Vũ trụ tính ưong mọi vật.146 
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- Có điều kiện.146 

- Các pháp là bất diệt.147 

- Khái niệm về bản ngã.147 

- Phiền não vì thiếu sự hiếu biết về lý duyên khởi.148 

- Nguyên nhân của sự trở thành và biến mất.149 

- Cuộc sống thật quý đối với mọi loài.149 

- Sự hợp pháp của Giáo Pháp - Dhammaniyãma.150 

- Bạn có thế mang theo được cái gì của thế gian?.150 

CHƯƠNG 3 - GIỚI HẠNH.153 

3. l.LÀM BIỆC TỐT.154 

- Làm việc tốt và tránh việc ác là có thể.154 

- Đe làm được việc tốt là việc khó làm.155 

- Hãy suy nghĩ trước khi làm.155 

- Tán thán phâm hạnh.156 

- Những người ngủ ít.156 

3. 2. LÀM THẾ NÀO ĐÊ HƯỚNG DẪN KẺ KHÁC? ... 157 

- Chỉ có người đã trong sạch mới có thế dạy cách thanh 

lọc.r.... ... 1 ..’ ......’.157 

- Tu tập giới hạnh bằng cách so sánh.157 

- Những cách khác đê tu tập đức hạnh.158 

- Tự mình tốt trước đã.158 

- Người biết thương mình, không làm hại kẻ khác.159 

- Sự nguy hại của uống rượu.159 
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3.3. GIỚI LUẬT - SĨLA.160 

- Hai phương diện của giới - sĩla.160 

- Sự kiêng cử và thực hành - cãritta - vãritta sĩla.160 

- Mục đích của sự giữ giới.161 

- Giới luật cho một vị Tỳ kheo.161 

3. 4. Sự CẦN THIẾT CỦA GIỚI LUẬT.162 

- Trí tuệ và đạo đức là một cặp không thế tách rời.162 

- Cái gì là sự mất mác to lớn?.162 

- Cái gì là sự có được cao quí nhất?.162 

- Những lợi ích của sự giữ giói.163 

- Hương thơm của đức hạnh tỏa khắp nơi.164 

- Trí tuệ tỏa khắp thế gian.165 

CHUƠNG 4 - TRÍ TUỆ.166 

4. 1. ĐIỀM BÁO TRUỚC Của mọi vật.167 

- Không có thế gian ở ngoài tâm.167 

- Tâm chịu trách nhiệm về mọi việc.167 

4. 2. TÂM TRONG SẠCH Tự NHIÊN.168 

- Tâm tự nhiên.168 

- Tâm chuyến động nhanh hơn tất cả.168 

4. 3. TÂM KHÔNG TU TẬP BỊ Ô UỂ.169 

- Tâm không tu tập.169 

- Tâm ô nhiễm xúi làm ác.169 
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4. 4. TÂM BẤT TỊNH.170 

- Cấu uế của tâm.170 

- Các yếu tố làm ngăn trở tâm linh phát triển.170 

- Làm thế nào để đoạn tận những chướng ngại tâm linh? 

174 

4. 5. TÂM THUẦN THỤC ĐƯA ĐẾN AN LẠC.178 

- Tâm thuần thục đưa ta lên.178 

- Hãy kiêm soát tâm của bạn.178 

- Nội tâm tịch tịnh.179 

- Hạnh phúc ở nơi đâu?.179 

- Không có đau khô khi tâm vững mạnh.179 

- Tâm luôn trôi chảy, cần được huấn luyện.180 

- Huấn luyện tâm đế bất tử.180 

4. 6. TÂM GIẢI THOÁT.181 

- Tại sao phải chánh niệm?.181 

- Sự phát triến an tịnh và trí tuệ.181 

- Đắc định là cạnh Níp-bàn.181 

- Sự chấm dứt của tâm thức.182 

4. 7. HUẤN LUYỆN TÂM.182 

- Các nghi thức không thể làm tâm trong sạch.182 

- Không dùng phép thuật đế huấn luyện tâm.183 

CHƯƠNG 5 - NGHIỆP.185 

5. 1. Ý NGHĨA CỦA NGHIỆP.186 
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- Hành động - kamma.186 

- Chức năng của nghiệp ở ngoài sự hiểu biết.186 

- Quả của nghiệp không lãnh chịu liền.187 

- Có tác ý là nghiệp.187 

- Nghiệp bất đồng.188 

- Nghiệp dừng lại.188 

- Hiểu biết được nghiệp là hiểu biết lý duyên khởi.188 

- Hiếu biết về nghiệp có liên hệ đến trí tuệ cao hơn.189 

5. 2. NGHIỆP VÀ CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC.190 

- Cái gì là nghiệp?.190 

- Sự phủ nhận nghiệp.190 

5.3. TRÁCH NHIỆM RIÊNG CỦA NGHIỆP.191 

- Làm nghiệp thiện.191 

- Con người phải chịu trách nhiệm về biệt nghiệp.191 

- Nghiệp có một câu nói.192 

- Chỉ có mỗi một điều con người làm chủ.192 

- Không ai có thê làm ai trong sạch.193 

5. 4. NHÂN CỦA NGHIỆP.194 

- Nhân gốc của ác nghiệp.194 

- Ba nhân ác.195 

- Ba nhân thiện.195 

- Các nhân thiện nghiệp đưa đến sự dập tắt.196 

- Các nhân loại bỏ quả của nghiệp.197 
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- Ham muốn những điều của quá khứ, hiện tại và tương 

lai.......!.198 

- Ác nghiệp đưa đến đau khổ.200 

- Một tâm phòng hộ và không phòng hộ định trước bản 

chất của nghiệp.200 

- Nghiệp không có sự khởi đầu hay chấm dứt.201 

5. 5. Sự KHÁC BIỆT TRONG CHỨC NĂNG.201 

- Quả của ác nghiệp thay đối theo trạng thái của tâm...201 

- Tiềm năng của nghiệp.202 

- Cách vận hành của nghiệp.203 

- Một cách phân tích đế biết nghiệp đưa đến quả như thế 

nào?....... ...1 .. ..'.203 

- Tại sao có sự bất đồng trong chúng sanh?.206 

5. 6. CÁC SUY TƯỞNG VỀ NGHIỆP.210 

- Hãy suy nghĩ trước khi hành động.210 

- Vai trò của nghiệp trong sự sinh tồn.210 

- Bằng cách nào, con người trở thành giai cấp thượng lưu 

hay hạ lưu?. 

.211 

- Kẻ tội lỗi tự hủy hoại mình.212 

- Kẻ ác bị đau khố.212 

- Nghiệp và phản ứng của nghiệp.212 

- Hãm hại người vô tội.213 

- Người ấy bị đau khố khi ác nghiệp trố quả.213 

- Tích lũy cho kiếp vị lai.214 
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- Không nơi nào thoát khỏi quả ác nghiệp.214 

- Các thiện pháp.215 

- Lợi ích của phâm hạnh.216 

- Hãy tỉnh giác về thân.216 

- Nghiệp uốn tạo kiếp vị lai.217 

- Có phước nhất.218 

5. 7. CHO Sự HỀU BIẾT TỐT HƠN VỀ NGHIỆP.219 

- Kẻ ác thỏa thích đến khi ác nghiệp cho quả.219 

- Nghiệp chứa ở đâu?.220 

- Tái sanh - quá khứ - hiện tại - vị lai.220 

- Nhân và quả (nghiệp phân loại khi nó cho quả).221 

- Có thể làm thay đổi quả của nghiệp không?.223 

- Những hành động thuần khiết theo định nghĩa trong chú 

giải cho từ ngữ kusala.226 

- Mười thiện pháp - Kusaladhamma.226 

- Mười bất thiện pháp - akusaladhamma.227 

- Năm loại trọng nghiệp bất nhân.228 

- Điều kiện cần thiết để tạo nghiệp.229 

- Các gốc của bạo động.234 

- Gieo giống nào thì gặt quả nấy.235 

- Các bài học từ nghiệp.236 

- Gốc của nghiệp.237 

CHƯƠNG 6 - SANH, TỬ và NÍP-BÀN.239 
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6. 1. VÒNG SANH TỬ LUÂN HỒI.240 

- Khởi đầu của vòng luân hồi.240 

- Chúng ta đã trôi nối trong vòng luân hồi bao lâu rồi? 240 

- Những giai đoạn khác nhau của sự tái sanh.241 

- Các điều kiện cho sự tái sanh.242 

- Tái sanh là gì?.242 

- Thực thể thường hằng.243 

6. 2. Sự CHẾT VÀ Sự TÁI SANH.244 

- Tái sanh là nhân của sự chết.244 

- Cuộc sống là thế nhưng chết là chắc chắn.244 

-Chết là gì?.245 

- Bằng cách nào sự tái sanh xảy ra?.245 

- Bốn hình thức tái sanh.246 

- Ba cảnh tượng báo trước của người đang hấp hối.247 

- Tại sao khó thấy được chân lý?.248 

- Cái gì di chuyến từ cái chết sang kiếp kế tiếp.249 

- Đức Phật đã an ủi ngài Ãnanda như thế nào trước khi 

Ngài tịch diệt?.250 

- Không được sầu khố trước cái chết.250 

- Con đường của thế gian.251 

6. 3. NÍP-BÀN (NIBBÃNA).251 

- Mục đích tối thượng của sự tu tập trong Phật giáo. ...251 

- Khó nhận rõ được.252 

- Trạng thái không điều kiện.252 
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- Hạnh phúc tối thượng.253 

- Các định nghĩa của níp-bàn (nibbãna).254 

- Tôn giả Nãgasena làm sáng tỏ nỗi hoài nghi của vua 

Milinda về Níp-bàn.254 

- Một truyện ngụ ngôn về Níp-bàn.258 

- Hạnh phúc tối thượng.259 

CHƯƠNG 7 - THẾ GIỚI NỘI TÂM.261 

7. 1. BẢN CHẤT CỦA THẾ GIỚI BÊN TRONG.262 

- Không thế đạt đến tận cùng của thế gian.262 

- Bạn là thế gian.262 

- Sự sinh khởi của thế gian.262 

- Sự chấm dứt của thế gian.263 

- Thế gian là một khối đau khổ (dukkha).264 

- Hạnh phúc của thế gian.264 

- Hạnh phúc trong thế gian phát triển sự dính mắc.265 

- Giải thoát khỏi thế gian.265 

- Biết được sự giải thoát.265 

- Thấu hiểu thế gian là đối tượng của tôn giáo.265 

- Hãy quán tưởng các pháp hữu vi.266 

- Hiếu được pháp hữu vi thì cuộc sống tự tại cao quý. .266 

- Mọi vật đang bốc cháy.267 

- Mọi vật tồn tại hay không tồn tại?.268 

7. 2. CHÂN LÝ CỦA THẾ GIỚI NỘI TÂM.269 
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- Một quan niệm của thế gian về thế gian.269 

- Cảm thọ và bất toại nguyện.270 

- Pháp duyên khởi (paticcasamuppãda).271 

- Quán tưởng duyên khởi là quán tưởng Pháp.274 

- Cội nguồn của cuộc sống không thể nghĩ tưởng.274 

- Làm thế nào để đạt đến sự chấm dứt của thế gian?....275 

- Cuộc sống nội tâm được an lạc.275 

- Cuộc đời thật mau lẹ.276 

- Bốn loại mây và bốn hạng người.277 

CHƯƠNG 8 - THẾ GIỚI QUANH BẠN.279 

8. 1. TÀI SẢN VÀ HẠNH PHÚC.280 

- Hạnh phúc của người được làm chủ.280 

- Hạnh phúc có được tài sản.280 

- Hạnh phúc vì không mắc nợ.281 

- Hạnh phúc vì không bị chê bai.281 

- Bốn loại tài sản mà con người tích lũy.282 

- Bốn hạng người - cách họ chú ý làm bổn phận của họ. 

282 ’ 

- Bốn ước vọng khó thành.283 

- Bốn điều đưa đến sự thành tựu ước nguyện.283 

- Bốn điều phải làm đưa đến hạnh phúc.285 

- Chẳng có gì để cho bạn cho là của riêng bạn.287 
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- Bôn hạng người - cách thức họ nôn năn cuộc sông của 

họ. ....... ."287 

- Sử dụng thích họp tài sản khó kiếm được.290 

- Sự nguy hại của các chất say.291 

- Những nguyên nhân làm tiêu hao tài sản.291 

- Phân chia tài sản trong việc chi xài.291 

8. 2. PHỤC VỤ CHO NGƯỜI KHÁC.292 

- Bạn có liên quan đến thế gian qua sáu hướng.292 

- Những bôn phận thật sự của cha mẹ là gì?.292 

- Bốn phận con đối với cha mẹ.293 

- Bốn phận của học trò đối với thầy.294 

- Bốn phận của vợ đối với chồng.294 

- Bốn phận của chồng đối với vợ.295 

- Bốn phận cha mẹ đối với con.295 

- Bốn phận đối với bạn bè, thân hữu.296 

- Bốn phận của chủ đối với người giúp việc.296 

- Phận sự đối với bậc tu hành.297 

- Bổn phận của vua.297 

- Thầy dạy đáp lại lòng thương yêu của học trò như thế 

nào? 298 ’ ’ 

- Bạn bè, bằng hữu biểu lộ sư thương yêu nhau như thế 
nào? 298 

- Người giúp việc tỏ lòng yêu thương của mình với chủ 

như thế nào?. 

..299 
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- Các bậc tu hành chăm lo cho hàng cư sĩ ra sao?.300 

- Hãy khôn khéo khi phục vụ người khác.300 

- Hãy lo việc của bạn.300 

- Đừng lo việc ác vì lợi ích cho người.301 

8. 3. Sự BẤT ĐỊNH TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA 

THẾ GIAN.’. 

.301 

- Bản chất của điều kiện trong thế gian.301 

- Coi chừng sự dối trá bên ngoài.302 

- Bốn bánh xe của sự thịnh vượng.303 

- Hãy tính toán sự an lạc của bạn.304 

- Hạnh phúc tối thượng.304 

- Sống an lạc.304 

- Sống với tâm thanh tịnh.305 

- Không ai hoàn toàn bị chê hay được khen.305 

- Hãy bình thản trước sự khen chê.306 

- Tại sao có một số gia đình được thăng tiến?.306 

- Những vấn đề trong cuộc sống tại gia.307 

- Sự nhàn nhã làm hư cuộc sống.307 

- Kẻ ngu thật sự.308 

- Hãy làm người chăn các đệ tử.308 

8. 4. HẠNH PHÚC CỦA CỘNG ĐỒNG.308 

- Mười bốn phận của người.308 

- Chúng sanh thuộc bốn nhóm.309 
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- Bảy pháp làm cho một cộng đồng phát triển.309 

- Mười việc phải làm đế được thành quả cao hơn.310 

- Nguyên nhân của cuộc chiến không có gì ngoài ích kỷ 

và tham ái.312 

- Nhà vua phải chân chánh.312 

- Chăm sóc cho người bệnh.313 

- Phạm thiên và cha mẹ.313 

8. 5. Sự ĐỐI LẬP.314 

- Hận thù không bao giờ chấm dứt được hận thù.314 

- Diệt sự sân hận của bạn.314 

- Sân hận là xấu xa.315 

- Bạn giận với cái gì?.315 

- Bằng cách nào sân hận sanh khởi?.316 

- Những suy nghĩ của người hay quạo.317 

- Làm sao đối mặt với người sân giận?.320 

- Hãy vượt qua lòng oán hận.321 

- Làm sao để vượt qua lòng oán hận?.322 

- Hãy ôn tồn và trầm tĩnh.322 

- Hãy tập giống như đất.323 

- Hãy tập tâm giống như bầu trời.324 

- Hãy thoát khỏi hận thù.324 

- Ví dụ cây cưa.325 

8. 6. BẰNG HỮU.325 


- Tốt hơn sống một mình nếu không có bạn chân thật. 325 
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- Yêu thương ích kỷ là nhân của mọi vấn đề.326 

- Bảy phấm chất của người bạn tốt.327 

- Những bạn tốt thật sự.328 

- Hãy tránh xa những bạn ích kỷ.328 

- Ket thân với những bạn đáng tin cậy.330 

- Làm sao đê trở thành bạn chân thật.331 

- Giáo pháp cao thượng dành cho những người bạn chân 

chánh.332 

- Một cuộc sống đạo hạnh.332 

- Người bạn cao cả nhất.333 

- Các lợi ích của tình bạn chân thật - mittãnisarnsa.333 

- Thế gian tăm tối.337 

- Sự nghèo khố có thể trở thành nguyên nhân của tội ác. 

337 

- Những người bạn thật sự.338 

CHƯƠNG 9 - THẾ GIỚI BÊN KIA BẠN.341 

9. 1. THẾ GIỚI CỦA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN. 342 

- Những thế giới hệ.342 

- Đại kiếp - kappa.344 

- Con số của đại kiếp.345 

- Chu kỳ của thế giới được chia làm bốn giai đoạn.345 

9. 2. THẾ GIỚI CỦA CHÚNG SANH.347 

- Sự xuất hiện của chúng sanh.347 
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- Năm định luật - panca niyama dhamma.347 

9. 3. CÁC CẢNH GIỚI SINH TỒN.349 

- Ba mươi mốt cảnh giới sinh tồn.349 

- Thái độ của Đức Phật về chư thiên.350 

- Cõi trời dục giới - devaloka.350 

- Tuối thọ của sáu cõi trời dục giới.352 

9. 4. CẢNH GIỚI PHẠM THIÊN.355 

- Bản chất cảnh giới của phạm thiên.355 

9. 5. CÁC CHÚNG SANH KHÁC.357 

- Có ba loại chư thiên.357 

- Ngạ quỷ - peta.358 

- Từ ma vương đến đạo sĩ Gotama.358 

- Địa ngục ở đâu?.359 

- Sự chọc phá và nỗi khố của ma vương.359 

- Năm thứ ma.360 

- Đạo quân ma.360 

- Bảy phấm hạnh chánh yếu.361 

9. 6. NGUỒN GỐC VÀ NGƯỜI SÁNG TẠO.362 

- Niềm tin vào người sáng tạo chỉ là một khái niệm. ...362 

- Đấng sáng tạo - Đại phạm thiên.363 

- Những chúng sanh không thê tạo phước.364 

9. 7. THẾ GIỚI CỦA NGŨ UẨN.366 

- Ba sự hiện hữu - bhava.366 
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- Các yêu tô hình thành chúng sanh.367 

- Sự chấm dứt của thế gian là ảo tưởng.368 

- Vòng luân hồi không chấm dứt.369 

- Ba cảnh giới.371 

- Ngũ uẩn - pancakkhandha.371 

- Bản chất của các nguyên đại.372 

- Hãy đạt được sự giải thoát ở thế gian.373 

- Pháp nhãn - dhammacakka.375 

- Bánh xe sinh tồn.375 


CHƯƠNG 10 - NHỮNG KHÁI NIỆM CHỦ YỂU CỦA GIÁO 


PHÁP 376 

10. 1. CON ĐƯỜNG PHẬT GIÁO.377 

- Nét đại cương về con đường Phật giáo.377 

- Ba giai đoạn của giáo pháp.377 

- Ba loại đau khổ - dukkha.378 

- Ba loại tham ái - tanhã.378 

- Bốn loại vật thực nuôi dưỡng chúng sanh.379 

- Cội nguồn của bốn vật thực.379 

- Lục căn.380 

- Ba mươi bảy pháp trợ bồ đề.381 

- Tứ niệm xứ - cattãro satipatthãnã.382 

- Tứ chánh cần - cattãro sammappadhãnã.382 

- Tứ như ý túc - cattãro iddhipãda.383 
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- Ngũ quyền - panca indriyãni.383 

- Thân này bị cưóp đi.384 

- Phát triến tâm thiện tốt hơn là cha mẹ.385 

- Những người bạn thật sự.385 

- Hai mươi tám sắc pháp trong cơ thể con người - rũpa 

kalãpa.386 

- Ý nghĩa của thân tướng.388 

- Hai thứ bệnh.388 

- Thái độ của Đức Phật đối với những kẻ chỉ cầu nguyện 

để giải thoát.389 

- Bốn cách quy y tam bảo.390 

- Những lợi ích của sự tôn kính.390 

- Bốn tính chất của vật thực.390 

- Bốn pháp bất khả tư nghi đối với thế gian.391 

- Tên gọi không bao giờ bị hủy hoại.392 

10. 2. QUÁN TƯỞNG VỀ PHÁP Bố THÍ - DÃNA.392 

- Thái độ của Đức Phật về việc làm phước bố thí.392 

- Sáu phấm hạnh làm cho sự bố thí được thành tựu.393 

- Một số mục đích của sự bố thí.394 

- Bố thí họp pháp như thế nào?.396 

- Bằng cách nào mà phước thí được tăng trưởng?.397 

- Cúng dường đến tăng chúng.398 

- Bố thí cho ai?.398 

- Sự quan trọng của thiện pháp.399 
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- Năm điều lợi ích cho người thọ thí.399 

-Bản chất của thiện tâm trong Phật giáo.400 

- Ba đặc tính của đức tin.401 


CHƯƠNG 11 - VỊ TRÍ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG PHẬT 


GIÁO 402 

11.1. MỘT VÀI CÂU NÓI VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ.403 

- Vai trò quan trọng của người phụ nữ trong xã hội.403 

- Có phải tâm tánh người phụ nữ hẹp hòi không?.403 

- Thế giới của lạc thú là ở người nữ.404 

- Năm điều chỉ trích Ngài Ãnanda.405 

- Một người phụ nữ phâm hạnh.407 

- Bổn phận của người vợ.408 

- Sự gia nhập của người nữ vào Tăng đoàn.408 

- Những nữ đệ tử nổi tiếng trước đây.410 

- Năm khuyết điếm của phụ nữ.411 

- Năm sức mạnh làm cho người phụ nữ tin tưởng.412 

- Người phụ nữ cũng có sự thông minh.413 

- Nghiệp làm thành tựu ước nguyện của họ.413 

- Có vài phụ nữ vẫn tốt hơn nam nhân.414 

- Người nữ là rất cần thiết.415 

- Người nữ là nhân vật tối cần thiết.416 

- Có bảy hạng vợ.416 

- Năm cách đê cho người vợ trở thành hoàn hảo.418 

24 
























- Đó là niềm hạnh phúc.419 

- Của hồi môn tốt đẹp nhất.420 

- Sức mạnh tinh thần của người phụ nữ.422 

- Vật hấp dẫn ở thế gian.423 

- Các đức hạnh mà người phụ nữ nên trau dồi.423 

- Bản chất của người phụ nữ.424 

CHƯƠNG 12 - Sự TU TẬP.426 

12. 1. HƯỚNG DẪN CÁCH THANH LỌC NỘI TÂM. .427 

- Đạo lộ dẫn đến giải thoát.427 

- Hãy tự thanh lọc chính bạn cho thật xứng đáng.428 

- Làm thế nào để được giải thoát?.428 

12. 2. NHỮNG CÁ TÍNH CỦA CON NGƯỜI.429 

- Có sáu loại cá tính.429 

- Tiếng đàn "lute" ở đâu?.430 

- Cá tính và đề mục thiền thích hợp.431 

12. 3. TRƯỚC KHI TU TẬP.432 

- Những chướng ngại cho việc tham thiền.432 

- Sự kham nhẫn qua việc tham thiền.432 

- Bạn cũng có thế đạt được giải thoát nữa.433 

- Những điều quán tưởng để huấn luyện tâm.433 

- Ba loại trí tuệ.434 

- Ba cấp độ thoát khỏi những cấu uế của tâm.434 
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- Năm pháp triền cái - nivarana.435 

- Oai lực của định.435 

12. 4. TU THIỀN VẮNG LẶNG (THIỀN CHỈ).436 

- Hai điều kiện đế phát sanh trí tuệ.436 

- Bốn yếu tố thành tựu A-la-hán quả.436 

- Kasina thiền.438 

- Muời tùy niệm - anussati.439 

- Những đề mục thiền - kammatthãna.440 

- Muời loại tử thi - asubha.440 

- Cực điếm của thiền chỉ.441 

- Ý nghĩa của thiền.441 

- Sự giải thích về thiền trong Vi Diệu Pháp.442 

- Thiền quán.442 

- Cõi vô sắc.443 

- Bốn cõi vô sắc - arũpaloka.443 

- Bản chất của ngũ uẩn.444 

12. 5. THIÊN GIỚI HAY sự QUÁN TUỞNG đến 

CHÚNG SANH. 

.444 

- Bốn phạm trú - brahmavihãra.445 

- Sự dẫn đến thiện tâm.446 

- Mong cho tất cả chúng sanh đuợc hạnh phúc.446 

- Cả thế gian là một đại gia đình.446 

- Hãy phát triển tâm từ bi.447 
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- Sự lợi ích của tâm từ.447 

- Hãy phát triên những phâm hạnh cao quý.447 

12. 6. TU TẬP TUỆ MINH SÁT.448 

- Đạo lộ duy nhất.449 

- Tứ niệm xứ. (Satipatthãnasutta).449 

- Những sự quán tưởng đế giải thoát 1.450 

- Những sự quán tưởng đế giải thoát II.450 

- Những sự quán tưởng đế giải thoát III.451 

- Thất giác chi - Satta bojjanga.452 

- Bảy pháp thanh tịnh.453 

- Trau dồi tâm.455 

- Bậc thiện trí thức cũng giống như cái hồ.455 

12. 7. CỨU CÁNH NÍP-BÀN.456 

- Vỡ tan ảo mộng.456 

- Các bậc A-la-hán có thể tồn tại bất cứ lúc nào.456 

- Níp-bàn là gì?.456 

- Đạo lộ đến Níp-bàn.457 

- Tĩnh lặng và tuệ minh sát - samatha & samãdhi.458 

CHUƠNG 13 - DẠY VÀ HỌC GIÁO LÝ.460 

13. 1. ĐỐI VỚI THẦY DẠY.461 

- Phải hiểu mình trước tiên.461 

- Dạy pháp cho người khác không phải dễ.461 
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- Ai sẽ được lợi ích trong việc học pháp?.462 

- Cách thức người ta hiếu pháp.464 

- Học và ưình pháp.464 

- Bằng cách nào đế trả lời câu hỏi?.464 

- Phẩm chất của một vị pháp sư.465 

- Hãy là vị cứu tinh cho chính mình.466 

- Hãy chấp nhận một cách khôn khéo.466 

13. 2. ĐỐI VỚI HỌC VIÊN.466 

- Sự chân thật sẽ sinh khởi qua sự nhận thấy rõ ràng. ..466 

- Hãy suy nghĩ những lời khuyên sau đây trước khi chấp 

nhận một đạo.468 

- Có phải tốt hơn là nói ra những lời mà người ta đã thấy 

không?.. ....468 

- Tán thán hãy chỉ trích phải hợp thời.469 

- Tiếng rống sư tử.470 

- Phương pháp của Đức Phật tạo niềm tin cho loài người. 

471 

CHƯƠNG XIV - THOÁNG NHÌN VỀ TƯƠNG LAI.473 

14. 1. THẾ GIỚI ĐÊ CHÚNG TA ĐẾN.474 

- Sự hình thành của thế giới hệ.474 

- Sự chấm dứt của thế gian.475 

- Đức Phật phân tích những giấc mơ của đức vua Kosala. 

478 

- Sự suy thoái của nhân loại 
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CHƯƠNG 15 - PHỤ CHÚ.492 

15. 1. CÓ MỘT CUỘC SỐNG CAO THƯỢNG.493 

- Thật tuyệt vời, Đức Cồ-Đàm toàn hảo.493 

- Giây phút quý giá.494 

- Nhiều người không biết giáo pháp là gì?.495 

- Năm pháp đê phát triên tâm.498 

- Bản chất của tâm.499 

- Tự điều phục là bí quyết của hạnh phúc.500 

- Hãy chánh niệm về chính bản thân mình.501 

- Khi thân bệnh đừng để tâm bệnh.502 

- Tại sao người ta chết?.503 
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LỜI TÁC GIẢ 

Kho Tàng Pháp Bảo không phải là quyên sách cho những 
độc giả hờ hững với Giáo pháp. Mục đích của quyến sách này 
là dành cho những ai muốn hiếu biết cặn kẽ về Giáo pháp mà 
Đức Phật đã giải thích rõ ràng. Nó không phải là một tác phấm, 
nó là những trích đoạn chọn lọc tiêu biêu từ Tam Tạng kinh 
điến được ghi bằng tiếng Pãli vào những năm 80 trước Tây lịch 
và đã được dịch ra tiếng Anh cách đây 100 năm. Những dịch 
phấm từ tiếng Pãli trong thời gian qua thường được thực hiện 
theo tiếng Anh cố xưa. Vì thế, nhiều độc giả hiện thời đã gặp 
nhiều rắc rối Uong việc hiểu được ý nghĩa thực sự của những 
câu nói. Quyến sách này cố gắng giới thiệu những trích đoạn 
theo tiếng Anh ngày nay càng nhiều càng tốt với tinh thần cốt 
lõi đằng sau những câu nói của Bậc Đạo Sư. 

Những trích đoạn này bắt nguồn từ những thời pháp thoại 
khác nhau do Đức Phật thuyết giảng và được chia thành 15 
chương theo từng vấn đề. Ngoài những bài kinh được trích từ 
Tam Tạng, còn có một số trích đoạn từ Chú giải Tam Tạng và 
một số trích đoạn khác từ những tác phấm với ý định giải thích 
một số từ ngữ chuyên dùng cùng một vài câu chuyện ngụ ngôn 
được tìm thấy trong quyển sách này. 

Lưu ý rằng, thường những người Phật tử không tinh 
thông trong việc thảo luận về tôn giáo của họ mà phụ thuộc vào 
việc tham khảo những bài kinh nguyên thủy, là Tam Tạng kinh 
điến. Họ có khuynh hướng tống thế hóa một cách mơ hồ theo 
kiến thức phố thông thay vì tham khảo trực tiếp những quyến 
sách xác đáng. Thật hợp thời và cần thiết đế xuất bản một 
quyển sách dễ hiểu về những lời dạy của Đức Phật để cho 
những người theo đạo Phật dễ dàng hiểu được những gì mà 
Đức Phật đã dạy với sự lưu tâm đến những việc mà chúng ta 
phải đương đầu Uong lối sống của chúng ta ở thế tục. 

Đức Phật đã trải qua 45 năm đáp ứng nhiều câu hỏi về 
những vấn đề phức tạp và tế nhị liên quan đến thực tại của thế 
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giới này. Quả thật, chăng có gì đê hoài nghi sự thâm sâu trong 
những lời dạy của Đức Phật mà đôi khi còn dùng đế đánh giá 
những tâm hồn thiếu hiếu biết, không suy tư đến những vấn đề 
sâu xa. Ngay từ lúc đầu, chính Đức Phật đã lưu ý đến điều này, 
là Giáo pháp chỉ có thế được hiếu biết dễ dàng đối với những ai 
có trí tuệ và thật tâm lưu ý đê hiêu được tính chât trừu tượng 
trong lời dạy của Ngài. 

Giáo pháp là kết quả trực tiếp của một sự tầm cầu tự 
nguyện mạnh mẽ nhất trải qua một khoảng thời gian dài của 
một vị Thái tử với tấm lòng cao thượng nhất đã thấm nhuần 
tình thương yêu vô bờ bến đối với sự đau khố của nhân loại. 
Giáo pháp không phải là bức thông điệp từ trên trời rơi xuống. 

Sự khó hiếu về Giáo pháp của Đức Phật chang qua vì 
ngôn ngữ hoặc những từ vựng được sử dụng. Đức Phật đã dùng 
những từ ngữ trong tôn giáo đế giải thích những chân lý tuyệt 
đối với tâm linh và vật chất trong khi con người nhờ đến những 
ngôn ngữ của thế gian để giải thích các vấn đề theo tập quán có 
giới hạn mà họ chấp nhận như là một sự thật. Do đó, điều này 
đưa đến sự mâu thuẫn và bối rối trong tâm hồn của họ. Khi Đức 
Phật dạy rằng cuộc đời là một trạng thái động, luôn thay đối 
chứ không phải một trạng thái tĩnh lặng. Nhiều người không 
hiếu biết được điều này vì thiếu sự suy tưởng sâu xa đề tài này. 

Quyến sách này được trù định như một cuốn cấm nang dễ 
hiểu đế dễ bề tham khảo và tạo sự hứng khởi cho độc giả, còn 
có thể được dùng như một quyển sách hướng dẫn hữu dụng cho 
các vị thầy đang hướng dẫn các lóp học, dành cho những vị 
Pháp sư còn đang hoang dương Chánh Pháp, dành cho những 
tác giả chuyên viết những đề tài về Phật giáo và cũng dành cho 
những người biết được lời dạy của Đức Phật, hầu xóa tan mọi 
hoài nghi về Phật giáo còn đọng lại nơi họ. 

Thượng tọa Tiến sĩK.Sri Dhammananda, JSM,, D, Litt 
Hội Phật Học, Kualalumpur, Malaysia. 

Ngày 25 tháng 8 năm 1994. 
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LỜI DỊCH GIẢ 

Giáo Pháp của Đức Phật đế lại cho chúng ta như là một 
kho báu vô tận và chỉ làm giàu cho những ai có chí nguyện 
muốn tầm cầu sự giải thoát cao thượng, còn những ai không có 
chí hướng giải thoát thì kho báu ấy vẫn là kho tàng bí ấn nằm 
sâu dưới lòng đất đang chờ sự hao mòn của thời gian. 

Duyên may được chuyên ngữ tác phâm "Treasure of the 
Dhamma" của Ngài Hòa thượng Tiến sĩ Sri.Dhammananda từ 
tiếng Anh sang tiếng Việt, quả thật đó là một phước báu to lớn 
của chúng con. Chúng con với tâm nguyện rằng : mình là kẻ lữ 
hành đang bước đi trong màn đêm tăm tối với biết bao nguy 
hiếm đang rình rập và đánh úp bất ngờ, phước may chúng con 
có được ngọn đèn Chánh pháp, như là một kho báu vô giá đối 
với chúng con. Và chúng con xin chia sẻ ngọn đèn ấy với tất cả 
chúng sanh, đế mọi người cùng nhau chiếu gọi ánh sáng Phật 
Pháp khắp cõi vô minh này, cùng giúp nhau vượt qua khố hải 
trầm luân. 

Chúng con hy vọng với công sức bé nhỏ của mình, xin 
góp phần ít ỏi trong công cuộc Hoang truyền Chánh pháp cho 
được bền vững, trường tồn trên thế gian này. 

Cầu mong phước lành này sẽ là phước báu Ba-la-mật cho 
chính chúng con trong việc xây dựng cho mình con đường giải 
thoát trong ngày vị lai. 

Xin kính tri ân những lời động viên, khích lệ của Chư 
Tăng và quý Phật tử trong việc phô biên tác phâm này. 

Xin chia phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài 
đồng đều nhau cả thảy. 

Vĩnh Long, 06/06/2010, 
Phật tử Tín Tâm. 
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CHƯƠNG 1 
ĐỨC PHẬT 
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1. 1. ĐỨC PHẬT LẢ AI? 

- Noi sanh và gia thế. (Sn,422- 424) 

Đức vua Bimbisãra của xứ Magadha xin dâng đến Đức 
Phật tài sản của thế gian và hỏi Ngài về gia thế. Đức Phật đáp ; 

Ujum janapado rậịa 
Himavantassa passato 
Dhanavĩriyena sampanno 
Kosalesu Niketino. 

Trên sườn núi Tuyết sơn, 

Sống dân tộc đoạn trực, 

Tài sản nghị lực đủ, 
ơ xứ Kosala. 

Ẫdiccã Nãma gottena 
Sãkiyã Nãma jãtiyã 
Tamhã kulã pabbạịitomhi 
Na kãme abhipatthayam. 

Dòng họ thuộc mặt trời, 

Sanh tộc là Thỉch-ca, 

Từ bỏ gia tộc ấy, 

Thưa vua, ta xuất gia, 

Ta không có tha thiết, 

Đối với các loại dục. 

Kãmesvãdĩnavarn disvã 
Nekkhammam datthu khemato 
Padhãnãya gamissãmi 
Ettha me rahjatĩ mano. 
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Thấy nguy hiểm trong dục, 
Bỏ chúng, là an ôn, 

Ta sẽ đi, tinh tấn, 

Ý ta, được hoan hỷ. 


- Hảo tướng của Đức Phật. (Sn,548-550) 

Sela - một Bà-la-môn có trí tuệ tán thán Đức Phật như 

sau: 

Paripunnakãyo suruci 
Sujãto cãrudassano; 

Suvannavannosi bhagavã 
Susukkadãthosi vĩriyavã. 

Thân trọn đủ chói sáng, 

Khéo sanh và đẹp đẽ, 

Thế Tôn sắc vàng chói, 

Răng tron, láng, tinh cần. 

Narassa hi sujãtassa 
Ye bhavanti viyanịanã; 

Sabbe te tava kãyasmim 
Mahãpurisalakkhanã. 

Đối với người khéo sanh, 

Những tướng tốt trang trọng, 

Đeu có trên thân Ngài, 

Tất cả đại nhân tướng. 

Pasannanetto sumukho 
Brahã uju patãpavã; 

Majjhe samanasahghassa 
Ẫdiccova virocasi. 
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Mắt sáng, mặt tròn đầy, 
Cân đối, thắng, hoàn mỹ, 
Giữa chúng Sa-môn Tăng, 
Ngài chói như mặt trời. 


- Đức Phật xứng đáng là một vị Chuyến Luân Vương. (Sn.551- 
553) 

Kalyãnadassano bhikkhu 
Kahcanasannibhattaco; 

Kim te samanabhãvena 
Evam uttamavannino. 

Đẹp mắt vị tỷ-kheo, 

Da sáng như vàng chói, 

Với hạnh sa-môn, Ngài 
Cần gì sắc tối thượng. 

Rãjã arahasỉ bhaviturn 
Cakkavattĩ rathesabho; 

Cãturanto vijitãvĩ 
dambusanậassa issaro. 

Ngài xứng bậc đại vương, 

Chuyến Luân, bậc Điều Ngự, 

Chiến thắng khắp thiên hạ, 

Bậc toi thượng Dỉêm-phù. 

Khattiyã bhogirậịãno 
Anuyantã bhavantu te; 

Rãjãbhirãjã manujindo 
Rajjam kãrehi Gotama. 
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Vương tộc, hào phú vương, 
Là chư hầu của Ngài, 

Là vua giữa các vua, 

Là giáo chủ loài người. 
Hãy trị vì quốc độ, 

Tôn giả Gotamaỉ 


- 32 tướng hảo của Đức Phật, (D,30,441) 

“Này các tỷ-kheo, vị này có lòng bàn chân bằng phang. 
Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. 

Này các tỷ-kheo, dưới hai bàn chân của vị này có hiện ra 
hình bánh xe, với ngàn tăm xem với trục xe vành xe, với các bộ 
phận hoàn toàn đầy đủ... 

Này các tỷ-kheo, vị này có gót chân thon dài... 

Vị này có ngón tay, ngón chân dài... 

Vị này có tay chân mềm mại... 

Vị này tay chân có màn da lưới... 

Vị này có mắt cá tròn như con sò... 

Vị này có ống chân như con dê rừng.... 

Vị này đứng thắng, không co lưng xuống có thế sờ đầu 
gối với hai bàn tay... 

Vị này có tướng mã âm tàng... 

Vị này có màu da đồng, màu sắc như vàng... 

Vị này có da trơn mướt, khiến bụi không thế bám dinh 

vào... 

Vị này có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông có 
một lông... 

Vị này có lông mọc xoáy trong thăng lên, môi sợi lông 
đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy 
tròn nhỏ, và xoáy về hướng mặt... 

Vị này có thân hình cao thắng... 
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Vị nẩy có thân với các góc cạnh tròn đầy, đều đặn... 

Vị này có nửa thân trước như thân con sư tử... 

Vị này không có lõm khuyết xuống giữa hai vai... 

Vị này có thân thế cân đối như cây bàng. Be cao của thân 
ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải 
rộng ngang bằng bề cao của thân... 

Vị này có bán thân trên vuông tròn... 

Vị này có vị giác rất nhạy bén... 

Vị này có quai hàm như con sư tử... 

Vị này có bốn mươi cái răng... 

Vị này có răng đều đặn... 

Vị này có răng không khuyết hở... 

Vị này có răng cửa trơn lảng... 

Vị này có tướng lưỡi rộng dài... 

Vị này có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca-lăng- 
tần-già... 

Vị này có hai mắt màu xanh đậm... 

Vị này có lông mi con bò cải... 

Vị này có hai lông mày, có sợi lông trắng mọc lên, mịn 
màng như bông nhẹ... 

Vị này có nhục kế trên đầu... ” 

(Trường Bộ Kinh 2, Kỉnh Tướng). 
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1. 2. Sự XUẤT HIỆN CỦA ĐỬC PHẬT LÀ ĐIỀU HIẾM 

CÓ. 

- Sự xuất hiện của Đức Phật là rất hiếm. (Sn,560) 

Yesam ve dullabho loke 
Pãtubhãvo abhinhaso 
Soham brãhmana sambuddho 
Sallakatto anuttaro. 

Hỡi này bà-la-môn 
Ta, bậc Chánh Đãng Giác 
Bậc Tối Thượng Y Vưong 
Người xuất hiện như vậy 
Thế gian thật hiếm thấy. 


- Những điều khó xảy ra ở đòi. (Dhp,182) 

Kiccho manussapatilãbho 
Kiccham maccãna jĩvitam 
Kiccham saddhammassavanam 
Kiccho buddhãnamuppãdo. 

Khó thay, được làm người, 
Khó thay, được sống còn, 

Khó thay, nghe Diệu Pháp, 
Khó thay, Phật ra đời! 
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- Sự xuất hiện của Đức Phật đem đến hạnh phúc cho đòi, 

(Dhp.194) 

Sukho buddhãnamuppãdo 
Sukhã saddhammadesanã 
Sukhã sanghassa sãmaggĩ 
Samaggãnam tapo sukho. 

Vui thay, Phật ra đời! 

Vui thay, Pháp được giảng! 

Vui thay, Tăng hòa hợp! 

Hòa hợp tu, vui thay! 


- Bậc Giác Ngộ tỏa sáng cả ngày đêm. (Dhp,387) 

Divã tapati ãdicco 
Rattimãbhãti candimã 
Sannaddho khattiyo tapati 
dhãyĩ tapati brãhmano 
Atha sabbamahorattim 
Buddho tapati tẹịasã. 

Mặt trời sáng ban ngày, 

Mặt trăng sảng ban đêm. 

Khí giới sáng sát lỵ, 

Thiền định sáng phạm chí. 

Còn hào quang Đức Phật, 

Chói sáng cả ngày đêm." 
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1. 3. ĐỬCPHẬTLÀ BẬC TOÀN TRI. 

- Ngài biết tất cả, (M.I.171) 

Sau khi đạt được sự giác ngộ, khi Đức Phật đang trên 
đường đi đến Gayã để vận chuyển Pháp Luân, một ngoại đạo 
lõa thế tên Lípaka gặp Ngài bèn hỏi : đạo hữu (ãvuso), 

các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh, màu da được thanh 
tịnh và trong sáng. Này đạo hữu, nhờ ai mà đạo hữu đã xuất 
gia? Ai là thầy của đạo hữu? Đạo hữu hoan hỷ với pháp của vị 
nào?” 


Đức Phật trả lời: 

Sabbãbhibhũ sabbavidũhamasmỉ 
Sabbesu dhammesu anũpalitto 
Sabbaiyaho tanhãkkhaye vimutto 
Sayam abhihhãya kamuddiseyyam 
Na me ãcariyo atthi 
Sadỉso me na vỉjjatỉ; 

Sadevakasmim lokasmim 
Natthi me patipuggalo. 

Ahahhi arahã loke 
Aham satthã anuttaro 
Ekomhi sammãsambuddho 
Sĩtibhũtosmi nibbuto. 

Dhammacakkam pavattetum 
Gacchãmi kãsinam puram 
Andhĩbhũtasmim lokasmim 
Ẫhahcham amatadundubhi 

Ta vượt trên tất cả 
Hiếu biết được toàn bộ, 
Không còn bị vướng mẳc 
Trong tất cả các pháp, 
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Đã đoạn tận tất cả, 

Ái diệt, đã giải thoát, 

Do tự mình chứng đắc 
Còn ai dạy được Ta? 
Không có ai thầy Ta, 
Bằng Ta, tìm chang thấy, 
Trong thế giới người trời 
Bằng được Ta, không ai. 
Vì ta bậc ứng Cúng 
Vô Thượng Sư đời này 
Là bậc Chánh Đắng Giác 
Ta tịch lặng Niết Bàn. 

Ta đi thành Kãsĩ 
Vận hành bánh xe pháp 
Đánh tiếng trống bất tử 
Trong thế gian người mù. 


- Dòng dõi của Đức Phật. (D,II.53) 

Này các tỷ-kheo, như vậy Như Lai khéo chứng đạt pháp 
giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập 
Niết-bàn, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, 
đã thoát ly mọi đau kho. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các 
vị này cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng 
nhớ đến tuoi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các 
tăng hội như sau: 

"Các bậc Thế Tôn này, sanh tánh là như vậy, danh tánh 
là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp 
hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải 
thoát là như vậy". 

(Trường Bộ Kinh 2, Kỉnh Đại Bôn) 
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- Một nhân vật tối thượng. (A,I,20) 

Một người, này các tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất 
hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Chính một người này, này 
các tỷ-kheo, khỉ xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh 
phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, 
vĩ lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 

Một người, này các tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất 
hiện một người, không hai, không có đồng bạn, không có so 
sánh, không có tương trợ, không có đối phần, không có người 
ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, 
bậc toi thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? 
Chinh là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đãng Giác. Một người 
này, khỉ xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người, không hai, 
không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương trợ, 
không có đối phần, không có người ngang hàng, không có 
ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thượng giữa các 
loài hai chân. 

Sự xuất hiện của một người, này các tỷ-kheo, là sự xuất 
hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất hiện 
của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng 
ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của nhiều giới, là sự 
thông đạt của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của minh và 
giải thoát, là sự chứng ngộ quả dự lưu, là sự chứng ngộ quả 
nhất lai, là sự chứng ngộ quả bất lai, là chứng ngộ quả a-la- 
hán. Của một người ấy là ai? Chinh là Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các tỷ- 
kheo, là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại 
quang... Là sự chứng ngộ quả A-la-hán. 
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- Đức Phật biết rõ thế giói này và thế giói khác. (M.I.227) 

Ayam loko paro loko 
Jãnatã suppakãsito 
Yanca mãrena sampattam 
Appattam yanca maccunã. 

Bậc Chánh Giác, trí giả, 

Biết rõ mọi thế giới, 

Cửa bất tử rộng mở, 

Đạt an on Niết-bàn. 

Sabbam lokam abhihhãya 
Sambuddhena pajãnatã 
Vivatarn amatadvãram 
Khemarn nibbãnapattiyã. 

Đời này và đời sau, 

Bậc trí khéo trình bày, 

Cảnh giới ma đạt được, 

Cảnh tử thần không đạt. 

Chinnarn pãpimato sotam 
Viddhastam vinaỊĩkatam 
Pãmojjabahulã hotha 
Khemam pattattha bhikkhavo 

Dỏng ma bị chặt ngang, 

Nát tan và hư hoại, 

Hãy sống sung mãn hỷ, 

Đạt an ốn Niết-bàn 


(Trung Bộ Kinh 1, Tiêu Kinh Người Chăn Bò) 
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- Bậc Thắng Giả. (M,L171) 

Ngoại đạo lõa thể Upaka chỉ trích : 

- Này đạo hữu, theo như đạo hữu cho biết thì đạo hữu 
xứng đáng là vị jina (chiến thắng) vô biên. 

Đức Phật đáp lại rằng: 

Mãdisã ve jinã honti 
Ye pattã ãsavakkhayam 
Jitã me pãpakã dhammã 
Tasmãhamupaka jino. 

Này Upaka, 

Các jina giống ta, 

Các vị đạt lậu tận, 

Chiến thắng các ác pháp, 

Vậy ta là jina. 


- Không ai bằng Đức Phật, (Sn,561) 

Brahmabhũto atitulo 
Mãrasenappamaddano 
Sabbãmỉtte vasĩkatvã 
Modãmi akutobhayo. 

Là phạm thiên khó sánh, 
Nhiếp phục các ma quân. 
Hàng phục mọi đối nghịch, 
Ta sống tâm hoan hỷ, 
Không sợ hãi một ai, 
Không từ đâu run sợ. 


- Đức Phật tuyên bố trí tuệ của Ngài, (Sn,558) 

Abhihheyyam abhihhãtam 
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Bhãvetabbanca bhãvitam 
Pahãtabbam pahĩnam me 
Tasmã buddhosmi brãhmana. 

Cần biết, Ta đã biết, 
Cần tu, Ta đã tu, 

Cần bỏ, Ta đã bỏ. 

Do vậy Ta là Phật, 
Ôi, tôn giả phạm chí! 


- Đấng Pháp Vương, (Sn,554) 

Rậịãhamasmi selãtỉ 
Dhammarãịã anuttaro 
Dhammena cakkam vattemỉ 
Cakkam appativattiyam. 

Sela, Ta là vua, 

Bậc Pháp Vương Vô Thượng, 
Ta chuyên bánh xe pháp, 
Bánh xe chưa từng chuyên. 
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1. 4. THẦY CỦA TẤT CẦ. 


- Vị thầy giỏi, (M,I,227) 

Ayam loko paro loko 
Jãnatã suppakãsito 
Yanca mãrena sampattam 
Appattam yanca maccunã. 

Đời này và đời sau, 

Bậc trí khéo trình bày, 

Cảnh giới ma đạt được, 

Cảnh tử thần không đạt. 

Sabbam lokarn abhihhãya 
Sambuddhena pajãnatã 
Vivatarn amatadvãram 
Khemam nibbãnapattiyã. 

Bậc Chánh Giác, trí giả, 
Biết rõ mọi thế giới, 

Cửa bất tử rộng mở, 

Đạt an ốn Niết-bàn. 

Chinnam pãpimato sotarn 
Viddhastarn vinaỊĩkatarn 
Pãmojjabahulã hotha 
Khemam pattattha bhikkhavo. 
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Dòng ma bị chặt ngang, 

Nát tan và hư hoại, 

Hãy sống sung mãn hỷ, 

Đạt an ốn Niết-bàn, 

(Này các tỷ kheo) 

(Trung Bộ Kỉnh 1, Tiêu Kỉnh Người Chăn Bò) 


- Chỉ một vị thầy duy nhất để nương tựa, (Sn,559) 

Vinayassu mayi kahkham 
Adhimuccassu brãhmana 
Dullabham dassanam hoti 
Sambuddhãnam abhinhaso. 

Còn gì nghỉ ở Ta, 

Hãy gác bỏ một bên, 

Hãy giải thoát khỏi chúng, 

Ôi, tôn giả phạm chí! 

Thấy được bậc Chánh Giác, 

Thật thiên nan vạn nan, 

- Cửa bất tử rộng mở, (M,I,169) 

Dhammacakkam pavattetum 
Gacchãmi kãsinarn puram; 

Andhĩbhũtasmim ỉokasmim 
Ẫhahcham amatadundubhin ’ti. 

Đê chuyên bánh xe pháp. 

Ta đến thành Kãsĩ. 

Gióng lên trống bất tử, 

Trong thế giới mù lòa. 


(Trung Bộ Kinh 1, Kinh Thánh cầu) 
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- Thái độ của Đức Phật đối vói thần thông, (D.ll) 

Đức Phật đã cảnh cáo Kevaddha - một đệ tử của Ngài - 
hãy dẹp bỏ yêu cầu cho chu Tăng thi triến thần thông đế nêu 
cao Chánh Pháp và Bậc Đạo Su, cùng với những nguy hiếm 
của việc làm nhu vậy trong việc tiến đến một đời sống cao 
thuợng. 

Với tuệ minh sát và trí tuệ siêu phàm của Ngài, Đức Phật 
đã nói về ba loại thần thông. Chúng là gì? 

* Biến hóa thần íhôns : một vị su có thần thông có thể 
biến thân của ông ấy thành nhiều thân khác nhau, hoặc có thế 
bay đến cảnh giới của phạm thiên rồi trở về. 

Này Kevaddha, thế nào là biến hóa thần thông? Này 
kevaddha, ở đời có tỷ-kheo chứng được các thần thông: một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, 
biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang 
qua hư không; độn tho trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong 
nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết- 
già đi trên hư không như con chim; với hai bàn tay chạm và rờ 
mặt trời và mặt trăng; những vật có đại oai thần lực, đại oai 
thần như vậy, có thế tự thân bay đến cỗi phạm thiên. 

* Tha tâm thần thôn2 : một vị su có tha tâm thần thông 
có thế đọc đuợc tu tuởng của nguời khác nhu đọc một cuốn 
sách mở rộng. Khi nói đến những hành vi nhu vậy, cái phản 
ứng đáng ngờ vực của nó cũng gần giống nhu loại thần thông 
đầu tiên, thật đáng buồn cuời. 

Này Kevaddha, thế nào là tha tâm thần thông? Này 
kevaddha, ở đời có tỷ-kheo nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên 
sự suy tầm nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các 
người khác: "như vậy là ý của ngưcrì". 
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* Giáo hóa thần thôn2 : một vị sư có thế hướng dẫn rõ 
ràng cách thức đế làm theo, hầu giải thoát tâm khỏi mọi kiết sử 
đế đạt đến giải thoát. Hiểu biết và tu tập theo tứ diệu đế, thanh 
lọc nội tâm và thực hành bát chánh đạo. 

Này Kevaddha, thế nào là giáo hóa thần thông? ớ đời có 
tỷ-kheo giáo hóa như sau: "Hãy suy tư như thế này, chớ có suy 
tư như thế kia; hãy tác ý như thế này, chớ có tác ý như thế kia; 
hãy trừ bỏ điều này, hãy chứng đạt và an trú điều kia". Này 
kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 

Đức Phật đã tán thán loại thần thông này, bởi vì những 
loại thần thông khác đưa đến sự hiếu kỳ mà chang đóng góp 
được gì để thanh lọc nội tâm. 

(Trường Bộ Kỉnh 1, Kỉnh Kevaddha) 


- Không được tịnh tín vào các vì sao, (Ja,49) 

Nakkhattam patimãnentam 
Attho bãlam upaccagã 
Attho atthassa nakkhattam 
Kim karissanti tãrakãti. 

Chờ đợi các vì sao 
Kẻ ngu hỏng điều lành, 

Điểu lành chiếu điều lành, 

Sao trời làm được gì? 

(dãtaka 49 - Nakkhatta dãtaka) 
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1. 5. MỘT CON NGƯỜI THựC DỤNG. 

- Đức Phật chỉ tuyên bố những gì hữu ích cho việc chứng 
đắc Níp-bàn. (i.v 437) 

Một ngày nọ, Đức Phật hốt một nắm lá cây trong nắm tay 
của Ngài và hỏi các đệ tử của Ngài: 

- Các ông nghĩ thế nào, này các tỷ-kheo, cái gì là nhiều 
hom, một số ít lá simsapã mà ta nắm lấy trong tay, hay lá trong 
rừng sỉmsapà ? 

- Thật là quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lả simsapã mà thế 
tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng 
simsapã. 

- Cũng vậy, này các tỷ-kheo, thật là quá nhiều, những gì 
Ta đã thắng tri mà không nói cho các ông! Thật là quá ít những 
gì mà Ta đã nói ra! 

Nhưng tại sao, này các tỷ-kheo, ta lại không nói ra những 
điều ấy? Vì rằng, này các tỷ-kheo, những điều ấy không liên hệ 
đến mục đích, không phải là căn bản cho phạm hạnh, không 
đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng tri, giác ngộ, 
niết-bàn. Do vậy, ta không nói lên những điều ấy. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 5. Tương ưng Sự Thật. 

Phẩm Rừng Simsapã. Phần Simsapã) 


- Đức Phật chỉ nói những gì có ý nghĩa, (M.I,395) 

Cũng vậy, này vương tử, lời nói nào Như Lai biết không 
như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và 
lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời 
như lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như 
thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 
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khiến những người khác không ưa, không thích, thời như lai 
không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
như chân, tưong ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những 
người khác không ưa, không thích, như lai ở đây biết thời giải 
thích lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là không như thật, 
không như chân, không tưong ứng với mục đích, và lời nói ấy 
khiến những người khác ưa thích, như lại không nói lời nói ấy. 
Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương 
ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và 
thích, như lai không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết 
là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 
khiến những người khác ưa và thích, ở đây, như lai biết thời 
giải thích lời nói ấy. Vì sao vậy? Này vương tử, Như Lai có 
lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình. 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Vương Tử Vô úy) 
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1. 6. NHỮNG PHẴM HẠNH KHÁC CỦA ĐỬC PHẬT. 

- Đức Phật và hoa sen, (Thag.700-701) 

Yathãpi udake jãtam 
Punậarĩkam pavaậậhati 
Nopalỉppatỉ toyena 
Sucigandham manoramam. 

Như sen sanh trong nước, 

Lớn lên được tăng trưởng, 

Không có dính nước ướt, 

Thơm ngát, rất khả ái. 

Tatheva ca loke jãto 
Buddho loke viharati 
Nopalippati lokena 
Toyena padumam yathã. 

Cũng vậy bậc Chánh Giác, 

Sanh và trú ở đời, 

Không có dính sự đời, 

Như sen không dính nước. 


- Đức Phật chịu đựng sự gièm pha, (Dhp,320) 

Lúc ngài bị mắng nhiếc : 

Aham nãgova sahgãme 
Cãpato patitam sararn 
Ativãkyam titikkhissam 
Dussĩlo hi bahujjano. 
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Ta như voi giữa trận, 
Hứng chịu cung tên rơi, 
Chịu đựng mọi phỉ báng. 
Ác giới rất nhiều người. 


- Sự xuất hiện của Đức Phật xóa tan sự tăm tối, (S,v,442) 

Cho đến khi nào, này các tỷ-kheo, mặt trăng, mặt trời 
không hiện ra ở đời, cho đến khi ẩy, không có ánh sáng lớn, 
hào quang lớn hiện hữu. Khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, 
không thê phân biệt đêm và ngày, không thê phân biệt tháng và 
nửa tháng, không thế phân biệt thời tiết hằng năm. 

Cho đến khi nào, này các tỷ-kheo, mặt trăng, mặt trời 
hiện ra ở đời, cho đến khi ấy, có ánh sáng lớn, có hào quang 
lớn hiện hữu. Khỉ ấy không có đêm tối, không có u ám. Và có 
sự phân biệt đêm ngày, có sự phân biệt thảng và nửa tháng, có 
sự phân biệt thời tiết hằng năm. 

Cũng vậy, này các tỷ-kheo, cho đến khi nào Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác không hiện ra ở đời, cho đến khi 
ấy, không có ánh sáng lớn, không có hào quang lớn. Khi ấy chỉ 
có đêm tối, chỉ có u ám. Cho đến khi ấy, không có sự tuyên bố, 
không có sự thuyết giảng, không có sự trình bày, không có sự 
thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không 
có sự hiến thị bốn thánh đế. 

Cho đến khi nào, này các tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác hiện ra ở đời, cho đến khi ấy, có ánh sáng 
lớn, có hào quang lớn. Khi ấy không có đêm tối, không có u 
ám. Cho đến khi ẩy, có sự tuyên bố, có sự thuyết giảng, có sự 
trình bày, có sự thiết lập, có sự khai diễn, có sự phân tích, có 
sự hiến thị bốn thánh đế. 

(Tương ưng Bộ Kinh 5. Tương ưng Sự Thật. 

Phẩm Rừng Sỉmsapã. Phần Ví Dụ Mặt Trời 2) 
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- Giáo Pháp của Đức Phật chính là Ngài. (S,III,120) 

Tỳ kheo Vakkalỉ - đang đau đớn bởi cơn bệnh ở giai đoạn 
cuối cùng - đảnh lê Đức Phật: 

- Đã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến đế được thấy 
Thế Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh đế được đến thấy 
Thế Tôn. 

- Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái 
thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy pháp, người ấy thấy Ta. 
Ai thấy Ta, người ấy thấy pháp. Này vakkali, đang thấy pháp, 
là thấy Ta. Đang thấy Ta, là thấy pháp. 

(Tương ưng Bộ Kinh 3. Tương ưng Uân. Phẩm Trưởng 

Lão. Phần Vakkali) 


- Đức Phật là ngưòi che chở. (Pmj.22) 

“Đức Phật giống như một con người cương nghị luôn che 
chở khỏi sự sợ hãi. Giáo Pháp giống như sự che chở khỏi sợ hãi 
và chư Tăng giống như những người đã tìm được sự che chở 
khỏi sợ hãi. 

Đức Phật như một người an ủi tài giỏi. Giáo Pháp giống 
như những lòi khuyên bảo và chư Tăng như những người đã 
nhận sự an ủi. 

Đức Phật giống như một người ban chân thật. Giáo Pháp 
giống như lời khuyên hữu ích và chư Tăng giống như những 
người đã đạt được ý nguyện của mình bởi nghe theo những lời 
khuyên hữu ích đó.” 
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- Đức Phật giống như ngưòi thầy thuốc. (Pmj,21) 

“Đức Phật giống như người thầy thuốc giỏi có thể trị lành 
mọi chứng bệnh về phiền não. 

Giáo Pháp giống như dược phẩm được áp dụng đúng 
cách và chư Tăng với cách điều trị phiền não của họ, cũng 
giống như người bệnh được hồi phục sức khỏe nhờ dược phẩm 
đó.” 


- Đức Phật chỉ dạy có một điều. (M,I,140) 

Pubbe cãhatn bhikkhave, etarahi ca dukkhanceva 
pannãpemi, dukkhassa ca nirodham. 

Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khô và 
sự diệt khổ. 

(Trung Bộ Kinh 1. Kỉnh Ví Dụ Con Ran) 


- Ngưòi được gần Đức Phật, (It,91) 

Này các tỷ-kheo, nếu một tỷ-kheo nắm lấy viền áo Tăng- 
già lê đi theo sau lưng Ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có 
tham ải trong các dục, với lòng sắc xảo, với tâm sân hận, ý tư 
duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm 
tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hắn Ta và Ta xa vị ấy. 
Vì cớ sao? 

Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy không thấy pháp. Do không 
thấy pháp nên không thấy Ta. Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo 
sống xa đến một trăm do-tuần và vị ấy không có tham ái trong 
các dục, với lòng tham không sắc xảo, tâm không sân hận, ý tư 
duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, 
các căn được chế ngự, vị ấy gần hắn Ta và Ta gần vị ấy. Vì cớ 
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sao? Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy thấy pháp. Do thấy pháp nên 
thấy Ta. 

ịltivuttaka. Chương 3. Phẩm 5) 


- Xa lìa phiền não, (A,II,37) 

Yena devũpapatyassa 
Gandhabbo vã vihahgamo 
Yakkhattam yena gaccheyyam 
Manussattanca abbaje 
Te mayham, ãsavã khĩụã 
Viddhastã vinaỊĩkatã. 

Pundarĩkam yathã vaggu 
Toyena nUpãlippati 
NUpãlippãmi lokena 
Tasmã buddhosmi brãhmana. 

Với lậu hoặc chưa đoạn, 

Ta có thê là tiên, 

Có thê Càn-thát-bà, 

Có thê là loài chim 
Hay đi đến Dạ-xoa, 

Hay vào trong thai người, 

Với Ta lậu hoặc tận, 

Bị phá hủy, trừ khử 
Như sen trắng tươi đẹp 
Không bị nước thấm ướt, 

Đời không thấm ướt Ta, 

Do vậy Ta được gọi, 

Ta là Phật Chánh giác, 

Hỡi này Bà-la-môn. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Bốn Pháp. 
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Phấm Bánh Xe. Phần Tùy Thuộc Thế Giới) 


- Lòi nói sau cùng của Ngài, (D,II.156) 

Này các tỷ kheo, Ta nói cho các ngươi nghe và hãy quán 
xét thật kỹ lưỡng : 

“Handa dãni, bhỉkkhave, ãmantayãmi vo, vayadhammã 
sahkhãrã appamãdena sampãdetha 

"Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có 
phóng dật" 

(Trường Bộ Kinh 1, Kỉnh Đại Bát Níp-Bàn) 


- Quy y Phật, (S,I,49) 

Namo te buddha vĩratthu 
Vỉppamuttosi sabbadhi 
Sambãdhapatipannosmi 
Tassa me saranarn bhava. 

Đảnh lễ đấng Giác Ngộ, 

Bậc anh hùng muôn thuở, 

Ngài là bậc giải thoát, 

Thoát ly thật viên mãn, 

Còn con bị trói buộc, 

Hãy cho con quy ngưỡng. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Thiên Tử. 

Phẩm Thứ Nhất. Phần Candỉma) 

- Sự quy y và tránh xa địa ngục, (D.II,252) 

Yekeci buddham saranam gatãse 
na te gamissanti apãyabhũmim; 
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Pahaya manusarn deharn 
devakãyam paripũressanti. 

Những ai quy y Phật 
Sẽ không đi đọa xứ, 

Từ bỏ thân làm người 
Sẽ tràn đầy thiên giới. 

(Trường Bộ Kinh 2. Kỉnh Đại Hội) 


- Lòi dạy của Ngài là thầy của chúng ta, (D,II.154) 

Này Ẫnanda, nếu trong các ngưcrì có người nghĩ rằng: 
"lời nói của Bậc Đạo Sư không còn nữa. Chúng ta không có 
Đạo sư (giáo chủ) ". Này Ẫnanda, chớ có những tư tưởng như 
vậy. Này Ẫnanda, pháp và luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, 
sau khi Ta diệt độ, chính pháp và luật ấy sẽ là Đạo sư của các 
ngươi. 

“Yo vo, ãnanda, mayã dhammo ca vinayo ca desito 
pahhatto, so vo mamaccayena satthã ”. 

(Trường Bộ Kinh 1, Kỉnh Đại Bát Níp-Bàn) 


- Điều cốt yếu trong lòi dạy của Chư Phật, (Dhp,183-185) 

Sabbapãpassa akaranarn 
Kusalassa upasampadã 
Sacittapariyodapanam 
Etam buddhãna sãsanam. 


Không làm mọi điều ác 
Thành tựu các hạnh lành 
Tâm ý giữ trong sạch 
Chinh lời chư Phật dạy. 
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KhantĩparamaĩỴi tapo tỉtỉkkhã 
Nibbãnam paramam vadanti buddhã 
Na hi pabbajito parũpaghãtĩ 
Na samano hoti paratn vihethayanto. 

Chư phật thường giảng dạy 
Nhân, khố hạnh tối thượng 
Niết bàn, quả tối thượng 
Xuất gia không phá người 
Sa môn không hại người. 

Anũpavãdo anũpaghãto 
Pãtimokkhe ca samvaro 
Mattahhutã ca bhattasmim 
Pantahca sayanãsanam 
Adhicitte ca ãyogo 
Etam buddhãna sãsanam. 

Không phỉ báng, phá hoại 
Hộ trì giới căn bản 
Ăn uống có tiết độ 
Sàng tọa chô nhàn tịnh 
Chuyên chú tăng thượng tâm, 
Chính lời chư Phật dạy. 



- Thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. (Vin.M.V.S.VI) 

Sau khi chứng đắc sự giác ngộ cao thượng. Đức Phật 
quán xét thế gian và thấy rằng tâm của chúng sanh bị lầm lạc 
bởi những khái niệm và niềm tin sai lạc. Ngài biết rằng tâm của 
họ không thế nào phát triến để hiểu được Giáo Pháp cao cả và 
thâm sâu của Ngài. 

Khi ấy, Phạm thiên Sahampati xuất hiện và thỉnh cầu 
Ngài thuyết giảng Giáo Pháp : 

Pãturahosỉ magadhesu pubbe 
Dhammo asuddho samalehỉ cỉntỉto 
Apãpuretam amatassa dvãram 
Sunantu dhammam vimalenãnubuddham. 

Đã xuất hiện trước đây 
Trong xứ Ma kiệt đà 
Pháp không được thanh tịnh 
Đã được suy nghiệm ra 
Bởi những người ô nhiễm. 

Cửa bất tử mở ra 
Hãy lắng nghe Giáo Pháp 
Bậc Vô Nhiễm chứng ngộ. 

Sele yathã pabbatamuddhanitthito 
Yathãpi passe janatam samantato 
Tathũpamarn dhammamayam sumedha 
Pãsãdamãruyha samantacakkhu 
Sokãvatinnarn janatamapetasoko 
Avekkhassu jãtijarãbhibhũtam. 

Như người đứng ở trên 
Đỉnh đầu hòn núi đá 
Nhìn quanh xem nhân loại, 

Cũng thế hỡi bậc trí, 

Hãy bước lên lầu đài 
Được xây bằng giáo pháp. 



Hỡi bậc thông hiêu rộng, 

Vị thoát khỏi buồn đau 
Nhìn xuống xem nhân loại 
Đắm chìm trong sầu khố, 

Bị sanh, già hành hạ. 

Utthehi vĩra vijitasahgãma 
Satthavãha anana vicara loke 
Desassu bhagavã dhammam 
Ahhãtãro bhavissanti. 

Hỡi người thắng chiến trận, 
Người hùng, hãy đứng lên, 
Người hướng dẫn đoàn xe 
Không bị vướng nợ nần, 
Hãy đi khắp thế gian 


- Thái độ của Đức Phật đối vói việc cải đạo, (M,I,379) 

Nhân dịp Upãli - một đệ tử của nhóm ngoại đạo Nigantha 
- đến gặp Đức Phật và rất hài lòng về lời dạy pháp của Ngài, 
ông ta lập tức bày tỏ sự ao ước được trở thành đệ tử của đức 
phật, nhưng ngài đã cảnh báo ông rằng : 

“Này cư sĩ kia, hãy suy nghĩ cho kỹ trước đã, một người 
biết phân biệt như ngươi, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho 
thật chính chắn.” 

Upãli quá đỗi hoan hỷ trước sự nhắc nhỡ quá bất ngờ của 
Đức Phật nên nói: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như con xin được làm đệ 
tử của một tôn giáo khác thì họ sẽ đưa con đi tuần hành và 
tuyên bố rằng có một nhà ưiệu phú giàu có như vậy và như vậy 
đã từ bỏ đạo của ông ta trước đây đế quay về với đạo của họ. 
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Nhưng, bạch Thế Tôn, Ngài lại khuyên con nên suy nghĩ lại 
cho thật kỹ, điều đó làm cho con vô cùng hoan hỷ.” 

Rồi ông ta lặp lại thể thức : 

“Con xin thành kính quy y Đức Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng.” 

(Trung Bộ Kinh 2, Kinh Upãli) 


- Đức Phật hoằng pháp. (8,1,105-106) 

Vì lòng từ ái đối với mọi người, Đức Phật đã lên đường 
hoang pháp sau khi Ngài giác ngộ và đã dạy các đệ tử của Ngài 
cũng làm như vậy. 

Đức Phật gọi chư Tăng lại và dạy : 

Này các tỷ-kheo, Ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy 
sập ở thiên giới và nhân giới. Này các tỷ-kheo, các ông cũng 
được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở thiên giới và nhân giới. 
Này các tỷ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì 
an lạc cho quần chúng, vì lòng thưong tưởng cho đời, vì lợi ích, 
vĩ hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chớ có đi 
hai người một chỗ. Này các tỷ-kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có vãn. Hãy tuyên thuyết phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Có các chúng sanh sanh 
ra ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại 
diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiếu chánh pháp. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Ác Ma. 

Phẩm Thứ Nhất. Phần Bây Sập) 
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1. 7. TRÍ TUỆ SIÊU PHÀM CỦA ĐỬC PHẬT. 


- Minh Hạnh Túc - Vijjacaranasampanno. (M,I,22-23) 

Đức Phật có đầy đủ tuệ giác {vỉjjã) và phẩm hạnh 
(carana), vì thế Ngài được gọi là bậc Minh Hạnh Túc 
(vijjãcaranasampanno). 

Vijjã có nghĩa là phá vỡ sự vô minh. Đây là một trong 
chín ân đức thù thắng của Đức Phật. 

Tám tuệ giác - vijjã được diễn tả trong Kinh 
Ambalatthỉka như sau: 

Tuệ quán minh - Vipassanãnãna. 

Ý hóa minh - Manomayiddhỉnãna. 

Biến hóa minh - Iddhividhaũãna. 

Thiên nhãn minh - Dỉbbacakkhunãna. 

Thiên nhĩ minh - Dỉbbasotaũãna 

Tha tâm minh - Cetoparỉyaũãna. 

Túc mạng minh - Pubbenỉvãsãnussatỉnãna 

Lậu tận minh - Ẫsavakkhayaũãna. 

Phấm hạnh (carana) - gồm mười lăm phấm hạnh, đó là ; 
Đầy đủ giới hạnh - Sĩlasampadã. 

Thu thu các căn - Indriyasamvara. 

Tiết độ ấm thực - Bhojanamattannutã. 

Luôn luôn tỉnh thức - dagariyãnuyogo. 
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Có đức tin - Saddho. 

Hỗ thẹn tội lỗi - Hỉrỉmã. 

Ghê sợ tội lỗi - Ottappĩ. 

Có sự học hỏi nhiều - Bahussuto. 

Có sự tinh tấn - Ẫraddhaviriyo. 

Luôn luôn chánh niệm - Upatthỉtasatỉ. 
Có đủ trí tuệ - Paũnavã. 

Đắc sơ thiền - Pathamajjhãna. 

Đắc nhị thiền - Dutiyajjhãna. 

Đắc tam thiền - Tatỉyajjhãna. 

Đắc tứ thiền - Catutthajjhãna. 


- Sự chứng đắc tam minh. 

Túc mạng minh - Pubbenivãsãnussati ĩỉãna. 

Khi Đức Phật đang thiền định dưới cội bồ đề trong canh 
đầu, Ngài đã phát triển trí tuệ có thể thấy được các kiếp quá 
khứ của Ngài. 

Sanh tử minh - Catũpapãta nãna. 

Vào canh giữa của đêm, Ngài đắc được sanh tử minh. Đó 
là tuệ giác biết được sự sanh tử luân hồi của chúng sanh. 

Lậu tận minh - Ẫsavakkhaya ĩỉãna. 

Vào canh cuối của đêm, Ngài phát triển trí tuệ với chú 
tâm tận diệt mọi câu uế của tâm và hiếu biết được mọi sự vật 
như thật và đã chứng đắc Chánh Đắng Chánh Giác 
(sammãsambodhi). 
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- Sáu tuệ giác vô song và nhất thiết chủng trí của Đức Phật - 
Asãdhãrananãna. (Pmj.21) 

Tuệ giác thu thúc lục căn - Indriya paro pariyatti iìãna. 

Lục căn của Đức Phật rất thanh tịnh (được giải thoát mọi 
cấu uế), luôn hướng về năm đức hạnh : niềm tin, chánh niệm, 
định, tinh tấn và tuệ. 

Sự quán tưởng của Đức Phật về những đức hạnh này làm 
cho Ngài có thế thấy được sự thanh tịnh và bất tịnh ở tâm của 
người khác, đế ngài thuyết giảng Giáo Pháp đem đến sự lợi ích 
cho họ. 

Tha tâm minh - Ẫsayãnusaya ĩỉãna. 

Trước khi thuyết pháp, Đức Phật dùng nhất thiết chủng trí 
đế hiếu biết và phân tích thái độ tâm linh của chúng sanh. 

Khả năng hiếu biết căn tánh, chướng ngại và sự phát triến 
theo khả năng của họ, hay nói cách khác là sự hiểu biết về Giáo 
Pháp cùng bản tánh và thói quen của họ đã lưu lại từ những tiền 
kiếp trong vòng sanh tử luân hồi. 

Phép song thông - Yamaha pãtihãriya nãna. 

Đức Phật có phép thuật vô song, Ngài có thê thi triên hai 
thần thông cùng một lúc, hai tia sáng đỏ và trắng phát ra từ thân 
của Ngài (thường được giải thích là lửa và nước). ít khi Đức 
Phật sử dụng loại thần thông này. Ngài chỉ thi triển chúng đế 
thay đối tri kiến của những người quá sai lầm, tự kiêu và đầy 
rẫy sự hoài nghi. 

Đức Phật thường không dùng đến thần thông để cải đạo 
những người ngoài tôn giáo. Đức Phật cực lực phản bác đệ tử 
của Ngài thi triến thần thông nhằm chứng minh sự cao quý 
Giáo Pháp của Ngài. 
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Tâm từ vô lượng - Maha karuna samapatti nana. 

Đức Phật có tâm từ bi vô lượng muốn giải thoát mọi khố 
đau cho người khác. Tình thương yêu của Ngài vô bờ bến (bao 
trùm khắp vũ trụ) mà bất kỳ Bậc Đạo Sư nào khác cũng không 
thể so sánh được. 

Toàn giác trí - Sabbannuta nãna. 

Đức Phật biết được tất cả, không có cái gì trong vũ trụ 
này mà Ngài không hiếu biết, cho dù ở quá khứ, hiện tại hay ở 
vị lai. 

Vô ngại trí - Anãvarana nãna. 

Tâm giác ngộ của Đức Phật luôn chói sáng, thật thanh 
tịnh và thâm sâu đế nhận biết được bản chất thật sự của mọi vật 
trong vũ trụ. 


- Mưòi tuệ giác siêu thế của Đức Phật - dasa bala. (M.I.68- 

71) 

Tuệ giác hay năng lực biết được cái gì có thể và cái gì 
không có thế. Tuệ giác biết được bằng cách nào mọi vật hiện 
hữu, nguyên nhân của chúng và chúng diệt như thế nào. 

Tuệ giác thấy được sự vận hành bên trong của mạng lưới 
nghiệp lực, ảnh hưởng và kết quả của chúng. Bằng cách nào 
một nghiệp lực đưa đên quả khô không thê tránh được hoặc có 
thế tránh được hay đưa đến một quả trái ngược hoặc giảm bớt 
quả của nghiệp tùy theo sự hỗ tương và sức mạnh của ba gốc 
độc hại là tham (lobha), sân hận (dosa) và si mê (moha) hay 
với ba đức hạnh trái ngược lại là vô tham (alobha), tâm từ 
(adosa) và chánh kiến (amoha). Tuệ giác hiểu biết được một số 
điều kiện nào đó ở thế gian làm ngăn trở hay thích hợp cho sự 
vận hành của nghiệp lực, dẫn đến hậu quả tốt hoặc xấu. 
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Tuệ giác hiếu biết được bằng cách nào một hành động tạo 
nghiệp đặc biệt được thực hiện chăng hạn như : sát sanh 
(pãnãtipãta) hay bố thí (dãna). Điều kiện tái sanh tùy thuộc vào 
tác ý (cetanã) của mỗi người khi khởi tâm tạo ra hành động đặc 
biệt đó. 

Tuệ giác biết được bằng cách nào mà mọi vật có được 
sinh khí, sự vô hồn và sự tồn tại của các hệ thống trong thế gian 
đều tùy thuộc vào sự kết họp hài hòa của năm nhóm tập hợp và 
bốn phần tử có tính chất đông cứng (đất), lỏng (nước), chuyển 
động (gió) và nóng (lửa). 

Tuệ giác biết được bằng cách nào mà chúng sanh vẫn duy 
trì những cá tánh khác nhau, ưa thích và không ưa thích như 
một dòng chảy liên tục từ thói quen và khuynh hướng tâm linh 
của họ của những tiền kiếp trong vòng sanh tử luân hồi. 

Tuệ giác biết được cách thuyết giảng mang đến hiệu quả 
tùy theo khả năng hiếu biết của thính chúng, thường đưa đến sự 
chứng ngộ ngay lập tức. 

Tuệ giác biết chỉ định đề mục hành thiền hợp lý tùy theo 
cấu uế nội tâm khác nhau hoặc những chướng ngại xuất hiện 
trong tâm của hành giả ngay giây phút đạt đến nhập định 
Ợhãna). 

Tuệ giác siêu thế để nhớ lại những kiếp sống trong quá 
khứ của Ngài và của chúng sanh. 

Tuệ giác hiếu biết được sự tái sanh của mỗi chúng sanh 
xảy ra tùy theo nghiệp của họ như thế nào. 

Tuệ giác biết được bằng cách nào mà ngài đạt được sự 
phát triên tâm linh của Ngài, sự thanh lọc nội tâm cùng sự 
chứng đắc giác ngộ bằng một chuỗi đoạn tận mọi lậu hoặc 
trong tâm và chỉ phát triên những phâm hạnh. 
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Qua phương pháp loại suy, nhất thiết chủng trí của Đức 
Phật, khi đem so sánh với những vị lãnh đạo tinh thần khác 
cũng giống như đem ánh sáng của mặt trời đặt trước ánh sáng 
của mặt trăng, ánh sáng các vì sao và ánh sáng của ngọn đèn 
dầu. Sự rực rỡ của ánh mặt tròi làm cho mọi vật đều có thế thấy 
được nó bao trùm tất cả và tỏa sáng. 

(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kinh Sư Tử Hống) 


- Trí tuệ bất diệt vói thòi gian, (M,I,83) 

Có một số sa-môn, bà-la-môn có những chủ thuyết như 
sau, có những kiến giải như sau: "khỉ một thiếu niên còn trẻ 
tuôi, tóc đen nhánh, huyêt khí sung mãn, trong tuôi thanh xuân, 
người ấy thành tựu trí tuệ biện tài toi thượng. Nhưng khi người 
ấy già cả, niên cao, lạp lớn, đã đến tuốỉ trưởng thượng, đã đi 
đến đoạn cuối cuộc đời, khi đã tám mưcrì, chín mưcrì hay một 
trăm tuoỉ, khi ấy trí tuệ biện tài tối thượng ấy bị đoạn trừ". 

“Này Sãriputta, chớ có quan niệm như vậy. Này 
Sãriputta, nay ta đã già, niên cao, lạp lớn, đã đến tuoi trưởng 
thượng, đã đi dến đoạn cuối cuộc đời, tuối ta nay đã đến tám 
mươi. Này Sãriputta, ở đây ta có bốn vị đệ tử, tuốỉ thọ đến một 
trăm, đã song một trăm tuoỉ, thành tựu chánh niệm đệ nhất, 
thành tựu chuyên tâm đệ nhất, thành tựu tỉnh cần đệ nhất và 
đầy đủ trí tuệ biện tài tối thượng. Này Sãriputta, ví như một 
người bẳn cung thiện xảo, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, 
với một mũi tên nhẹ, có thế dễ dàng bắn ngang qua bóng một 
cây ta-la. Cũng vậy, những vị này với chánh niệm đệ nhất như 
vậy, được thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng như vậy, nếu 
những vị này hỏi ta nhiều lẩn một câu hỏi về bốn niệm xứ, và 
nếu ta, được hỏi nhiều lần như vậy, phải giải thích cho họ hiếu 
và nêu họ được ta giải thích như vậy, có thê hỉêu như đã giải 
thích, và nếu họ không hỏi ta về những vấn đề phụ thuộc và các 
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vấn đề khác, trừ khi ăn, uống, nhai, nếm, trừ khi đi đại tiện, 
tiếu tiện, trừ khỉ ngủ đế lấy lại sức. Này Sãriputta, dầu vậy, sự 
thuyết pháp của như lai cũng chưa hoàn tất, sự giải thích cú 
pháp của như lai cũng chưa hoàn tất, sự trả lời các câu hỏi của 
như lai cũng chưa hoàn tất, khi mà bốn đệ tử của ta, tuoi thọ 
đến một trăm tuoi, đã sống một trăm tuoi, đã từ trần sau một 
trăm tuốỉ. Này sariputta, nếu ông có gánh ta trên giường đi chỗ 
này chỗ kia, thật sự trí tuệ biện tài của như lai không có gì thay 
đôi. ” 

(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kinh Sư Tử Hống) 
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CHƯƠNG 2 

GIÁO PHÁP CAO THƯỢNG 
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2. 1. GIẢO PHÁP ĐỘC NHẤT. 

- Giáo Pháp thật thâm sâu và khó hiểu. (M,I,167-168) 

Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Pháp này do 
Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người tri mới hiếu thấu. 
Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái 
dục. Đối với quần chúng ưa ải dục, khoái ải dục, ham thích ải 
dục, thật khó mà thấy được định lý Idapaccãyata 
Paticcasamuppãda (Y Tánh Duyên Khởi Pháp); sự kiện này 
thật khó thấy; tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả 
sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Neu nay Ta thuyết 
pháp mà các người khác không hiêu Ta, thời như vậy thật khô 
não cho Ta, như vậy thật bực mình cho Ta!" Này các Tỷ-kheo, 
rồi những kệ bất khả tư nghi, từ trước chưa từng được nghe, 
được khởi lên noi Ta: 

Kicchena me adhigatam 
Halam dãni pakãsitum 
Rãgadosaparetehi 
Nãyam dhammo susambudho. 

Sao Ta nói Chánh pháp, 

Được chứng ngộ khó khăn? 

Những ai còn tham sân, 

Khó chứng ngộ pháp này. 

Patisotagãmirn nipunam 
Gambhĩrarn duddasarn anurn 
Rãgarattã na dakkhanti 
Tamokhandhena ãvuta. 
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Đi ngược dòng, thâm diệu, 

Khó thấy, thật tế nhị, 

Kẻ ải nhiêm vô minh, 

Không thấy được pháp này. 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Kinh Thánh cầu) 


- Giáo Pháp dành cho những ai muốn tầm cầu và thực 
chứng, (D,II,94) 

"Svãkkhãto bhagavatã dhammo sanditthiko akãliko 
ehipassiko opaneyyiko paccattam veditabbo vihhũhĩ’ti 

"Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, thiết thực, 
vượt ngoài thời gian chi phối, đến đế mà thấy, có khả năng giải 
thoát, được kẻ trí tự mình thâm hỉêu 

(Trường Bộ Kinh 1. Kỉnh Đại Bát Níp-Bàn) 


- Giáo Pháp làm giảm sự thèm khát của bạn, (Miln,335) 

Dhammosadham pivitvãna 
Ajarãmaranã sỉyum; 

Bhãvayỉtvã ca passitvã 
Nibbutã upadhikkhaye. 

Uống được pháp dược này 
Bạn trở nên bất tử 
Ngoài lưỡi hái tử thần 
Thấy, phát triển chân lý 
Bạn giảm được ái tham. 
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- Lấy Giáo Pháp làm của riêng bạn. (D.II.IOO) 

Đức Phật giải thích cho Ngài Ãnanda nghe : 

Này Ẫnanda, thế nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là ngọn 
đèn cho chinh mình, tự mình nương tựa chinh mình, không 
nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác? 

Này Ẫnanda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán thân, 
tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi 
trên đời; đối với các cảm thọ... đối với tâm... đối với các pháp, 
quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 
tham ải, ưu bi trên đời. Này Ẫnanda, như vậy vị Tỷ-kheo tự 
mình là ngọn đèn cho chinh mình, tự mình nương tựa chinh 
mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương 
tựa một gì khác. 

(Trường Bộ Kinh 2. Kỉnh Đại Bát Níp-Bàn) 


- Sự rộng mở của Đức Phật, (A,I,282) 

Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này được che giấu khi thực 
hành, không có hiến lộ. Thế nào là ba? 

Sở hành của nữ nhân, này các Tỷ-kheo, được che dấu khi 
thực hành, không có hiên lộ. Chú thuật của Bà-la-môn, này các 
Tỷ-kheo, được che dấu khi thực hành, không có hiến lộ. Tà 
kiến, này các Tỷ-kheo, được che dấu khi thực hành, không có 
hiến lộ. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được che giấu khi thực 
hành, không có hiên lộ. 

Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, được hiên lộ, 
không có che giấu. Vành tròn của mặt trăng, này các Tỷ-kheo, 
chói sáng, được hiến lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt 
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trời, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiên lộ, không có che 
giấu. Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các Tỷ- 
kheo, chói sáng, được hiến lộ, không có che giấu. Ba pháp này 
chói sáng, được hiến lộ, không có che giấu. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 

Phẩm Kusinãra. Phần Che Giấu) 


- Một Giáo Pháp không bí truyền, (D.II.IOO) 

Này Ẫnanda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì nữa ở Ta! 
Này Ẫnanda, Ta đã giảng Chánh pháp, không có phân biệt 
trong ngoài (mật giáo và không phải mật giáo), vì này Ẫnanda, 
đối với các Pháp, Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư cỏn nắm 
tay (còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy). Này Ẫnanda, 
những ai nghĩ rằng: "Như Lai là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo 
hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này 
Ẫnanda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. Này 
Ẫnanda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta là vị cầm đầu chúng 
Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời 
này Ẫnanda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỷ- 
kheo ? 

(Trường Bộ Kỉnh 2. Kỉnh Đại Bát Níp-Bàn) 


- Món quà cao quý nhất và sự an lạc, (Dhp,354) 

Sabbadãnam dhammadãnam jinãti 
Sabbarasam dhammaraso jinãti 
Sabbaratim dhammarati jinãti 
Tanhakkhayo sabbadukkham jinãti. 

Pháp thí, thắng mọi thí! 

Pháp vị, thắng mọi vị! 
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Pháp hỷ, thắng mọi hỷ! 
Ái diệt, thắng mọi khố! 


- Tất cả tôn giáo khác có dạy giáo pháp giống vậy không? 

(D.ÌL282) 

Thiên chủ Sakka bạch hỏi Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn đều 
đồng một tư tưởng, đồng một giới hạnh, đồng một mong cầu, 
đồng một chí hướng? 

- Này Thiên chủ, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng 
một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một mong 
cầu, không đồng một chí hướng! 

- Bạch Thế Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không 
đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng 
một chí hướng? 

- Này Thiên chủ, thế giới này gồm có nhiều loại giới, 
nhiều giới sai biệt. Trong thế giới gồm có nhiều loại giới và 
nhiều giới sai biệt này, các loại hữu tình tự nhiên thiên chấp 
một loại giới nào, và khi đã thiên chấp, trở thành Kiên trì, cố 
thủ, với định kiến: "Đây là sự thật, ngoài ra toàn là si mê". Do 
vậy, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, 
không đồng một giới hạnh, không đồng một cứu cánh, không 
đồng một mong cầu, không đồng một chi hướng. 

- Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn đều 
đồng một cứu cánh, đồng một an ốn, đồng một phạm hạnh, 
đồng một mục đích? 

- Này Thiên chủ, tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn không 
đồng một cứu cánh, không đồng một an on, không đồng một 
phạm hạnh, không đồng một mục đích. 
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Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả Sa môn, Bà la môn, không 
đồng một cứu cánh, không đồng một an ốn, không đồng một 
phạm hạnh, không đồng một mục đích? 

- Này Thiên chủ, chỉ những vị Sa môn Bà la môn nào đã 
giải thoát tham ái, những vị ấy mới đồng một cứu cánh, đồng 
một an on, đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích. Do vậy, 
tất cả vị Sa môn, Bà la môn không đồng một cứu cánh, không 
đồng một an ốn, không đồng một phạm hạnh, không đồng một 
mục đích. 

(Trường Bộ Kỉnh 2. Kỉnh Đe Thích Sở vấn). 


- Tứ diệu đế (S.V.420) 

Bốn sự thật tuyệt đối của Giáo Pháp gồm có : 

> Khổ Đe - Dukkhasacca . Một chân lý chắc thật đầu tiên 
nói về sự bất toại nguyện hay những nỗi đau khổ của thế gian. 

Idam kho pana, bhikkhave, dukkham arỉyasaccam -jãtipi 
dukkhã, jarãpi dukkhã, byãdhipi dukkho, maranampi dukkham, 
appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vỉppayogo dukkho, 
yampỉccham na labhatỉ tampỉ dukkham - samkhỉttena 
pahcupãdãnakkhandhã dukkhã. 

Đây là Thánh đế về Khố, này các Tỷ-kheo. Sanh là kho, 
già là kho, bệnh là kho, chết là kho, sầu, bi, kho, ưu, não là 
khố, oán gặp nhau là khố, ái biệt ly là khố, cầu không được là 
khố. Tóm lại, năm thủ uắn là khố. 

> Tâp Đe - Samudayasacca . Một chân lý chắc thật thứ hai 
nói về nguyên nhân của sự bất toại nguyện hay đau khố này và 
lý do vì đâu mà có những đau khố này. 

Idam kho pana, bhỉkkhave, dukkhasamudayam 
arỉyasaccam - yãyam tanhã ponobbhavikã nandirãgasahagatã 
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tatratatrabhỉnandỉni, seyyathidam - kamatanha, bhavatanha, 
vibhavatanhã. 

Đây là Thánh đế về Khố tập, này các Tỷ-kheo, chính là ái 
này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

> Diêt Đe - Nỉrodhasacca . Một chân lý chắc thật thứ ba 
nói về sự diệt trừ của những bất toại nguyện hay đau khổ này 
và những quả vị an lành, tốt đẹp mà chúng sinh đạt đuợc khi 
diệt trừ đuợc những nỗi thống khố này. 

Idam kho pana, bhỉkkhave, dukkhanỉrodham ariyasaccam 
- yo tassãyeva tanhãya asesavirãganirodho cãgo patinissaggo 
mutti anãlayo. 

Đây là Thảnh đế về Khố diệt, này các Tỷ-kheo, chính là 
ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quãng bỏ, từ 
bỏ, giải thoát, không có chấp trước. 

> Đao Đe - Maggasacca . Một chân lý chắc thật thứ tu nói 
về những đạo lộ đua đến sự diệt trừ những đau khổ này. 

Idarn kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhagãminĩ 
patipadã ariyasaccam - ayameva ariyo atthahgiko maggo, 
seyyathidarn - sammãditthi sammãsahkappo sammãvãcã 
sammãkammanto sammããịĩvo sammãvãyãmo sammãsati 
sammãsamãdhi. 

Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Kho diệt, này 
các Tỷ-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là 
chánh trì kiến, chảnh tư duy, chảnh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chảnh định. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 5. Tưong ưng Sự Thật. 

Phắm Chuyến Pháp Luân. Phần Như Lai Thuyết) 
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- Khổ đế là gì? 

Đây là Thánh đế về Khố, này các Tỷ-kheo. Sanh là kho, 
già là kho, bệnh là kho, chết là kho, sầu, bi, kho, ưu, não là 
khô, oán gặp nhau là khô, ái biệt ly là khô, câu không được là 
khô. Tóm lại, năm thủ uân là khô. 

Đây là Thánh đế về Khố, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, minh sanh, quang sanh. 

Đây là Thánh đế về Khố cần phải liễu tri, này các Tỷ- 
kheo, đoi với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

Đây là Thánh đế về Khố đã được liễu tri, này các Tỷ- 
kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn 
sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


- Tập đế là gì? 

Đây là Thánh đế về Kho tập, này các Tỷ-kheo, chính là ái 
này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cẩu hỷ lạc 
chô này chô kia. Tức là dục ái, hữu ái, phỉ hữu áỉ. 

Đây là Thánh đế về Khố tập, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, minh sanh, quang sanh. 

Đây là Thánh đế về Khố tập cần phải đoạn tận, này các 
Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

Đây là Thánh đế về Kho tập đã được đoạn tận, này các 
Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
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- Diệt đế là gì? 

Đây là Thánh đế về Khố diệt, này các Tỷ-kheo, chính là 
ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ải ấy, sự quãng bỏ, từ 
bỏ, giải thoát, không có chấp trước. 

Đây là Thánh đế về Khố diệt, này các Tỷ-kheo, đối với 
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

Đây là Thánh đế về Khố diệt cần phải chứng ngộ, này 
các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được 
nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

Đây là Thánh đế về Khố diệt đã được chứng ngộ, này các 
Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


- Đạo đế là gì? 

Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Kho diệt, này 
các Tỷ-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là 
chánh trì kiến, chảnh tư duy, chảnh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chảnh định. 

Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến khố diệt, này 
các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được 
nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khố diệt cần 
phải tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa 
từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh. 
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Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khố diệt đã 
được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh. 


- Bát Chánh Đạo. (M,L301) 

Đây là cốt lõi trong Giáo Pháp của Đức Phật để sống một 
đời sống cao thượng và đạt được giải thoát. Đạo lộ gồm có tám 
phần : 

> GIỚI-SĨLA 

• Chánh ngữ - Sammãvãcã. 

• Chánh nghiệp - Sammãkammanto. 

• Chánh mạng - Sammã-ãjĩvo. 

> ĐINH-SAMÃDHI 

• Chánh tinh tấn - Sammãvãyãmo. 

• Chánh niệm - Sammãsatỉ. 

• Chánh định - Sammãsamãdhỉ. 

> tuê-paMã 

• Chánh kiến - Sammãdỉtthỉ. 

• Chánh tư duy - Sammãsahkappo. 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Tiều Kỉnh Phương Quảng) 

* Chánh ngữ. lM.III.251-252) 

Là một biêu hiện đặc tính do trí tuệ và lòng nhân từ, do 
đó không bị hoen 0 bởi nói láo, nói xấu, nói lời hung dữ và nói 
lòi vô ích. 
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Này chư Hiền, thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói 
láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khấu, tự chế 
không nói lời phù phiếm. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh 
ngữ. 


* Chánh nghiệp. 

Là sự gìn giữ cấn thận năm giới đế tránh các điều bất 
thiện khác và đế tận lực trau dồi những phẩm hạnh ở chúng 
sanh. 

Này chư Hiền, thế nào là chánh nghiệp? Tự chế không 
sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự chế không tà dâm. Này chư 
Hiền, như vậy gọi là chánh nghiệp. 

* Chánh mang. 

Là có một nghề chánh đáng, mà nghề nghiệp đó không 
gây ra sự nguy hại hoặc bất công đối với người tại gia, gồm có : 
mua bán vũ khí, mua bán nô lệ, nuôi thú lấy thịt, mua bán các 
chất say và mua bán chất độc. Tà mạng cũng liên quan đến gạt 
gẫm, gian dối và lừa đảo. 

Này chư Hiền, thế nào là chánh mạng? Này chư Hiển, ở 
đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng chánh mạng. 
Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh mạng. 

* Chánh tinh tấn. 

Là sự từ bỏ bán chất ngu muội và tu tập các phấm hạnh 
cao quý để đạt được mười phẩm hạnh cao thượng 
(dasapãramĩ). 

Này chư Hiền, và thế nào là chánh tỉnh tấn? Này chư 
Hiền, ở đây Tỷ-kheo, đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, 
khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nô lực, tỉnh tấn, 
quyết tâm, trì chí. Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi 
lên ý muốn trừ diệt; vị này nô lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. 
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Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho 
sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với 
các thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, 
không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triến, viên 
mãn; vị này nô lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chỉ. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là chánh tỉnh tấn. 

* Chánh niêm. 

Là sự luôn luôn tỉnh giác về thân, cảm giác, ý nghĩ và tư 
tưởng để có sự sáng suốt nhận rõ mọi vật đúng như thật, một 
trạng thái tâm linh mà trực giác chỉ hướng đến sự thông minh, 
sáng suốt. 

Này chư Hiền, thế nào là chánh niệm? Này chư Hiền, ở 
đây, Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, đế chế ngự tham ưu ở đời... quán thọ trên các cảm 
thọ... quán tâm trên các tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đế chế ngự tham ưu ở đời. Này chư 
Hiền, như vậy gọi là chánh niệm. 

* Chánh đinh. 

Là sự phát triến tâm linh chỉ một hướng duy nhất qua sự 
hiếu biết đầy đủ rằng : mọi vật là vô thường (anỉcca), khổ não, 
bất toại nguyện ịdukkha) và vô sở hữu (anatta) bằng sự đoạn 
trừ năm chướng ngại (nĩvarana). 

Này chư Hiền, thế nào là chánh định? Này chư Hiền, ở 
đây, Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. 
Vị Tỷ-kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiền thứ ba. Tỷ-kheo ấy xả lạc, xả kho, diệt hỷ ưu đã cảm 
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thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khố, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh định. 

* Chánh kiến. 

Là sự thấy rõ cuộc sống như nó là, cùng với ba đặc tính 
của cuộc sống là vô thường, khổ và vô ngã, luật nhân quả của 
một nhóm tứ đại, sự thấy được tứ diệu đế và pháp duyên khởi. 

Này chư Hiền, thế nào là chánh tri kiến? Này chư Hiển, 
trì kiến về Khố, trì kiến về Khố tập, trì kiến về Khố diệt, trì kiến 
về Khố diệt đạo. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh tri kiến. 

* Chánh tư duy. 

Là sự có được tâm giải thoát khỏi mọi tham ái {rãgã), sự 
sân hận, ác tâm (vyãpãda), sự độc ác và những thứ như vậy 
(vihimsã). 

Này chư Hiền, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về ly dục, 
tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này chư Hiền, như vậy gọi 
là chánh tư duy. 

(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Phân Biệt về Sự Thật). 


- Những phẩm chất tuyệt diệu của đại dương được tìm thấy 
trong GÌáo Pháp. (A.iv.l98) 

- Này Pahãrãda, có bao nhiêu sự vi diệu chưa từng có 
trong biên lớn mà do thây chúng , các A-tu-la thích thú biên 
lớn? 

- Bạch Thế Tôn, có tám vi diệu chưa từng có trong biến 
lớn mà do thấy chúng, các A-tu-la thích thú biến lớn. Thế nào 
là tám? 


86 



- Bạch Thế Tôn, biến lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự 
thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực 
thắm. Vì rằng bạch Thế Tôn, vì rằng biến lớn tuần tự thuận 
xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình 
như một vực thắm, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng 
có thứ nhất, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biến 
lớn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, biến lớn đứng một chỗ, không có 
vượt qua bờ. Vì rằng bạch Thế Tôn, biến lớn đứng một chỗ, 
không có vượt qua bờ, bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng 
có thứ hai, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biến lớn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, biến lớn không có chấp chứa xác 
chết. Neu có xác chết trong biến lớn, lập tức bị quãng lên bờ 
hay vất lên đất liền. Vì rằng bạch Thế Tôn, biến lớn không có 
chấp chứa xác chết. Neu có xác chết trong biến lớn, lập tức bị 
quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Nên bạch Thế Tôn đây là vi 
diệu chưa từng có thứ ba, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la 
thích thú biên lớn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn nào, 
vi như sông Hằng, sông Yamunã, sông Aciravatĩ, sông 
Sarabhũ, sông Mahĩ, các con sông ấy khi chảy đến biến, liền bỏ 
tên họ cũ trở thành biến lớn. Vì rằng, phàm có các con sông 
lớn nào, vi như sông Hang ... trở thành biến lớn, nên bạch Thế 
Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ tư, do thấy vậy, thấy vậy, 
các A-tu-la thích thú biên lớn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì ở 
đời chảy vào biên lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi 
xuống, nhưng không vì vậy biến lớn được thấy có vơi có đầy. 
Bạch Thế Tôn, vì rằng, phàm có những dòng nước gì ở đời 
chảy vào biến lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, 
nhưng không vì vậy biến lớn được thấy có vơi có đầy, bạch Thế 
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Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ năm, do thấy vậy, thấy 
vậy, các A-tu-la thích thú biên lớn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, biến lớn chỉ có một vị là vị mặn. 
Vì rằng, bạch Thế Tôn, biến lớn chỉ có một vị là vị mặn, nên 
bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ sáu, do thấy vậy, 
thấy vậy, các A-tu-la thích thú biến lớn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, biến lớn có nhiều châu báu, nhiều 
loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như thân châu, 
ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc 
đỏ, mã não. Vì rằng, bạch Thế Tôn , biến lớn có nhiều châu 
báu, nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như 
trân châu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, 
vàng, ngọc đỏ, mã não. Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng 
có thứ bảy, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biến 
lớn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, biến lớn là trú xứ các loại chúng 
sanh lớn, tại đấy, có những chúng sanh như các con Timi, 
Timihgalã, Timiramihgalã, những loại Asura (A-tu-la), các loại 
Nãga, các loại Gandhabba. Trong biên có những loài hữu tình 
có tự ngã dài một trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, 
năm trăm do tuần. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biến lớn là trú xứ 
các loài chúng sanh lớn ... năm trăm do tuần, nên bạch Thế 
Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám, do thấy vậy, thấy vậy, 
các A-tu-la thích thú biến lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, các Tỷ- 
kheo có thích thú trong Pháp và Luật này? 

- Này Pahãrãda, Tỷ-kheo có thích thú trong Pháp và Luật 

này. 

- Bạch Thế Tôn, trong Pháp và Luật này có bao nhiêu 
pháp vi diệu chưa từng có mà do thấy chúng, thấy chúng, các 
Tỷ-kheo thích thú trong pháp và luật này? 
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- Này Pahãrãda, có tám pháp vỉ diệu này chưa từng cỏ 
trong Pháp và Luật mà do thấy chúng, thấy chúng, các Tỷ-kheo 
thích thú trong pháp và luật này. Thế nào là tám? 

Vi như, này Pahãrãda, biến lớn tuần tự thuận xuôi, tuần 
tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một 
vực thăm. Cũng vậy, này Pahãrãda, trong Pháp và Luật này, 
các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con 
đường là tuần tự, không có sự thế nhập chánh tri thình lình. 
Này Pahãrãda, vì rằng trong pháp và luật này, các học pháp là 
tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, 
không có sự thê nhập chánh tri thình lình, nên này Pahãrãda, 
đây là vi diệu chưa từng có thứ nhất mà do thấy vậy, thấy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

Vi như, này Pahãrãda, biên lớn đứng một chô, không có 
vượt qua bờ. Cũng vậy, này Pahãrãda, khi các học pháp được 
Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, dầu cho vì nhân 
sinh mạng, cũng không vượt qua. Vì rằng này Pahãrãda các 
học pháp được Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, 
dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua,. Nên này 
Pahãrãda, trong Pháp và Luật này, đây là vi diệu chưa từng có 
thứ hai do mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú 
trong Pháp và Luật này. 

Vi như, này Pahãrãda, biến lớn không có chấp chứa xác 
chết. Neu có xác chết trong biến lớn, lập tức bị quãng lên bờ 
hay vất lên đất liền. Cũng vậy, này Pahãrãda, người nào là ác 
giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ, có những 
hành vi che đậy, không phải là Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa- 
môn, không phải sống Phạm hạnh nhưng tự nhận có Phạm 
hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh. 
Chúng Tăng không sống chung với người ấy, lập tức hội họp 
lại và đuối người ấy ra khỏi. Dầu cho người ấy có ngồi giữa 
chúng Tỷ-kheo Tăng, nhưng người ẩy sống xa chúng Tăng và 
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chúng Tăng sống xa người ấy. Vì rằng, này Pahãrãda, người 
ấy là ác giới, theo ác pháp, ... tánh tình bất tịnh ... và chúng 
Tăng sống xa vị ấy, nên này Pahãrãda, trong pháp và luật này, 
đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba mà do thấy vậy, thấy 
vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

Vi như, này Pahãrãda, phàm có các con sông lớn nào, ví 
như sông Hằng, sông Yamunã, sông Aciravatĩ, sông Sarabhũ, 
sông Mahĩ, các con sông ẩy khi chảy đến biến, liền bỏ tên họ cũ 
trở thành biến lớn. Cũng vậy, này Pahãrãda, có bốn giai cấp: 
Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, sau khi từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia trong Pháp và Luật được Như 
Lai tuyên bố, họ từ bỏ tên và họ của họ từ trước, và họ trở 
thành những Sa-môn Thích tử. Này Pahãrãda, trong Pháp và 
Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư mà do thấy 
vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

Vi như, này Pahãrãda, phàm có những dòng nước gì ở 
đời chảy vào biên lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi 
xuống, nhưng không vì vậy biến lớn được thấy có vơi có đầy. 
Cũng vậy, này Pahãrãda, nếu có nhiều Tỷ-kheo nhập vào Niết- 
bàn giới không có dư y, Niết-bàn giới cũng không vì vậy được 
thấy có vơi có đầy. Này Pahãrãda, nếu có nhiều vị Tỷ-kheo 
nhập vào Niết-bàn giới không có dư y, Niết-bàn giới cũng 
không vì vậy được thấy có vơi có đầy. Này Pahãrãda, trong 
Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm 
mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và 
Luật này. 

Vi như, này Pahãrãda, biên lớn chỉ có một vị mặn. Cũng 
vậy, này Pahãrãda, Pháp và Luật cũng chỉ có một vị là vị giải 
thoát. Này Pahãrãda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi 
diệu chưa từng có thứ sáu mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ- 
kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 
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Ví như, này Pahãrãda, biến lớn có nhiều châu báu, có 
nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như trân 
châu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, 
ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Pahãrãda, Pháp và Luật này 
có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những châu 
báu này, như Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm 
căn, Năm lực, Bảy giác chi, Thánh đạo tám ngành. Này 
Pahãrãda, vì rằng Pháp và Luật này có nhiều châu báu, nhiều 
loại châu báu, ở đấy có những châu báu này, như Bốn niệm xứ, 
Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác 
chi, Thánh đạo tám ngành, nên này Pahãrãdan, trong Pháp và 
Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy mà do thấy 
vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

Vi như, này Pahãrãda, biên lớn là trú xứ các loại chúng 
sanh lớn, tại đấy, có những chúng sanh như các con Timi, 
Timihgalã, Timiramihgalã, những loại Asura (A-tu-la), các loại 
Nãga, các loại Gandhabba. Trong biên có những loài hữu tình 
với tự ngã dài một trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, 
năm trăm do tuần. Cũng vậy, này Pahãrãda, Pháp và Luật là 
trú xứ của các loài chúng sanh lớn. ớ đấy có những loại chúng 
sanh này: bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến chứng ngộ Dự lưu 
quả, bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ Nhất lai quả, 
bậc Bất lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ Bất lai quả, bậc A-la- 
hán, bậc đã hướng đến chứng ngộ quả A-la-hán. Này 
Pahãrãda, vì rằng Pháp và Luật này là trú xứ của các loại 
chúng sanh lớn. ớ đấy có những chúng sanh này ... quả A-la- 
hán. Này Pahãrãda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi 
diệu chưa từng có thứ tám mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ- 
kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

Này Pahãrãda, đây là tám pháp vi diệu, chưa từng có 
trong pháp và luật và do thấy vậy, do thấy vậy, các Tỷ-kheo 
thích thú trong Pháp và Luật này. 
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(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Tám Pháp. Phâm Lớn. 

Phần A-tu-la Pahãrãda) 


- Giáo Pháp là dược phẩm. (Miln,335) 

Ye keci osadhã loke 
Vijjanti vividhã bahũ 
Dhammosadhasamam natthi 
Etam pivatha bhikkhavo. 

Tất cả thuốc trên thế gian này 
Có nhiều thứ, nhiều loại khác nhau 
Không loại nào sánh bằng pháp dược 
Này Tỳ kheo, hãy uổng thuốc này. 

- Giáo Pháp này chỉ dành cho những ngưòi trí chứ không 
phải kẻ ngu, (A.IV.228) 

Tám tư niệm của bậc đại nhân : 

1. Pháp này đê cho người it dục, pháp này không phải đê 
cho người nhiều dục. (appicchassãyam dhammo, nãyam 
dhammo mahỉcchassa.) 

2. Pháp này đê cho người biêt đủ, pháp này không phải đê 
cho người không biết đủ. (santutthassãyarn dhammo, nãyarn 
dhammo asantutthassa.) 

3. Pháp này đế cho người sống thanh vắng, pháp này 
không phải đê cho người ưa hội chúng, (pavivittassãyam 
dhammo, nãyarn dhammo sahganikãrãmassa.) 

4. Pháp này đế cho người tinh cần tinh tấn, pháp này 
không phải đế cho người biếng nhác, (ãraddhavĩriyassãyam 
dhammo, nãyam dhammo kusĩtassa.) 
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5 . Pháp này đê cho người trú niệm, pháp này không phải 
đế cho người thất niệm, (upatthitassatissãyam dhammo, nãyarn 
dhammo mutthassatissa.) 

6. Pháp này đế cho người Thiền định, pháp này không 
phải đế cho người không Thiền định, (samãhitassãyarn 
dhammo, nãyam dhammo asamãhitassa.) 

7. Pháp này đê cho người có trí tuệ, pháp này không phải 
đê cho người ác tuệ. (pannavato ayarn dhammo, nãyam 
dhammo duppannassa) 

8. Pháp này đê cho người không ưa hý luận, không thích 
hý luận, Pháp này không phải đê cho người ưa hý luận, thích 
hý luận, (nippapahcãrãmassãyam dhammo nippapahcaratino, 
nãyam dhammo papahcãrãmassa papahcaratino) 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chưong Tám Pháp. Phâm Gia 

Chủ. 

Phần Tôn Giả Anuruddha). 
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2. 2. NHỮNG QUANKIỂN VẦ HOÀI NGHI KHÁC. 

- Bốn tín ngưỡng giả dối, (M,I, 515-521) 

Có bốn loại tín ngưỡng bị chỉ trích trong Phật giáo là giả 
dối, vì nếu chúng được chấp nhận thì việc trau dồi phấm hạnh 
và sự phát triến về tâm linh trở thả nh không thích hợp. Vì vậy, 
bốn loại tín ngưỡng này chỉ có thế coi như là lý thuyết chứ 
không phải là tôn giáo. 

■ 4 - Tín ngường tin chắc rằng sự chết là chấm dứt tất cả; 
việc ác và việc thiện đều bị hủy bỏ lúc chết. Theo thuyết duy 
vật. 

Cỏ vị Đạo sư cỏ thuyết lý như sau, cỏ quan điếm như sau: 
"Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có 
quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có 
đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, 
ở đời không cỏ những vị Sa-môn, Bà-la-môn chảnh hướng, 
chảnh hạnh, sau khỉ đã tự mình giác ngộ với thẳng tri tuyên bố 
về đời này và đời sau. Con người này do bốn đại họp thành, khi 
mệnh chung, địa đại quy nhập địa giới, thủy đại quy nhập thủy 
giới, hỏa đại quy nhập hỏa giới, phong đại quy nhập phong 
giới, các căn nhập vào hư không. Bốn người, gánh quan tài với 
người nằm trong quan tài là năm, gánh người chết mang đi, 
đến chỗ hỏa táng và thốt ra những lời kế lế, đặc tánh của người 
chết. Các xương thành màu xám như chim bổ câu, và những vật 
cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương 
bố thi, lời nói của họ trống không, giả dối, vô ích khi họ chấp 
thuyết "có sự hiện hữu (Atthikavada)". Kẻ ngu cũng như người 
tri, sau khỉ thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không 
còn tồn tại sau khi chết". 

4 - Tín ngưỡng chối bỏ giá trị đạo đức cũng như tinh thần. 
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Có vị Đạo sư cỏ thuyêt lý như sau, cỏ quan đỉêm như sau: 
"Tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém 
giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn, hay 
khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây 
ảo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát 
sanh, lẩy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp đoạt, đánh 
cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giựt, tư thông vợ người, 
nói láo, hành động như vậy không có tội ác. Neu lấy một bánh 
xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất này, làm 
thành một đổng thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy 
mà có tội ác, gây ra tội ác. Neu đi trên bờ phía Nam sông Hằng 
giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, 
khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy có tội ác, gây ra tội ác. 
Neu đi trên bờ phía Bắc sông Hằng bố thi, khiến người bố thí, 
tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy có phước báo, tạo 
nên phước bảo. Bố thi, tự điểu phục, tự chế ngự, nói thật không 
có công đức, không tạo nên công đức". 

■ 4 - Tín ngưỡng không chấp nhận luật nhân quả. 

Có vị Đạo sư có thuyết lý như vậy, có quan điếm như vầy: 
"Không cỏ nhân, không cỏ duyên, các loài hữu tình bị nhiêm ô; 
không có nhân, không cỏ duyên, các loài hữu tình sẽ bị nhiêm 
ô. Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được 
thanh tịnh, không nhân không duyên, các loài hữu tình sẽ được 
thanh tịnh. Không cỏ lực, không có tinh tẩn, không cỏ nhân lực, 
không có co gắng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả chúng 
sanh, tất cả sanh loại, tất cả sinh mạng đều không tự tại, không 
lực, không tinh tấn. Họ bị dắt dẫn chi phối bởi định mệnh, bởi 
sự trùng hợp, bởi tự tánh. Họ hưởng thọ khô lạc, y theo sáu 
sanh loại”. 
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■ 4 - Tín ngưỡng từ chối ngay cả giá trị của cuộc sống và chủ 
trương thuyết định mệnh. 

Có vị Đạo sư có thuyết lý như vầy, cỏ quan đỉêm như vầy: 
"Có bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng 
tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đảnh núi, 
đứng thăng như trụ đá. Chúng bât động, không chuyên biên, 
không xâm hại nhau. Chúng không thê ảnh hưởng đên lạc hay 
khô với nhau, hoặc cả khô và lạc. Thê nào là bảy? Địa thân, 
thủy thân, hỏa thân, phong thân, khô, lạc, và thứ bảy là mạn. 
Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sảng tạo, 
không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng 
thắng như trụ đá. Chủng bất động, không chuyến biến, không 
xâm hại nhau. Chủng không thê ảnh hưởng đên lạc hay khô với 
nhau, hoặc cả khô và lạc. ơ đây, không cỏ người giêt hại hoặc 
người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc 
người khiến cho biết, khi có một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén 
chém đầu, thời không ai tước đoạt sanh mạng của ai cả, lưỡi 
kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi. Có tất cả là 14 trăm 
ngàn chủng loại thác sanh, lại cổ thêm 60 một trăm và 6 một 
trăm. Có 5 một trăm loại nghiệp và có 5 nghiệp (theo 5 căn), 
lại có 3 nghiệp (về thân, khấu, ý), lại có toàn nghiệp (thân và 
khấu), bán nghiệp (ý), có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 
nhân địa; 4900 sanh nghiệp, 4900 kẻ du hành, 4900 chỗ ở của 
loài Naga, 2000 căn, 3000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tưởng 
thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai (sanh từ đốt, hay ly hệ thai) 7 
loài Thiên, 7 loài Người, 7 loài Quỷ, 7 hồ nước, 7 pavutas (núi 
hay hô nhỏ), 7000 pavutas, 700 papatas (vực thăm), 7 mộng, 
700 mộng có 8.400.000 đại kiếp, trong thời gian ấy kẻ ngu và 
người tri, sau khi lưu chuyến, luân hồi, sẽ trừ tận khố đau. 
Không có lời nguyện: "Với giới này, với giới cấm này, với khố 
hạnh này, hay với Phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín muồi 
những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt những 
nghiệp đã được thuần thục, bởi những nhẫn thọ liên tục không 
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thế đo lường, khố và lạc với những vật đo lường, trong luân hồi 
không có tăng giảm, không có cao thấp. Vi như cuộn chỉ được 
tung ra sẽ được kéo dài đến một mức độ nào đó. Cũng như vậy, 
kẻ ngu và người tri, sau khi lưu chuyến luân hồi sẽ chấm dứt 
khô đau ". 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Sandaka). 


- Bốn tôn giáo không thỏa đáng. (M.I. 515-521) 

Trong khi những trách nhiệm về đạo đức và tu tập theo 
cuộc sống đạo hạnh có thể đuợc duy trì thì có bốn loại giáo 
pháp xuất hiện thật hoàn toàn không thỏa đáng, những nguời 
lãnh đạo đó là : 

V Những đạo su tuyên bố là toàn tri với tri kiến hiểu biết 
mọi vật ở mọi thời. Nguời ta có thế nhận ra rặng họ cầu xin 
những con bò về thanh danh của con nguời, và cầu xin sự 
huớng dẫn. Tuy nhiên, đôi khi những con chó và những con bò 
tấn công họ. Những điều nhu vậy không thế nào xảy ra đuợc 
nếu nhu họ thực sự là đấng toàn tri với trí tuệ ở mọi thời. 

Có bậc Đạo sư nhứt thiết tri, nhứt thiết kiến, tự xem đã 
chứng được tri kiến hoàn toàn: "Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ và ta 
thức, tri, kiến được an trú ở trong ta, liên tục, không giản 
đoạn ". Vị ấy đi vào một nhà trống, không nhận được đồ ăn khất 
thực, và con chó cắn vị ấy, vị ấy gặp voi dữ, gặp người dữ, gặp 
bò dữ, và vị ấy hỏi tên và họ một người đàn bà, một người đàn 
ông, và hỏi tên những con đường của làng, của trị trấn. Vị ấy 
được hỏi: "Sao như thế này?", và trả lời: "Taphải vào một nhà 
trống, do vậy ta đã vào; ta phải không nhận được đồ ãn khất 
thực, do vậy ta đã không nhận được đồ ăn khất thực. Có người 
phải bị chó cắn, do vậy ta đã bị chó cắn. Có người phải gặp voi 
dữ, do vậy ta đã gặp; phải gặp ngựa dữ, do vậy ta đã gặp, phải 
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gặp bò dữ, do vậy ta đã gặp. cỏ người phải hỏi tên và họ một 
người đàn bà, một người đàn ông, do vậy ta đã hỏi. Có người 
phải hỏi tên những con đường của làng, của thị trấn, do vậy ta 
đã hỏi". 

ơ đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị Tôn 
sư này là nhất thiết tri, nhứt thiết kiến... , do vậy ta đã hỏi". Vị 
ấy sau khi biết: "Hạnh này là bất an ", nên yếm ly hạnh ấy và bỏ 
đi. 

V Những đạo sư dựa vào sự khải thị đơn độc cho trí tuệ 
của họ. Họ có thế hoặc vả không có thế nhận được lời dạy của 
thượng đế rõ ràng. Những thánh thư có thế hoặc không có thế 
được hiếu biết rõ ràng. 

Có vị Đạo sư y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là 
chân thật, vị này thuyết pháp theo truyền thuyết, theo tưong 
truyền và truyền thống, theo uy tin Thánh tạng. Này Sandaka, 
nếu vị Đạo sư y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chân 
thật, vị ấy có phần khéo nhớ, có phần không khéo nhớ, khi thì 
như thế này, khi thì như thế khác. 

ơ đây, này Sandaka, người có tri suy tư: "Vị Tôn sư nàyy 
cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chon thật, vị này thuyết 
pháp theo truyền thuyết, theo tương truyền và truyền thống, 
theo uy tín Thánh tạng. Neu vị Đạo sư y cứ truyền thuyết, xem 
truyền thuyết là chon thật, vị ấy có phần khéo nhớ, có phần 
không khéo nhớ, khi thì như thế này, khi thì như thế khác. Vị ấy 
sau khi biết: "Hạnh này là bất an", nên yếm ly hạnh ấy và bỏ 
đi. 

V Những đạo sư dựa vào lý luận cho sự hiểu biết trong tôn 
giáo của họ. Người ta không hài lòng bởi vì họ có thế hoặc vả 
không thế thực hiện được lý luận của họ mà chỉ tạo ra những 
giả thuyết hợp lý. Điều đó không thế chứng minh được trí tuệ 
của họ có đúng hay không. 
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cỏ vị Đạo sư là nhà ỉỷ luận, là nhà suy luận. Do sự đả 
phá của lý luận và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo 
nguyên tắc tự mình sáng tác. Này Sandaka, nếu vị Đạo sư là 
nhà lý luận, là nhà suy luận, vị ấy có phần khéo lý luận, có 
phần không khéo lý luận, khi thì như thế này, khi thì như thế 
khác. 

ơ đây, này Sandaka, người có tri suy nghĩ: "Vị Tôn sư 
này là nhà lý luận, là nhà suy luận. Do sự đả phá của lý luận 
và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo nguyên tắc tự 
mình sáng tác. Neu vị Đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, vị 
ẩy có phần khéo lý luận, có phần không khéo lý luận, khi thì 
như thế này, khi thì như thế khác. Vị ấy sau khi biết: "Hạnh này 
là bất an " nên yếm ly hạnh ấy và bỏ đi. 

V Những đạo sư đáng hoài nghi, thiếu sự thông minh, khi 
bị cật vấn, họ thường làm bối rối người nghe bằng cách nói “ta 
không thế nói phải hoặc không phải hoặc trải lại". Họ cũng là 
những lãnh đạo tôn giáo không được thỏa đáng. 

Có vị Đạo sư là người đần độn, là người ngu si. Vì đần 
độn ngu si, khi được hỏi về vấn đề này, vấn đề khác, vị ấy dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con lưon: "Theo tôi không 
phải như vậy, theo tôi không phải như kia, theo tôi không khác 
như thế, theo tôi không phải như thế, theo tôi không không phải 
như thế". 

ơ đây, này Sandaka, người có tri suy tư: "Vị Tôn sư này 
là người đần độn, là người ngu si... , theo tôi không phải như 
thế". Vị ấy sau khi biết: "Hạnh này là bất an", nên yếm ly hạnh 
ấy và bỏ đi. 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Sandaka). 

- Mưòi thứ tà kiến - Micchãditthi. (D.I.55) 

1. Chối bỏ hiệu quả của sự bố thí. 
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2. Chối bỏ hiệu quả của sự cúng duờng, tế lễ. 

3. Chối bỏ hiệu quả của sự cúng duờng đến bậc Thánh 
bằng những hình thức khác. 

4. Tin rằng nghiệp thiện hoặc ác không chịu sự 
thuởngphạt nào cả. 

5. Tin rằng thế gian này với sự hình thành của nó trong 
hiện tại, cuộc sống không tồn tại. 

6. Tin rằng không có sự sinh tồn ở kiếp sau cho những 
chúng sanh đang sinh tồn trong hiện tại. 

7. Chối bỏ những bốn phận của một nguời con đối với mẹ. 

8. Chối bỏ những bốn phận của một nguời con đối với cha 
và mẹ. 

9. Tin rằng chúng sanh không thể xuất hiện trong thế gian 
một cách tự nhiên. 

10. Chối bỏ sự hiện hữu của các Bậc Đạo Su đã tuyên bố 
với thế gian về trí tuệ của các Ngài sau khi thực chứng bằng trí 
tuệ thanh tịnh cao quý nhất của các Ngài, mà kết quả có đuợc 
từ sự tu tập theo tôn giáo họp lý. 

Thông thuờng , những tu tuởng này chối bỏ giá trị của sự 
trau dồi phấm hạnh. Sự tu tập đời sống theo tôn giáo và những 
cách đối đãi tốt đẹp chỉ là vô nghĩa mà không có sự thuởng 
phạt thích hợp. Chấp nhận tu tuởng này có nghĩa là sẽ tái sanh 
vào khô cảnh. 

(Trường Bộ Kinh 1. Kinh Sa Môn Quả). 
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- Mưòi sáu thứ hoài nghi, (M,I,8) 

Mười sáu loại hoài nghi xuất hiện trong tâm của một 
người một cách rất tự nhiên. Với sự hiếu biết về Giáo Pháp và 
có được tuệ phân tích, những hoài nghi này sẽ từ từ biến mất. 

> Năm hoài nshi về quá khứ : 

1. Đời trước đây ta có phải không? 

2. Đời trước đây ta không có phải không? 

3. Đời trước đây ta là cái gì? 

4. Đời trước đây ta như thế nào? 

5. Đời trước đây ta từ đâu sanh lại? 

> Sáu hoài nshi về hiên tai: 

1. Đây là ta phải không? 

2. Đây không phải là ta phải không? 

3. Bây giờ ta là cái gì? 

4. Bây giờ ta như thế nào? 

5. Từ nơi nào ta tái sanh đến đây? 

6. Ta sẽ tái sanh về nơi nào? 

> Năm hoài nshi về tưons lai: 

1. Đời sau ta có mặt phải không? 

2. Đời sau không có ta phải không? 

3. Đời sau ta sẽ là cái gì? 

4. Đời sau ta sẽ như thế nào? 

5. Đời sau ta sẽ là cái gì sau khi ta chết? 
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Ta có mặt trong thời quả khứ, hay ta không có mặt trong 
thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có 
mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là 
gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có 
mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? 
Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong 
thời vị lai, hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có 
mặt như thế nào trong thời vị lai?" Hay nay vị ấy có nghi ngờ 
về mình trong thời hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt? 
Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
Chúng sanh này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu?" 

(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc) 


- Ba quan niệm sai lầm dẫn đến sự tin tưởng thuyết hư vô. 

(A.L173) 

■ Bất cứ cái gì mà một người phải trải qua hoàn toàn 
thuộc về kết quả của nghiệp của đời sống trước của người đó 
(thuyết định mệnh). 

Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết 
như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì về con 
người này lãnh thọ lạc, khố hay không kho, không lạc, tất cả 
đều do nhân nghiệp quá khứ". 

■ Bất cứ cái gì mà một người phải trải qua là do xếp đặt 
của một đấng tối cao hay thượng đế (thuyết tin có thượng đế). 

Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, thuyết 
như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì về con 
người này lãnh thọ lạc, khô hay không khô, không lạc, tât cả 
đều do nhân một tạo hóa tạo ra 

■ Cho rằng không có nguyên nhân hay điều kiện đằng sau 
của con người phải trải qua. 
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Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, hay Bà-la-môn, 
thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì 
về con người này lãnh thọ lạc, khố hay không khố, không lạc, 
tất cả đều do không nhân, không duyên 

Đức Phật biện bác những quan điểm này theo tánh cách 
như sau: 

“Neu toàn bộ chúng sanh phải trải qua là kết quả của 
nghiệp đã tạo trong quá khứ, thì trong trường hợp sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời độc ác... cái ý định hay sự nỗ 
lực trong hành động đó, người không được tìm thấy trong chủ ý 
của từng cá nhân cho hành động đó có nên làm hay không nên 
làm. Trái lại, nếu như những biệc mà con người phải trải qua 
là một hành động của một bậc tối thượng hay chỉ là những việc 
làm hoàn toàn ngâu nhiên thì con người không thê phán đoán 
được việc làm hay phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức cho 
cách đối xử của họ. do đó, nếu phải nghiên cứu đế phê phán thì 
những quan điếm này mang tinh chất hư vô ”. 

“Như vậy, thời theo các Tôn giả, do nhân nghiệp quá 
khứ, sẽ trở thành người sát sanh; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ 
trở thành người lấy của không cho; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ 
trở thành người không Phạm hạnh; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ 
trở thành người nói láo; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành 
người nói hai lưỡi; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người 
ác khâu; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người nói lời 
phù phiếm; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tham 
lam; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tâm sân; do 
nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người theo tà kiến". Nhưng 
này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào nghiệp quá khứ 
là do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, 
không có tinh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây 
là việc không nên làm ". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay 
không cần phải làm không được tìm thấy là chân thực, là đáng 
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tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thê áp dụng đúng pháp cho 
các Ông được, vì các ông sống thất niệm và với các căn không 
hộ trì. 

Như vậy, thời theo các Tôn giả, do nhân một vị tạo hóa 
tạo ra, sẽ trở thành người sát sanh ... Do nhân một vị tạo hóa 
tạo ra, sẽ trở thành người theo tà kiến". Nhưng này các Tỷ- 
kheo, với những ai trở lại dựa vào vị tạo hóa tạo ra là lý do 
kiên thực, với những người ẩy sẽ không có ước muốn, không có 
tinh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây là việc 
không nên làm ". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay không 
cần phải làm không được tìm thấy là chân thực, là đáng tin 
cậy, thời danh từ Sa-môn không thê áp dụng đúng pháp cho các 
Ông được, vì các ông sống thất niệm và với các căn không hộ 
trì. 

Như vậy, thời theo các Tôn giả, do không nhân không 
duyên, sẽ trở thành người sát sanh ... Do không nhân không 
duyên, sẽ trở thành người theo tà kiến". Nhưng này các Tỷ- 
kheo, với những ai trở lại dựa vào không nhân không duyên là 
lý do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, 
không có tinh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây 
là việc không nên làm ". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay 
không cần phải làm không được tìm thấy là chân thực, là đáng 
tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thê áp dụng đúng pháp cho 
các Ông được, vì các ông sống thất niệm và với các căn không 
hộ trì ”. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chưong Ba Pháp. Phấm Lớn. Phần 

Sở YXứ) 
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- Mưòi câu hỏi có tính chất suy diễn mà Đức Phật không trả 

lòi. (M.L426 432) 

1. Thế gian là thường tồn phải không? 

2. Thế gian không thường tồn phải không? 

3. Thế gian là hữu biên phải không? 

4. Thế gian là vô biên phải không? 

5. Linh hồn và thế xác là một phải không? 

6. Linh hồn và thế xác là khác biệt phải không? 

7. Như Lai có tồn tại sau khi chết không? 

8. Như Lai không tồn tại sau khi chết phải không? 

9. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết phải 
không? 

10. Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại sau 
khi chết phải không? 

Theo Đức Phật đã giải thích với Mãlunkyaputta : thật là 
vô lý đế suy đoán những câu hỏi này. Giả sử có một người bị 
mũi tên bắn trúng và mũi tên đó có tẩm độc rất mạnh. Kh i 
quyến thuộc cho mời thầy thuốc đến đế trị cho anh ta, anh ta 
nói “Tôi không cho rút mũi tên này ra trừ khi tôi biết được ai là 
người đã bắn trúng tôi? Một vị bà-la-môn? Một con người cao 
thượng? Một thương gia hay một người làm công? Tôi cần phải 
biết được tên của người đó và gia tộc của người đó nữa. Người 
đó cao hay thấp? Tôi cũng cần biết màu da của anh ta nữa. Đen, 
nâu hay vàng?” 

Anh ta có thế nói “tôi sẽ không cho rút mũi tên ra trừ khi 
ta biết được cây cung làm cho ta bị bắn trúng là loại cung nào? 
Cung nỏ hay cung thường?” 
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Người đó sẽ chết trước khi anh ta biết được câu trả lời 
của những câu hỏi đó. điều quan trọng và cần thiết nhất là lấy 
mũi tên ra và chăm sóc vết thương. 

Ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tắm thuốc 
độc rất dày. Bạn bè và bà con huyết thống của người ẩy mời 
một vị y sĩ khoa mo xẻ đến săn sóc. Nhưng người ấy lại nói: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được 
người đã bắn tôi thuộc giòng hoàng tộc, hay Bà-la-môn, hay 
buôn bán, hay người làm công". Người ấy có thế nói như sau: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được 
người đã bắn tôi tên là gì, tộc tánh là gì?" Người ấy có thế nói 
như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết 
được người đã bắn tôi là cao hay thấp, hay người bậc trung". 
Người ấy có thế nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra 
khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi là da đen, da sẫm 
hay da vàng". Người ẩy có thế nói như sau: "Tôi sẽ không rút 
mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi 
thuộc làng nào, thuộc thị trấn nào, thuộc thành phố nào". 
Người ấy có thế nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra 
khi nào tôi chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ẩy thuộc 
loại cung thông thường hay loại cung nỏ ". Người ấy có thế nói 
như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết 
được dây cung mà tôi bị bắn, dây cung ấy làm bằng cây leo, 
hay cây lau, hay một thứ gân, hay một thứ dây gai, hay một thứ 
cây có nhựa". Người ấy có thế nói như sau: "Tôi sẽ không rút 
mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái 
tên ấy thuộc một loại cây lau này hay cây lau khác". Người ấy 
có thê nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi 
chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, mũi tên ấy có kết lông gì, hoặc 
lông con kên, hoặc lông con cò, hoặc lông con ó, hoặc lông con 
công, hoặc lông một loại két". Người ấy có thế nói như sau: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên 
mà tôi bị bắn, cái tên ẩy được cuốn (parikkhittam) bởi loại gân 
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nào, hoặc là gân bò cải, hoặc là gân trâu, hoặc là gân nai, 
hoặc là gân lừa". Người ẩy có thế nói như sau: "Tôi sẽ không 
rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, 
cải tên ấy thuộc loại tên nhọn, hay thuộc loại tên móc, hay 
thuộc loại tên như đầu sào, hay thuộc loại tên như răng bò, hay 
thuộc loại tên như kẽm gai". Này Malunkyaputta, người ấy sẽ 
chết và vẫn không được biết gi. 

(Trung Bộ Kinh 2. Tiêu Kinh Mãluhkya) 

Bởi vì sự đau khố của cuộc sống vẫn hiện hữu : sanh, già, 
chết, uu sầu, khổ não, đau khổ, bị thuơng và thất vọng. Đức 
Phật dạy phuoug cách cho mọi chúng sanh chắc chắn đuợc giải 
thoát khỏi mọi hình thức đau khố đang tồn tại. 

Vì vậy, Đức Phật đã không trả lời những câu hỏi này, vì 
chúng vô nghĩa và không thích họp cho sự tu tập trong Phật 
giáo. 

Từ câu hỏi số một đến số bốn hên quan đến hạn định của 
trái đất về thời gian và khoảng không của không gian. Không 
chấp nhận một thế giới không bao giờ thay đối, nguời ta không 
thế nào phát biếu những câu hỏi này. Vì mọi vật là sự sanh khởi 
có điều kiện, không có gì có thế tồn tại một cách độc lập nhu 
một thực thế riêng lẽ. 

Vì vậy, nguời nào hiếu đuợc điều kiện của sự sinh tồn thì 
hiểu đuợc sự ngụy biện của những câu hỏi thế giới hữu biên 
hay vô biên. Ngoài những câu hỏi này, nguời ta đã phát biếu 
sai, cái tu tuởng về một thế giới cơ bản cũng là sai. 

Câu hỏi số năm và số sáu hỏi về sự liên hệ giữa thế xác 
và bản ngã (linh hồn). Đe trả lời cho những câu hỏi này, xác 
định hay phủ định, con nguời phải chấp nhận truớc rằng : có sự 
hiện hữu của một linh hồn là một với thế xác hoặc riêng lẽ với 
thế xác. Quan điếm này trái nguợc với khái niệm vô ngã, kết 
quả của thuyết tùy thuộc điều kiện. 
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Từ câu hỏi số bảy đến số mười hỏi về đấng Như Lai, một 
người hiếu biết được sự thật (Giáo Pháp). Trong giáo pháp và 
thực tế, chúng ta không thể nghĩ đến sự hiện hữu của một đấng 
Như Lai ở tại đây, vào lúc này bởi vì một đấng Như Lai không 
phải là một tập hợp của vật chất, cảm giác, tư tưởng, những yếu 
tố tâm linh khác và tiềm thức, hơn nữa, người ta không thế suy 
đoán một đấng Như Lai là một nhóm ngũ uấn độc lập. 

Do đó, tất cả những câu hỏi không được trả lời vì họ đã 
đặt sai, bắt nguồn từ những suy nghĩ sai lạc. Người ta không thể 
trả lời những câu hỏi đó khi không có sự chấp nhận những khái 
niệm sai lầm của các tư tưởng gia đó. 


- Viễn ly các quan điểm. (Sn. 895-896) 

Một quan điếm có thế chỉ nghiêng về một phía. Neu con 
người bám chặt vào một quan điếm thì người ta bảo vệ nó coi 
những quan điếm của người khác là sai. Vì vậy, sự tranh cãi và 
tranh luận trở thành một yếu tố tất nhiên trong xã hội. Tranh 
luận trên quan điếm của người khác luôn luôn không tốt đẹp, vì 
chúng làm trở ngại cho sự hiếu biết thích họp về mọi vật và sự 
phát triến của trí tuệ. 

Người hỏi: 

Ye kecime ditthiparibbasãnã 
Idameva saccanti vivãdayanti 
Sabbeva te nindamanvãnayanti 
Atho pasamsampi labhanti tattha. 
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Với những ai thiên vị, 

Đối với những tri kiến này, 
Chỉ đây là sự thật, 

Họ cãi cọ tranh luận, 

Tất cả những người ấy, 

Đem lại sự chỉ trích, 

Hay chinh tại ở đây, 

Họ được lời tán thán? 

Thế Tôn: 

Appahhi etam na alam samãya 
Duve vivãdassa phalãni brũmi 
Etampi disvã na vivãdayetha 
Khemãbhipassam avivãdabhũmim. 

Đây chỉ là nhỏ bé, 

Không đủ đem an tịnh, 

Ta nói về hai quả 
Của các loại đấu tranh. 

Sau khi thấy như vậy, 

Chớ có nên tranh luận, 

Nên thấy rằng an on, 

Không phải đất tranh luận. 


- Bám chắc vào các quan điểm tạo khó khăn cho sự tiến bộ 
tâm linh. (Sn.910) 

Nivissavãdĩ na hi subbinãyo 
Pakappitam ditthi purekkharãno 
Yam nissito tattha subham vadãno 
Suddhimvado tattha tathaddasã so. 


Người đã gọi cuồng tin, 
Không đưa đến thanh tịnh, 
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Fỉ đã có thiên vị, 

Với tri kiến tác thành, 

Y chỉ nơi cái gì, 

Nơi đấy là tinh sạch, 
Người tuyên bố thanh tịnh, 
Thấy ở đấy như vậy. 


- Đừng bám vào niềm tin của bạn. (M,I,260) 

“Này các tỳ kheo, cho dù quan điếm đó (là chính thật của 
Đức Phật) giáo pháp thật thuần khiết, nếu các nguơi bám chặt, 
vuốt ve, nếu các nguơi cất giữ và dính chặt vào giáo pháp thì 
các nguơi không hiếu đuợc rằng giáo pháp chỉ dùng đế vuợt 
qua chứ không phải đế cất giữ”. 

- Này các Tỷ-kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh 
như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông chấp 
trước, lẩy làm hãnh diện, truy cầu, xem là của mình, thì này 
các Tỷ-kheo, các ông có thế hiếu vi dụ chiếc bè, nói Pháp được 
giảng dạy là đế đưa vượt qua, không phải đế nắm lẩy? 

- Bạch Thế Tôn, không. 

- Nhưng này các Tỷ-kheo, đối với tri kiến này được thanh 
tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông 
không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không truy cầu, 
không xem là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các ông có thế 
hiếu ví dụ của mình, thì này các Tỷ-kheo, các ông có thế hiếu 
vi dụ là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các ông có thế vi dụ 
chiếc bè, nói Pháp được giảng dạy là đế đưa vượt qua, không 
phải đế nắm lẩy? 

- Bạch Thế Tôn, có. 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Đại Kỉnh Đoạn Tận Ái) 
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- Hãy chấp nhận chân lý bất cứ noi nào có, (A,1.189) 

“Neu các ngươi tìm thấy được chân lý (ở bất cứ tôn giáo 
nào, triệt học hay khoa học nào), hãy chấp nhận chân lý đó 
(không nên nặng thành kiến)”. 

- Làm thế nào để bảo vệ chân lý khi có một quan điểm? 

(M.II. 171-174) 

“Neu sự hiểu biết của một người là kết quả của niềm tin, 
của sở thích, tin đồn, lý luận thì người ta nên duy trì no. Đây là 
niềm tin của tôi. Đây là sở thích của tôi... nhưng ta nên tránh 
kết luận rằng “chỉ có điều này là chân lý, còn tất cả điều khác là 
giả dối”. 

Người như vậy là biết bảo vệ chân lý. Một người có trí 
tuệ nên cố gắng hơn nữa đế giác ngộ được chân lý và bám chặt 
vào chân lý - saccãnubodha, saccãnupatti. Sau hai bước này, 
có được trí tuệ thực chứng chứ không còn là quan điểm nữa”. 

Này Bhãradvậịa, nếu có người có lòng tin và nói: "Đây 
là lòng tin của tôi", người ấy hộ trì chân lý, nhưng người ấy 
không đi đến kết luận một chiều: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
đều là sai lầm". Cho đến như vậy, này Bhãradvậịa, là sự hộ trì 
chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được hộ trì. Và cho đến như 
vậy, chúng tôi chủ trưong hộ trì chân lý. Nhưng ở đây, chưa 
phải là giác ngộ chân lý. Này Bhãradvậịa, nếu có người có 
lòng tùy hỷ, này Bhãradvậịa, nếu có người có lòng tùy văn; này 
Bhãradvãịa, nếu có người có sự cân nhắc suy tư các lý do; này 
Bhãradvãịa, nếu có người chấp nhận một quan điếm và nói: 
"Đây là sự chấp nhận quan điếm của tôi", người ấy hộ trì chân 
lý. Nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều: "Chỉ đây 
là sự thật, ngoài ra là sai lầm". Cho đến như vậy, này 
Bhãradvãịa, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, này 
Bhãradvãịa, chúng tôi chủ trưong hộ trì và cho đến như vậy, 
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này Bharadvạịa, chúng tôi chủ trưomg hộ trì chân lý. Nhưng ở 
đây chưa phải sự giác ngộ chân lý. 

ớ đây, này Bhãradvậịa, Tỷ-kheo sống gần một làng hay 
một thị trấn. Một gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến vị ẩy 
và tìm hiếu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân pháp, si 
pháp. Người này nghĩ rằng: "Không hiếu vị Tôn giả ấy có tham 
ái hay không, do những tham ải này, tâm vị ấy bị chi phối đến 
nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy vẫn nói: 
"Tôi thấy," hay xui khiến người khác có những hành động khiến 
người ấy không được hạnh phúc, phải đau kho lâu dài". Trong 
khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: "Vị Tôn giả ấy không 
có những tham pháp, do những tham pháp này tâm vị ẩy bị chi 
phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy 
vẫn nói: "Tôi thấy"; hay xui khiến người khác có những hành 
động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau kho lâu 
dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khau hành là như vậy, là 
hành động của một người không có lòng tham, cỏn Tôn giả ấy 
thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người tri chấp 
nhận; pháp ấy không thế do một người có lòng tham khéo 
giảng". 

Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có 
những si pháp, người này sanh lòng tin đối với vị ấy, với lòng 
tin sanh, người này đến gần, khi đến gần liền thân cận giao 
thiệp, do thân cận giao thiệp, nên lỏng tai, lóng tai, người ấy 
nghe pháp, sau khi nghe, liền thọ trì pháp, rồi tìm hiếu ý nghĩa 
các pháp được thọ trì; trong khi tìm hiêu ý nghĩa, các pháp 
được hoan hỷ chấp nhận; khi các pháp được hoan hỷ chấp 
nhận, ước muốn sanh, khi ước muốn sanh, liền cố gắng, sau khi 
cố gắng liền cân nhắc, sau khi cân nhắc, người ấy tinh cần. 
Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng 
chân lý, và khi thế nhập chân lý ấy với tri tuệ, người ấy thấy. 
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Cho đến mức độ này, này Bhãradvậịa là sự giác ngộ chân lý, 
cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ 
này, chúng tôi chủ trưong sự giác ngộ chân lý. Nhưng như vậy 
chưa phải là chứng đạt chân lý. 

Này Bhãradvãịa, chinh nhờ luyện tập, tu tập và hành tập 
nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này 
Bhãradvãịa, là chứng đạt chân lý, cho đến như vậy, chân lý 
được chứng đạt, cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương sự 
chứng đạt chân lý. 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Cahkĩ) 


-Cách thích họp để chấp nhận một quan điểm. (M.II.ITO- 

171) 

Có năm cách đế cho một quan điếm sanh khởi: 

• Niềm tin - saddhã. 

• Khuynh huớng - rucỉ. 

• Tin đồn - anussava. 

• Lý luận - ãkãrapari-vitakka. 

• Lòng xác tin - ditthi-nijjhãnakkhanti. 

Năm cách này gây ra hai kết quả. những gì mà nguời ta 
tin có thế là sự thật hay giả dối. tin đồn cũng có thế là thật hay 
giả. Nguời ta có thế lý luận đúng hoặc không đúng. Cho đến 
bao giờ chua có sự chứng thực của sự việc thì trí tuệ vẫn còn là 
một quan điểm. 

Trước hết, này Bhãradvậịa, ông đi đến lòng tin, nay ông 
nói đến tùy văn. Này Bhãradvậịa, năm pháp này có hai quả báo 
ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Tin, tùy hỷ, tùy văn, cân 
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nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điếm. Này 
Bhãradvãịa, năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. 
Tuy vậy, này Bhãradvậịa, có điều được khéo tin tưởng, có thế 
là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không 
được khéo tin tưởng, có thê là thật, chân, không thay đôi. Lại 
nữa này Bhãradvãịa, có điều được khéo tùy hỷ... được khéo tùy 
vãn... được khéo cân nhắc suy tư... được khéo chấp nhận, có 
thế là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không 
được khéo chấp nhận, có thế là thật, chân, không thay đối. Hộ 
trì chân lý, này Bhãradvậịa không đủ đế một người có tri đi đến 
kết luận một chiều là: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai 
lầm " 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Cahkĩ) 

- Không được khi dể niềm tin của ngưòi khác, (Sn,889) 

Atỉsãradỉtthỉyãva so samatto 
Mãnena matto paripunnamãnĩ 
Sayameva sãmam manasãbhisitto 
Ditthĩ hi sã tassa tathã samattã. 

Vị ấy quá say mê, 

Với tri kiến của mình, 

Nên trở thành kiêu mạn, 

Viên mãn tự ý mình, 

Tự mình với tâm ý, 

Làm lễ quán đảnh mình, 

Do vậy, bị say mê, 

Trong tri kiến của mình. 
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2. 3. MẤT NIỀM TIN. 

- Những giai đoạn của cuộc đòi, (S.I.2) 

Accenti kãlã tarayanti rattiyo, 
Vayogunã anupubbam jahanti; 

Etam bhayam marane pekkhamãno, 
Lokãmisam pạịahe santipekkho. 

Thời gian lặng trôi qua, 

Đêm ngày luôn di động, 

Tuôi tác buôi thanh xuân, 

Tiếp tục bỏ chúng ta. 

Những ai chịu quán sát, 

Sợ hãi tử vong này, 

Hãy bỏ mọi thế lợi, 

Tâm hướng cầu tịch tịnh. 


- Bản chất của mọi vật có điều kiện. (S,1.158) 

Aniccã vata sahkhãrã 
Uppãdavayadhammino 
Uppajjitvã nirujjhanti 
Tesam vũpasamo sukho 


Các hành là vô thường, 
Có sanh phải có diệt, 

Sau khi sanh, chúng diệt, 
Tịnh chỉ chúng, an lạc. 
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- Cuộc đòi thật ngắn ngủi. (S.I.108) 

Appamãyu manussãnam 
Hĩịeyya nam suporiso 
Careyyãdittasĩsova 
Natthi maccussa nãgamo. 

Loài Người thọ mạng ngắn, 
Người lành phải âu lo, 

Như cháy đầu, hãy sổng, 

Tử vong rồi phải đến. 


- Mọi vật ít khi theo ước vọng của chúng ta. (Sn,588) 

Yena yena hi mahhanti 
Tato tam hoti ahhathã 
Etãdiso vinãbhãvo 
Passa lokassa pariyãyam. 

Loài Người còn mong ước, 

Thế này hay thế khác, 

Nhưng sự việc xảy ra, 

Hoàn toàn thật sai khác, 

Như vậy tánh không có, 

Xem định tánh của đời. 


- Thoáng qua bản chất của cuộc đòi. (Vism,48) 

“Cuộc sống, nhân cách, niềm vui và đau khố, chúng là 
như thế, chỉ như một thoáng suy tư rồi bất chợt nó vùng tan 
biến”. 
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- Không có gì độc nhất trong thể xác con ngưòi. (M,II.196) 

Tesam vo ahatn byakkhissam 
(Vãsetthãti bhagavã) 

Anupubbam yathãtatham 
dãtivibhangam pãnãnam 
Annamannãhi jãtiyo. 

Này Ông Vãsettha, 

Ta trả lời cho ông, 

Thuận thứ và như thật, 

Sự phân loại do sanh, 

Của các loại hữu tình, 

Chinh do sự sanh đẻ, 

Do sanh, có dị loại. 

Tinarukkhepi jãnãtha 
Na cãpi patịịãnare 
Lihgam jãtimayam tesam 
Ahhamahhã hi jãtỉyo. 

Hãy xem cỏ và cây, 

Dầu chúng không nhận thức, 

Chủng có tướng thọ sanh, 

Do sanh, có dị loại. 

Tato kĩte patahge ca 
Yãva kunthakipillike 
Lihgam jãtimayam tesam 
Ahhamahhã hi jãtỉyo. 

Hãy xem loại côn trùng, 

Bướm đêm, các loại kiến, 

Chúng có tướng thọ sanh, 

Do sanh, có dị loại. 


117 



Catuppadepỉ jãnãtha 
Khuddake ca mahallake 
Lingam jãtimayam tesam 
Annamannã hi jãtiyo. 

Hãy xem loại bốn chân, 
Loại nhỏ và loại lớn, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có dị loại. 

Pãdudarepi jãnãtha 
Urage dĩghapitthike 
Lihgam jãtimayam tesam 
Ahhamahhã hi jãtỉyo. 

Hãy xem loài bò sát, 

Loại rắn, loại lưng dài, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có dị loại. 

Tato macchepi jãnãtha 
Udake vãrigocare 
Lihgam jãtimayam tesam 
Ahhamahhã hi jãtiyo. 

Hãy xem các loại cá, 

Loại sinh sống trong nước, 
Chủng có tướng thọ sanh, 
Da sanh, có dị loại. 

Tato pakkhĩpi jãnãtha 
Pattayãne vihahgame 
Lihgam jãtimayam tesam 
Ahhamahhã hi jãtỉyo. 
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Hãy xem các loại chim, 

Loại có cánh trên trời, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có dị loại. 

Yathã etãsu jãtĩsu 
Lihgam jãtimayam puthu 
Evam natthi manussesu 
Lihgam jãtimayam puthu. 

Tùy theo sự thọ sanh, 

Chúng có tướng tùy sanh. 
Trong thế giới loài Người, 
Tướng sanh không có nhiều. 

Na kesehi na sĩsehi 
Na kannehi na akkhĩhi 
Na mukhena na nãsãya 
Na otthehi bhamũhi vã. 

Na gĩvãya na amsehi 
Na udarena na pitthiyã 
Na soniyã na urasã 
Na sambãdhe na methune. 

Không ở đầu mái tóc, 
Không ở tai, ở mắt, 

Không ở miệng, ở mũi, 
Không ở môi, ở mày, 

Không ở cô, ở nách, 

Không ở bụng, ở lưng, 
Không ở ngực, ở vú, 

Không âm hộ, hành dâm. 
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Na hatthehi na pãdehỉ 
Nangulĩhi nakhehi vã 
Na janghãhi na ũrũhi 
Na vannena sarena vã 
Lingam jãtimayam neva 
Yathã aniĩãsu jãtisu. 

Không ở tay, ở chân, 

Không ở ngón, ở móng, 

Không ở co chân, vế, 

Không ở sắc, ở tiếng. 

Paccattahca sarĩresu 
Manussesvetam na vijjati 
Vokãrahca manussesu 
Samahhãya pavuccati. 

Không tướng, do tùy sanh, 

Tùy sanh, loại sai khác. 

Trên tự thân con người, 

Không có gì đặc biệt. 

Chỉ tùy theo danh xưng, 

Loài Người được kêu gọi. 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Vãsettha) 

- Năm điều bất định trong cuộc sống. (Vism,236) 

dĩvitarn byãdhi kãlo ca 
Dehanikkhepanarn gati 
Pahcete jĩvalokasmim 
Animittã na nãyare. 
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1. Điều bất định thứ nhất là may mắn và rủi ro, được và 
mât, kê cả hạnh phúc và đau khô, còn sự lâu hay chậm của 
chúng về phía tương lai của chúng ta chứ không ở ngay trong 
lúc hiện tại này. 

2. Điều bất định thứ hai là tình trạng sức khỏe của chúng 
ta hay một thứ bệnh nào khác sẽ làm chúng ta sầu khổ ở tương 
lai chứ không phải ở ngay lúc hiện tại này. 

3. Điều bất định thứ ba là ngày giờ và nơi chốn, cùng cái 
kiểu cách chính xác mà chúng ta chết. 

4. Điều bất định thứ tư là ở nơi nào và bằng phương cách 
nào cái xác chết của chúng ta sẽ được xử lý. Cho dù những điều 
này đã được đồng ý hay kiếm nhận qua lời trăn trối với quyến 
thuộc cũng không thê đoán trước được hoàn cảnh nào xảy ra có 
thế làm cho ước nguyện cuối cùng của chúng ta không thể thực 
hiện được. 

5. Điều bất định thứ năm là ở nơi đâu và hình dạng ra sao 
ở kiếp sau của chúng ta sau khi chết. 
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2. 4. Sự ĐAU KHỎ. 

- Chúng ta đau khổ vì không hiểu rõ được Tứ Diệu Đe, 

(S.V.431) 

Catunnam ariyasaccãnam 
Yathãbhũtam adassanã 
Samsitam dĩghamaddhãnam 
Tãsu tãsveva jãtisu. 

Do không như thật thấy, 

Bốn sự thật bậc Thánh, 

Phải lâu ngày luân chuyên, 

Trải qua nhiều đời sống. 

Tãni etãni ditthãni 
Bhavanetti samũhatã 
Ucchinnam mũlam dukkhassa 
Natthidãni punabbhavo. 

Khỉ chúng được thấy rô, 

Mầm tái sanh nhố sạch, 

Gốc khổ được đoạn tận, 

Nay không còn tái sanh. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 5. Tương ưng Sự Thật. 

Phắm Kotigãma. Phần Minh (1)) 


- Trách nhiệm của thượng đế, (Ja. 528) 

Issaro sabbalokassa 
Sace kappeti jĩvitam 
Iddhim byasanabhãvahca 
Kammam kalyãnapãpakam 
Niddesakãrĩ puriso 
Issaro tena lippati. 
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Nếu có Chúa trời đủ vạn năng 
Cho người thiện, ác, lạc, ưu tràn, 

Đấng kia quả thật mang đầy tội, 

Người theo ỷ chúa, chỉ chuyên làm. 

(Jãtaka 528 - Mahãbodhijãtaka) 

- Tránh hành động ác để khỏi khổ đau, (Ud.50) 

Sace bhãyatha dukkhassa 
Sace vo dukkhamappiyarn 
Mãkattha pãpakam kammam 
Ẫvi vã yadi vã raho. 

Neu con không ưa khổ, 

Dầu bất cứ chỗ nào, 

Chớ làm các nghiệp ác, 

Trước mặt hay sau lưng. 

Sace ca pãpakam kammarn 
Karissatha karotha vã 
Na vo dukkhã pamutyatthi 
Upeccapi palãyatam. 

Neu Con làm, sẽ làm, 

Các nghiệp ác, bất thiện, 

Con không giải thoát khô, 

Dầu nhảy vọt và chạy. 

- Không tham muốn, không khổ não. (Dhp.215) 

Kãmato jãyatĩ soko 
Kãmato jãyatĩ bhayam 
Kãmato vippamuttassa 
Natthi soko kuto bhayam. 

Dục ái sinh sầu ưu, 

Dục ái sinh sợ hãi, 
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Ai thoát khỏi dục ái, 

Không sầu, đâu sợ hãi? 

- Tham ái cần phải đoạn trừ, (Dhp,338) 

Yathãpi mũle anupaddave daỊhe 
Chinnopi rukkho punareva rũhati 
Evampi tanhãnusaye anũhate 
Nibbattatĩ dukkhamidam punappunam. 

Như cây bị chặt đốn, 

Gốc chưa hại vẫn bền 
Ái tùy miên chưa nho, 

Khô này vân sanh hoài. 

- Tham ái và kết quả của nó. (Sn.776-777) 

Passãmi loke pariphandamãnam 
Pajam imam tanhagatam bhavesu 
Hĩnã narã maccumukhe lapanti 
Avĩtatanhãse bhavãbhavesu. 

Ta thấy ở trên đời, 

Loài Người run, sợ hãi, 

Đi đến khát ải này, 

Trong những loại sanh hữu. 
Phàm những người thấp kém, 
Than van trước miệng chết, 

Chưa viễn ly khát ải, 

Đối với hữu, phi hữu. 

Mamãyite passatha phandamãne 
Maccheva appodake khĩnasote 
Etampi disvã amamo careyya 
Bhavesu ãsattimakubbamãno. 
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Hãy nhìn những người ấy, 
Run sợ trong tự ngã, 

Như cá chỗ ít nước, 

Trong dòng sông khô cạn, 
Thấy được sự kiện này, 
Hãy sống không của ta, 
Không làm sự việc gì, 
Khiến tham đắm các hữu. 


- Của cải hại kẻ ngu. (Dhp,355) 

Hananti bhogã dummedham 
No ca pãragavesino 
Bhogatanhãya dummedho 
Hanti anneva attanam. 

Tài sản hại người ngu. 
Không người tìm bờ kia 
Kẻ ngu vì tham giàu, 

Hại mình và hại người. 


- Hãy quy y Tam Bảo khi sợ hãi, (S.I.220) 

Arahhe rukkhamũle vã 
Suhhãgãreva bhikkhavo 
Anussaretha sambuddham 
Bhayam tumhãka no siyã. 
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Này các vị Tỷ-kheo, 

Trong rừng hay gốc cây, 

Hay tại căn nhà trống, 

Hãy niệm bậc Chánh Giác. 

Các Ông có sợ hãi, 

Sợ hãi sẽ tiêu diệt. 

No ce buddham sareyyãtha 
Lokajettham narãsabham 
Atha dhammam sareyyãtha 
Niyyãnikarn sudesitam. 

Neu không tư niệm Phật, 

Tối thượng chủ ở đời, 

Và cũng là Ngưu vưong, 

Trong thế giới loài Người, 

Vậy hãy tư niệm Pháp, 

Hướng thượng, khéo tuyên thuyết. 

No ce dhammam sareyyãtha 
Niyyãnikam sudesitam 
Atha sahgham sareyyãtha 
Punnakkhettarn anuttaram. 

Neu không tư niệm Pháp, 

Hướng thượng, khéo tuyên thuyết, 
Vậy hãy tư niệm Tăng, 

Là phước điền vô thượng. 

Evam buddham sarantãnam 
Dhammarn sahghahca bhikkhavo 
Bhayam vã chambhitattam vã 
Lomahamso na hessati. 
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Vậy này các Tỷ-kheo, 

Như vậy tư niệm Phật, 

Tư niệm Pháp và Tăng, 

Sợ hãi hay hoảng hốt, 

Hay lông tóc dựng ngược, 

Không bao giờ khởi lên. 

- Làm sao để vượt qua những trở ngại của con ngưòi? 

(S.L13) 

Một chư thiên muốn hết sự hoài nghi của ông ta về những 
trở ngại của con người, nên vào một đêm ông ta đến gặp Đức 
Phật và hỏi: 

Anto jatã bahi jatã 
datãya jatitã pajã 
Tam tam gotama pucchãmi 
Ko imam vịịataye jatam. 

Nội triền và ngoại triền, 

Chủng sanh bị triền phược, 

Con hỏi Gotama, 

Ai thoát khỏi triền này? 

Đức Phật giải thích như sau : 

Sĩle patitthãya naro sapahho 
Cittarn pahhahca bhãvayarn 
Ẫtãpĩ nipako bhikkhu 
So imam vijataye jatam. 

Người trú giới có trí, 

Tu tập tâm và tuệ, 

Nhiệt tâm và thận trọng, 

Tỷ-kheo ấy thoát triền. 
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2. 5. ĐẠO Lộ. 


- Hãy theo Trung đạo, (S.v,420) 

Yo cãyam kãmesu kãmasukhallikãnuyogo hĩno gammo 
pothujjaniko anarỉyo anatthasamhito, yo cãyam 
attakilamathãnuyogo dukkho anariyo anatthasamhito. Ete kho, 
bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhimã patipadã 
tathãgatena abhisambuddhã cakkhukaranĩ nãnakaranĩ 
upasamãya abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. 
Hai là tự hành khô mình, khô đau, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này 
các Tỷ-kheo, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, 
tác thành mẳt, tác thành tri, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 5. Tưong ưng Sự Thật. 

Phắm Chuyến Pháp Luân. Phần Như Lai Thuyết) 


- Đạo lộ không phải cho kẻ gian dối. (Ud.75) 

Kãmandhã jãlasahchannã 
Tanhãchadanachãditã 
Pamattabandhunã baddhã 
Macchãva kuminãmukhe; 
darãmaranamanventi 
Vaccho khĩrapakova mãtaram. 

Bị mù bởi các dục, 

Bị bao phủ bởi lưới, 

Bị ái dục bao trùm, 

Lại còn bị trói buộc, 
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Bởi trói buộc phóng dật, 
Như cá mắc miệng lưới, 
Họ đi đến già chết, 

Như con bê bú sữa. 


- Thận trọng và cẩu thả, (Dhp.21) 

Appamãdo amatapadam 
Pamãdo maccuno padam 
Appamattã na mĩyanti 
Ye pamattã yathã matã. 

Không phóng dật, đường sống, 
Phóng dật là đường chết. 
Không phóng dật, không chết, 
Phóng dật như chết rồi. 


- Ánh sáng đã sinh khỏi. (S,v,422) 

Trong thòi pháp thoại đầu tiên, Đức Phật đã tuyên bố : 

"Sự giác ngộ về các pháp đã sinh khởi trong ta, các pháp 
ấy chua từng đuợc nghe truớc đây". 

Đây là Thánh đế về Khố, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, minh sanh, quang sanh. 

Idam dukkham ariyasacca ’nti me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, hãnam udapãdi, 
pahhã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 

Đây là Thánh đế về Khố tập, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, minh sanh, quang sanh. 


129 



IdaìỴi dukkhasamudayam arỉyasacca’ntỉ me, bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdỉ, nãnam 
udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 

Đây là Thánh đế về Khố diệt, này các Tỷ-kheo, đối với 
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

Idarn dukkhanirodham ariyasacca ’nti me, bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdỉ, hãnam 
udapãdi, pahhã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 

Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến khố diệt, này 
các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được 
nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

Idam dukkhanirodhagãminĩ patipadã ariyasaccanti me, 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, 
hãnam udapãdi, pahhã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 


- Niềm an lạc của xuất gia. (A.I.SO) 

“Dvemãni, bhikkhave, sukhãni. Katamãni dve? 
Gihisukhahca pabbajitasukhahca. Imãni kho, bhikkhave, dve 
sukhãni. Etadaggam, bhikkhave, ỉmesarn dvinnam sukhãnam 
yadidam pabbajitasukham. 

Có hai loại lạc này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
Lạc tại gia và lạc xuất gia. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, 
là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là 
lạc xuất gia. 


- Trí tuệ là tĩnh lặng, (Sn,720-721) 

Tam nadĩhi vijãnãtha 
Sobbhesu padaresu ca 
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Sananta yantỉ kusobbha 
Tunhĩyanti mahodadhĩ. 

Hãy học các dòng nước, 
Từ khe núi vực sâu. 
Nước khe núi chảy ồn, 
Biên lớn động im lặng. 

Yadũnakam tam sanati 
Yam pũram santameva tam 
Addhakumbhũpamo bãlo 
Rahado pũrova pandito. 

Cái gì trống kêu to, 

Cải gì đầy yên lặng, 

Ngu như ghè vơi nước, 
Bậc tri như ao đầy. 


- Thiếu trí tuệ. (Dhp,152) 

Appassutãyam puriso 
Balibaddhova jĩrati 
Mamsãni tassa vaddhanti 
Pahhã tassa na vaddhati. 

Người ít nghe kém học, 

Lớn già như trâu đực. 

Thịt nó tuy lớn lên, 

Nhưng tuệ không tăng trưởng." 

- Hai con đường khác nhau. (Dhp,75) 

Ahhã hi lãbhũpanisã 
Ahhã nibbãnagãminĩ 
Evametarn abhihhãya 
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Bhikkhu buddhassa sãvako 
Sakkãram nãbhinandeyya 
Vivekamanubrũhaye. 

Khác thay duyên thế ỉợi, 
Khác thay đường Niết Bàn. 
Tỷ kheo, đệ tử Phật, 

Hãy như vậy thắng tri. 

Chớ ưa thích cung kính, 
Hãy tu hạnh viễn ly. 


- Bản chất của ngưòi trí. (A,II,178) 

Idha, bhikkhu, pandito mahãpahno nevattabyãbãdhãya 
ceteti na parabyãbãdhãya ceteti na ubhayabyãbãdhãya ceteti 
attahitaparahitaubhaya-hitasabbalokahitameva cintayamãno 
cinteti. 

Này Tỷ-kheo, Bậc Hiền trí, Đại tuệ, không có nghĩ tự làm 
hại mình, không có nghĩ tự làm hại người, không có nghĩ tự 
mình làm hại cả hai, có suy nghĩ điều gì thời suy nghĩ lợi mình, 
lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thế thế giới. 

(Tăng Chi Bộ Kỉnh 2. Chương Bốn Pháp. Phắm Chiến Sĩ. 

Phần Con Đường Sai Lạc). 


- Tránh hai cực đoan. 

Chân lý quan trong của Phật Giáo được coi như ở giữa 
hai quan điểm cực đoan. 

Thực thế luận cực đoan cho rằng mọi vật đều tồn tại 
(sabbam atthiti), đó là một cực đoan. Còn thuyết hư vô thì quả 
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quyết rằng chẳng có gì tồn tại (sabbam natthiti), đó là một cực 
đoan khác. Chân lý nằm ở giữa hai cực đoan này. (S.11.76) 

Bà-la-môn dànussoni bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều có? 

- Này Bà-la-môn, tất cả đều có, ấy là một cực đoan. 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều không có? 

- Này Bà-la-môn tất cả đều không có, ấy là cực đoan thứ 
hai. Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết 
pháp theo trung đạo. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Nhân Duyên. 

Phấm Gia Chủ. Phần dãnussoni) 


Tín điều về sự bất tử (sassataditthi) là một cực đoan, còn 
tín điều về sự tuyệt diệu (ucchedaditthi) là một cực đoan khác. 
(S.III.98) 

Vị ấy có thế không quán sắc như là tự ngã; không quán 
thọ... không quản tưởng... không quán các hành... không quán 
thức là tự ngã; có thế không có (tà) kiến như sau: "Đây là tự 
ngã, đây là thế giới; sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, 
thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại". Nhưng vị 
ấy có thế có (tà) kiến như sau: "Neu trước ta không có, thời nay 
không có của ta. Neu ta sẽ không có, thời sẽ không có của ta ". 

Vị ấy có thế không quán sắc như là tự ngã... không quán 
thọ... không quản tưởng... không quán các hành... không quán 
thức như là tự ngã... không quán tự ngã ở trong thức; không có 
(tà) kiến như sau: "Đây là tự ngã, đây là thế giới; sau khi chết 
tôi sẽ thường còn, thườg hằng, thường trú, không chịu sự biến 
hoại" ; có thế không có (tà) kiến như sau: "Neu trước ta không 
có, thời nay không có của ta. Neu ta sẽ không có, thời sẽ không 
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có của ta". Nhưng vị ấy có thế nghi hoặc, do dự, không đạt 
được cứu cánh trong Chánh pháp này. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 3. Tưong ưng Uân. 
Phấm Những Gì Được Ăn. Phần Pãrileyya). 


Hai quan điếm cực đoan cũng giống vậy là khái niệm của 
những người theo thuyết duy vật, cho rằng thể xác và linh hồn 
không khác biệt, còn khái niệm của những người theo thuyết 
nhị nguyên cho rằng linh hồn và thế xác là khác biệt. (S.11.60) 

Này Tỷ-kheo, chô nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân 
thế là một", chô ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, chô 
nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thế là khác", chô ấy 
không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan này, 
Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. 

(Tương ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Nhân Duyên. Phâm 

Kalãra - 

Vị Sát-đế-lỵ. Phần Do Duyên Vô Minh) 


Theo luận đề của những người theo thuyết định mạng cho 
rằng mọi vật được tạo theo điều kiện do các yếu tố trong quá 
khứ (sabbarn pubbekatahetu), còn theo luận đề của những 
người theo thuyết hư vô định cho rằng không có cái gì được tạo 
thành phải tùy thuộc nguyên nhân và điều kiện (sabbam ahetu 
appaccaya). (A.1.173) 


Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết 
như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì về con 
người này lãnh thọ lạc, khô hay không khô, không lạc, tât cả 
đều do nhân nghiệp quá khứ". 
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Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, hay Bà-la-môn, 
thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì 
về con người này lãnh thọ lạc, khố hay không kho, không lạc, 
tất cả đều do không nhân, không duyên 

(Tăng Chỉ Bộ Kỉnh 3. Chương Ba Pháp. Phắm Lớn. Phần 

SỞYXứ) 


Có quan điếm cho rằng chúng ta phải hoàn toàn chịu 
trách nhiệm cho sự bất hạnh của chúng ta, còn quan điếm đối 
lập thì cho rằng chúng ta không phải chịu trách nhiệm cho sự 
bất hạnh của chúng ta chút nào cả. (S.11.20) 

Một người làm và chính người làm ấy cảm thọ (kết quả). 
Này Kassapa, như ông gọi ban đầu "kho do tự mình làm ra", 
như vậy có nghĩa là thường kiến. 

Một người khác làm và một người khác cảm thọ. Này 
Kassapa, như vậy đối với người bị cảm thọ, được xảy ra như: 
"Kho do người khác làm ra ", như vậy có nghĩa là đoạn kiến. 

Này Kassapa, từ bỏ hai cực đoan ẩy, Như Lai thuyết 
pháp theo con đường trung đạo. 

(Tương ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Nhân Duyên. 

Phắm Đồ Ẩn. Phần Lõa Thế) 


Thuyết khoái lạc (kamasukhallikanuyogo) là cực đoan, 
còn cực đoan kia là thuyết tuyệt dục (attakilamathãnuyogo). 
(S.IV.330) 

Có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành: 
Một là say đắm dục lạc đối với các dục vọng hạ liệt, đê tiện, 
phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục 
đích. Hai là hành hạ tự thân, khô đau, không xứng bậc Thánh, 
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không liên hệ đến mục đích. Từ bỏ hai cực đoan này là con 
đường trung đạo, đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Nỉết-bàn. 

(Tương ưng Bộ Kinh 4. Tương ưng Thôn Trưởng. Phần 

Rãsiya) 


Qua tất cả những ví dụ này, người ta nói rằng Đức Phật 
không rơi vào hai cực đoan, thuyết giảng Giáo Pháp theo giữa 
của hai cực đoan. Vì ý nghĩa ở giữa hai cực đoan là sự thật. 

Trung đạo (Majjhỉmapatỉpadã) là một phương tiện của cả 
hai phương diện niềm tin lẫn đạo đức, điều đó được nói là "hãy 
có trí tuệ đế đưa đến sự chứng ngộ". (M.I.15) 

ớ đây, này chư Hiền, phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận 
cũng là ác pháp, giả dối là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, 
tật đố là ác pháp và xan lẫn cũng là ác pháp, man trá là ác 
pháp và phản bội cũng là ác pháp, ngoan cố là ác pháp và 
bồng bột nông nối cũng là ác pháp, mạn là ác pháp và tăng 
thượng mạn cũng là ác pháp, kiêu là ác pháp và phóng dật 
cũng là ác pháp. Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và 
diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Và này 
chư Hiền, con đường Trung đạo ấy là gì - (con đường) khiến 
(tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Đó là con đường Thánh tám 
ngành, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung đạo khiến 
(tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Nỉết-bàn. 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Kỉnh Thừa Tự Pháp). 
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Những chân lý này năm ở giữa hai cực đoan, dường như 
là một sự kiện ngẫu nhiên đế khám phá dựa theo kinh nghiệm. 


- Phát triển tâm linh. (A.L61) 

"Khi sự tỉnh lặng được phát ưiển, tâm được phát triến thì 
tham ái bị đoạn trừ. Khi tuệ giác được phát triến thì chánh kiến 
được phát triến và vô minh được đoạn trừ. Tâm bị cấu uế bởi 
tham ái thì không được giải thoát, ớ đâu có cấu uế do vô minh 
thì chánh kiến không được phát triến". 


- Thần thông. (A,III.280) 

Trong Phật Giáo, nhận biết được sáu loại thần thông mà 
một người có được qua sự phát triến thiền định. Mặc dù những 
pháp thần thông này không phải chủ yếu cho việc giải thoát 
nhưng chúng là một trợ lực lớn lao trong việc hiếu biết bản chất 
của chúng sanh và thế gian. 

Phát triển thần thông - Abhiiìnã. 

> Thiên nhãn thôns - Dibbacakkhu. 

Thiên nhãn thông thường được diễn tả như là một sự thấu 
thị, có thế làm cho con người thấy được cảnh trời hay những 
hiện tượng ỏ thế gian, xa hoặc gần mà mắt thường không thể 
thấy được. 
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> Thiên nhãn trí - Cutupapaía nang. 

Trí hiếu biết được sự chết và tái sanh của chúng sanh nhờ 
vào thiên nhãn. Trí biết được tương lai và hoàn cảnh của chúng 
sanh tùy theo nghiệp thiện hay ác của họ. 

VỊ ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống 
và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, 
kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này 
làm những ác hạnh về thân, ngữ, ý, phỉ báng các bậc thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khỉ thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, 
địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những thiện hạnh về 
thân, ngữ, ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên các cõi thiện, cõi trời, cõi đời 
này. Như vậy, vị ấy vói Thiên nhãn, thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 

> Thiên nhĩ thông - Dibbasota. 

Thiên nhĩ hay sự thấu thinh có thể làm cho người ta nghe 
được những âm thanh thô hay tế, xa hay gần. 

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, nghe được hai loại 
tiếng, chư Thiên và loài Người ở xa và gần. 

> Túc mang minh - Pubbe nivãsãnussati hãng, 

Oai lực có thế nhớ lại được những kiếp quá khứ của 
chính vị đó và của những người khác. Khi đề cập đến loại tuệ 
này thì tuệ của Đức Phật là vô biên, còn của các vị khác thì có 
giới hạn. 
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Nhớ đên các đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời; nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiều hoại và thành kiếp; vị ấy nhớ rằng: "Tại chô kia, ta 
có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
thọ khố lạc như thế này, tuốỉ thọ đến mức như thế này. Sau khi 
chết tại chô kia, ta được sanh ra tại chô nọ. Tại chô ấy ta có tên 
như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ kho 
lạc như thế này, tuoi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây". Như vậy vị ấy nhớ đến nhiều 
đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. 

> Tha tăm trí - Para citta viịãnana ũãna. 

Oai lực đế hiểu rõ tư tưởng của người khác. 

Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài Người 
với tâm của mình, vị ấy rõ biết như sau: "Tâm có tham, rõ biết 
là tâm có tham, hay tâm ly tham... hay tâm có sân... hay tâm ly 
sân... hay tâm có sỉ... hay tâm ly sỉ... hay tâm chuyên chú... hay 
tâm tán loạn... hay đại hành tâm... hay không phải đại hành 
tâm... hay tâm chưa vô thượng... hay tâm vô thượng... hay tăm 
Thiền định... hay tâm không Thiền định... hay tâm giải thoát... 
hay tâm không giải thoát, rõ biết là tâm không giải thoát". 

> Phép thần thông - Iddhividha. 

Oai lực đế bay trong không trung, đi trên mặt nước, độn 
thố, biến hóa nhiều thân khác nhau... 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chứng được các loại 
thần thông: một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra 
một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, 
qua núi như đi ngang hư không, độn thố trồi lên ngang qua đất 
liền, như ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên đất 
liền, ngồi kiết già hay đi trên hư không như con chim, với bàn 
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tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, 
đại oai thần như vậy, có thế tự thân bay đến Phạm thiên. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chưong Sáu Pháp. 
Phẩm Đảng Được Cung Kính. Phần Đảng Được Cung Kính 

( 2 )) 

2. 6. HƯỚNG VÈ Sự HIỂU BIẾT HƠN CỦA CUỘC SÔNG. 

- Ai có thể làm chủ xác thân này? (S.II,63) 

Thân này chẳng của anh 
Chẳng của ai khác cả 
Mà do nghiệp quá khứ 
Đã được chọn sẵn rồi 
Phải kinh qua mới thấy. 


- Được Thánh quả tốt hơn được quyền lực thế gian. 
(Dhp.178’) 

Pathabyã ekarajjena 
Saggassa gamanena vã 
Sabbalokãdhipaccena 
Sotãpattiphalam varam. 

Hơn thống lãnh cỗi đất, 

Hơn được sanh cõi trời, 

Hơn chủ trì vũ trụ, 

Quả Dự Lưu tối thắng." 


- Bệnh nào mói là trầm trọng, (A.II,142) 

- Này các Tỷ-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào là hai? 
Bệnh về thân và bệnh về tâm. 
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Này các Tỷ-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận 
mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là không 
thân bệnh được hai năm, được ba ... được bốn ... được năm ... 
được mười ... được hai mươi ... được ba mươi ... được bốn 
mươi ...tự nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, 
tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm năm. Các 
chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm được ở đời là 
những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh dầu chỉ 
trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 

Phẩm Các Căn. Phần Bệnh) 


- Tránh tìm lỗi người khác, (Dhp,253) 

Paravajjãnupassissa 
Niccam ujjhãnasannino 
Ẫsavã tassa vaậậhanti 
Ẫrã so ãsavakkhayã. 

Ai thấy lỗi của người, 

Thường sanh lòng chỉ trích, 
Người ấy lậu hoặc tăng, 

Rất xa lậu hoặc diệt. 


- Làm thế nào đối mặt vói sự tán thưởng và lòi phỉ báng? 

(d!l3) 

- Này các Tỷ-kheo, nếu có người hủy báng Ta, hủy báng 
Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi chớ có vì vậy sanh lòng 
công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Này các Tỷ-kheo, nếu 
có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, và 
nếu các ngươi sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền 
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muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy 
báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, và nếu các ngươi 
công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thế biết được lời 
nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? 

- Bạch Thế Tôn, không thế được! 

- Này các Tỷ-kheo, khi có người hủy báng Ta, hủy báng 
Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những điêm 
không đúng sự thật là không đúng sự thật: - "Như thế này, điếm 
này không đúng sự thật; như thế này, điếm này không chinh 
xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra 
giữa chúng tôi". 

Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán thán 
Pháp, hay tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, 
vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các Tỷ-kheo, nếu có 
người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, mà nếu 
các ngươi hoan hỷ, vui mừng và thích thú thời sẽ có hại cho các 
ngươi. Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán thán 
Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi hãy công nhận những 
gì đúng sự thật là đúng sự thật: "Như thế này, điếm này đúng 
sự thật, như thế này, điếm này chinh xác, việc này có giữa 
chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi". 

(Trường Bộ Kỉnh 1. Kỉnh Phạm Võng) 


- Niềm tin vào một linh hồn trường cửu. (M.I.137) 

Chư Tỷ-kheo, các ông có thế thấy một vật sở hữu nào 
được nắm giữ và vật sở hữu được nắm giữ ẩy sẽ thường còn, 
thường hằng, thường trú, không chuyến biến, có thế trú như thế 
này mãi mãi không ? 

- Bạch Thế Tôn, không. 


142 



- Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, Ta cũng 
không thấy một vật sở hữu được nắm giữ nào, mà vật sở hữu 
được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, 
không chuyến biến, có thế trú như thế này mãi mãi. Này các Tỷ- 
kheo, các ông có thế chấp thủ Ngã luận thủ nào mà Ngã luận 
thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khố, 
ưu, não không? Này các Tỷ-kheo, các ông có thấy Ngã luận 
thủ nào mà Ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không 
khởi lên sầu, bi, khố, ưu, não không? 

- Bạch Thế Tôn không. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, Ta cũng 
không thấy Ngã luận thủ nào mà Ngã luận thủ ấy được chấp 
thủ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, kho, ưu, não. 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Kỉnh Ví Dụ Con Rắn). 


- Mãn nguyện. (S,1.5) 

Vị chư Thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 

Arahhe vỉharantãnam 
Santãnarn brahmacãrinarn 
Ekabhattarn bhuiyamãnãnarn 
Kena vanno pasĩdati. 

Thường sống trong rừng núi, 

Bậc Thánh sống Phạm hạnh, 

Một ngày ăn một buôi, 

Sao sắc họ thù diệu? 

(Thế Tôn): 

Atĩtam nãnusocanti 
Nappajappanti nãgatam 
Paccuppannena yãpenti 
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Tena vanno pasidati. 

Không than việc đã qua, 

Không mong việc sắp tới, 

Sống ngay với hiện tại, 

Do vậy, sắc thù diệu. 

Anãgatappajappãya 
A tĩtassãnusocanã 
Etena bãlã sussanti 
NaỊova harito luto. 

Do mong việc sắp tới, 

Do than việc đã qua, 

Nên kẻ ngu héo mòn, 

Như lau xanh rời cành. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Chư Thiên. 

Phắm Cây Lau. Phần Rừng Núi) 


- Thái độ tâm linh đúng đắn. (Sn.71) 

Sĩhova saddesu asantasanto 
Vãtova jãlamhi asajjamãno 
Padumamva toyena alippamãno 
Eko care khaggavisãnakappo. 

Như sư tử, không động, 

An tịnh giữa các tiếng, 

Như gió không vướng mắc, 

Khi thôi qua màn lưới. 

Như hoa sen không dính, 
Không bị nước thấm ướt, 

Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 
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- Cuộc sống năng động và hữu ích. (Dhp.112) 

Yo ca vassasatam jĩve 
Kusĩto hĩnavĩriyo 
Ekãham jĩvitam seyyo 
Vĩriyamãrabhato daỊham. 

Ai sống một trăm năm, 

Lười nhác không tỉnh tấn, 

Tốt hom sống một ngày 
Tỉnh tấn tận sức mình. 


2. 7. BẢN CHẤT CỦA sự SINH TỒN 


- Mọi vật đều không bền vững, (Dhp.277-279) 

‘ ‘Sabbe sahkhãrã aniccã ’ ’ti 
Yadã pahhãya passati 
Atha nỉbbỉndatỉ dukkhe 
Esa maggo visuddhiyã. 


"Tất cả hành vô thường " 
Với Tuệ, quán thấy vậy 
Đau khô được nhàm chán; 
Chỉnh con đường thanh tịnh. 


‘ ‘Sabbe sankhãrã dukkhã ’ ’ti, 
Yadã pahhãya passati 
Atha nỉbbỉndatỉ dukkhe 
Esa maggo visuddhiyã. 


"Tất cả hành khố đau 
Với Tuệ quán thấy vậy, 

Đau khô được nhàm chán; 
Chỉnh con đường thanh tịnh. 
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‘ ‘Sabbe dhammã anattã ’ ’tỉ 
Yadã paniĩãya passati 
Atha nỉbbỉndatỉ dukkhe 
Esa maggo vỉsuddhỉyã. 


"Tất cả pháp vô ngã, 

Với Tuệ quán thấy vậy, 

Đau khô được nhàm chán 
Chỉnh con đường thanh tịnh. 


- Vũ trụ tính trong mọi vật. (Dhp,277-279) 

Cốt lõi nhất trong Phật Giáo là ba đặc tính trong mọi vật. 

❖ Vô thường - Anỉccã. Mọi pháp đều vô thường và không 
bền vững. 

❖ Đau khố - Dukkha. Mọi pháp đều đau khố, bất toại 
nguyện, xung khắc. 

❖ Vô ngã - Anattã. Không có linh hồn, không vững chắc, 
không có một thực thế trường tồn trong các pháp. 


- Có điều kiện, (Vin.Mv,40) 

Sự tùy thuộc điều kiện của mọi hiện tượng ở thế gian là 
phần tinh tủy trong lời dạy của Đức Phật. 

Đại đức Assaji (một trong các đệ tử đầu tiên của Đức 
Phật) đã tóm tắt lời dạy của Đức Phật như sau : 

Ye dhammã hetuppabhavã 
Tesam hetum tathãgato ãha 
Tesahca yo nỉrodho 
Evamvãdĩ mahãsamano. 
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Pháp sanh lên do nhân 
Như Lai giảng nhân ấy, 

Nhân diệt thời Pháp diệt 
Đại sa-môn nói vậy. 

- Các pháp là bất diệt, (S.II.25) 

Cho dù chư Phật có xuất hiện hay không xuất hiện ở thế 
gian này thì vẫn tồn tại yếu tố này, sự hình thành này, những 
hiện tượng này (các pháp). Điều xác thực này, ở các pháp được 
kể như sau : tùy thuộc điều kiện mà sanh khởi - 
Patỉccasamuppãda. Đức Phật chỉ khám phá ra chúng mà thôi. 

Dầu các Như Lai cỏ xuất hiện hay không xuất hiện, an 
trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y 
duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng 
đạt định lý ấy. Sau khỉ hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng 
đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiến, 
khai thị, phân biệt, minh hiên, minh thị. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Nhân Duyên. 

Phẩm Đỗ Ăn. Phần Duyên) 


- Khái niệm về bản ngã, (D,IX,169) 

Chúng ta lấy sữa từ con bò, từ sữa bò có lóp váng sữa, từ 
lóp váng sữa ta có chất bơ, từ chất bơ ta có được bơ, từ bơ ta có 
được chất kem. Khi có sữa chúng ta không nói đến váng sữa, 
chất bơ, bơ hay kem, chúng ta chỉ nói đến sữa, khi có những 
lóp váng sữa chúng ta không nói đến chất bơ, khi có chất kem 
chúng ta không nói đến sữa. 

Cũng giống như vậy, khi có một bản ngã hiện hữu, chúng 
ta không nói do tâm tạo hay một bản ngã vô hình. Khi có một 
bản ngã do tâm tạo hiện hữu, chúng ta không nói đó là bản ngã 
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hay một bản ngã vô hình. Khi có một bản ngã vô hình hiện hữu, 
chúng ta không nói đó là bản ngã hay bản ngã do tâm tạo, 
chúng ta chỉ nói về bản ngã. Đây chỉ là những tên gọi, những 
thành ngữ, những ngôn từ mang tính chất giai đoạn, những sự 
chế định mang tính phố biến trong thế gian. 

Một lý thuyết mà một hiện tuợng không vững chắc hay 
hoàn toàn tồn tại (các pháp), mọi vật là vô ngã, đó là kết quả tự 
nhiên của một sự hiếu biết về pháp tùy thuộc sanh khởi. Làm 
sao giải thích nhu vậy đuợc cho một nguời có suy nghĩ sai lầm 
nghe khi mà anh ta cứ cho rằng có một thực thế truờng tồn. 

Này Citta, ví như từ bò cái sanh ra sữa, từ sữa sinh ra 
lạc, từ lạc sanh ra sanh tô, từ sanh tô sanh ra thục tô, từ thục tô 
sanh ra đề hồ. Khi thành sữa thời sữa ấy không thuộc lạc, 
không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, không thuộc đề hồ, 
chinh khi ấy thuộc sữa; khi thành lạc... khi thành sanh tô... khi 
thành thục tô... khi thành đề hồ thời đề hồ không thuộc sữa, 
không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, 
chinh khi ấy thuộc đề hồ. 

Như vậy này Citta trong khi có thô phù ngã chấp... Này 
Citta, trong khi có ý sở thành ngã chấp... Này Cỉtta, trong khi 
có vô sắc ngã chấp thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã 
chấp, không thuộc ý sở thành ngã chấp, chinh khi ấy thuộc vô 
sắc ngã chấp. Này Citta, chúng chỉ là danh tự thế gian, ngôn 
ngữ thế gian, danh xưng thế gian, ký pháp thế gian. Như Lai 
dùng chúng nhưng không chấp trước chúng. 

(Trường Bộ Kỉnh 1. Kinh Potthapãda) 


- Phiền não vì thiếu sự hiểu biết về lý duyên khỏi. (D,II,55) 

Giáo Pháp của sự kiện sanh khởi từ các nhân này rất xâu 
xa. Không xuyên qua sự hiếu biết giáo pháp này, không xuyên 
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qua sự xâm nhập giáo pháp này thì cuộc đời này trở thành một 
cuộn chỉ rối, không thể nào vượt qua được số phận khố đau, 
con đường đầy khổ sở, sự phá sản và cái vòng luân hồi liên tục. 

Này Ẫnanda, giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy, thật 
sự thâm thúy. Này Ẫnanda, chính vì không giác ngộ, không 
thâm hiếu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn 
như một ố kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và 
lau sậy babaja (ba-ba-la) không thê nào ra khỏi khô xứ, ác thú, 
đọa xứ, sanh tử. 

(Trườngbộ Kỉnh 1. Kỉnh Đại Duyên) 


- Nguyên nhân của sự trở thành và biến mất, (M,II,32) 

Đau khố là thế thức tùy thuộc điều kiện sanh khởi cần 
nên được quán xét: 

"Cái này có mặt thì cái đây có mặt; do cái này sanh, cái 
đây sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không có mặt; do 
cái này diệt, cái đây diệt" 

(Trung Bộ Kỉnh 2. Tiêu Kỉnh Sakuludãyi) 


- Cuộc sống thật quý đối vói mọi loài, (Dhp.129) 

Sabbe tasanti dandassa 
Sabbe bhãyanti maccuno 
Attãnarn upamarn katvã 
Na haneyya na ghãtaye. 


Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người sợ tử vong. 

Lấy mình làm ví dụ 
Không giết, không bảo giết. 
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- Sự họp pháp của Giáo Pháp - Dhammaniyama. (A,I,286) 

- Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, 
là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các hành là vô 
thường". Vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, 
sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, 
thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiến 
thị: "Tất cả các hành là vô thường". 

Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, 
là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các hành là kho", về 
vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, sau khi 
chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, 
tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiến thị: "Tất cả các 
hành là khô ". 

Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, 
là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các pháp là vô ngã", 
về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi 
chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, 
tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiến thị: "Tất cả các 
pháp là vô ngã". 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 

Phẩm Kẻ Chiến Sĩ. Phần Xuất Hiện) 


- Bạn có thể mang theo được cái gì của thế gian? (S,I,71) 

Attãnance piyam jannã 
Na nam pãpena samyụịe 
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Na hỉ tarn sulabham hoti 
Sukham dukkatakãrinã. 

Antakenãdhipannassa 
dahato mãnusam bhavam 
Kỉnhỉ tassa sakam hoti 
Kinca ãdãya gacchati 
Kihcassa anugam hoti 
Chãyãva anapãyinĩ. 

Ubho punnanca pãpanca 
Yam macco kurute idha 
Tanhi tassa sakam hoti 
Tanca ãdãya gacchati 
Tancassa anugam hoti 
Chãyãva anapãyinĩ. 

Tasmã kareyya kalyãnam 
Nicayam samparãyikam 
Punnãni paralokasmim 
Patitthã hontipãninam. 

Neu những ai biết được, 

Tự ngã là thân ái, 

Họ sẽ không liên hệ, 

Với các điều ác hạnh. 

Kẻ làm điều ác hạnh, 

Khỏ được chơn hạnh phúc, 
Bị thần chết cầm tù, 

Từ bỏ thân làm người. 

Kẻ có nghiệp như vậy, 

Cái gì là của mình? 

Lấy cái gì đem đi? 

Cái gì theo dõi họ, 

Như bóng theo dôi hình? 
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ớ đây kẻ bị chết, 

Làm các nghiệp công đức, 

Làm các nghiệp ác đức, 

Lấy cả hai đem đi. 

Cả hai của kẻ ấy, 

Như bóng theo dôi hình. 

Cả hai theo kẻ ấy, 

Do vậy hãy làm lành, 

Tích lũy cho đời sau, 

Công đức cho đời sau, 

Là hậu cứ cho người. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tưong ưng Kosala. 

Phắm Thứ Nhất. Phần Thân Ái) 
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CHƯƠNG 3 
GIỚI HẠNH 
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s. 1. LẢM BIỆC TÔT. 

- Làm việc tốt và tránh việc ác là có thể, (A,1.58) 

Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện, này các Tỷ-kheo, từ 
bỏ bất thiện có thế làm được. Neu từ bỏ bất thiện không thế làm 
được thời ta đã không nói như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ 
bỏ bất thiện". Vì rằng, này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiện có thế 
làm được, do vậy Ta mới nói rang: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ 
bỏ bất thiện ". Và nếu, này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiện đưa đến 
bất hạnh, đau kho, thời ta không nói như sau: "Này các Tỷ- 
kheo, hãy từ bỏ bất thiện". Và này các Tỷ-kheo, vì từ bỏ bất 
thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, nên Ta đã nói như sau: "Này 
các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện ". 

Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện. Này các Tỷ-kheo, tu 
tập thiện có thê làm được. Nêu tu tập thiện không thê làm được, 
này các Tỳ kheo, thời ta đã không nói như sau: "Này các Tỷ- 
kheo, hãy tu tập thiện". Vì rằng, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện 
có thế làm được, do vậy Ta mới nói rằng: "Này các Tỷ-kheo, 
hãy tu tập thiện". Và nếu, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện đưa đến 
bất hạnh, đau khố, thời ta đã không nói như sau: "Này các Tỷ- 
kheo, hãy tu tập thiện". Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, tu tập 
thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, nên Ta đã nói như sau: "Này 
các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện ". 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chưong Hai Pháp. Phâm Tranh 

Luận. 

Phần Các Sức Mạnh) 
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- Đe làm được việc tốt là việc khó làm, (Dhp,163) 

Sukarãniasãdhũni 
Attano ahitãni ca 
Yam ve hitanca sãdhunca 
Tam ve paramadukkaram. 

De làm các điều ác, 

Dê làm tự hại mình. 

Còn việc lành, việc tốt, 

Thật tối thượng khó làm. 

- Hãy suy nghĩ trước khi làm, (M,I,415) 

- Này Rãhula, ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái 
gương là gì? 

- Bạch Thế Tôn, mục đích là đế phản tỉnh. 

- Cũng vậy, này Rãhula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy 
hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khau 
nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp. 

Này Rãhula, khi ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy 
phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân nghiệp này của ta có 
thế đưa đến tự hại, có thế đưa đến hại người, có thế đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau kho, 
đem đến quả báo đau kho". Này Rãhula, nếu trong khi phản 
tỉnh, Ông biết: "Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp 
này của ta có thế đưa đến tự hại, có thế đưa đến hại người, có 
thế đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau kho, đem đến quả báo đau kho". Một thân nghiệp như 
vậy, này Rahula, ông nhất định chớ có làm. Này Rãhula, nếu 
sau khi phản tỉnh, ông biết: "Thân nghiệp này ta muốn làm. 
Thân nghiệp này của ta không có thế đưa đến tự hại, không có 
thế đưa đến hại người, không có thế đưa đến hại cả hai; thời 
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thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc". Một thân nghiệp như vậy, này Rãhula, ông nên làm. 

(Trung Bộ Kỉnh 2. Kỉnh Giáo Giới La-Hầu-La ở Rừng 

Ambala) 

- Tán thán phẩm hạnh. (M.III,152) 

Kammarn vijjã ca dhammo ca 
Sĩlarn jĩvitamuttamam 
Etena maccã sujjhanti 
Na gottena dhanena vã. 

Nghiệp, minh và Chánh pháp, 

Giới, tối thượng sanh mạng, 

Chính nhờ các pháp trên, 

Khiến chúng sanh thanh tịnh, 

Không phải do giai cấp, 

Không phải do tài sản. 

(Trung Bộ Kỉnh 3. Kinh Giáo Giới Cấp-Cô-Độc) 

- Những ngưòi ngủ ít. (A,III.152) 

Năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, ban đêm ngủ ít, 
thức nhiều. Thế nào là năm? 

Người đàn bà, này các Tỷ-kheo, thao thức đến đàn ông, 
ban đêm ngủ ít thức nhiều. Người đàn ông, này các Tỷ-kheo, 
thao thức đến đàn bà, ban đêm ngủ it thức nhiều. Người ăn 
trộm, này các Tỷ-kheo, thao thức đến đồ ãn trộm, ban đêm ngủ 
ít thức nhiều. Vị vua, này các Tỷ-kheo, lo lắng các công việc 
của vua, ban đêm ngủ ít thức nhiều. Vị Tỷ-kheo, này các Tỷ- 
kheo, thao thức đến ly hệ phược, ban đêm ngủ it thức nhiều. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Chưong Năm Pháp. Phâm Vua. 

Phần Ngủ Rất ít) 
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s. 2. LÀM THÉ NÀO ĐẺ HƯỞNG DẪN KẺ KHÁC? 


- Chỉ có ngưòi đã trong sạch mói có thể dạy cách thanh lọc. 

(M.L45) 

Này Cunda, con người tự mình bị roi vào bùn lầy có thế 
kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy không thế xảy 
ra. Này Cunda, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có 
thế kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy có thế xảy 
ra. Này Cunda, con người tự mình không được nhiếp phục, 
không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự 
mình có thế nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát 
người khác, sự tình ấy không thế xảy ra. Một người được nhiếp 
phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, tự mình có 
thế nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy có thế xảy ra. 

(Trung Bộ Kinh 1. Kỉnh Đoạn Giảm) 


- Tu tập giói hạnh bằng cách so sánh. (The Expositor) 

Một người có thế so sánh phấm hạnh của mình với người 
khác và tu tập những đức hạnh tốt. Người khác có thế bị hại 
nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không bị hại. Người khác có 
thê sát hại chúng sanh, chúng ta tránh sát hại chúng sanh. 

Một người có thể so sánh những hành động trái với đạo 
đức dưới đây của người khác đế tránh làm những hành động đó 
cho chính mình : hãm hại chúng sanh, ưộm cắp, tà dâm, nói 
láo, nói lời độc ác, nói lời thô lỗ, nói lời nhảm nhí, tham lam, 
hủ lậu, tà kiến, tà tâm, vọng ngữ, hành động tà vạy, cách sống 
bậy bạ, tà niệm, lười biếng, khoác lác, đa nghi, phẫn nộ, tị 
hiềm, ác độc, ác cảm, ganh tỵ, keo kiết, xảo quyệt, giả dối, 
cứng đầu, hách dịch, khó dạy, làm bạn với người xấu, thiếu 
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niềm tin, không biết xấu hố, cẩu thả, ít học, trí óc lộn xộn, thiếu 
trí 

Một người thanh lọc nội tâm mình khỏi những hành động 
trái đạo đức nầy và phát triển các phấm hạnh, rồi so sánh lối 
sống của người khác với chính bản thân mình. 

Lối đạo đức này không nghiêm ngặt chút nào cả cho chủ 
nghĩa cá nhân. Vì người ta nói rằng một người phải tốt trước đã 
rồi mới cố gắng chỉ dạy người khác. Sự quán xét về đức hạnh 
tốt của người khác luôn là bản thể của lối tu tập đạo đức này. 

(Lời Bình Luận) 


- Những cách khác để tu tập đức hạnh. (M,I,40-46) 

"Hãy phát triên thiện tâm 
Tránh làm các việc ác 
Như tránh con đường xấu 
Đi trên đường thắng thóm 
Như làm các việc lành 
Với tâm không trong sạch 
Đưa ta vào ác đạo 
Với tâm thật thuần khiết 
Nhàn cảnh là của ta 
Hãy chọn hướng đi lên". 


- Tự mình tốt trước đã, (Dhp,158) 

Attãnameva pathamam 
Patirũpe nivesaye 
Athannamanusãseyya 
Na kilisseyya panậỉto. 
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Trước hết tự đặt mình, 
Vào những gì thích đáng. 
Sau mới giáo hóa người, 
Người trí khỏi bị nhiêm. 


- Ngưòi biết thương mình, không làm hại kẻ khác. (S.I.75) 

Sabbã disã anuparigamma cetasã, 

Nevajjhagã piyataramattanã kvaci; 

Evam piyo puthu attã paresam, 

Tasmã na himse paramattakãmo 

Tâm ta đi cùng khắp, 

Tất cả mọi phương trời, 

Cũng không tìm thấy được, 

Ai thân hom tự ngã. 

Tự ngã đoi mọi người, 

Quá thân ải như vậy. 

Vậy ai yêu tự ngã, 

Chớ hại tự ngã người. 


- Sự nguy hại của uống rượu. 

Majjanca pãnam na samãcareyya 
Dhammarn imarn rocaye yo gahattho 
Na pãyaye pivatam nãnujannã 
Ummãdanantam iti nam viditvã. 

Chớ sống theo nếp sống, 
Uống rượu và say rượu, 

Với vị là cư sĩ, 

Đã chấp nhận pháp này, 
Chớ khiến nguời uổng rượu, 
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Chớ chấp thuận uổng rượu 
Sau khi biết uổng rượu, 

Cuối đường là điên cuồng. 

(Sn.398) 

"Kẻ ngu phạm tội ác do hậu quả của sự say sưa, còn xúi 
những người ngu muội khác hành động theo như vậy, ảo cảnh 
này và sự thỏa thích này là của những người ngu". 

(Ibid.v.399) 


3. 3. GIỚI LUẬT - SILA. 

"Giới luật" hay "phâm hạnh" là một trạng thái cảu tâm và 
sự tác ý (cetanã) thế hiện qua lời nói hay hành động, gìn giữ 
giới luật là nền tảng cho sự tu tập trong phật giáo. Đó là điều 
học đầu tiên trong tam học: giới - định - tuệ. giới hạnh trong 
phật giáo không chỉ tránh làm các việc ác mà sự giữ giới chủ 
yếu còn cố tránh những ác pháp sanh khởi trong tâm nữa. 


- Hai phương diện của giói - sĩla. (Vism.lO) 

• Thường giới - Pakatisĩla. 

Những phâm hạnh đạo đức tự nhiên trong nhân loại. 

• Giới chế định - Pannattisĩla. 

Những giới luật chế định cho đệ tử gìn giữ, một số giới 
liên hệ đến nhân cách, phong tục tập quán. 


- Sự kiêng cử và thực hành - caritta - varitta sila, (Vism.ll) 

Giói hạnh gồm có phần thực hiện và phần tránh né. Đó là 
sự thực hành các giới luật mà Đức Thế Tôn đã chế định đế gìn 
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giữ (caritta) và phần tránh làm các điều mà Đức Thế Tôn đã bài 
bác không nên theo (vãritta). 

- Mục đích của sự giữ giói, (Vism,12) 

Neu mục đích của việc giữ giới là để đạt được tài sản và 
hạnh phúc của thế gian thì đó chỉ là việc giữ giới hạ liệt. 

Neu mục đích của việc giữ giới là đế đạt được giải thoát 
và để cứu độ người khác thì đó là việc giữ giới cao thượng. 

❖ Tiểu giới. 

Đon giản chỉ là những giới căn bản về đức hạnh tốt đẹp. 

❖ Trung giới. 

Phát triến cao hơn giá trị của phẩm hạnh cho sự an lạc 
của vị đó. 

*t* Đại giới. 

Tích cực tinh tấn đế giữ một cuộc sống cao thượng. 

- Giói luật cho một vị Tỳ kheo. (Vin.) 

Một vị Tỳ kheo cần phải giữ bốn loại giới hay bốn loại 
giới hạnh : 

■ 4 - Biệt biệt giải thoát giới - Pãtimokkhasĩla. 

Những đức hạ nh cơ bản. 

■ 4 - Lục căn thu thúc giới - Indriyasamvarasĩla. 

Những giới hạnh liên quan đến sự gìn giữ các căn. 

■ 4 - Chánh mạng thanh tịnh giới-Ẵjĩvapãrisuddhisĩỉa. 

Những giới hạnh liên quan đến sự nuôi mạng chân chánh. 
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■ 4 - Vật dụng quán tưởng giới - Paccayasannissatasila. 

Những giới hạnh liên quan đến việc sử dụng các vật dụng 
cần thiết cho đời sống. 

3. 4. Sự CẦN THIẾT CỦA GIỚI LUẬT 
- Trí tuệ và đạo đức là một cặp không thể tách ròi, (D,I,84) 

- Trí tuệ được thanh tịnh nhờ đạo đức và đạo đức được 
trong sạch nhờ trí tuệ. Nơi nào có cái này thì nơi đó có cái kia. 

"Một con người có đạo đức thì có trí tuệ và người có trí 
tuệ thì có đạo đức. Sự kết hợp giữa đạo đức và trí tuệ được gọi 
là tính chất cao thượng nhất ở thế gian." 


- Cái gì là sự mất mác to lớn? (D,III,235) 

Năm sự tôn thât: Thân thuộc tôn thât, tài sản tôn thât, tật 
bệnh tôn thất, giới tốn thất, kiến tốn thất. Này các Hiền giả, 
không có loài hữu tình nào, vĩ thân thuộc tôn thât, vĩ tài sản tôn 
thất, hay vì tật bệnh tốn thất, sau khỉ thân hoại mạng chung 
sanh vào khố giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiển giả, 
có loài hữu tình, vĩ giới tôn thất hay vĩ kiến tôn thất, sau khỉ 
thân hoại mạng chung sanh vào khô giới, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 

(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Phúng Tụng) 


- Cái gì là sự có được cao quí nhất? (D,III,235) 

Năm sự thành tựu : Thân thuộc thành tựu, tài sản thành 
tựu, vô bệnh thành tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu. Này các 
Hiền giả, không có loài hữu tĩnh nào, vì thân thuộc thành tựu, 
vì tài sản thành tựu hay vì vô bệnh thành tựu, được sanh lên 
thiện thú, Thiên giới, đời này. Này các Hiền giả, có các loài 
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hữu tình, vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu, được sanh lên 
thiện thú, Thiên giới, đời này. 

(Trường Bộ Kỉnh 2. Kỉnh Phúng Tụng) 


- Những lọi ích của sự giữ giói, (D,16) 

Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, 
sống theo giới luật. Thế nào là năm? 

ớ đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới 
luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật. 
Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới 
luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới 
luật được tiếng tốt đồn xa. Đó là sự lợi ích thứ hai cho những 
ai giữ giới, sống theo giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới 
luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc Sát Đe Lỵ, hoặc Bà-la-môn, 
hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ẩy đi vào với tâm thần 
không sợ hãi, không bối rối. Đó là sự lợi ích thứ ba cho những 
ai giữ giới, sống theo giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới 
luật sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư 
cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới 
luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào thiện thú, 
thiên giới. Đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống 
theo giới luật. 

(Trường Bộ Kinh 1. Kỉnh Đại Bát Níp-Bàn) 
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- Hương thơm của đức hạnh tỏa khắp nơi, (A,I,226) 

- ớ đây, này Ẫnanda, tại làng nào hay tại thị trấn nào, có 
nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà 
hạnh trong dục vọng, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng rượu, men rượu 
nấu làm say người, giữ giới, tâm tánh hiền lưong, sống trong 
nhà với tâm không nhiễm xan tham, bố thi không luyến tiếc với 
tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích 
chia xẻ đồ bố thi. Người như vậy, được các Sa-môn, Bà-la-môn 
tán thán khắp bốn phương: tại làng ấy, hay tại thị trấn ấy, có 
nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng, ...ưa thích chia xẻ đồ bố thí. Chư Thiên và các phi nhân 
cũng tán thán: tại làng ẩy, hay tại thị trấn ẩy, có nữ nhân hay 
nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, ... ưa 
thích chia xẻ đồ bố thi. Cây hương như vậy, này Ẫnanda, có 
hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay 
thuận gió ngược gió. 

Na pupphagandho pativãtameti, 

Na candanam tagaramallikã vã 
Satahca gandho pativãtameti 
Sabbã disã sappuriso pavãyati. 

Không một hương hoa nào 
Bay ngược chiều gió thoi 
Dầu là hoa chiên-đàn 
Gỉà-là hay mạt-ly 
Chỉ hương người đức hạnh 
Bay ngược chiều gió thối 
Chỉ cỏ Bậc Chân nhân 
Biến mãn mọi phương trời. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 

Phẩm Ẫnanda. Phần Hương) 
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- Trí tuệ tỏa khắp thế gian. (Dhp,58-59) 

Yathã sankãrathãnasmim 
Ujjhitasmiĩn mahãpathe 
Padumam tattha jãyetha 
Sucigandham manoramam. 

Như giữa đống rác nhớp, 

Quăng bỏ trên đường lớn, 

Chỗ ấy hoa sen nở, 

Thơm sạch, đẹp ý người. 

Evarn sahkãrabhũtesu 
Andhabhũte puthujjane 
Atirocati pahhãya 
Sammãsambuddhasãvako. 

Cũng vậy giữa quần sanh, 
uế nhiêm, mù, phàm tục, 

Đệ tử bậc Chánh Giác, 

Sáng ngời với Tuệ Trí. 
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CHƯƠNG 4 
TRÍ TUỆ 
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4. 1. ĐIỀM BẢO TRƯỚC CỦA MỌI VẬT. 

- Không có thế gian ở ngoài tâm, (S,I,39) 

Kenassu nĩyati loko 
Kenassu parikassati; 

Kissassu ekadhammassa, 

Sabbeva vasamanvagu. 

Vật gì dắt dẫn đời? 

Vật gì tự não hại? 

Và có một pháp nào, 

Mọi vật đều tùy thuộc? 

Cittena nĩyati loko, 

Cittena parỉkassatỉ; 

Cittassa ekadhammassa, 

Sabbeva vasamanvagu. 

Chính tâm dắt dân đời, 

Chính tâm tự não hại, 

Chính tâm là một pháp, 

Mọi vật đều tùy thuộc. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Chư Thiên. 

Phẩm Thắng. Phần Tâm) 


- Tâm chịu trách nhiệm về mọi việc. (Dhp.l) 

Manopubbahgamã dhammã, 

Manosetthã manomayã; 

Manasã ce padutthena, 

Bhãsati vã karoti vã; 

Tato nam dukkhamanveti, 

Cakkamva vahato padam. 
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Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo; 

Neu với ý ô nhiêm, 

Nói lên hay hành động, 

Khô não bước theo sau, 

Như xe, chân vật kéo. 

4. 2. TÂM TRONG SẠCH Tự NHIÊN. 

- Tâm tự nhiên. (A.I.IO) 

Tâm này nó thuần khiết 
Nhưng đối tượng bên ngoài 
Làm cho tâm ô nhiễm 
Qua ảnh hưởng các căn 
Cùng với các tâm thức 
Hoặc cấu uế trong thân. 

Pabhassaramỉdam, bhikkhave, cỉttam. Tahca kho 
ãgantukehi upakkilesehi upakkilittham. 

Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, nhưng bị ô 
nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. 


- Tâm chuyển động nhanh hơn tất cả, (A,1.9) 

Nãhaĩn, bhỉkkhave, ahham ekadhammampỉ 
samanupassãmi yam evam lahuparivattam yathayidam cittam. 
Yãvahcidam, bhikkhave, upamãpi na sukarã yãva 
lahuparivattam cittam. 

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
vận chuyên nhẹ nhàng như tâm. Thật không dê gì, này các Tỷ- 
kheo, dùng một ví dụ đê diên tả sự vận chuyên nhẹ nhàng của 
tâm. 


168 



4. 3. TÂM KHÔNG TU TẬP BỊ Ô UẾ. 


- Tâm không tu tập. 

Yathã agãram ducchannam, 

Vutthĩ samativijjhati; 

Evam abhãvitam cittam, 

Rãgo samativijjhati. 

Như ngôi nhà vụng lợp, 

Mưa liền xâm nhập vào. 

Cũng vậy tâm không tu, 

Tham dục liền xâm nhập 

(Dhp.l3) 

Diso disam yam tam kayirã, 

Verĩ vã pana verinam; 

Micchãpanihitam cittam, 

Pãpiyo nam tato kare. 

Kẻ thù hại kẻ thù, 

Oan gia hại oan gia, 

Không bằng tâm hướng tà, 

Gây ác cho tự thân. 

(Dhp.42) 


- Tâm ô nhiễm xúi làm ác, (M,I,36) 

Này các Tỷ-kheo, như một tấm vải cấu uế, nhiêm bụi, một 
người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay 
thuốc nhuộm khác - hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - 
vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm 
không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tấm vải không 
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được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi ác chờ đợi 
một tâm cấu uế. 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Kỉnh Ví Dụ Tấm Vải) 

4. 4. TÂM BẤT TỊNH. 

- Cấu uế của tâm, (M,I,36-37) 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những cấu uế của tâm? 
Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, sần là cấu uế của tâm, 
phẫn là cấu uế của tâm, hận là cấu uế của tâm, hư ngụy, não 
hại, tật đố, xan tham, man trá, khi cuống, ngoan cố, cấp tháo, 
quá mạn, kiêu, phóng dật là cấu uế của tâm. 

(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Ví Dụ Tấm Vải) 


- Các yếu tố làm ngăn trở tâm linh phát triển. 

Có năm sựhoài nghi. (M.1.101-102) 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm tâm hoang 
vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, vị ấy có thế lớn mạnh, 
trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, sự kiện này 
không xảy ra. 

Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn trừ? Chư 
Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không 
quyết đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghỉ 
ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, 
thời tâm vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tinh tấn. Neu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa được 
diệt trừ. 

Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ Pháp, do 
dự, không quyết đoán, không có tịnh tín... (như trên)... Neu tâm 
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của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ hai chưa được diệt trừ. 

Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ Tăng, do 
dự, không quyết đoán, không có tịnh tin... (như trên)... Neu tâm 
của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ ba chưa được diệt trừ. 

Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ các học 
pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tin... (như 
trên)... Neu tâm của ai không hướng về no lực, chuyên cần, 
kiên trì; tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa được 
diệt trừ. 

Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ đổi với các 
đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng 
rắn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng 
phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời 
tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tinh tấn. Neu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa được 
diệt trừ. 

Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. 

(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Tâm Hoang Vu). 


Có năm thứ bất tịnh thích hợp đi đôi với những chướng ngại. 
(A.IIL63) (S.V.121) 

- Có năm chướng ngại triền cái này, này các Tỷ-kheo, 
bao phủ tâm, làm yếu ớt tri tuệ. Thế nào là năm? 

Dục tham, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại triền cái bao 
phủ tâm, làm yếu ớt tri tuệ. Sân, này các Tỷ-kheo, là chướng 
ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt tri tuệ. Hôn trầm thụy 
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miên, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, 
làm yếu ớt tri tuệ. Trạo hối, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, 
triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt tri tuệ. Nghi, này các Tỷ- 
kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt tri tuệ. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm chướng ngại 
triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt tri tuệ. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chưong Năm Pháp. Phắm Triền 

Cái. 

Phần Ngăn Chặn) 


Vi như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lân với thuốc 
nhuộm gôm lắc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng, 
và ở đây một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, 
không có thế như thật biết được, thấy được. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn, trong khỉ trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục 
tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham 
đã khởi lên; trong khi ấy, người ẩy không như thật biết và thấy 
lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi 
ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích 
cả hai. 

Vi như, này Bà-la-môn, một bát nước được lửa đun sôi, 
sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn, ớ đây, một người có mắt 
muốn ngắm mặt của mình, không thế như thật biết và thấy 
được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị sân 
xâm chiếm, bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất 
ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như 
thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật 
biết và thấy lọi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết 
và thấy lợi ích cả hai. 
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Vỉ như, này Bà-la-môn, một bát nước bị rong rêu che 
phủ. ớ đây, một người có mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình, 
không thế như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la- 
môn, trong khỉ trú với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, bị 
dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục 
tham đã khởi lên; trong khỉ ấy, người ấy không như thật biết và 
thấy lợi ích của mình; trong khỉ ẩy, không như thật biết và thấy 
lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi 
ích cả hai. 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị gió thôi, dao 
động, chấn động, noi sóng, ớ đây, một người có mắt muốn 
ngắm khuôn mặt của mình, không thế như thật biết và thấy 
được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hối xăm 
chiếm, bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly 
khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như 
thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật 
biết và thấy lợi ích của người; trong khi ẩy, không như thật biết 
và thấy lợi ích cả hai. 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị khuấy động, 
khuấy đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối. ớ đây, một người có 
mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình, không thế như thật biết 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị nghỉ 
hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chỉ phối, bị dục tham chỉ phối, 
không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; 
trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của 
người; trong khỉ ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 5. Tưong ưng Giác Chỉ. 

Phắm Tống Nhiếp Giác Chi. Phẩn Sangãrava) 
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- Làm thế nào để đoạn tận những chướng ngại tâm linh? 

Trong các chú giải, Đức Phật dạy cách đoạn tận những 
chướng ngại với sự trình bày có hệ thống sáu cách đưa đến sự 
chiến thắng từng chướng ngại. 

Pháp triền cái (nĩvamna) [nĩ + va là trở ngại, che lấp] 
ngăn cản sự tiến triển của một người, hay làm ưở ngại con 
đường đưa đến sự giải thoát và cõi trời. Pháp đó còn được giải 
thích như là che phủ, bao trùm, cản trở tâm. 

Có năm thứ pháp triền cái hay chướng ngại: 

* Dục dục cái - Kãmacchanda. 

* Sân độc cái - Vyãpãda. 

* Hôn thụy cái - Thĩnamiddha. 

* Trạo hối cái - Uddhaccakukkucca. 

* Hoài nghi cái - Vỉcỉkỉcchã. 

1. Dục dục cái (kãmachanda) là sự ham muốn của các 
căn, hay sự bám chặt vào sự thỏa thích qua các đối tượng của 
các căn như hình sắc, âm thanh, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. 
Đây coi như là những kiết sử trói buộc con người vào vòng 
sanh tử luôn hồi (samsãra). 

Một người bị trói buộc sanh nóng nảy bởi sự dụ dỗ của 
các đối tượng của các căn. Thiếu sự kiềm chế bản thân đưa đến 
kết quả không thế tránh được là dục vọng sanh khởi. 

Chướng ngại này làm cản trở sự định tâm (ekaggatã) mà 
sự định tâm là một trong năm ấn chứng của thiền Ợhãna). Nó 
chỉ được giảm bớt khi đắc quả vị Tư-đà-hàm (sakadãgãmi) và 
hoàn toàn bị diệt tận khi đắc quả vị A-na-hàm (anãgãmi). Một 
hình thức né ưánh sự dính mắc vào dục sanh {rũparãga) và vô 
dục sanh (arũparãga) [dính mắc vào cảnh sắc giới và vô sắc 
giới] và chỉ đoạn tận khi đắc quả vị A-la-hán. 
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Sáu điều kiện sau đây có khuynh huớng diệt tận sự ham 
muốn của các căn ; 

* Quán tuởng đến sự ghê tởm của đối tuợng. 

* Luôn luôn nhận xét đến sự ghê tởm của đối tuợng. 

* Thu thúc lục căn. 

* Tiết độ trong vật thực. 

* Ket giao với bạn tốt. 

* Nói lời hữu ích. 

2. Sân độc cái (vyãpãda) hay sự ghét bỏ. Một đối tuợng 
đáng ua thích đua đến sự tham chấp, trong khi đối tuợng không 
đáng ua thích đua đến sự ghét bỏ. Đây là hai ngọn lửa to lớn 
đốt cháy cả thế gian, đuợc vô minh hỗ trợ, hai ngọn lửa này đua 
đến sự đau khố ở thế gian. 

Ác ý đuợc đối trị bởi phỉ lạc (pĩti) - là một trong các ấn 
chứng của thiền. Nó sẽ đuợc giảm bớt khi đắc quả vị Tu-đà- 
hàm và bị diệt tận khi đắc quả vị A-na-hàm. 

Sáu điều kiện sau đây có khuynh huớng diệt tận đuợc sân 
độc cái: 

* Quán tuởng về đối tuợng với thiện ý. 

* Luôn luôn quán tuởng đến tâm từ (mettã). 

* Luôn luôn quán tuởng nghiệp là của riêng mỗi nguời. 

* Bám chặt vào quan điếm đó. 

* Ket giao với bạn tốt. 

* Nói lời hữu ích. 

3. Hôn thụy cái (thĩnamiddha). Thĩna đuợc giải thích là 
một trạng thái bệnh hoạn của tâm, mỉddha (buồn ngủ) là một 
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trạng thái bệnh hoạn thuộc về tâm. Một tâm vững chắc như là 
"một con dơi treo mình trên cây không động đậy, hay như là 
mật mía bám dính vào một thanh que, hay như là một thỏi bơ 
quá đặc để tán nát ra". 

Hôn ưầm, dã dượi sẽ không được hiểu biết khi cơ thế ở 
trạng thái mơ màng. Vì một vị A-la-hán đã đoạn tận hai trạng 
thái này rồi, và ngài cũng đã kinh qua trạng thái mệt mỏi của 
thân rồi. Hai trạng thái này đưa trạng thái tâm đến bất động, đối 
nghịch với tinh tấn (yỉrỉya). Chúng bị ngăn chặn bởi chi thiền 
tầm iyỉtakka) và bị đoạn tận khi đắc quả A-la-hán. 

Sáu điều kiện sau đây có khuynh hướng diệt tận sự hôn 
thụy cái: 

* Quán tưởng đến đề mục tiết độ vật thực. 

* Thay đổi oai nghi. 

* Chú tâm vào đề mục ánh sáng. 

* Sống nơi thoáng đãng. 

* Ket giao với bạn lành. 

* Nói lời hữu ích. 

4. Trạo hối cái (uddhaccakukkuca). Uddhacca là một 
trạng thái tâm không ngừng nghỉ, hay tâm bị dao động. Đó là 
một trạng thái tâm có sự liên kết với mọi tâm thức bất thiện. 
Như làm các việc ác với sự kích động hay không ngừng nghỉ. 

Kukkucca là sự lo âu. Đó là sự hối hận về những tội ác đã 
phạm phải, hoặc hối tiếc những việc lành chưa làm được trọn 
vẹn. Sự hối hận về những việc ác đã phạm không thế làm cho 
tránh được những quả tất nhiên của nó. Sự hối hận tốt nhất là 
không lặp lại tội ác đó. 


176 



Cả hai chướng ngại này bị ngăn trở bởi chi thiền lạc 
(sukha). Sự lo âu, hối hận sẽ được diệt tận khi đắc được quả vị 
A-na-hàm và trạo hối hay trạng thái tâm dao động sẽ được diệt 
tận khi đắc quả A-la-hán. 

Sáu điều kiện dưới đây có chiều hướng làm tận diệt hai 
trạng thái này : 

* Học hỏi hay mở rộng kiến thức uyên bác. 

* Thăm hỏi hay thảo luận. 

* Hiếu biết về luật (yỉnaya). 

* Tiếp xúc thường với các bậc trưởng lão. 

* Ket giao với bạn lành. 

* Nói lời hữu ích. 

5. Hoài nghi cái (vicikicchã) là sự ngờ vực, hay lưỡng lự, 
không có sự cải tiến về trí tuệ là hoài nghi (vicikicchã -ỳ vi = 
không có; cỉkỉcchã = trí tuệ). Nó còn được giải thích như là sự 
làm buồn phiền do những tư tưởng hay ý nghĩ làm phiền (yỉcỉ = 
sự tìm kiếm; kicchã = sự bị làm buồn phiền). 

ớ đây không dùng trong ý nghĩa hoài nghi khi đề cập đến 
Đức Phật., vì ngay như không phải là Phật tử cũng ngăn cấm sự 
hoài nghi về chứng đắc thiền. 

Theo sự hoài nghi của người sưu tập là sự ngờ vực vào 
Đức Phật... nhưng một chướng ngại là chỉ rõ sự không quyết 
định Uong việc đặc biệt nào đó đang làm được làm theo sự giải 
quyết của chú giải về sự hoài nghi là thiếu khả năng đế quyết 
định bất cứ việc gì một cách rõ ràng như chúng là. Nói một 
cách khác, đó là sự lưỡng lự, phân vân. 

Trạng thái này bị ngăn trở bởi chi thiền tứ (yỉcãra). Nó sẽ 
bị diệt tận khi đắc được Tư-đà-huờn (sotãpatti). 
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Sáu cách sau đây có chiều huớng làm nó bị tận diệt: 

* Hiếu biết về pháp và luật. 

* Tìm hiêu hay thảo luận. 

* Hiếu biết rõ ràng về luật. 

* Có niềm tin tuyệt đối. 

* Ket giao với bạn lành. 

* Nói lời hữu ích. 

4, 5. TÂM THUẦN THỤC ĐƯA ĐẾN AN LẠC. 

- Tâm thuần thục đưa ta lên. (Dhp,43) 

Một tâm được huấn luyện thuần thục cho chúng ta sự tốt 
đẹp nhất. 

Na tam mãtã pitã kayirã, 

Anne vãpi ca nãtakã; 

Sammãpanihitam cittam, 

Seyyaso nam tato kare. 

Điều mẹ cha bà con, 

Không có thê làm được 
Tâm hướng chánh làm được 
Làm được tốt đẹp hơn. 


- Hãy kiểm soát tâm của bạn, (Thag,446) 

Sace dhãvati cittam te, 

Kãmesu ca bhavesu ca; 

Khippam nigganha satiyã, 

Kitthãdam viya duppasum 
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Nếu tâm ngươi chạy theo, 
Theo dục, theo sanh hữu, 
Hãy gấp nắm với niệm, 
Như nắm con vật ác, 

Đi vào trong ruộng lúa. 

- Nội tâm tịch tịnh. (Thag,39) 

"Tịch tịnh ở nội tâm 
Khi tâm được giải thoát 
Mọi phiền não lậu hoặc 
Các đối tượng ngoài thân 
Không đem đến an lạc" 


- Hạnh phúc ở noi đâu? (Ud.ll) 

Yanca kãmasukham loke, 

Yahcidarn diviyarn sukham; 
Tanhakkhayasukhassete, 

Kalam nãgghanti soỊasim. 

Dục lạc gì ở đời, 

Kê cả thiên lạc này, 

Không bằng phần mười sáu, 
Lạc do ải đoạn diệt. 


- Không có đau khổ khi tâm vững mạnh. (Thag,192) 

Mama selũpamam cittam, 

Thitam nãnupakampati; 

Virattam rajanĩyesu, 

Kuppanĩye na kuppati; 

Mamevam bhãvỉtam cittam, 

Kuto mam dukkhamessati 
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Tâm ta như tảng đả 
Đứng vững, không dao động, 
Đối những vật khả ái, 

Tâm không có tham ái, 

Đối vật làm dao động, 

Tâm không có dao động, 

Tâm ta tu tập vậy, 

Từ đâu, kho đến ta. 


- Tâm luôn trôi chảy, cần được huấn luyện. (Dhp,35) 

Dunniggahassa lahuno, 

Yatthakãmanipãtino; 

Cittassa damatho sãdhu, 

Cittam dantam sukhãvaham. 


Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuồng. 
Lành thay, điều phục tâm; 
Tâm điều, an lạc đến. 


- Huấn luyện tâm để bất tử, (Dhp,37) 

Dũrahgamam ekacaram 
Asarĩram guhãsayam; 

Ye cittam samyamessanti, 

Mokkhanti mãrabandhanã. 

Chạy xa, sống một mình, 
Không thân, ân hang sâu 
Ai điều phục được tâm, 

Thoát khỏi Ma trói buộc. 
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4. 6. TÂM GIẢI THOÁT. 


- Tại sao phải chánh niệm? (A.I.3) 

Này các tỷ kheo, ta nói chánh niệm là cần thiết trong tất 
cả các pháp ở khắp nơi. Nó cần thiết như muối đối với canh. 
Chánh niệm mang lại lợi ích rất to lớn. 


- Sự phát triển an tịnh và trí tuệ. (A.I.IOO) 

Này các tỷ kheo, có hai pháp cần được tu tập, phát trỉến 
đê liêu tri tham, sân, si. Cái gì là hai? Chỉ và Quán. Hai pháp 
này nên được tu tập, phát triên đê từ bỏ, châm dứt và diệt tận 
tham, sân, si. 


- Đắc định là cạnh Níp-bàn. (Dhp.372) 

Natthi jhãnam apahhassa, 

Pahhã natthi ajhãyato 
Yamhi jhãnahca pahhã ca, 

Sa ve nibbãnasantike 

Không trí tuệ, không thiền, 
Không thiển, không trí tuệ. 
Người có thiền có tuệ, 

Nhất định gần Niết-Bàn. 
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- Sự chấm dứt của tâm thức, (D,1.223) 

Này Tỷ-kheo, câu hỏi phải nói như sau: 

"Chỗ nào mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, dài 
ngắn, tế, thô, tịnh, bất tịnh không có chân đứng? Chỗ nào cả 
danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn?" và đây là câu trả lời cho câu 
hỏi này: 

"Thức là không thế thấy, vô biên, biến thông hết thảy xứ. 
ơ đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại không có chân 
đứng. 

ớ đây, cũng vậy dài, ngắn, tế, thô, tịnh và bất tịnh, 
ớ đây danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. 

Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt tận ". 

(Trường Bộ Kinh 1. Kinh Kevaddha) 

4, 7. HUẤN LUYỆN TÂM. 

- Các nghi thức không thể làm tâm trong sạch, (Sn,249) 

Na macchamamsãnamanãsakattam 
Na naggiyarn na mundiyam jatãjallarn; 

Kharãjinãni nãggihuttassupasevanã, 

Ye vãpi loke amarã bahũ tapã; 

Mantãhutĩ yahhamutũpasevanã, 

Sodhenti maccam avitinnakahkham. 

Không phải do cá thịt, 

Cùng các loại nhịn ăn, 

Không phải do lõa thê, 

Đầu trọc và bện tóc, 

Không do tro trét mình, 

Mặc da thú khô cứng, 

Không phải do săn sóc, 
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Nuôi dưỡng lửa tế tự, 
Không do nhiều khố hạnh, 
Đe được chứng bất tử, 
Không bùa chú tế tự, 

Các tế đàn thời tiết, 

Làm con người trong sạch, 
Neu nghỉ hoặc chưa đoạn. 


- Không dùng phép thuật để huấn luyện tâm, (A,I,239) 

Này các Tỷ-kheo, có ba việc cấp thiết này, người nông 
phu gia chủ cần phải làm. Thế nào là ba? 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ mau lẹ 
khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, sau khi mau lẹ khéo 
cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, liền mau lẹ gieo hạt 
giống, sau khi mau lẹ gieo hạt giống, liền mau lẹ cho nước vô, 
cho nước ra. Này các Tỷ-kheo, đây là ba việc cấp thiết mà 
người nông phu gia chủ cần phải làm. 

Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không có 
thần lực hay không có uy lực (đế ra lệnh): "Hôm nay lúa của ta 
được mọc lên, ngày mai chúng sẽ tro hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ 
chín ". 

Nhưng chinh theo thời gian của người nông phu gia chủ, 
các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được mọc lên, được 
trô hạt và được chín. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba công việc cấp thiết này 
Tỷ-kheo cần phải làm. Thế nào là ba? 

Chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng thượng 
định học, chấp hành tăng thượng tuệ học. Ba công việc cấp 
thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải làm. 
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Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, không có thần lực hay 
không có uy lực (đê ra lệnh): "Hôm nay, tâm ta được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày 
kế tiếp cũng vậy". Nhưng này các Tỷ-kheo, chinh do thời gian 
Tỷ-kheo ây sử dụng đê học tập tăng thượng giới, đê học tập 
tăng thượng tâm, đế học tập tăng thượng tuệ, mà tâm được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: "Sắc 
bén sẽ là ước muốn của ta đế chấp hành tăng thượng giới học. 
Sắc bén sẽ là ước muốn của ta đế chấp hành tăng thượng định 
học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta đế chấp hành tăng thượng 
tuệ học". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 

Phắm Hạt Muối. Phần cấp Thiết) 
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CHƯƠNG 5 
NGHIỆP 
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5. 1. Ỷ NGHĨA CỦA NGHIỆP. 


- Hành động - kamma. (Sn.651-652) 

Kassako kammunã hoti, 

Sippiko hoti kammunã; 

Vãnijo kammunã hoti, 

Pessiko hoti kammunã. 


Hành động làm nông phu, 
Hành động làm công thợ, 
Hành động làm lái buôn, 
Hành động làm nô bộc. 

Coropi kammunã hoti, 

Yodhãịĩvopi kammunã; 

Yãịako kammunã hoti, 

Rậịãpi hoti kammunã. 

Hành động làm ãn trộm, 
Hành động làm nhà binh. 
Hành động làm tế quan, 
Hành động làm vua chúa. 


- Chức năng của nghiệp ở ngoài sự hiểu biết, (A.11,80) 

Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thê nghĩ 
đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thế đi đến 
cuồng loạn và thống khố. 

(Tăng Chi Bộ Kỉnh 2. Chương Bốn Pháp. Phắm Không 
Hý Luận. Phần Không Thế Nghĩ Được). 
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- Quả của nghiệp không lãnh chịu liền. (Dhp,69,71) 

Ác nghiệp cho quả vào thời điếm chín mùi. 

Madhuvã mannati bãlo, 

Yãva pãpam na paccati; 

Yadã ca paccati pãpam, 

Bãlo dukkham nigacchati. 

Người ngu nghĩ là ngọt, 

Khỉ ác chưa chín muồi; 

Ác nghiệp chín muồi rồi, 

Người ngu chịu khô đau. 


Na hỉ pãparn katam kammam, 
Sajju khĩramva muccati; 
Dahantam bãlamanveti, 
Bhasmacchannova pãvako. 


Nghiệp ác đã được làm, 
Như sữa, không đông ngay, 
Cháy ngầm theo kẻ ngu, 
Như lửa tro che đậy. 


- Có tác ý là nghiệp, (A,III.413) 

Cetantãham, bhikkhave, kammam vadãmi. Cetayitvã 
kammam karoti - kãyena vãcãya manasã. 

Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau 
khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chưong Sáu Pháp. Đại Phẩm. 

Phần Một Pháp Môn Quyết Trạch) 
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- Nghiệp bất đồng. (The Expositor) 

Tính cách bất đồng của nghiệp là gì? 

Có những nghiệp con người phải chịu đọa vào địa ngục, 
có những nghiệp con người phải chịu làm súc sanh, ma quỷ 
hoặc được tái sanh làm người hoặc về cõi chư thiên. 

Đây là sự bất đồng của nghiệp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các nghiệp sai biệt? Này 
các Tỷ-kheo, có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, có nghiệp 
đưa đến cảm thọ loài bàng sanh, có nghiệp đưa đến cảm thọ 
cõi ngạ quỷ, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới loài Người, có 
nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới chư Thiên. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chưong Sáu Pháp. Đại Phâm. 

Phần Một Pháp Môn Quyết Trạch) 


- Nghiệp dừng lại. (A.III,415) 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Xúc 
đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, là nghiệp đoạn diệt. Đây là Thánh 
đạo tám ngành, con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt. Đó là 
chánh trì kiến, chảnh tư duy, chảnh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chảnh định. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chưong Sáu Pháp. Đại Phâm. 

Phần Một Pháp Môn Quyết Trạch) 

- Hiểu biết được nghiệp là hiểu biết lý duyên khỏi 
ipaticcasamuppãda). (Sn. 653) 

Evametarn yathãbhũtam, 

Kammam passanti panậitã; 

Paticcasamuppãdadassã, 

Kammavipãkakovidã 
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Kẻ trí thấy hành động, 
Như thật là như vậy. 
Thấy rõ lý duyên khởi, 
Biết rõ nghiệp dị thục. 


- Hiểu biết về nghiệp có liên hệ đến trí tuệ cao hơn, (D,I,82) 

Đức Phật phát huy thiên nhãn đế thấy được chúng sanh 
lang thang trong kiếp luân hồi như thế nào. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiêm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dê sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí huệ về sanh tử của 
chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may 
man kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng: "Này các 
Hiền giả, những Tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân, 
lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền 
giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời 
này. Như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự 
sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. 

(Trường Bộ Kỉnh 1. Kỉnh Sa-Môn Quả). 
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5. 2. NGHIỆP VÀ CẢC QUAN ĐIỂM KHẢC 


- Cái gì là nghiệp? (Facets of Buddhism) 

Nghiệp (Kamma - trong tiếng Pãlr, Karma - trong tiếng 
Sanskrỉt), trong cái nghĩa chung chung là muốn nói đến mọi 
hành động thiện và ác. Nghiệp (kamma) không phải là một 
thuyết định mệnh hay một giáo lý tiền định. Quá khứ ảnh 
huởng đến hiện tại vì nghiệp (kamma) ở đây bao gồm cả quá 
khứ và hiện tại. Quá khứ và hiện tại ảnh huởng đến tuơng lai, 
ảnh huởng đến đời sống này hay đời sống kế tiếp. Một cái nhân 
đế tạo truớc đế có một cái quả sau đó. Vì thế, khi chúng ta nói 
đến nghiệp nhu là đề cập đến luật nhân quả, đế cập đến những 
gì bất bình đắng đang tồn tại ở thế gian này. Những nguời Phật 
tử không thế phó thác nó cho một vị Thuợng đế hay một đấng 
sáng tạo trông nom những số mạng của con nguời và phân cấp 
vô số chúng sanh đang trú ngụ trong vũ trụ này. Nguời Phật tử 
cũng không thế tin rằng sự phức tạp này của thế gian là kết quả 
của vận mạng không lối thoát. 


- Sự phủ nhận nghiệp, (A.I.287) (A,I,249) 

Này các Tỷ-kheo, những ai là các vị A-la-hán trong thời 
vị lai, các vị Chánh Đắng Giác, các bậc Thế Tôn; các vị ẩy đều 
chủ trương có nghiệp, đều chủ trương có nghiệp quả, đều chủ 
trương có tinh tấn. Nhưng này các Tỷ-kheo, chỉ có Makkhali, kẻ 
ngu si nói phản lại tất cả: "Không có nghiệp, không có nghiệp 
quả, không có tinh tấn"... 

Ví như, này các Tỷ-kheo, tại cửa sông, có người đặt một 
cái sập bẫy cá đem đến bất hạnh, đau khố, tốn hại, nguy hại 
cho các loại cá. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Makkhali, kẻ ngu 
si xuất hiện ở đời như cái bẫy sập người, đem lại bất hạnh, đau 
khố, tốn hại, nguy hại cho nhiều loài hữu tình. 
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(Tăng Chỉ Bộ Kỉnh 1. Chương Ba Pháp. Phấm Kẻ Chiến 

Phần Men Bang Tóc). 


Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp 
như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy". 
Neu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời không có đời song 
Phạm hạnh, không có cơ hội đê nêu rõ đau khô được chon 
chánh đoạn diệt. Và này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Người 
này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thế nào, người 
ấy cảm thọ quả dị thục như vậy, như vậy". Neu sự kiện là vậy, 
này các Tỷ-kheo, thời cỏ đời sống Phạm hạnh, cỏ cơ hội đế nêu 
rõ đau khô được chon chánh đoạn diệt. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phấm Hạt Muối. 

Phẩn Hạt Muối). 

5. 3. TRÁCH NHIỆM RIÊNG CỦA NGHIỆP. 

- Làm nghiệp thiện. (Dhp,68) 

Tahca kammam katam sãdhu, 

Yam katvã nãnutappati; 

Yassa patĩto sumano, 

Vipãkam patisevati. 

Và nghiệp làm chánh thiện, 

Làm rồi không ãn năn, 

Hoan hỷ, ý đẹp lòng, 

Hưởng thọ quả dị thục. 

- Con ngưòi phải chịu trách nhiệm về biệt nghiệp. (A.I.138) 

Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không 
làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người 
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kia, chúng sẽ làm cho ngươi, đủng theo sự phóng dật của 
ngươi. Ác nghiệp ấy của ngươi, không phải mẹ làm, không phải 
cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải 
bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, 
không phải chư Thiên làm, không phải Sa-môn làm, Bà-la-môn 
làm. Ác nghiệp ẩy chính do ngươi làm và Ngươi sẽ thọ lãnh 
quả dị thục của ác nghiệp ấy. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phâm Sứ Giả 

Của Trời. Phần Diêm Vương). 


- Nghiệp có một câu nói. (M.III,203) 

Kammassakã, mãnava, sattã kammadãyãdã kammayonĩ 
kammabandhũ kammappatisaranã. Kammam satte vibhajati 
yadidam - hĩnappanĩtatãyãti 

Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điếm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu 
tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 

(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Tiêu Nghiệp Phân Biệt). 


- Chỉ có mỗi một điều con ngưòi làm chủ. (S,1.72) 

Ubho puhhahca pãpahca, 

Yam macco kurute idha; 

Tahhi tassa sakam hoti, 

Tahca ãdãya gacchati; 

Tahcassa anugam hoti, 

Chãyãva anapãyinĩ. 

Tasmã kareyya kalyãnam, 

Nicayam samparãyikam; 
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Punnani paraỉokasmirn, 

Patitthã hontipãninam. 

ớ đây kẻ bị chết, 

Làm các nghiệp công đức, 

Làm các nghiệp ác đức, 

Lấy cả hai đem đi. 

Cả hai của kẻ ấy, 

Như bóng theo dôi hình. 

Cả hai theo kẻ ấy, 

Do vậy hãy làm lành, 

Tích lũy cho đời sau, 

Công đức cho đời sau, 

Là hậu cứ cho người. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tưong ưng Kosala. 

Phắm Thứ Nhất. Phẩn Thân Ái). 


- Không ai có thể làm ai trong sạch. (Dhp,165) 

Attanã hi katam pãpam, 

Attanã samkilissati; 

Attanã akatam pãpam, 

Attanãva visujjhati; 

Suddhĩ asuddhi paccattam, 

Nãhíĩo anham visodhaye. 

Tự mình, làm điều ác, 

Tự mình làm nhiêm ô, 

Tự mình không làm ác, 

Tự mình làm thanh tịnh. 

Tịnh, không tịnh tự mình, 

Không ai thanh tịnh ai! 
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5. 4. NHÂN CỦA NGHIỆP. 


- Nhân gốc của ác nghiệp. (A,I,135) 

Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các 
nghiệp. Thế nào là ba? Tham là nguyên nhân khởi lên các 
nghiệp. Sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Si là nguyên 
nhân khởi lên các nghiệp. 

Phàm nghiệp nào được làm vì tham, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ 
nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần 
thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả dị thục 
của nghiệp ẩy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời 
sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. 

Phàm nghiệp nào được làm vì sân, này các Tỷ-kheo, sanh 
ra từ sân ... Phàm nghiệp nào được làm vì si, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ sỉ ... tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục ... hay 
trong một đời sau nữa. 

Vi như, này các Tỷ-kheo, các hạt giống không bị bế vụn, 
không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn tươi tốt 
được khéo gieo vào một đồng ruộng tốt, được trồng vào đất 
khéo sửa soạn, và được trời mưa xuống đều đặn, các hạt giống 
ấy, này các Tỷ-kheo, được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được làm vì tham 
... hay trong môt đời sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì 
sân ... hay trong một đời sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm 
vì si... hay trong một đời sau nữa. 

Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các 
nghiệp. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phâm Sứ Giả 
Của Trời. Phần Các Nguyên Nhân). 
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- Ba nhân ác. (A.III.338) 

Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp khởi lên. Thế nào là ba? 

Tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Sân là 
nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Si là nhân duyên khiến 
các nghiệp khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ tham, 
không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chinh từ tham, chỉ có 
tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ sân, không sân 
khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chinh từ sân, chỉ có sân khởi lên. 
Này các Tỷ-kheo, không phải từ si, không si khởi lên. Này các 
Tỷ-kheo, chinh từ si, chỉ có si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không 
phải do nghiệp từ tham sanh, không phải do nghiệp từ sân 
sanh, không phải do nghiệp từ si sanh, chư Thiên được nêu rõ, 
loài Người được nêu rõ, hay những loài khác đang ở trong 
thiện thú. Này các Tỷ-kheo, chinh do nghiệp từ tham sanh, 
chinh do nghiệp từ sân sanh, chinh do nghiệp từ si sanh, địa 
ngục được nêu rô, các loài bàng sanh được nêu rõ, các loại 
ngạ quỷ được nêu rỗ, và các loài khác đang ở trong ác thú. 

Đây là ba nhân duyên, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp 
khởi lên. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chương Sáu Pháp. Phãm Chư 

Thiên. 

Phần Nhân Duyên) 

- Ba nhân thiện. (A,III,338) 

Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp khởi lên. Thế nào là ba? 

Không tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên, 
không sân là nhãn duyên khiến các nghiệp khởi lên, không si là 
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nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Không phải từ không 
tham, tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chinh từ không tham, 
chỉ có không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ 
không sân, sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chinh từ không sân, 
chỉ có không sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ 
không si, si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chinh từ không si, chỉ có 
không si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ 
không tham sanh, không phải do nghiệp từ không sân sanh, 
không phải do nghiệp từ không sân sanh, địa ngục được nêu rõ, 
loài bàng sanh được nêu rô, cõi ngạ quỹ được nêu rô, và các 
loài khác đang ở trong ác thú. Nhưng này các Tỷ-kheo, chính 
do nghiệp từ không tham sanh, chinh do nghiệp từ không sân 
sanh, chinh do nghiệp từ không si sanh, chư Thiên được nêu rõ, 
loài Người được nêu rô, và các loài khác đang ở trong thiện 
thú. 

Đây là ba nhân duyên, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp 
khởi lên. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chương Sáu Pháp. Phâm Chư 

Thiên. 

Phần Nhân Duyên) 


- Các nhân thiện nghiệp đưa đến sự dập tắt, (A,I,263) 

Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp tập khởi. Thế nào là ba? 

Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, vô sân 
là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, vô si là nhân duyên 
khiến các nghiệp tập khởi. 

Phàm nghiệp nào do vô tham tác thành, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ vô tham, do vô tham làm nhân duyên, do vô tham tập 
khởi, nghiệp ấy là thiện, nghiệp ấy không có phạm tội, nghiệp 
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ấy có lạc dị thục, nghiệp ấy đưa đến nghiệp đoạn diệt, nghiệp 
ấy không đưa đến nghiệp tập khởi. Phàm nghiệp nào do vô sân 
tác thành ... Phàm nghiệp nào do vô si tác thành, này các Tỷ- 
kheo, sanh ra từ vô si, do vô si làm nhân duyên, do vô si tập 
khởi, nghiệp ấy là thiện, nghiệp ấy không có phạm tội, nghiệp 
ấy có lạc dị thục, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp tập khởi, 
nghiệp ấy đưa đến nghiệp đoạn diệt. Ba pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là ba nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 

(Tăng Chi Bộ Kỉnh 1. Chương Ba Pháp. Phâm Chánh 

Giác. 

Phần Ba Nhân Duyên (2)). 


- Các nhân loại bỏ quả của nghiệp, (A,1.135) 

Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các 
nghiệp. Thế nào là ba? Không tham là nguyên nhân khởi lên 
các nghiệp. Không sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 
Không si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 

Phàm nghiệp nào được làm vì không tham, này các Tỷ- 
kheo, sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập 
khởi từ không tham. Vì rằng tham được từ bỏ, như vậy, nghiệp 
ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân 
cây tala, được làm cho không thế hiện hữu, được làm cho 
không thê sanh khởi trong tương lai. 

Phàm nghiệp nào được làm vì không sân ... Phàm nghiệp 
nào được làm vì không si, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ không si 
... Vì rằng si được từ bỏ, như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, 
được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây tala, được làm 
cho không thê hiện hữu, được làm cho không thê sanh khởi 
trong tương lai. 
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Ví như này các Tỷ-kheo, các hạt giông không thê bị bê 
vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được 
tươi tốt, được khéo gieo. Và một người lẩy lửa đốt chúng, sau 
khi lấy lửa đốt, làm cho chúng thành tro, sau khi làm thành tro, 
quạt chúng trong gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy 
nhanh mang cuốn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hạt giống 
ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như 
thân cây tala, được làm cho không thê hiện hữu, được làm cho 
không thê sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, phàm nghiệp nào được làm từ không tham ... không thê 
sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không 
sân ... không thê sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào 
được làm từ không si... không thê sanh khởi trong tương lai. 

Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các 
nghiệp. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phâm Sứ Giả 
Của Trời. Phần Các Nguyên Nhân). 

- Ham muốn những điều của quá khứ, hiện tại và tương lai. 

(A.L263) 

Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp tập khởi. Thế nào là ba? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong quá khứ; ước muốn khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai; 
ước muốn khởi lên. Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗy xứ cho dục tham trong hiện tại; ước muốn khởi lên. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ ý xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn khởi lên? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong quá khứ; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát. Do 
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duyên các pháp làm chỗ ỷ xứ cho dục tham trong quá khứ; với 
tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi sanh. Vì có ước 
muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp ẩy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham 
trong quá khứ, ước muốn sanh khởi. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ ý xứ cho dục tham trong tưong lai, ước muốn sanh khởi ? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong tưong lai; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát. Do 
duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong tưong lai; với 
tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi sanh. Vì có ước 
muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham 
trong tương lai, ước muốn sanh khởi. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ ý xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn khởi sanh? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong hiện tại; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát. Do 
duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong hiện tại; với 
tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi sanh. Vì có ước 
muốn, nên nó bị liên hệ với pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong 
hiện tại, ước muốn sanh khởi. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Chánh 

Giác. 

Phần Nhân Duyên (3)). 
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- Ác nghiệp đưa đến đau khổ, (A,I,262) 

Phàm nghiệp nào do tham tác thành, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ tham, do tham làm nhân duyên, do tham tập khởi, 
nghiệp ẩy là bất thiện, nghiệp ấy có phạm tội, nghiệp ấy có kho 
dị thục, nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không đưa 
đến nghiệp đoạn diệt. Phàm nghiệp nào do sân tác thành ... 
Phàm nghiệp nào do si tác thành, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ 
si, do si làm nhân duyên, do sỉ tập khởi, nghiệp ấy là bất thiện, 
nghiệp ấy có phạm tội, nghiệp ấy có kho dị thục, nghiệp ấy làm 
nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp đoạn diệt. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chưong Ba Pháp. Phẩm Chánh 

Giác. 

Phần Ba Nhân Duyên (])). 


- Một tâm phòng hộ và không phòng hộ định trước bản 
chất của nghiệp. (A,I,262) 

Này gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời thân nghiệp 
cũng không phòng hộ, khâu nghiệp cũng không phòng hộ, ý 
nghiệp cũng không phòng hộ. Với ai thân nghiệp không phòng 
hộ, khâu nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng hộ, 
thời thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy; khau nghiệp đầy ứ 
tham dục và rỉ chảy; ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy; Với 
ai thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khấu nghiệp đầy ứ 
tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời 
thân nghiệp bị hủ bại, khâu nghiệp ...ý nghiệp bị hủ bại. Với ai 
thân nghiệp bị hủ bại, khâu nghiệp ...ý nghiệp bị hủ bại, sự 
chết không được hiền thiện, mạng chung không được hiền 
thiện. 

Này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp 
cũng được phòng hộ, khâu nghiệp ...ý nghiệp cũng được phòng 
hộ. Với ai thân nghiệp được phòng hộ, khâu nghiệp được 

200 



phòng hộ, ỷ nghiệp được phòng hộ, thời thân nghiệp không đầy 
ứ tham dục và rỉ chảy; khấu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ 
chảy; ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy; Với ai thân 
nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khấu nghiệp không 
đầy ứ tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ 
chảy, thời thân nghiệp không bị hủ bại, khâu nghiệp ...ý nghiệp 
không bị hủ bại. Với ai thân nghiệp không bị hủ bại, khâu 
nghiệp ...ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền 
thiện, mạng chung được hiền thiện ... 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Chánh 

Giác. 

Phần Nóc Nhọn (ỉ)). 


- Nghiệp không có sự khỏi đầu hay chấm dứt, (The Author) 

Neu chúng ta hiểu được nghiệp như là một sức mạnh hay 
một hình thức của năng lực thì chúng ta có thế biết rõ nó không 
có sự bắt đầu. Đe hỏi nghiệp bắt đầu từ đâu cũng giống như 
chúng ta hỏi điện được bắt đầu từ đâu vậy. Nghiệp cũng giống 
như điện, không có sự bắt đầu. Nó được xuất phát hay trở thành 
dưới một số điều kiện nào đó. 

(Lời Tác Giả) 

5. 5. Sự KHÁC BIỆT TRONG CHỨC NĂNG. 

- Quả của ác nghiệp thay đổi theo trạng thái của tâm. 

(A.I.250-252) 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ 
mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục, ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và 
nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, 
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cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là 
nhiều. 

ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người có người thân không tu 
tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn 
hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu kho ít oi. Người như vậy, này 
các Tỷ-kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy vào địa ngục. 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, cỏ người thân được tu tập, giới 
được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn 
hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút it cũng 
không thấy được, còn nói gì là nhiều. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phắm Hạt Muối. 

Phần Hạt Muối.) 

Sự khác biệt của quả ngiệp được giải thích riêng từng 
người qua hai thí dụ, chang hạn như một hạt muối bỏ vào một 
cái tách nhỏ có nước thì nước thì nước bị mặn không uống 
được, nhưng cũng một lượng muối như vậy mà đem bỏ xuống 
sông hằng thì không thế nào làm cho nước sông mặn được hay 
không thể uống được. 


- Tiềm năng của nghiệp, (S,III,60) 

Từ ngữ hành (sankhãra) được dùng trong các kinh thánh 
đế biếu thị những yếu tố tâm linh bao gồm cả tiềm năng của 
tâm. Vì nghiệp (kamma) là có tác ý (cetanã) [ý chí, ý định, cố 
ý], hành (sahkhãra) được định nghĩa là như lý tác ý 
(sancetanã). 
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Có sáu cách cho sự tác ý này là sắc, thinh, hương, vị, xúc 
và đối tượng của tâm. Những cái này được gọi là hành 
(sankhãra). 


- Cách vận hành của nghiệp, (M,III,209) 

Neu một ai có dụng ỷ làm thân nghiệp, khấu nghiệp, ỷ 
nghiệp, có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc 
thọ. Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý làm thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đên khô thọ, 
người ấy sẽ cảm giác kho thọ. Này Hiền giả Potalỉputta, nếu 
một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp có 
khả năng đưa đến bất khố bất lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác bất 
khổ bất lạc thọ. 

(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt). 

- Một cách phân tích để biết nghiệp đưa đến quả như thế 
nào? (M 111.201-205) 

Có bốn loại cho mỗi cá nhân : 

N Một người đã tạo ác nghiệp và sau khi chết bị đọa vào 
địa ngục (niraya). 

N Một người đã tạo ác nghiệp nhưng sau khi chết lại được 
tái sanh cõi trời. 

N Một người tránh làm các điều ác và sau khi chết được 
tái sanh cõi trời. 

N Một người tránh làm các điều ác nhưng sau khi chết lại 
bị đọa địa ngục. 

Có một vài đạo sĩ sau khi đắc định đã dùng thiên nhãn 
của họ quan sát những chúng sanh đó. Những vị này thấy được 
hạng thứ nhất và hạng thứ ba thì họ thừa nhận năng lực của 
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nghiệp, trong khi hạng thứ hai và thứ tư thì họ lại bác bỏ khả 
năng của nghiệp. Mỗi vị trong nhóm này có lẽ đã chấp chặc vào 
quan điếm riêng của mình một cách mạnh mẽ và khăng khăng 
cho rằng cái gì họ thấy là đúng, còn tất cả của người khác là 
sai, là giả dối. Đức Phật nhìn nhận sự hiểu biết của họ qua kinh 
nghiệm là đúng nhưng không phải là quan điếm của họ. 

Nguyên nhân như sau : 

Trườns hơp thứ nhất: 

ớ đây, này Ẫnanda, người nào sát sanh, lấy của không 
cho... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... Hoặc là một ác 
nghiệp đưa đến cảm giác kho thọ do người ấy làm lúc trước, 
hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác kho thọ do người ấy làm 
về sau, hay trong khi mệnh chung, một tà kiến được người ấy 
chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ẩy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và 
ai ở đây sát sanh, lấy của không cho... có tà kiến, người ấy phải 
lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời 
khác. 


Trườns hffv thứ hai: 

ớ đây, này Ẫnanda, người nào sát sanh, lấy của không 
cho... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 
vào thiện thú, Thiên giới, côi đời này... Hoặc là một thiện 
nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm lúc trước, 
hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm 
về sau, hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được người 
ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Và 
ai ở đây sát sanh, lấy của không cho... có tà kiến, người ấy phải 
lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời 
khác. 
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Trườns hơp thứ ba : 

ớ đây, này Ẫnanda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho... có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này... Hoặc là 
một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm từ 
trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người 
ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được 
người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... có 
chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay 
hiện tại, hay trong một đời khác. 

Tru‘ờn2 hơp thứ tư: 

ớ đây, này Ẫnanda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho... có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, 
người ẩy bị sanh vào côi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... Hoặc là 
một ác nghiệp đưa đến cảm giác kho thọ do người ấy làm từ 
trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác kho thọ do người 
ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một tà kiến được 
người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... có 
chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay 
hiện tại hay trong một đời khác. 

Iti kho, ãnanda, atthi kammam abhabbam 
abhabbãbhãsam, atthi kammam abhabbarn bhabbãbhãsam, 
atthi kammam bhabbahceva bhabbãbhãsahca, atthi kammam 
bhabbam abhabbãbhãsam. 

Như vậy, này Ẫnanda, có nghiệp vô hữu tợ vô hữu, có 
nghiệp vô hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ 
vô hữu. 
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(Trung Bộ Kỉnh 3. Kỉnh Đại Nghiệp Phân Biệt) 


- Tại sao có sự bất đồng trong chúng sanh? (M,III,202-206) 

Những câu hỏi sau đây đề cập đến sự bất đồng trong con 
nguời, đuợc nêu lên bởi một thanh niên có tên Subha. Đức Phật 
đã trả lời tất cả câu hỏi của anh ta. 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản 
thọ, có người trường thọ? 

- ơ đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả 
thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do 
nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Neu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào 
côi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài Người, 
chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoản mạng. Con 
đường ấy đưa đến đoản mạng, này Thanh niên, tức là sát sanh, 
tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm 
không từ bi đối với các loài hữu tình. 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn 
ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết 
tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả 
chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời. Neu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên 
giới, ở đời, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy 
sanh ra, người ẩy được trường thọ. Con đường ấy đưa đến 
trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
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sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quỷ, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 

- chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người it bệnh? 

- ơ đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục 
đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy sanh vào cỗi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Neu sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào 
người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. Con 
đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn, này Thanh niên, tức là 
tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay 
với cây gậy, hay với cây đao. 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, tánh không hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay 
với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy 
thành đạt như vậy., thiện thú... người ấy được ít bệnh hoạn. 
Con đường ấy đưa đến tí bệnh hoạn... tánh không não hại... hay 
với cây đao. 

- Chủng tôi thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc? 

- ơ đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, 
phẫn nộ, sân hận, chống đổi, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất 
mãn. Do nghiệp ẩy, thành đạt như vậy... côi dữ... xấu sắc. Con 
đường ấy đưa đến xấu sắc, này Thanh niên, tức là phẫn nộ... 
bất mãn. 

ơ đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến 
nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và 
không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ẩy, thành đạt 
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như vậy.... thiện thú... đẹp sắc (pasadika: hoan hỷ) Con đường 
ấy đưa đến đẹp sắc, này Thanh niên, tức là không phẫn nộ... 
không bất mãn. 

- Chủng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền 
thế lớn? 

- ớ đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, tật đố, đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, 
cung kinh, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh 
tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy... ác 
thú... quyền thế nhỏ. Con đường ấy đưa đến quyền thế nhỏ, này 
thanh niên, tức là tật đố... ôm ấp tâm tật đố. 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không có tật đố, đối với những người khác được 
quyền lợi, được tôn trọng, cung kinh, tôn sùng, đảnh lễ, cúng 
dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, không ôm ấp tâm 
tật đố. Do nghiệp ấy... thiện thú... quyền thế lớn. Con đường ấy 
đưa đến quyền thế lớn, này Thanh niên, tức là không tật đố... 
không ôm ấp tật đổ. 

- Chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản 

lớn? 

- ơ đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, không bố thi cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn uổng, y 
phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, 
đèn đuốc. Do nghiệp ấy., đọa xứ... tài sản nhỏ. Con đường đưa 
đến tài sản nhỏ. ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông có bố thi cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đồ ãn 
uống... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy... thiện thú... 
nhiều tài sản. Con đường đưa đến nhiều tài sản nhỏ... ngọa cụ, 
nhà cửa, đèn đuốc. 
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- Chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người 
thuộc gia đình cao quỷ? 

- ơ đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng 
đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không 
mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi 
cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng 
những người đáng tôn trọng, không cung kinh những người 
đáng cung kinh, không cúng dường những người đáng củng 
dường. Do nghiệp ấy... đọa xứ... thuộc gia đình hạ liệt. Con 
đường đưa đến gia đình hạ liệt., không cúng dường những 
người đáng củng dường. 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không có ngạo nghễ quá mạn, đảnh lễ những người 
đáng đảnh lễ... cúng dường những người đáng cúng dường. Do 
nghiệp ấy... thiện thú... vào gia đình cao quý. Con đường đưa 
đến gia đình cao quý... cúng dường những người đáng cúng 
dường. 

- Chúng tôi thấy có người tri tuệ yếu kém, có người có 
đầy đủ tri tuệ? 

- ơ đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: "Thưa 
Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là 
phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải 
thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm 
gì đê phải không lợi ích và đau khô lâu dài? Hay tôi đã làm gì 
đế được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy... đọa xứ... tri 
tuệ yếu kém. Con đường đưa đến tri tuệ yếu kém... lợi ích, hạnh 
phúc lâu dài?" 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sau khi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: "Thưa 
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Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện... lợi ích, an lạc 
lâu dài? Do nghiệp ấy... thiện thú... đầy đủ trí tuệ. Con đường 
đưa đến đầy đủ tri tuệ... lợi ích, an lạc lâu dài?". 

(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Tiêu Nghiệp Phân Biệt) 

5. 6. CÁC SUY TƯỞNG VÈ NGHIỆP. 

- Hãy suy nghĩ trước khi hành động. (M.I.415) 

Này Rãhula, khi ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy 
phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân nghiệp này của ta có 
thế đưa đến tự hại, có thế đưa đến hại người, có thế đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khố, 
đem đến quả báo đau kho". Này Rãhula, nếu trong khi phản 
tỉnh, Ông biết: "Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp 
này của ta có thế đưa đến tự hại, có thế đưa đến hại người, có 
thế đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau kho, đem đến quả báo đau kho". Một thân nghiệp như 
vậy, này Rãhula, ông nhất định chớ có làm. Này Rãhula, nếu 
sau khi phản tỉnh, ông biết: "Thân nghiệp này ta muốn làm. 
Thân nghiệp này của ta không có thế đưa đến tự hại, không có 
thế đưa đến hại người, không có thế đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc". Một thân nghiệp như vậy, này Rãhula, ông nên làm. 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Giáo Giới La-Hầu-La ở Rừng 

Ambala) 


-Vai trò của nghiệp trong sự sinh tồn. (Atthasalini.66) 

Do nghiệp, thế gian luân chuyến. 

Do nghiệp, chúng sanh tồn tại. 

Và cũng do nghiệp, mà chúng sanh vướng víu. 
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Liên kết với nhau như bánh xe, 

Cấu hợp, dính liền và quây tròn quanh cái trục. 

Do nghiệp, chúng sanh được vinh hạnh tôn sùng. 

Do nghiệp, chúng sanh chịu cảnh nô lệ tôi đòi, 

Bị nạn độc tài đàn áp và đi đến chỗ bại vong. 

Đã biết rằng nghiệp sanh quả 
Tại sao vẫn tin rằng: 

"Trong đời nay không có nghiệp báo? 

(Đức Phật Và Phật Pháp. Chương 18 - Nghiệp Báo) 


- Bằng cách nào, con ngưòi trở thành giai cấp thượng lưu 
hây hạ lưu? (Sn. 136) 

Na jaccã vasalo hoti, 

Na jaccã hoti brãhmano; 

Kammunã vasalo hoti, 

Kammunã hoti brãhmano. 

Bần tiện không vì sanh, 

Phạm chi không vì sanh, 

Do hành, thành bần tiện, 

Do hành, thành Phạm chỉ. 

Chúng ta là kết quả 
Của những gì đã làm 
Chúng ta sẽ nhận quả 
Của những gì đang làm 
Cuộc sống ở quá khứ 
Hiện tại và vị lai 
Luôn luôn được kết nối 
Tinh khiết hay bất tịnh 
Do tiến triến ở tâm. 


211 



- Kẻ tội lỗi tự hủy hoại mình. (Dhp,240) 

Ayasãva malam samutthitam, 

Tatutthãya tameva khãdati; 

Evam atidhonacãrinam, 

Sãni kammãni nayanti duggatim. 

Như sét từ sắt sanh, 

Sắt sanh lại ăn sắt, 

Cũng vậy, quá lợi dưỡng 
Tự nghiệp dẫn cỗi ác. 


- Kẻ ác bị đau khổ, (Dhp,17) 

Idha tappati pecca tappati, 

Pãpakãrĩ ubhayattha tappati; 

Pãpam me katanti tappati, 

Bhiyyo tappati duggatim gato. 

Nay than, đời sau than, 

Kẻ ác, hai đời than, 

Than rằng: "Ta làm ác " 
Đọa cõi dữ, than hơn. 


- Nghiệp và phản ứng của nghiệp, (Dhp,67) 

Na tam kammarn katam sãdhu, 

Yam katvã anutappati; 

Yassa assumukho rodam, 

Vipãkam patisevati. 
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Nghiệp làm không chảnh thiện, 
Làm rồi sanh ãn năn, 

Mặt nhuốm lệ, khóc than, 

Lãnh chịu quả dị thục. 


- Hãm hại ngưòi vô tội, (Dhp.125) 

Yo appadutthassa narassa dussati, 
Suddhassa posassa anahganassa; 
Tameva bãlam pacceti pãpam, 

Sukhumo rajo pativãtamva khitto. 

Hại người không ác tâm, 
Người thanh tịnh, không uế, 
Tội ác đến kẻ ngu, 

Như ngược gió tung bụi. 


- Người ấy bị đau khổ khi ác nghiệp trổ quả, (Dhp,69) 

Madhuvã mahhati bãlo, 

Yãva pãpam na paccati; 

Yadã ca paccati pãpam, 

Bãlo dukkham nigacchati. 


Người ngu nghĩ là ngọt, 
Khi ác chưa chín muồi; 
Ác nghiệp chín muồi rồi, 
Người ngu chịu khô đau. 
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- Tích lũy cho kiếp vị lai, (S.I.72) 

Ubho punnanca pãpanca, 

Yam macco kurute idha; 

Tanhi tassa sakatn hoti, 

Tanca ãdãya gacchati; 

Tancassa anugam hoti, 

Chãyãva anapãyinĩ. 

Tasmã kareyya kalyãnam, 

Nicayam samparãyikam; 

Puũnãnỉ paralokasmim, 

Patỉtthã hontipãninam. 

ớ đây kẻ bị chết, 

Làm các nghiệp công đức, 

Làm các nghiệp ác đức, 

Lấy cả hai đem đi. 

Cả hai của kẻ ấy, 

Như bóng theo dõi hình. 

Cả hai theo kẻ ấy, 

Do vậy hãy làm lành, 

Tích lũy cho đời sau, 

Công đức cho đời sau, 

Là hậu cứ cho người. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Kosala. 

Phắm Thứ Nhất. Phần Thân Ái). 


- Không noi nào thoát khỏi quả ác nghiệp, (Dhp.127) 

Na antalikkhe na samuddamajjhe, 

Na pabbatãnam vivaram pavissa 
Na vijjatĩ so jagatippadeso, 

Yatthatthito mucceyya pãpakammã. 
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Không trên trời, giữa biên, 
Không lánh vào động núi, 
Không chỗ nào trên đời, 
Trốn được quả ác nghiệp. 


- Các thiện pháp. (S,I,32) 

Kesam divã ca ratto ca, 

Sadã puhham pavaddhati; 

Dhammatthã sĩlasampannã, 

Ke janã saggagãmino. 

Ẫrãmaropã vanaropã, 

Ye janã setukãrakã; 

Papahca udapãnahca, 

Ye dadanti upassayam. 

Tesam divã ca ratto ca, 

Sadã puhham pavaddhati; 

Dhammatthã sĩlasampannã, 

Te janã saggagãmino. 

Những ai ngày lẫn đêm, 

Công đức luôn tăng trưởng, 

Trú pháp, cụ túc giới, 

Kẻ nào sanh thiên giới? 

Ai trồng vườn, trồng rừng, 

Ai dựng xây cầu cống, 

Đào giếng, cho nước uống, 

Những ai cho nhà cửa, 

Những vị ấy ngày đêm, 

Công đức luôn tăng trưởng, 

Trú pháp, cụ túc giới, 

Những vị ấy sanh Thiên. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tưong ưng Chư Thiên. 
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Phắm Thiêu Cháy. Phần Trồng Rừng) 


- Lọi ích của phẩm hạnh. (Ud,87) 

Này các Gia chủ, có năm điều lợi ích này cho người giữ 
giới, cho người đầy đủ giới. Thế nào là năm? ớ đây, này các 
Gia chủ người giữ giới, người đầy đủ giới, do nhân duyên 
không phóng dật được tài sản lớn. Đây là lợi ích thứ nhất cho 
người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Lại nữa, này các Gia 
chủ, với người giữ giới, người đầy đủ giới, tiếng tốt lành được 
đồn xa. Đây là lợi ích thứ hai cho người giữ giới, cho người 
đầy đủ giới. Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, người 
đầy đủ giới khi đi đến hội chúng nào, hoặc là Sảt-đế-lỵ hoặc là 
Bà-la-môn, hoặc là gia-chủ, hoặc là Sa-môn, người ấy đi đến 
không có sợ hãi, không có ngỡ ngàng. Đây là lợi ích thứ ba cho 
người giữ giới cho người có đầy đủ giới. Lại nữa, này các Gia 
chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới, khi chết không có si ám. 
Đây là lợi ích thứ tư cho người giữ giới, cho ngưòi có đầy đủ 
giới. Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ 
giới khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Đây là lợi ích thứ năm cho người giữ giới, cho 
người đầy đủ giới. Này các Gia chủ, có năm lợi ích này cho 
người giữ giới, cho người đầy đủ giới. 

- Hãy tỉnh giác về thân, (A,I,21) 

Những vị này không hưởng được bất tử, này các Tỷ-kheo, 
là những vị không thực hiện thân hành niệm. Những vị này 
hưởng được bất tử, này các Tỷ-kheo, là những vị thực hành 
thân hành niệm. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Một Pháp. Phắm Thiền 

Định) 
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- Nghiệp uốn tạo kiếp vị lai, (A,v,289) 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, bạo ngược, 
bàn tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ 
bi đối với tất cả loài hữu tình, sinh vật. Vị ẩy quanh co với 
thân, quanh co với lời, quanh co với ý. Thân nghiệp của vị ấy 
quanh co, ngữ nghiệp của vị ấy quanh co, ý nghiệp của vị ấy 
quanh co, sanh thú quanh co, sanh thành quanh co. Với người 
có sanh thú quanh co, này các Tỷ-kheo, có sanh thành quanh 
co. Ta nói rằng có một trong hai sanh thú sau đây: Các địa 
ngục nhất hướng đau kho hay các loài bàng sanh thuộc loại 
trườn bò. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các loài bàng sanh 
thuộc loại trườn bò? Loại rắn, bò cạp, rết, con ăn rắn, con 
mèo, con chuột, con cú, và bất cứ loài súc vật nào, khi thấy 
người, trườn bò mà đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo là các sinh 
vật, sự sanh khởi của sinh vật. Do làm như thế nào, như vậy 
được sanh ra và được sanh như thế nào, thời có những cảm xúc 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các chúng sanh ấy là 
những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 

ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người lấy của không cho... có 
tà hạnh trong các dục... nói lảo... nói hai lưỡi... nói lời thô ác... 
nói lời phù phiếm... có tham ái... có sân tâm... có tà kiến, có 
kiến điên đảo rằng: "Không có bố thi, không có cúng thi, không 
có tế tự; không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác; không 
có đời này, không có đời sau; không có mẹ; không có cha; 
không có các loài hóa sanh; ở đời không có các Sa-môn, Bà-la- 
môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, những vị này, 
sau khi tự mình với thắng tri chứng ngộ đời này, đời sau và 
tuyên bố. Người ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh 
co với ý. Thân nghiệp quanh co, ngữ nghiệp quanh co, ý nghiệp 
quanh co, sanh thú quanh co, sinh thành quanh co. Với người 
cỏ sanh thủ quanh co, này các Tỷ-kheo, có sanh thành quanh 
co, Ta nói rằng... Như vậy này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các 
chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 
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(Tăng Chi Bộ Kinh 5. Phâm Thân Do Nghiệp Sanh. 

Phần Pháp Môn Quanh Co) 

- Có phước nhất, (Sn,260-261) 

Patirũpadesavãso ca, 

Pubbe ca katapuhhatã; 

Attasammãpanidhi ca, 

Etam mahgalamuttamam. 

ơ trú xứ thích hợp, 

Công đức trước đã làm, 

Chân chánh hướng tụ tâm, 

Là điều lành tối thượng. 

Bãhusaccahca sippahca, 

Vỉnayo ca susikkhito; 

Subhãsitã ca yã vãcã, 

Etam mahgalamuttamam. 

Học nhiều, nghề nghiệp giỏi, 

Khéo huấn luyện học tập, 

Nói những lời khéo nói 
Là điềm lành tối thượng. 
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5. 7. CHO Sự HIỂU BIẾT TÔT HƠN VÈ NGHIỆP. 

- Kẻ ác thỏa thích đến khi ác nghiệp cho quả. (S.I.86) 

Vilumpateva puriso, 

Yãvassa upakappati; 

Yadã canne vilumpanti, 

So vỉlutto viluppati. 

Thãnanhi mannati bãlo, 

Yãva pãpam na paccati; 

Yadã ca paccati pãpam, 

Atha dukkham nigacchati. 

Hantã labhati hantãram, 
detãram labhate jayam; 

Akkosako ca akkosam, 

Rosetãranca rosako; 

Atha kammavivattena, 

So vỉlutto viluppati. 

Vì nghĩ đến tư lợi, 

Nên mới cướp hại người, 

Khi người khác cướp hại, 

Bị hại, lại hại người. 

Người ngu nghĩ như vậy, 

Khi ác chưa chín muồi, 

Khỉ ác đã chín muồi, 

Người ngu chịu khô đau. 

Sát người, bị người sát, 

Thắng người, bị người thắng, 

Mắng người, người mắng lại, 

Não người, người não lại, 

Do nghiệp được diễn tiến, 

Bị hại, lại hại người. 
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- Nghiệp chứa ở đâu? (Miln,46) 

Vua Milinda hỏi Đại Đức Nãgasena: 

- Kính bạch Đại Đức, Nghiệp được tích trữ ở đâu? 

- Tâu Đại vương, ta không thê nói Nghiệp được tích trữ ở 
một nơi nào trong cái tâm luôn luôn biến đoi, hay ở một nơi 
nào khác trong thân thê con người. Nhưng tùy thuộc nơi danh 
và sắc, Nghiệp khởi hiện trong một lúc thích ứng. Cũng như ta 
không thế nói trái xoài được tích trữ ở nơi nào trong cây xoài 
nhưng, tùy thuộc nơi cây xoài và khi đầy đủ cơ duyên, nó sẽ trố 
ra đúng lúc, đúng mùa. 

(Đức Phật Và Phật Pháp. Chương 19 - Nghiệp Báo) 


- Tái sanh - quá khứ - hiện tại - vị lai. (Vism,669-672) 

Atĩte hetavo pahca, 
idãni phalapahcakam; 

Idãni hetavo pahca, 
ãyatim phalapahcakam. 

Có năm nhân ở quá khứ 
Hiện tại có 5 quả 
Bây giờ cũng có 5 nhân 
Và trong tương lai, năm quả. 

(Thanh Tịnh Đạo. Chương 17) 

Năm nhân ở quá khứ là vô minh {avijjã) và tiềm lực bên 
trong còn gọi là hành (sahkhãra) phối hợp với tham ái (tanhã), 
chấp thủ (upãdãna) và sự trở thành hay còn gọi là cảnh giới 
(bhava). 


Năm quả trong hiện tại nghĩa là sự tái sanh của chúng 
sanh ở hiện tại theo kết quả của năm nhân ở quá khứ. Năm quả 
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đó là tiềm thức (vinnãna), các tâm thức và phần thế xác (nãma- 
rũpa), sáu giác quan (saỉãyatana), sự xúc chạm iphassa) và 
cảm giác (vedanã). 

Làm một chúng sanh ở đời này phải chịu năm nhân như : 
vô minh, hành, tham ái, chấp thủ và sự trở thành hay còn gọi là 
cảnh giới đế được tái sanh, cùng với năm quả : tiềm thức, tâm 
thức và thế xác, sáu giác quan căn bản, sự xúc chạm và cảm 
giác. 


- Nhân và quả (nghiệp phân loại khi nó cho quả) (Vism,124) 

Nghiệp có nghĩa là hành động. Nó là một quy luật nhân 
quả liên quan mang tính luân lý, hay còn gọi là luật nhân quả và 
nó có hên quan đến vật chất vũ trụ hay vũ trụ tương quan. 
Nghiệp là nhân, vipãka là quả, kết quả. Nhân cho ra quả; quả 
giải thích cho nhân. Một hành động có chủ tâm, cho dù là thiện 
(kusala) hay bất thiện (akusala) sẽ tạo ra một nghiệp lực. 
Nghiệp gồm 12 loại. 

Bốn loai nshiêp đươc phân loai tùy theo thời sian trổ 
(Ịuả ở đời này hay từ đời này về sau. Chún2 là : 

1. Hiện báo nghiệp - Dỉtthadhammavedanĩya-kamma. 

Nghiệp trố quả trong đời này. 

2. Sanh báo nghiệp - Upapajjavedanĩyakamma. 

Nghiệp trố quả trong kiếp sau. 

3. Hậu báo nghiệp - Aparãpariyavedanĩya-kamma. 

Nghiệp trổ quá trong bất kỳ đời sống nào trong vòng sanh 
tử luân hồi. 

4. Vô hiệu nghiệp - Ahosikamma. 
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Nghiệp không cho quả. ở nơi mà không có cơ hội cho 
nghiệp trố quả thì nghiệp trở thành vô hiệu quả. Giả tỷ, nghiệp 
có khả năng cho quả trong kiếp này hay kiếp kế tiếp, nó sẽ trở 
thảnh vô hiệu nghiệp nếu nhu nó không cho quả trong kỳ hạn 
của nó (trong đời này hay đời sau). 

Bốn loai nshiêp đươc phân loai theo côns năns cửa 
chúns: 

1. Sanh nghiệp - Janakakamma. 

Nghiệp cho quả từ khi tái sanh vào bào thai. 

2. Trì nghiệp - Upatthambhakakamma. 

Nghiệp có tính cách hỗ trợ với cuộc sống. 

3. Chướng nghiệp - UpapĩỊakakamma. 

Nghiệp có tính cách trở ngại với cuộc sống. 

4. Đoạn nghiệp - Upaghãtakamma. 

Nghiệp có khả năng làm thay đối cuộc sống hoặc hủy bỏ 
cuộc sống. 

Bốn loai nshiêp đươc phân loai theo thứ tư mí tiên cửa 

quả: 

1. Trọng nghiệp - Garukakamma. 

Những nghiệp ghê gớm, nặng nề sẽ cho quả liền nhu ngũ 
nghịch đại tội. 

2. Cận tử nghiệp - Ẫsannakamma 

Nghiệp xảy ra lúc chết, cảnh tuớng xuất hiện vào lúc lâm 
chung, chỉ cho nguời sắp chết thấy đuợc mà thôi, nguời đó bám 
vào cảnh nào thì sẽ tái sanh theo cảnh tuớng đó. 

3. Thường nghiệp - Bahukakamma. 
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Nghiệp được tạo theo thói quen, nghiệp đó quen thuộc 
với tâm vì nó được làm thường xuyên. 

4. Khinh tác nghiệp - Katattãkamma. 

Nghiệp có tính cách tích lũy dần. loại nghiệp này không 
giống như những nghiệp khác, nó nằm yên bất động và chỉ trở 
nên có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các nghiệp khác. 

Những xung lực tâm của hành động có chủ ý (cetanã) là 
một yếu tố quan trọng trong việc xác định cho nghiệp sẽ chín 
mùi trong kiếp sống này hay kiếp sau hoặc bất định trong vòng 
sanh tử luân hồi. 


- Có thể làm thay đổi quả của nghiệp không? (Vib,339, 

A.439) 

Nghiệp không phải là một sự tiền định, mà nó chịu ảnh 
hưởng của việc làm thiện hay việc làm ác độc hoặc sự vô hiệu 
hóa quy luật vận hành của riêng nó. Ngoài ra, còn có sự đóng 
góp của nhiều yếu tố khác, gồm có ; sự sanh ra, thời gian, điều 
kiện, ngoại hình và sự cố gắng. 

• Thời gian (kãỉa) và điều kiện chẳng hạn như chiến tranh 
thế giới hay nạn đói ảnh hưởng đến tất cả mọi người thì sự vận 
hành của thiện nghiệp bị gián đoạn và quả của ác nghiệp được 
tăng lên đế phù hợp với điều kiện của thế giới, mặt khác, quả 
của ác nghiệp có thế tạm thời dừng lại. 

• Một người được sanh ra trong một gia tộc tốt đẹp 
(gatừampatti) chẳng hạn như hoàng tộc, thiện nghiệp của 
người đó có cơ hội hơn đế vận hành so với một người được 
sanh trong nhóm hạ lưu. 

• Một người có hình dạng đẹp đẽ {upadhỉsampattỉ) không 
thế chịu sự bất lợi trong giới hạ lưu khi so sánh với một người 
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trong gia tộc tốt đẹp nhưng có thể bị hỏng đi bởi một người 
dung mạo xấu xa (upadhisampatti). 

Thí dụ như có một người rõ ràng là người kế vị ngai vàng 
nhưng vì một vài khuyết tật về cơ thế hay tinh thần có thế bị 
truất bỏ. 

> Sự cố gắng hay trí thông minh là thành phần thiết yếu 
cho sự tiến bộ của tâm linh và cơ thể. Chỉ có qua sự nỗ lực cố 
gắng thì thiện nghiệp mới được phát triển và ác nghiệp bị đè 
bẹp. 

Hơn nữa, nhiều chi tiết được tìm thấy trong bộ Phân Tích 
(Vibhanga) thuộc Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapitaka) về 
quả của nghiệp trong quá khứ, hiện tại và vị lai do bởi nhân 
theo sự giải thích của Đức Phật. 

> Sanh thú thuận lợi - gatisampatti. 

Một loại ác nghiệp bị phá hủy bởi nơi chốn thanh caom 
nó không cho quả. 

> Sanh y thuận lợi - upadhisampatti. 

Một loại ác nghiệp bị cản trở bởi nhân cách cao thượng, 
nó không cho quả. 

> Thời kỳ thuận lợi - kãlasampatti. 

Một loại ác nghiệp bị cản trở bởi thời gian thành tựu, nó 
không cho quả. 

> Sở hành thuận lợi - payogasampattỉ. 

Một loại ác nghiệp bị cản trở bởi sự tỉnh giác cao thượng, 
nó không cho quả. 

> Sanh thú bất lợi - gatỉvỉpattỉ. 

Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi thảm họa của nơi 
chốn, nó cho quả. 
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> Sanh y bất lợi - upadhivipatti. 

Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi nhân cách tai hại, nó 
cho quả. 

> Thời kỳ bất lợi - kãlavipatti. 

Một loại ác nghiệp được yếm trợ bởi thời gian tai hại, nó 
cho quả. 

> Sở hành bất lợi - payogavipatti. 

Một loại ác nghiệp được yếm trợ bằng các hoạt động tai 
hại, nó cho quả. 

> Sanh thú bất lợi - gatỉvỉpattỉ. 

Một loại ác nghiệp bị ngăn trở bởi nơi chốn tai hại, nó 
không cho quả. 

> Sanh y bất lợi - upadhivipatti. 

Một loại ác nghiệp bị ngăn trở bởi nhân cách tai hại, nó 
không cho quả. 

> Thời kỳ bất lợi - kãlavipatti. 

Một loại ác nghiệp bị ngăn trở bởi thời gian tai hại, nó 
không cho quả. 

> Sở hành bất lợi - payogavipatti. 

Một loại ác nghiệp bị ngăn cản bởi sự tỉnh giác của hoạt 
động tai hại, nó không cho quả. 

> Sanh thú thuận lợi - gatisampatti. 

Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi nơi chốn cao thượng, 
nó cho quả. 

> Sanh y thuận lợi - upadhisampatti. 


225 



Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi nhân cách cao 
thượng, nó cho quả. 

> Thời kỳ thuận lợi - kãlasampatti. 

Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi thời gian, nó cho 

quả. 

> Sở hành thuận lợi - payogasampatti. 

Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi sự tỉnh giác các hoạt 
động cao thượng, nó cho quả. 


- Những hành động thuần khiết theo định nghĩa trong chú 
giải cho từ ngữ kusala. (Atthasãlinĩ,38; The Expositor,48- 

”49) 

Từ ngữ kusala có nghĩa là không bệnh hoạn, khôn khéo, 
không có lỗi lầm, nhân lành cho quả vui... 

Còn ở đây, cụm từ tình trạng đạo đức hay là thuần khiết, 
hay không có lỗi lầm, hay nhân lành cho quả vui... cũng có ý 
nghĩa thích hợp. 


- Mưòi thiện pháp - Kusaladhamma. (The Expositor.209) 

1. Bốthi-dãna. 

Lòng rộng lượng quảng đại sẽ gặt hái được giàu sang và 
an lạc. 

2. Trì giới - sĩla. 

Gìn giữ giới hạnh thanh cao sẽ đưa đến tái sanh trong 
những gia tộc cao quí và an lạc. 

3. Tham thiền - bhãvanã. 


226 



Tinh tấn hành thiền sẽ đưa đến minh sát tuệ tịch tịnh và 
giải thoát. 

4. Cung kính - apacãyana. 

Sự tôn kính người đáng tôn kính là nhân của phấm chất 
cao thượng. 

5. Phục vụ - veỵyãvacca. 

Phục vụ mọi người với sự hoan hỷ đưa đến việc có nhiều 
thế lực hay luôn được sự giúp đỡ của người khác. 

6. Hồi hướng phước - pattỉdãna. 

Sự hồi hướng phước báu của mình đã tạo được sẽ đưa 
đến việc người ấy sẽ bố thí nhiều vô số kế ở kiếp vị lai. 

7. Tùy hỷ phước - pattãnumodanã. 

Hoan hỷ với phước báu của người khác sẽ đưa đến phước 
báu được thành tựu bất kỳ nơi đâu người ấy tái sanh vào. 

8. Thính pháp - dhammassavana. 

Thường xuyên nghe pháp sẽ được trí tuệ minh mẫn. 

9. Giảng pháp - dhammadesanã. 

Thường xuyên giảng giải Giáo Pháp cũng sẽ được trí tuệ 
minh mẫn. 

10. Sửa đoi tri kiến - ditthujukata. 

Củng cố và sữa đối những quan niệm sai lầm sẽ làm cho 
niềm tin thêm vững chắc. 

- Mưòi bất thiện pháp - akusaladhamma. (M.12) 
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* Ba bất thiêp pháp thuôc về thân, tức là : 

1. Sát sanh - pãnãtipãta. 

2. Trộm cắp - adinnãdãna. 

3. Tà dâm - kãmesu micchãcãra. 

* Bốn bất thiên pháp thuôc về khẩu, tức là : 

1. Nói dối - musãvãdã. 

2. Nói vu khống - pisunavãcã. 

3. Nói hung dữ - pharusãvãcã. 

4. Nói nhảm nhí - samphappalãpã. 

* Ba bất thiên pháp thuôc về V, tức là : 

1. Tham lam - abhijjhã. 

2. Ác tâm - vyãpãda. 

3. Tà kiến - micchãditthi. 


- Năm loại trọng nghiệp bất nhân. (A.III,146) 

Kẻ nào phạm phải một trong năm ác nghiệp sau đây sẽ 
phải chịu một hậu quả vô cùng đau khố trong một thời gian dài 
ngay sau khi nguời ấy chết, bất kể nguời ấy có tạo đuợc thiện 
pháp nào. 

Hơn thế nữa, bất cứ ai phạm phải bất kỳ tội nào trong 
những tội này thì không thế nhập vào dòng thánh vức đuợc, cho 
dù trong kiếp sống đó họ có một nếp sống đạo hạnh, thuần 
khiết. Ảnh huởng của thiện nghiệp cũng vô hiệu quả cho đến 
khi ác nghiệp đó đuợc trả xong. 

1. Tội giết mẹ - giết chết mẹ ruột. 
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2. Tội giết cha - giết chết cha ruột. 

3. Giết một vị A-la-hán. 

4. Làm bị thương Phật (không một ai có thế làm cho 
Phật chết được). 

5. Chia rẽ Tăng đoàn. 

Có năm nghịch tội này, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa xứ, 
đưa đến địa ngục, không có thế chữa trị. Thế nào là năm? 

Đoạt mạng mẹ, đoạt mạng cha, đoạt mạng vị A-la-hán, 
với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng. 

Này các Tỷ-kheo, năm pháp ngũ nghịch này, đưa đến đọa 
xứ, đưa đến địa ngục, không thế chữa trị. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. Phâm Bệnh. 

Phần Ngũ Nghịch) 


- Điều kiện cần thiết để tạo nghiệp, (The Expositor,I.128) 

Khi có điều gì vui thích đến với chúng ta, làm chúng ta 
vui vẻ, chúng ta có thể tin chắc rằng nghiệp chúng ta đến để 
cho chúng ta biết rằng những gì chúng ta làm là đúng. Khi có 
điều gì không vui đến với chúng ta, làm chúng ta khổ, làm 
chúng ta mất vui, nên biết rằng nghiệp của chúng ta đến để 
chúng ta biết được lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ 
quên rằng nghiệp luôn luôn là vậy. Nó không thương hoặc ghét 
ai, không thưởng hay trừng phạt ai, nó cũng không bao giờ giận 
hay vừa lòng ai, nó đơn giản hcỉ là quy luật của nhân quả. 
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Nghiệp giống như ngọn lửa không thiên vị ai. Lửa có biết 
được chúng ta khi nó đốt chúng ta không? Bản chất của nó là 
đốt và cho ra hơi nóng. Neu chúng ta sử dụng nó một cách họp 
lý thì nó cho chúng ta ánh sáng, nấu thức ăn và đốt bất cứ cái gì 
mà chúng ta muốn bỏ đi. Neu chúng ta sử dụng nó một cách sai 
trái thì nó sẽ đốt lại chúng ta cùng tài sản của chúng ta. Công 
việc của nó là đế đốt cháy mà. Còn việc của chúng ta là sử 
dụng lửa cho đúng cách. Chúng ta thật ngu dại đế giận dữ và 
trách phiền ngọn lửa vì nó đốt chúng ta khi mà chúng ta dùng 
nó sai trái. 

Một số điều kiện nào đó cần phải được thực hiện tròn đủ 
đế có được quả trọn vẹn của nghiệp. 

1. Năm chi của 2 Ìới sát sanh : 

• Một chúng sanh còn sống. 

• Biết rằng đó là một chúng sanh. 

• Có ý định giết. 

• Ráng sức giết. 

• Chúng sanh chết do sự ráng sức đó. 

Quả của sư sát sanh : 

■ Đoản mạng. 

■ Luôn luôn bị bệnh hoạn. 

■ Thường xuyên đau khố bởi xa cách người thân. 

■ Thường xuyên sợ hãi. 

2, Năm chi của siới trôm cấp : 

• Ăn cắp tài sản của người khác. 

• Biết tài sản đó thuộc về người khác. 
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• cố ý trộm cắp. 

• Ráng sức trộm cắp. 

• Trộm cắp được vì sự ráng sức đó. 

Quả của viêc trôm cắp : 

■ Nghèo khổ. 

■ Bần cùng. 

■ ước mơ không được thành tựu. 

■ Tha phương cầu thực. 

3. Ba chi của 2 Ìới tà dâm : 

• Có ý định tà dâm với đối tượng cấm (như giá có 
chồng...). 

• Ráng sức tà dâm. 

• Đã tà dâm. 

Quả của sư tà dâm : 

■ Có nhiều kẻ thù. 

■ Lấy được chồng hoặc vợ không xứng đôi. 

■ Khuyết tật về cơ quan sinh dục. 

4. Bốn chi của 8Ìới nói dối: 

• Không thành thật. 

• Có ý định nói dối. 

• Ráng sức nói dối. 

• Làm cho người khác tin lời nói dối đó. 

Quả của sư nói doi: 
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■ Bị đau khố bởi những lời mắng nhiếc. 

■ Là đối tượng để phỉ báng. 

■ Không được tin tưởng. 

■ Bị khuyết tật ở miệng. 

5. Bốn chi của viêc nói vu khốns (nói đâm thoc): 

• Nói chia rẽ người. 

• Cố tình nói đâm thọc. 

• Ráng sức nói đâm thọc. 

• Làm cho người ta tin lời đâm thọc đó. 

Quả của viêc nói vu khons (nói đâm thoc) : 

■ Tan rã với bạn bè một cách vô cớ. 

6. Ba chi của viêc nói đồc ác : 

• Người bị mắng chửi. 

• Lòng nóng giận. 

• Đã dùng lời mắng chửi. 

Quả của viêc nói đôc ác : 

■ Bị người khác ghét bỏ mặc dù không đáng ghét. 

■ Có giọng nói khàn khàn khó nghe. 

7. Hai chi của viêc nói lời nhảm nhí (vô ích) : 

• Thích nói nhảm nhí. 

• Đã nói những lời nhảm nhí. 
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Quả của vỉêc nói nhảm nhỉ: 

■ Có ngoại hình xấu xa. 

■ Nói không ai nghe theo. 

8. Hai chi của sư tham muốn : 

• Ham muốn tài sản của nguời. 

• Muốn đem về làm của mình. 

Quả của sư tham muốn : 

■ Mọi uớc nguyện sẽ không đuợc thành tựu. 

9. Hai chi của ác V: 

• Một chúng sanh khác. 

• Có ý định làm hại chúng sanh đó. 

Quả của ác ý : 

■ Dung mạo xấu xa. 

■ Bị nhiều bệnh. 

■ Bản tính đáng ghét. 

10. Hai chi của tà kiến (thấy sai lầm): 

• Cách hiểu sai lầm về một đối tuợng mà đối tuợng 
đó không sai. 

• Hiếu biết sai lầm về đối tuợng rồi chấp theo sự 
hiểu sai đó. 

Quả của tà kiến : 

■ Thiểu trí. 

■ Khờ khạo. 

■ Bị bệnh mãn tính. 


233 



■ Luôn có những tư tưởng đáng chê trách. 

- Các gốc của bạo động. (Sn,935-938) 

Trong bài Kinh Chấp Trượng (Attadanặasutta) của Kinh 
Tập (Suttanipãta) nói lên tiếng nói của người đã vượt qua được 
sự thất vọng bởi đấu tranh. 

Attadanậã b hay am jãtam, 
danam passatha medhagam; 

Samvegarn kittayissãmi, 

Yathã samvijitam mayã. 

Từ người cầm các trượng, 

Sợ hãi được sanh ra, 

Hãy xem các loài người, 

Trong khi đấu tranh nhau, 

Ta sẽ nói sợ hãi, 

Như Ta đã được biết. 

Phandamãnam pajam disvã, 

Macche appodake yathã; 

Ahhamahhehi byãruddhe, 

Disvã mam bhayamãvisi. 

Thấy loài, người vùng vẫy, 

Như cá trong nước cạn, 

Thấy họ chống đối nhau, 

Ta rơi vào sợ hãi. 

Samantamasãro loko, 

Disã sabbã sameritã; 

Iccham bhavanamattano, 

Nãddasãsim anositam. 
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Đời toàn không lõi cây, 

Mọi phương đều dao động 
Muốn cho mình ngôi nhà, 

Ta không thấy nhà ở. 

Osãnetveva byãruddhe, 

Disvã me aratĩ ahu; 

Athettha sallamaddakkhim, 

Duddasam hadayanissitam. 

Cuối cùng là xung đột, 

Thấy vậy Ta chán ngắt, 

Đây Ta thấy mũi tên, 

Khó thấy, gắn vào tim. 

- Gieo giống nào thì gặt quả nấy, (S.I.227) 

Yãdisatn vapate bĩjam, 

Tãdisam harate phalam; 

Kalyãnakãrĩ kalyãnam, 

Pãpakãrĩ ca pãpakam; 

Pavuttam tãta te bĩjam, 

Phalam paccanubhossasi. 

Tùy hột giống đã gieo, 

Ông gặt quả như vậy. 

Làm thiện được quả thiện, 

Làm ác bị quả ác, 

Giống đã gieo và trồng, 

Ông sẽ hưởng kết quả. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Sakka. Phâm Thứ 

Nhất. 

Phần an Sĩ ở Bờ Biến Hay Sambara). 
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- Các bài học từ nghiệp, (Facets of Buddhism) 

Chúng ta càng hiếu biết về nghiệp càng thấy như vậy thì 
chúng ta càng cấn thận hơn trong mỗi hành động của mình về 
thân, khấu và ý. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc 
riêng của chúng ta. Được sống trong ánh sáng của trí tuệ này, 
chúng ta phải học kham nhẫn, niềm tin, sự tự tin, gìn giữ và sức 
mạnh. 

> Kham nhẫn, 

Phải biết rằng quy luật của nghiệp là sự nâng đỡ to lớn 
của chúng ta, nếu chúng ta sống theo nó và không có sự nguy 
hại nào có thể đến với chúng ta nếu chúng ta làm việc theo nó, 
cũng nên biết rằng nó sẽ phù hộ chúng ta đúng lúc, đúng thời. 
Chúng ta học nhiều về bài học kham nhẫn là không được kích 
động, và sự thiếu kiên nhẫn là sự đo lường mức tiến bộ. Khi 
đau khố, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang trả một món nợ 
và chúng ta học từ đó. Neu chúng ta là người có trí tuệ thì 
chúng ta không tạo thêm đau khố nữa cho vị lai. Khi được 
khoan khoái vui vẻ, chúng ta cám ơn cho sự ngọt ngào của nó. 

> Niềm tin, 

Quy luật của nghiệp là thực tính và hoàn hảo. Không thế 
nào làm cho một người có được sự hiểu biết về nghiệp lại bị 
khó chịu về nó. Neu như chúng ta khó chịu về nó, không có sự 
tin tưởng nó, chứng tỏ rằng chúng ta chưa nắm chắc được quy 
luật trọng yếu của nghiệp. Chúng ta thực hiện được an toàn 
dưới đôi cánh của nó và chang có cái gì ở khắp vũ trụ này làm 
cho chúng ta phải sợ hãi, trừ những kẻ có hành động sai lầm. 
Một quy luật làm cho một người đứng vững trên đôi chân mình 
và phấn khởi với sự tự tin ở chính mình. 

> Sư tư tin. 
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Những gì bây giớ chúng ta là đều do những gì mà chúng 
ta đã gây ra trong quá khứ. Vì thế, bởi do những gì mà chúng ta 
làm trong cuộc sống này sẽ xác định cho kiếp vị lai của chúng 
ta. Một sự hiếu biết về điều này có thế làm cho sự vinh quang ở 
kiếp vị lai sẽ vô hạn, cho chúng ta niềm tự tin lớn lao ở chính 
bản thân mình và dẹp bỏ đi xu huơng mong cầu một tha lực 
phù hộ mà thực sự nó chắng giúp ích gì đuợc cả. 

> Sư 2 Ìữ 2 Ìn. 

Lẽ dĩ nhiên, nếu chúng ta nhận biết rằng một tội ác mà 
chúng ta làm, nó sẽ đánh trả lại chúng ta, chúng ta sẽ phải hết 
sức cấn thận, e dè trong từng hành động, lời nói hay ý nghĩ mà 
nó không đuợc tốt đẹp hoặc trong sạch hay chánh đáng. Sự 
hiếu biết về nghiệp sẽ ngăn cản chúng ta làm những việc sai trái 
có hại đến sự lợi ích của nguời khác, kế cả cho chính chúng ta. 

> Sức manh. 

Chúng ta càng lấy giáo pháp về nghiệp làm phuơng châm 
trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta càng có đuợc một 
sức mạnh không chỉ đế định huớng cho kiếp vị lai của chúng ta 
mà còn giúp cho đoàn hậu bối của chúng ta một cách hữu hiệu 
nhất. 


- Gốc của nghiệp, (Facets of Buddhism) 

Hetupaccaya hay điều kiện gốc là cách đầu tiên của hai 
muơi bốn cách của điều kiện, điều kiện gốc cũng giống nhu 
gốc của một cái cây. Cái cây dựa vào rễ của nó để sống cho đến 
khi nào rễ của nó chua bị hủy hoại, trạng thái tâm thuộc về 
nghiệp thiện cũng nhu nghiệp bất thiện đều hoàn toàn tùy thuộc 
vào sự hiện diện của các gốc ở từng nguời trong chúng sanh; 
chăng hạn nhu tham (lobha), sân (dosa), si (moha), vô tham 
(aỉobha), vô sân (adosa) và vô si (amoha). 
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Những điều kiện này qua sự hiện diện của chúng xác định 
đuợc phấm chất đạo đức thật sự của một ý định (cetanã) cùng 
với tiềm thức liên hệ của chúng và các tâm sở đế phát sinh 
phấm chất và loại của một nghiệp riêng. Do đó, chúng ta thấy 
rằng tham, sân, si thuộc về bất thiện, còn nguợc lại với chúng là 
gốc thiện. 
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CHƯƠNG 6 
SANH, TỬ 
và 

NÍP-BÀN 
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6. 1. VÒNG SANH TỬ LUÂN HÒI. 

- Khỏi đầu của vòng luân hồi, (S.II.190) 

Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điếm không 
thế nêu rỗ đối với sự lưu chuyến luân hồi của các chúng sanh 
bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Tương ưng Vô Thỉ. Phâm Thứ Hai. 

Phần Núi Vepulla) 

- Chúng ta đã trôi nổi trong vòng luân hồi bao lâu rồi? 

(S.II.178-179) 

Vi như, này các Tỷ-kheo, có người chặt các cành cỏ, khúc 
cây, nhành cây, nhành lá, trong cõi Diêm-phù-đề này, chất 
chúng thành một đống, làm chúng thành những que đặt theo 
hình các ô vuông, cầm từng que đặt xuống và nói: "Đây là mẹ 
tôi, đây là mẹ của mẹ tôi". Và không thê cùng tận, này các Tỷ- 
kheo, là các bà mẹ, mẹ của người ấy. Nhưng nhành cỏ, khúc 
cây, nhành cây, nhành lá trong cõi Dỉêm-phù-đề này có thế đi 
đến đoạn tận, đoạn diệt. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Tương ưng Vô Thỉ. Phâm Thứ Hai. 

Phần Cỏ Và Củi) 

-Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiều 
hom? Dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than van, khóc lóc, 
phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì 
mình thích, khi các ông phải lưu chuyến luân hồi trong thời 
gian dài này hay là nước trong bốn biến lớn? 

- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng 
con hiếu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng 
nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình 
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thích, khi phải lưu chuyến luân hồi trong thời gian dài này chớ 
không phải nước trong bốn biến lớn. 

- Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay, này 
các Tỷ-kheo, các ông đã hiếu như vậy Pháp do Ta dạy ỉ 

- Cái này là nhiều hom, này các Tỷ-kheo, tức là dòng 
nước mắt tuôn chảy do các ông than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình 
thích, khi các ông phải lưu chuyến luân hồi trong thời gian dài 
này chớ không phải nước trong bốn biến lớn. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Tưong ưng Vô Thỉ. Phâm Thứ Hai. 

Phần Nước Mắt) 

- Những giai đoạn khác nhau của sự tái sanh. (D,II,305) 

Katamã ca, bhikkhave, jãti? Yã tesam tesam sattãnam 
tamhi tamhi sattanikãye jãti saĩỊịãti okkanti abhinibbatti 
khandhãnam pãtubhãvo ãyatanãnam patilãbho, ayam vuccati, 
bhikkhave, jãti. 

Này các Tỷ kheo thế nào là sanh? Môi môi hạng chúng 
sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, 
tái sanh của họ, sự xuất hiện các uấn, sự hoạch đắc các căn. 
Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là sanh. 

(Trường Bộ Kinh 2. Kỉnh Đại Niệm Xứ) 


Sự tái sanh được giải thích theo các giai đoạn : 

* Jãti - Sanh khởi. 

Sự mang thai hình thành. 

* Saiyãti - Sanh thành. 

Hình thành sáu giác quan. 
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* Okkanti - Sanh trưởng thức. 

Tâm thức xuất hiện và phát triến. 

* Abhỉnỉbbattỉ - Sanh trưởng thân. 

Tự nhiên sanh ra sự phát trien về cơ thế. 

* Khandhãnam pãtubhãvo - Hiện hữu ngũ uấn. 

Sanh ra ở cõi hữu sắc và vô sắc. 

* Ẫyatanãnam patilãbho - Thành tựu lục căn. 

Giai đoạn bám chấp vào các đối tượng bởi sáu giác quan. 


- Các điều kiện cho sự tái sanh, (M,I,265-266) 

Này các Tỷ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai 
thành hình: ở đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không 
trong thời có thế thụ thai, và hương ấm (gandhabba) không 
hiện tiền, như vậy bào thai không thế thành hình. 

ơ đây, cha và mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời có 
thế thụ thai, nhưng hương ấm (gandhabba) không hiện tiền, 
như vậy bào thai không thế thành hình. 

Và này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp, và 
người mẹ trong thời có thế thụ thai, và hương ấm có hiện tiền; 
có ba sự hòa hợp như vậy, thì bào thai mới thành hình. 

(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kỉnh Đoạn Tận Ái) 


- Tái sanh là gì? (na ca so na ca aũũo) (M.I.40) 

"Một người chết ở đây và sẽ tái sanh ở một nơi nào đó thì 
con người mới sanh ra không phải là người đã chết cũng không 
khác người đã chết". 
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- Thực thể thường hằng. (M,I,256) 

"Không có một thực thế (thường hằng) di chuyến từ kiếp 
sống này sang một kiếp khác. Cái gì di chuyển trong vòng luân 
hồi sanh tử chỉ là tâm thức của chúng ta, tự nó sanh khởi, một 
thực thể (thường hằng) là quan điểm sai lầm và bị cương quyết 
bác bỏ theo lập trường của pháp duyên khởi". 
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6. 2. Sự CHÉT VÀ Sự TẢI SANH 
- Tái sanh là nhân của sự chết. (D,I,55) 

Đức Phật dạy ngài Ãnanda rằng : 

- Này Ẫnanda, nếu có ai hỏi: "Già và chết do duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Neu có hỏi: "Già và chết do duyên 
gì?"Hãy đáp: "Già và chết do duyên sanh"... 

- Này Ẫnanda, như vậy là nhom, như vậy là duyên, như 
vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của lão tử, tức là sanh. 

(Trung Bộ Kinh 1. Kỉnh Đại Duyên). 


- Cuộc sống là thế nhưng chết là chắc chắn. (S,I,96) 

Sabbe sattã marissanti, 

Maranantahhi jĩvitam; 

Yathãkammam gamissantỉ, 

Puhhapãpaphalũpagã; 

Nirayam pãpakammantã, 

Puhhakammã ca suggatim. 

Mọi chúng sanh sẽ chết, 

Mạng sống, chết kết thúc, 

Tùy nghiệp, họ sẽ đi, 

Nhận lãnh quả thiện ác, 

Ác nghiệp, đọa địa ngục, 

Thiện nghiệp, lên Thiên giới. 


Tasmã kareyya kalyãnam, 
Nicayarn samparãyikam; 
Puhhãni paralokasmim, 
Patitthã hontipãninam. 
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Do vậy hãy làm lành, 

Tích lũy cho đời sau, 

Công đức cho đời sau, 

Làm hậu cứ cho người. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Kosala. Phâm Thứ 

Ba. 

Phần Tổ Mau) 


- Chết là gì? (M.I.296) 

Theo lời dạy của Đức Phật thì sự chết không bao giờ xảy 
ra trừ khi và mãi cho đến khi tất cả mọi năng lực sau đây tách 
rời khỏi cơ thể : 

* Nghiệp lực phát sanh (từ kiếp trước) tạo điều kiện cho 
kiếp sống này. Một khi năng lực này bị dập tắt thì sự sống còn 
là điều không thể có được. 

* Nhiệt năng là năng lực chịu cho cuộc sống nằm trong 
một chùm của các phân tử. 

Tâm thức là năng lực của tâm linh. 


- Bằng cách nào sự tái sanh xảy ra? (Vism,579) 

Các ảnh hưởng của tâm linh tạo điều kiện cho cuộc sống 
diễn tiến, gồm có : 

* Avỉjjã - Vô minh. 

* Tanhã - Tham ái. 

* Kamma - Nghiệp thuộc về năng lực của tâm (thiện hay 
ác). 

* Upãdãna - Chấp thủ. 


245 



* Bhava - Sanh thú. sự hình thành của nghiệp làm điều 
kiện cho kiếp vị lai. 

Khi năm cấu tạo họp thành này bị tan rã bởi cái chết ở 
kiếp trước, chúng sẽ phối hợp với các năng lực của vũ trụ để 
tạo ra điều kiện và cho ra năm họp thành kế tiếp trong kiếp tái 
sanh như sau: 

* Vỉũnãna - Tâm thức. 

* Nãma-rũpa - Tâm linh và thế xác (danh và sắc). 

* Salãyatana - Phát triển của sáu giác quan. 

* Phassa - Sự xúc chạm. 

* Vedanã - Cảm giác (thọ). 


- Bốn hình thức tái sanh. (M,I,73) 

* Andaja - noãn sanh. 

Sanh ra từ trứng, như chim và rắn. 

* daỉãbụịa - thai sanh. 

Sanh ra từ trong dạ con như con người và loài có vú. 

* Samsedaja - thấp sanh. 

Sanh ra từ trong nước hay chất lỏng như vi khuẩn và một 
số loài côn trùng. 

* Opapãtika - hóa sanh. 

Được sanh ra một cách tự phát, tự hiện ra như các chư 
thiên, các đại phạm thiên gồm cả những cảnh giới vô hình và 
những sự xuất hiện khác của ma và quỷ. Sự tái sanh một cách 
tự hiện ra như vậy thì hiện thời nó nằm ngoài sự hiếu biết của 
một con người bình thường. 
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Này Sariputta, có bốn loại sanh. Thế nào là bốn? Noãn 
sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. 

Này Sãriputta, thế nào là noãn sanh? Này Sãriputta, 
những loại chúng sanh nào phá vỏ trứng, mà sanh, này 
Sãriputta như vậy gọi là noãn sanh. Và này Sãriputta, thế nào 
là thai sanh? Này Sãriputta, những loại chúng sanh nào phá 
màn da mỏng che chỗ kin mà sanh, này Sãriputta, như vậy gọi 
là thai sanh. Và này Sãriputta, thế nào là thấp sanh? Này 
Sãriputta, những loại chúng sanh nào sanh ra từ cá thúi, từ xác 
chết thúi, từ cháo cơm thúi, hay trong hồ nước dơ hay trong ao 
nước nhớp. Này Sãriputta, như vậy gọi là thấp sanh. Và này 
Sãriputta, thế nào là hóa sanh? Chư Thiên, các chúng sanh ở 
địa ngục, một số thuộc loài người và một số thuộc đọa xứ. Này 
Sãriputta, như vậy gọi là hóa sanh. 

(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kỉnh Sư Tử Hống) 


- Ba cảnh tượng báo trước của ngưòi đang hấp hối, (The 

Expositor) 

• Nshiêp - Kamma. 

Những hành động tốt hay xấu thường ngày được gọi là 
thường cận nghiệp (ãcinnakamma) sẽ hiện ra cho người sắp 
chết thấy, chang hạn thấy trị lành bệnh cho người trong trường 
hợp người sắp chết là một y sĩ giỏi; hay thấy đang thuyết pháp 
trong trường họp người sắp chết là một Tỳ-khưu phấm hạnh; 
hay thấy đồ vật ăn trộm trong trường họp người sắp chết là tên 
trộm. Còn những khinh tác nghiệp (katattãkamma) ít khi xuất 
hiện ở đây. Các cảnh này trở thành đối tượng diễn tiến trong 
tâm của người sắp chết. 

• Nshiêp tướns - Kammanimitta. 
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Tâm có thấy những hình ảnh như dấu hiệu âm thanh, mùi 
vị và ý nghĩ có liên quan mật thiết đến hành động thiện và ác 
mà người sắp chết đã làm, chang hạn như hình ảnh con dao hay 
những con thú chết trong trường họp người đó là người bán 
thịt, hay thấy bệnh nhân trong trường hợp người đó là bác sĩ, 
hoặc thấy hình ảnh các đồ vật thờ cúng trong trường họp người 
đó là một tín đồ ngoan đạo... 

• Thú tướns - Gatinimitta. 

Người sắp chết thấy được một vài biểu hiện về sanh thú 
của kiếp vị lai. điều này thường giới thiệu với người sắp chết về 
sanh thú đó và chỉ rõ sự vui vẻ hay sầu khổ của nó tùy theo đặc 
tính của chúng. Khi dấu hiệu của kiếp vị lai có biếu hiện xấu, 
người ta có thế sửa chữa chúng ngay lúc đó. Tuy nhiên, những 
cách sửa chữa như vậy chỉ có tính cách tạm thời, không hiệu 
quả lắm. 

Những nghiệp nặng chiếm ưu thế hơn sưa khi các nghiệp 
thiện biến mất. điều này được giải thích chp cái chết của trẻ con 
và những người vắn số. Những cảnh tượng báo trước của số 
mạng như lửa, rừng rậm đen tối nếu như là nghiệp bất thiện; 
bông hoa đẹp, suối nước, cung điện nguy nga ở cõi trời và thiên 
nhân nếu là nghiệp thiện. 

- Tại sao khó thấy được chân lý? (Ud,80) 

Duddasam anatam nãma, 

Na hi saccam sudassanam; 

Patividdhã tanhã jãnato, 

Passato natthi kincanam. 

Khó thấy là vô ngã, 

Không dễ thấy, sự thật, 

Với bậc có hiếu biết, 

Khéo xâm nhập được ái, 
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Với vị ây thây rõ, 

Đâu còn có vật gì. 

(Tiếu Bộ Kỉnh 1. Kỉnh Phật Tự Thuyết. 
Chương 8 - Phâm Pãtaligãmiya) 


- Cái gì di chuyển từ cái chết sang kiếp kế tiếp. (M.I.256) 

Giây phút cuối cùng của tâm thức của cuộc sống hiện tại 
gọi là tâm tử (cutỉ) bởi vì nó kết liễu tiến trình cuộc sống ở kiếp 
hiện tại này. Giây phút kế tiếp của tâm thức được gọi là tâm tục 
sinh (patừandhi) vì nó làm căn nguyên của các chức năng của 
dòng tâm thức ưong một kiếp sống mới. Vì đây là một sự việc 
quan trọng khác của dòng tâm thức, không có một cái gì được 
mang đến đây từ kiếp sống trước và cũng không có gì mang 
theo từ kiếp sống này đến kiếp vị lai. 

"Tiếng vang gây tiếng vọng 
Ảnh đây, đó có hình 
Luôn luôn bị từ chối 
Giống nhau hay khác nhau". 

Cũng như có một tiếng vang, một ảnh phản chiếu hay một 
dấu mộc được tạo ra bởi âm thanh, ánh sáng hay một con dấu. 
cái sau có là do cái trước làm nhân nhưng không có cái gì thuộc 
vật chất chuyến từ cái nhân sang qua cái quả của nó được, cũng 
tương tự như vậy tâm tử (cuti) đưa đến tâm tục sinh 
ipatisandhi). 

Còn với dòng tương tục, không có cái gì giống nhau hay 
khác nhau. Neu như có sự giống nhau tuyệt đối thì sẽ không có 
sự hình thàng váng sữa từ sữa. Neu như có sự khác nhau tuyệt 
đối thì váng sữa sẽ không xuất nguồn từ sữa (sự liên tục của 
một thực thế bị từ chối). 
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- Đức Phật đã an ủi ngài Ananda như thế nào trước khi 
Ngài tịch diệt? (D,II.144) 

Kh i đại đức Ẵnanda khóc trước khi Đức Phật tịch diệt, 
Đức Phật dạy rằng : 

Thôi vừa rồi, Ẫnanda, chớ có buồn rầu, chớ có khóc than. 
Này Ẫnanda, Ta đã tuyên bố trước với ngươi rằng mọi vật ái 
luyến, tốt đẹp đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này Ẫnanda 
làm sao được có sự kiện này: "Các pháp sanh, trú, hữu vi, biến 
hoại đừng có bị tiêu diệt?" Không thê có sự kiện như vậy được. 
Này Ẫnanda, đã lâu ngày, ngươi đoi với Như Lai, với thân 
nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô 
lượng với khấu nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một 
không hai, vô lượng với ý nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, 
có một không hai, vô lượng. Này Ẫnanda, ngươi là người tác 
thành công đức. Hãy cố gắng tinh tấn lên, ngươi sẽ chứng bậc 
Vô lậu, không bao lâu đâu. 

(Trường Bộ Kinh 1. Kỉnh Đại Bát Níp-Bàn) 


- Không được sầu khổ trước cái chết, (Sn.574) 

Animittamanahhãtam, 

Maccãnam idha jĩvitam; 

Kasirahca parittahca, 

Tahca dukkhena samyutam. 

Sinh mạng của loài Người, 
ớ đời không ai biết, 

Không tướng, nhiều phiền toái, 

Nhỏ nhoi, liên hệ khô. 
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- Con đường của thế gian. (Sn,575-576) 

Bởi vì không có một cách thức nào mà nhờ đó những 
người được sinh ra khỏi bị chết, vì thế, khi con người đến tuối 
già thì sẽ có sự chết. Đó là bản chất tự nhiên cho mọi loài hữu 
tình. 

Na hi so upakkamo atthi, 

Yena jãtã na miyyare; 
darampi patvã maranam, 

Evamdhammã hi pãnino. 

Không có sự gắng nào, 

Khiến sống thoát khỏi chết, 

Sau khi già là chết, 

Pháp hữu tình là vậy. 

Phalãnamiva pakkãnam, 

Pãto patanato bhayam; 

Evam jãtãna maccãnam, 

Niccam maranato bhayam. 

Như các trái chín muồi, 

Cỏ sợ bị roi sớm, 

Cũng vậy, người được sanh, 

Thường có sợ bị chết. 

6. 3. NÍP-BÀN (NIBBÃNA) 

- Mục đích tối thượng của sự tu tập trong Phật giáo. 

(M.L197, 204-205) 

Này các Tỷ-kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, 
lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, 
không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích 
tri kiến. Và này các Tỷ-kheo, tâm giải thoát bất động chính là 
mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng 
của phạm hạnh. 
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(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây). 


- Khó nhận rõ được, (S.i.136) 

Kicchena me adhigatam, 

Halam dãni pakãsitum; 

Rãgadosaparetehi, 

Nãyam dhammo susambudho. 

Patisotagãmim nipunam, 

Gambhĩram duddasam anum; 

Rãgarattã na dakkhanti, 

Tamokhandhena ãvuta. 

Pháp Ta chứng khó khăn, 

Sao nay Ta nói lên? 

Tham, sân chỉ phối ai, 

Khó chứng ngộ pháp này. 

Pháp này đi ngược dòng, 

Vi diệu và thâm sâu, 

Khó thấy, rất vi tế. 

Những ai ưa ải dục, 

Bị vô minh bao phủ, 

Rất khó thấy pháp này. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Phạm Thiên. 

Phẩm Thứ Nhất. Phần Thỉnh cầu) 


- Trạng thái không điều kiện. (It.37) 

Này các tỷ-kheo, có : 

* Ajãta - sự không sanh ra. 

* Abhũta - không có nguồn gốc. 
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* Akata - không được tạo ra. 

* Asankhata - trạng thái không điều kiện. 

Này các Tỷ-kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, 
không tác thành, không làm ra. Này các Tỷ-kheo, nếu không có 
cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm 
ra, thì ở đây không thế trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, 
khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì, này các Tỷ- 
kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, 
không làm ra, nên có thế trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, 
khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. 


Theo chú giải, bốn từ ngữ này được sử dụng như đồng 

nghĩa. 

Ạịãta có nghĩa là nó không được sinh ra vì nhiều nguyên 
nhân hay điều kiện (hetupaccaya). Abhũta (không trở thành) 
nghĩa là nó không có sinh khởi, theo như nó không được sinh ra 
từ một nguyên nhân và không trở thành, không không được tạo 
ra (akata) bởi bất cứ cách thức nào. Trở thành và sinh khởi là 
những đặc tính của điều kiện cho chúng sanh, chẳng hạn như 
tâm và vật chất, nhưng Níp-bàn thì không chịu những điều kiện 
này, nó không có điều kiện (asankhata). 


- Hạnh phúc tối thượng, (Dhp,203) 

Nibbãnam paramam sukham - Níp Bàn, lạc tối thượng. 

Níp-bàn là hạnh phúc tối thượng vì đó không phải là thứ 
hạnh phúc được cảm nhận bởi các giác quan. Mà đó là một 
trạng thái an lạc tuyệt đối được giảm đi từ những cảm nhận thế 
tục. 
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- Các định nghĩa của Níp-bàn {nibbana). (Dha.A.A.409) 

Từ ngữ Níp-bàn có nhiều sự giải thích, những sự giải 
thích sau đây được ghi lại trong các tạng kinh sarvastivãdin chú 
giải, abhidharma-mahavibhãsa-sãstra : 

* Vãna ám chỉ vòng luân hồi + nỉr có nghĩa là giải thoát 
hay rời khỏi vòng luân hồi. 

* Vãna có nghĩa là sự hôi tanh + Ỉ 2 ir có nghĩa là giải 
thoát; được giải thoát khỏi sự đau khố của nghiệp phiền não. 

* Fãna có nghĩa là khu rừng tăm tối + nir có nghĩa là từ 
bỏ, rời bỏ; mãi mãi rời bỏ khu rừng tăm tối của ngũ uẩn 
(pancakkhandha) hay là khu rừng tối tăm của tam độc tham, 
sân, si (lobha, dosa, moha) hay ba đặc tính của cuộc đời là vô 
thường, (anitya), khô não (dukkha), vô ngã (anãtma). 

* Vãna có nghĩa là đan dệt + nỉr có nghĩa là cái gút; thoát 
khỏi cái gút của sợi chỉ nghiệp đau khố. 


- Tôn giả Nagasena làm sáng tỏ nỗi hoài nghi của vua 
Milinda về Níp-bàn. (Miln.315-318) 

- Bây giờ chúng ta trở lại đề tài Niết bàn! Đại đức nói 
rằng có Niết bàn và trẫm cũng tin như thế - Nhưng nó ở đâu đại 
đức? Nó ở đông, tây, nam, bắc, thượng, hạ, trung? 

- ớ một nơi nào đó, một chỗ nào đó thì không phải Niết 
bàn, tâu đại vương! 

- Thế là đã rõ! 

- Đại vương rõ sao ạ? 

- Thưa, rõ là không có Niết bàn; Niết bàn chỉ là hư vô, 
không tưởng! Niết bàn đã không có thì làm gì có chuyện tỏ rõ 
Niết bàn, tỏ ngộ Niết bàn? Và lại càng không có cái gọi là an 
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trú Niết bànl Tại sao lại như thế? Vì khái niệm "trú" là gì đại 
đức biết chăng? Trú có nghĩa là phải có một địa cư, một vùng 
đất, một nơi chốn, một miền, một xứ, một cõi, một 
cảnh...đế ởâấy,nương gả đấy, trụ ở đấy! Ví dụ như người ta 
nói rằng, ruộng là nơi trú của rất nhiều chủng loại lúa: lúa Sàlì, 
lúa thơm, lúa ngắn ngày, lúa dài ngày V..V... Ví như người ta 
nói biến là nơi trú của vô lượng loài thủy tộc, vô lượng trân 
châu, bảo ngọc V.V...VÍ như quả đất làm nơi nương trú của 
người, vật, chim muông, cây cỏ V.V.... 

Vậy thì nếu Niết bàn không có một chỗ nào cả - thì chữ 
"trú" này không được thành lập, trú không được thành lập thì tỏ 
rõ, tỏ ngộ Niết bàn cũng không được thành lập; tỏ rõ, tỏ ngộ 
Niết bàn không được thành lập thì người chứng đạt Niết bàn 
cũng không thành lập? Vậy Niết bàn ấy chỉ là khoảng không, 
không có gì cả. Tất cả không! Thưa đại đức. 

Đại đức Na tiên nói: 

- Thật là hùng hồn! Tuy nhiên, tâu đại vương! Có một 
chỗ nào đó, dù là "khoảng trổng không" đế Niết bàn trú ở đấy 
cũng không được. Niết bàn là pháp vô vi, xa lìa hữu vi thì làm 
sao có chỗ trú được? Ví như "lửa" có chỗ trú không, hở đại 
đức? Đại vương có thế chỉ cho bần tăng thấy rõ lửa nó ở hướng 
đông, tây, nam, bắc, chỗ này, chỗ kia không? 

- Không thê chỉ được! 

- Vậy là lửa không có rồi. Chính đại vương nói đấy nhé! 

- Không, lửa có. Tuy lửa không ở chỗ nào, không thể chỉ 
được; nhưng ta lấy hai thanh gỗ cọ xát vào nhau thì lửa sẽ hiện 
ra, thưa đại đức! 

- Cũng vậy, tâu đại vương! Niết bàn tuy không ở chỗ nào 
cả, không thế chỉ được; nhưng khi hàng giả quan sát thấy rõ sự 
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sanh diệt của pháp hành (Sankhàra) thì Niết bàn sẽ hiện ra, tâu 
đại vương! 

- Có lý lắm, nhưng cũng không thế thuyết phục được 
trẫm, tại sao? Lửa là pháp hữu vi, là điệu kiện sanh, do nhân 
duyên sanh; trong lúc Niết bàn là pháp vô vi, không có điều 
kiện, không bị chi phối bởi định luật nhân quả. Đem lửa mà ví 
dụ cho Niết bàn, đại đức có thấy mình rơi vào luận thuyết của 
ngoại đạo tà giáo chăng? 

- Hay lắm! Thật ra, phải từ ví dụ này đế hiếu chuyện 
khác. Đại vương đã không hiếu lại còn bắt bẻ bần tăng rất họp 
lý nữa. Vậy ta có thê tìm ví dụ khác nhé! 

- Vâng! 

- Đại vương có biết Đức Chuyến luân Thảnh vương có 
bảy loại ngọc, là: bánh xe ngọc, voi ngọc, ngựa ngọc, mani 
ngọc, nữ ngọc, gia chủ ngọc, tướng quân ngọc không? 

- Thưa, có biết từ kinh điển, từ truyền thuyết. 

- Trước khi bảy loại ngọc vi diệu ấy hiện đến do phước 
báu của Đức Chuyến luân, nó ở từ đâu không? 

- Không biết nó ở đâu! 

- Vậy chắc nó không có rồi. 

- Nó có đấy, thưa đại đức! Khi một vị vua tài đức vô 
song, phước báu cao quí không thế nghĩ nghi - thì bảy thứ ngọc 
vi diệu ấy đồng hiện đến, như là chứng cứ tôn xưng vị vua ấy 
thành đức Chuyên luân Thảnh vương! 

- Cũng tương tự thế, đại vương! Khi quán chiếu pháp 
hành (Sankhàra), thấy rõ pháp hành là sanh diệt; pháp hành là 
vô thường, khố não, vô ngã; pháp hành là bất tịnh, là sầu bi, 
khố ưu, phiền não, lúc ấy Niết bàn cũng tự hiện ra. Nó không 
phải là một chỗ nào đó đế mà đến đâu, tâu đại vương! 
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- Chí lý lắm! Nhưng nếu đi sâu vào lĩnh vực luận lý, thì 
luận cứ của đại đức vẫn chưa trôi, vẫn còn dính mắc ở một chỗ, 
đại đức có biết không? 

- Xin cho nghe, ấy là chỗ nào? 

- Là cải chỗ mà từ đó Niết bàn hiện ra! Ví như đức vua có 
tài đức, có phước báu vô song; chính từ "địa vị" ấy, "chỗ ấy” thì 
bảy loại ngọc báu mới hiện ra. Trong trường họp Niết bàn hiện 
ra, thì địa vị ấy, cái chỗ ấy là cái gì hở đại đức? 

- Câu hỏi vi tế lắm, thâm sâu lắm! tâu đại vưong! Địa 
vị ấy, chỗ ấy có - đó chính là giới định tuệ! Bất cứ hành giả nào 
nếu giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh; kiên trú 
vững chắc vào giới định tuệ thanh tịnh ấy, địa vị ấy, chỗ ấy - thì 
Niết bàn sẽ hiện ra; không kế người ấy ở đâu, trú xứ nào! 

- Bắt đầu tỏ lộ rồi đấy, thưa đại đức! Ngài hãy bi mẫn cho 
nghe tiếp. 

- Tâu, vâng! Nhưng đại vương đã suốt thông chỗ "địa vị" 
ấy rồi chứ? Đã "trôi" điều ấy rồi chứ? 

Đức vua Mi-lan-đà vui vẻ: 

- Trẫm nhận tội rồi, đừng nên trả đũa nữa, đại đức. 

- 0! Vậy thì ta tiếp tục. 

- Thưa vâng! 

- Đại vương! Bất cứ ai kiên trú vững chắc nơi giới định 
tuệ rồi, người ấy sẽ tỏ lộ Niết bàn giống nhau, chẳng hề sai 
khác! 

- Giống nhau như thế nào hở đại đức? 

- Giống nhau như "hư không", đại vưoug! Ví như có 
người trú trong rừng Sakàya thấy được hư không, người trú 
trong quốc độ Alasandana..., quốc độ Kàsìkosala, quốc đô 
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Kasinara..., quốc độ Ganchàra... cõi trời Phạm thiên, tầng trời 
tịnh cư V..V... thấy được hư không! Những hư không kia giống 
nhau như thế nào thì Niết bàn sẽ giống nhau y như thế đó, đại 
vưoưg! 

- Trẫm hiểu rồi. 

- Chúng lại còn giống nhau như "phương đông" nữa, đại 
vưoưg! Tất cả chúng sanh ở bất cứ cảnh giới nào, xa gần, cao 
thấp khác nhau - nhưng phương đông mà chúng nhìn thấy, đều 
giống nhau, tâu đại vương! 

- Đại đức đã dựng đứng, đã nêu cao cây cờ Pháp làm cho 
trẫm khả dĩ cắt đứt được sự nghi ngờ về "trú xứ" của Niết bàn. 
Trẫm rất hoan hỷ vậy. 


- Một truyện ngụ ngôn về Níp-bàn. (Miln.317-323) 

Thuở xưa, có một con cá và con rùa làm bạn với nhau. 
Con cá sống cả đời của nó dưới nước nên chẳng biết gì khác 
hơn cả. Một ngày nọ, trong lúc nó đang bơi, nó gặp được bạn 
rùa của nó vừa trở về sau chuyến tham quan trên mặt đất. Trong 
lúc đang nói chuyện về điều này, con cá thốt lên : 

- ở đất liền à? Ý của bạn muốn nói gì về cái từ đất liền 
đó? Tôi chưa bao giờ thấy vật như vậy cả. đất liền chang là gì 
cả. 

- Bạn có quyền nghĩ vậy, nhưng đó chính là nơi tôi vẫn 
đến như thường. 

- Thôi được rồi, nói nghiêm chỉnh nhé. Hãy nói cho tôi 
biết cái đất của bạn nó như thế nào? Nó có ướt không? 

- Không, nó không có ướt. 

- Thế nó có mát mẻ không? 
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- Không, nó không mát mẻ. 

- Thế nó có trong suốt đế ánh sáng xuyên qua không? 

- Không, nó không trong suốt, ánh sáng không thế xuyên 
qua nó được. 

- Vậy nó có mềm mại và trũng xuống để tôi có thể bơi lội 
ở trong đó được không? 

- Không, nó không mềm mại và trũng xuống đâu, bạn 
không thế nào bơi trong đó được. 

Con cá không chịu nối, trở nên nóng giận với những câu 
trả lời không nên hỏi tiếp : 

- Vậy nó có chuyên động hay chảy thành dòng không? 

Rùa bình thản trả lời: 

- Không có bạn ạ, nó không bao giờ nối sóng đâu. 

- Vậy thì đất theo như bạn nói nó không phải là một trong 
những điều này, vậy thì nó không phải là gì hết rồi chứ còn gì 
nữa. 

- Thôi được rồi, nếu như bạn cứ khăng khăng cho rằng 
đất liền đó là không phải gì cả thì tôi chang biết làm gì hơn đế 
bạn hiểu được. Nhưng nếu như có một người biết nước như thế 
nào và đất liền như thế nào thì họ sẽ cho rằng bạn là con cá ngu 
muội, vì bạn cho rằng bất cứ cái gì mà bạn chưa biết là không 
có hay không là gì cả. 


- Hạnh phúc tối thượng. (Dhp,203) 

Mghacchãparamã rogã, 

Sankhãraparamã dukhã; 

Etam natvã yathãbhũtam, 

Nibbãnam paramam sukham. 
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Đói ãn, bệnh tối thượng, 
Các hành, khố tối thượng, 
Hỉêu như thực là vậy, 

Níp Bàn, lạc tối thượng. 
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CHƯƠNG 7 
THẾ GIỚI NỘI TÂM 
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7. 1. BẢN CHẤT CỦA THÉ GIỚI BÊN TRONG. 

- Không thể đạt đến tận cùng của thế gian. (S,I,62) 

Này Hiền giả, tại chỗ nào không sanh, không già, không 
chết, không diệt, không khởi. Ta nói rằng tại chỗ ấy, không có 
thế bộ hành, biết được hay thấy được sự tận cùng của thế giới. 
Ta nói như vậy. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tưong ưng Thiên Tử. 
Phắm Các Ngoại Đạo. Phần Rohita). 


- Bạn là thế gian. (S.I.62) 

Này Hiền giả, nhưng Ta cũng không nói rang không đạt 
được sự tận cùng của thế giới thời chấm dứt cuộc kho đau. Này 
Hiển giả, chính trong cái thân thế dài một tầm cỏ tưởng, có ý 
này, Ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn 
diệt thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tưong ưng Thiên Tử. 

Phắm Các Ngoại Đạo. Phẩn Rohita). 


- Sự sinh khỏi của thế gian, (S.II,73) 

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự tập khởi và sự đoạn 
diệt của thế giới. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới tập khởi? 
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Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Do ba 
cái tụ họp, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ 
nên có ái. Do duyên ải nên có thủ. Do duyên thủ nên có hữu. 
Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh, nên có già chết, 
sầu, bi, khố, ưu, não sanh khởi. Đây là thế giới tập khởi. 

Do duyên lễ tai và các tiếng... 

Do duyên lỗ mũi và các hương... 

Do duyên lưỡi và các vị... 

Do duyên thân và các xúc... 

Do duyên ý với các pháp, ý thức khởi lên. Do ba cái tụ 
họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ... Do duyên sanh nên 
già chết, sầu, bi, kho, ưu, não, sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, đây 
là sự tập khởi của thế giới. 

(Tương ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Nhân Duyên. 

Phấm Gia Chủ - Thứ Năm. Phần Thế Giới) 


- Sự chấm dứt của thế gian, (S,II.73) 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới đoạn diệt? 

Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Do ba 
cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ 
nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ải ấy một cách hoàn toàn 
nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... Đây là sự đoạn diệt của 
toàn bộ khô uân này. Đây là thê giới đoạn diệt. 

Do duyên lễ tai và các tiếng... 

Do duyên lễ mũi và các hương... 

Do duyên lưỡi và các vị... 

Do duyên thân và các xúc... 
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Do duyên ỷ và các pháp, ỷ thức sanh khởi. Do ba cải tụ 
họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có 
ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ 
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... Đây là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khô uân này. 

Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Nhân Duyên. 

Phấm Gia Chủ - Thứ Năm. Phần Thế Giới) 


- Thế gian là một khối đau khổ (dukkha). (S.II.IO) 

Trước khi giác ngộ, Bồ tát đã quan sát thế gian như sau : 

"Thật sự thế giới này bị hãm trong kho não, bị sanh, bị 
già, bị chết, bị đoạn diệt và bị tái sanh; và từ nơi đau kho này, 
không biết sự xuất ly, thoát khỏi già, chết; từ nơi đau kho này, 
không biết khi nào được biết đến sự xuất ly già, chết". 

(Tương ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Nhân Duyên. 

Phắm Phật Đà. Phần Mahã Sakya Munỉ Gotama) 


- Hạnh phúc của thế gian. (A.I.258) 

Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chánh 
đắng giác, còn là Bồ-tát, ta suy nghĩ như sau: "Cái gì là vị ngọt 
ở đời?...". Rồi này các Tỷ-kheo, về vấn đề ấy, tư tưởng sau đây 
khởi lên nơi ta: "Do duyên với đời, khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị 
ngọt ở đời. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 

Phấm Chánh Giác. Phần Trước Khi Giác Ngộ) 


264 



- Hạnh phúc trong thế gian phát triển sự dính mắc. 

(A.I.259) 

Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt ở đời, thời các 
loài hữu tình không có tham nhiễm đổi với đời. Vì rằng, này 
các Tỷ-kheo, có vị ngọt ở đời, nên các loài hữu tình có tham 
nhiêm ở đời. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 

Phắm Chánh Giác. Phần Vị Ngọt) 


- Giải thoát khỏi thế gian. (A,I,258) 

"Điều phục dục tham ở đời, đoạn tận tham dục, đấy là 
xuất ly ở đời". 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 
Phẩm Chánh Giác. Phần Trước Khi Giác Ngộ) 


- Biết được sự giải thoát. (A,1.259) 

Này các Tỷ-kheo, nếu không có xuất ly ra khỏi đời, thời 
các loài hữu tình không có xuất ly đối với đời. Vì rằng, này các 
Tỷ-kheo, có xuất ly đối với đời, nên các loài hữu tình có xuất ly 
ra khỏi đời. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 
Phắm Chánh Giác. Phần Vị Ngọt) 


- Thấu hiểu thế gian là đối tượng của tôn giáo, (A,I,259) 

Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các loài hữu tình đã 
như thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, 
xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, các loài hữu 
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tình có thê an trú với tâm thoát ly, không có hệ phược, giải 
thoát, không bị hạn cuộc khỏi thế giới gồm có Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 

Phắm Chánh Giác. Phần Vị Ngọt) 


- Hãy quán tưởng các pháp hữu vi. (S.IV.15) 

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các sắc; 
tai và các tiếng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; thân và các 
xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là tất cả. 

Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Sau khi từ bỏ tất cả 
này, ta sẽ tuyên bố (một) tất cả khác", thời lời nói người ấy chỉ 
là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ẩy không thế chứng minh gì. Và 
hom nữa, người ấy có thế rơi vào ách nạn. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, như vậy ra ngoài giới vức (avisaya) của người ấy ỉ 

(Tương ưng Bộ Kinh 4. Tương ưng Sáu Xứ. 

Phẩm Tất Cả. Phần Tất Cả) 


- Hiểu được pháp hữu vi thì cuộc sống tự tại cao quý. 

(S.II.283)’ 

Này Thera, thế nào là độc trú được làm viên mãn với các 
chi tiết? ớ đây, này Thera, cái gì đã qua được đoạn tận; cái gì 
sắp đến được từ bỏ; đối với những tự ngã, lợi đắc hiện tại, dục 
tham được khéo nhiếp phục. Như vậy, này Thera, là độc trú 
được làm viên mãn với các chi tiết. 
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Sabbãbhibhum sabbavidum sumedham, 

Sabbesu dhammesu anũpalittam; 

Sabbanjaham tanhãkkhaye vimuttam, 

Tamaham naram ekavihãrĩti brũmi. 

Ai chiến thắng tất cả, 

Ai hiếu biết tất cả, 

Ai là bậc Thiện trí, 

Mọi pháp không ô nhiễm. 

Ai từ bỏ tất cả, 

Ái tận được giải thoát, 

Ta nói chính người ấy, 

Thật là vị độc trú. 

(Tương ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Tỳ-Khưu. 

Phần Tên Trưởng Lão) 


- Mọi vật đang bốc cháy. (S,IV,19) 

Thân bị bốc cháy. Các xúc bị bốc cháy. Thân thức bị bốc 
cháy. Thân xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, kho, hay bất khố bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị 
bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. 
Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, kho, ưu, 
não. 

Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị bốc cháy. 
Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khố, 
hay bất khố bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi 
cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị 
bốc cháy bởi sanh, già, chét, sầu, bi, kho, ưu, não. 

(Tương ưng Bộ Kinh 4. Tương ưng Sáu Xứ. 

Phắm Tất Cả. Phần Bốc Cháy). 
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- Mọi vật tồn tại hay không tồn tại? (S.II.76) 

Bà-la-môn dãnussonĩ bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều có? 

-Này Bà-la-môn, tất cả đều có, ấy là một cực đoan. 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều không có? 

- Này Bà-la-môn tất cả đều không có, ấy là cực đoan thứ 
hai. Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết 
pháp theo trung đạo. 

Do duyên vô minh nên có các hành. Do duyên các hành 
nên có thức. Do duyên thức nên có danh sắc. Do duyên danh 
sắc nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ nên có xúc. Do duyên xúc 
nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ải nên có thủ. Do 
duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên 
sanh nên có già, chết, sầu bi khố ưu não. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khô uân này. 

Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh ấy một cách hoàn toàn 
nên hành diệt. Do hành diệt, nên thức diệt. Do thức diệt, nên 
danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt 
nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt, nên ái diệt. 
Do ải diệt, nên thủ diệt. Do thủ diệt, nên hữu diệt. Do hữu diệt, 
nên sanh diệt. Do sanh diệt, nên già, chết, sầu, bi, khố, ưu não 
diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Nhân Duyên. 

Phắm Gia Chủ - Thứ Năm. Phần dãnussonĩ) 
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7. 2. CHÂN LỶ CỦA THÉ GIỚI NỘI TÂM 

- Một quan niệm của thế gian về thế gian. (S,II,109) 

Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ, là Sa-môn hay 
Bà-ỉa-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là thường còn, 
thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy là an on, thấy là tự ngã, 
những người ấy làm ái tăng trưởng. 

Những ai làm ải tăng trưởng, những người ẩy làm sanh y 
tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy 
làm đau khô tăng trưởng. Những ai làm đau khô tăng trưởng, 
những người ấy không thế giải thoát sanh, già, chết, sầu, bi, 
khô, ưu, não. Ta nói răng họ không thê giải thoát khỏi đau khô. 

Này các Tỷ-kheo, những ai trong tương lai là Sa-môn hay 
Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ải, hấp dẫn là thường còn, 
thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an on, 
những người ấy sẽ làm ải tăng trưởng. 

Những ai làm ải tăng trưởng, những người ấy sẽ làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những 
người ây sẽ làm đau khô tăng trưởng. Những ai làm đau khô 
tăng trưởng, những người ấy không thế giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khố, ưu, não. Ta nói họ không có thế giải 
thoát khỏi đau khô. 

Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa-môn hay 
Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là thường còn, 
thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ốn, 
những người ấy làm ải tăng trưởng. 

Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm sanh y 
tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ẩy 
làm đau khô tăng trưởng. Những ai làm đau khô tăng trưởng, 
những người ấy không thế giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, 
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bi, khô, ưu, não. Ta nói răng họ không thê giải thoát khỏi đau 
khô. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Nhân Duyên. 
Đại Phẩm - Thứ Bảy. Phần Xúc Chạm, Biết Rõ) 


- Cảm thọ và bất toại nguyện. (S,II,53) 

Này Sãriputta, nếu ông được hỏi: "Làm sao, này Hiền 
giả Sãriputta, Hiền giả biết như thế nào, Hiền giả thấy như thế 
nào, cảm thọ diệu lạc ấy không tồn tại?" Được hỏi vậy, này 
Sãriputta, ông trả lời như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả 
Sãriputta, Hiền giả biết như thế nào, Hiền giả thấy như thế 
nào, cảm thọ diệu lạc không tồn tại?" Được hỏi vậy, bạch Thế 
Tôn, con trả lời như sau: 

"Này Hiền giả, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc 
thọ, khô thọ, phi khô phi lạc thọ. Này Hiên giả, ba cảm thọ này 
vô thường, khi biết được cái gì vô thường là kho, thời cảm thọ 
diệu lạc ấy không tồn tại". 

Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. 

- Lành thay, lành thay, này Sãriputtaỉ Pháp môn (phương 
tiện) này, này Sãriputta, có thế trả lời tóm tắt như sau: Cái gì 
được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khố. 

(Tương ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Nhân Duyên. 

Phẩm Kalãra - Vị Sát Đe Lỵ. Phần Kalãra) 

Như vậy, đây là một chứng cứ về thế giới nội tâm theo 
Phật giáo chủ trương về phương diện đạo đức, ví dụ như những 
vấn đề đau khổ của kiếp sinh tồn. 
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- Pháp duyên khỏi {paticcasamuppada). (S.II.2) 

Tiến trình tâm làm duyên cho tiến trình của cuộc sống 
được trở thành trong vòng luân hồi. Khi có sự sinh ra thì có sự 
chết. Cho đến bao giờ nghiệp lực còn tồn tại trong vòng luân 
hồi sanh tử (samsãm) thì chúng vẫn còn tồn tại, đưa đến kết 
quả đau khô. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Này các Tỷ- 
kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên sanh 
sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; 
thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; 
sanh duyên già, chết, sầu, bỉ, khố, ưu, não được khởi lên. Như 
vậy là toàn bộ khô uân này tập khởi. 

1. Aviịịã - Vô minh, 

Vô minh bắt rễ từ các lậu hoặc là nguyên nhân chính. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là vô minh? Này các Tỷ-kheo, 
không rõ biết Khố, không rõ biết Khố tập, không rõ biết Khố 
diệt, không rõ biết Con đường đưa đến Khố diệt. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là vô minh. 

2. Sankhãra - Hành, 

Tùy thuộc vào vô minh, sinh khởi tâm tạo tác thiện hay 
ác. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Này các Tỷ-kheo, 
có ba hành này: thân hành, khâu hành, ý hành. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hành. 

3. Vihhũna - Thức. 

Tùy thuộc vào tâm tạo tác, sinh khởi tâm hộ kiếp nối liền 
kiếp quá khứ với kiếp kế tiếp. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức? Này các Tỷ-kheo, 
có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thức. 

4. Nãmarũm - Danh sẳc. 

Tùy thuộc tâm hộ kiếp sanh khởi danh và sắc kèm với sáu 
xứ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là danh sắc? Thọ, tưởng, tư, 
xúc, tác ỷ; đây gọi là danh. Bổn đại chủng và sắc do bốn đại 
chủng tạo ra; đây gọi là sắc. Như vậy, đây là danh, đây là sắc. 
Đây gọi là danh sắc. 

5. Salãyatana - Sáu xứ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu xứ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, 
tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sáu 
xứ. 

6. Phassa - Xúc. 

Bởi vì có sáu xứ nên có xúc. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xúc? Này các Tỷ-kheo, có 
sáu xúc này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý 
xúc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là xúc. 

7. Vedanã - Tho. 

Vì có xúc nên đưa đến thọ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thọ ? Này các Tỷ-kheo, có 
sáu thọ này: thọ do nhãn xúc sanh; thọ do nhĩ xúc sanh; thọ do 
tỷ xúc sanh; thọ do thiệt xúc sanh; thọ do thân xúc sanh; thọ do 
ý xúc sanh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thọ. 
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8. Tanhã - Ái. 

Tùy thuộc vào cảm thọ nên sanh ra ra tham ái. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái? Này các Tỷ-kheo, có 
sáu ái này: sắc ải, thanh ái, hưong ải, vị ái, xúc ái, pháp ái. 
Này các Tỷ- kheo, đây gọi là ái. 

9. Upãdãna - thử. 

Vì có tham ái nên sanh ra chấp thủ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủ ? Này các Tỷ-kheo, có 
bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Này 
các Tỷ- kheo, đây gọi là thủ. 

10. Bhava - Hữu. 

Vì có chấp thủ nên sanh ra nghiệp hữu và đế làm duyên 
cho sự sanh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu ? Này các Tỷ-kheo, có 
ba hữu này: Dục hữu, sắc hữu, Vô sắc hữu. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hữu. 

11. Jãti - Sanh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh? Cái gì thuộc chúng 
sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này 
hay thuộc bộ loại chúng sanh khác bị sanh, xuất sanh, giáng 
sanh, đản sanh, sự xuất hiện các uấn, sự thành tựu các xứ. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là sanh. 

12. Jarãmaranam _ sokaparidevadukkhadomanas- 

supãdãyãsã - Già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Do vì có sanh nên đưa đến già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là già, chết? Cái gì thuộc 
chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh 
này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị già, yếu, suy nhược, 
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răng rụng, tóc bạc, da nhãn, tuôỉ thọ tàn lụi, các căn chín 
muồi. Đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng 
sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại 
chúng sanh khác, sự từ bỏ, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uắn 
hư hoại, thân thế vứt bỏ. Đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, 
đây là chết. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là già, chết. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Nhân Duyên. 

Phẩm Phật Đà. Phần Phân Biệt) 


- Quán tưởng duyên khỏi là quán tưởng Pháp, (M,1.191) 

Vuttam kho panetam bhagavatã - “yo 
paticcasamuppãdam passatỉ so dhammam passatỉ; yo 
dhammarn passati so paticcasamuppãdam passatĩ”ti 

Thế Tôn đã nói như sau: "Ai thấy được lý duyên khởi, 
người ấy thấy được pháp; ai thấy được pháp, người ấy thấy 
được lý duyên khởi". 

(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kỉnh Ví Dụ Dấu Chân Voi) 


- Cội nguồn của cuộc sống không thể nghĩ tưởng, (8,11.180) 

Vô thỉ là luân hổi này, này các Tỷ-kheo, khởi điếm không 
thế nêu rõ đối với sự lưu chuyến luân hồi của các chúng sanh 
bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

(Tương ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Vô Thỉ. 

Phẩm Thứ Nhất. Phần Sữa) 
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- Làm thế nào để đạt đến sự chấm dứt của thế gian? 

(S.II.36) 

Gamanena na pattabbo, 

Lokassanto kudãcanam; 

Na ca appatvã lokantam, 

Dukkhã atthỉ pamocanam. 

Bộ hành không bao giờ 
Đạt được thế giới tận, 

Không đạt thế giới tận, 

Không thê thoát khỏi khô. 

Tasmã have lokavidũ sumedho, 

Lokantagũ vusitabrahmacariyo; 

Lokassa antam samitãvi hatvã, 

Nãsĩsati lokamimam parahca. 

Do vậy, bậc Hiền thiện, 

Thế gian giải, Thiện tuệ, 

Đạt đến thế giới tận, 

Phạm hạnh được viên thành. 

Với tâm tư định tĩnh, 

Biết được thế giới tận, 

Không ước vọng đời này, 

Không ước vọng đời sau. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tưong ưng Thiên Tử. 
Phắm Các Ngoại Đạo. Phần Rohita). 


- Cuộc sống nội tâm được an lạc. (Sn,182) 

Saddhĩdha vittam purisassa settham, 
Dhammo sucinno sukhamãvahãti; 

Saccam have sãdutaram rasãnam, 
Pahhãịĩvim jĩvitamãhu settham 
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ơ đời này, lòng tin, 

Toi thắng cho con người, 
Cái gì khéo thực hành, 

Đem lại chon an lạc? 
Chánh pháp khéo thực hiện, 
Đem lại chon an lạc, 

Sự thật trong các vị, 

Là vị ngọt toi thượng, 

Nep sống với trí tuệ, 

Là nếp sống tối thắng. 


- Cuộc đòi thật mau lẹ. (S.II,266) 

Ví như, này các Tỷ-kheo, bốn người bắn cung dõng mãnh, 
lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật, đứng tại bốn 
phương. 

Rồi một người đến và nói rằng: "Ta sẽ nắm bắt và đem 
lại những mũi tên được bắn đi bốn phương, trước khi chúng rơi 
xuống đất, do bốn người bắn cung này bắn đi, những người 
dõng mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật". 

- Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Như vậy có 
vừa đủ chăng đế gọi người nhanh nhẹn ấy đầy đủ với sự nhanh 
nhẹn tối thượng? 

- Bạch Thế Tôn, nếu chỉ từ một người bắn cung dõng 
mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật, có thế nắm 
bắt và đem lại một mũi tên được bắn đi, như vậy là vừa đủ đế 
gọi người nhanh nhẹn ấy, đầy đủ với sự nhanh nhẹn tối thượng. 
Còn nói gì từ bốn người bắn tên, dõng mãnh, lão luyện, thuần 
tay, thiện xảo về cung thuật! 

- Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự nhanh nhẹn của 
người ấy. Và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, 
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còn nhanh hom sự nhanh nhẹn trước. Và như vậy, này các Tỷ- 
kheo là sự nhanh nhẹn của người ấy, và như vậy là sự nhanh 
nhẹn của mặt trăng, mặt trời, và như vậy là sự nhanh nhẹn của 
các chư Thiên chạy trước mặt trăng, mặt trời. Còn nhanh nhẹn 
hom là sự biến diệt của thọ hành (thọ mạng của các sự vật). 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập như 
sau: "Chủng tôi sẽ sống không phóng dật". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập. 

(Tương ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Thi Dụ. 

Phần Người Bắn Cung) 


- Bốn loại mây và bốn hạng ngưòi, (A.II.IOO) 

Này các Tỷ-kheo, cỏ bốn loại mây mưa này. Thế nào là 
bốn? Có sấm, không có mưa; có mưa, không có sấm; không có 
sấm, cũng không có mưa; có sấm và có mưa. Này các Tỷ-kheo, 
có bốn loại mây mưa này. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví 
dụ với các loại mây mưa này, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bốn? Hạng người có sấm, không có mưa; hạng người có 
mưa, không có sấm; hạng người không có sấm, không có mưa; 
hạng người có sấm và có mưa. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có sấm, không 
có mưa? 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói, không có 
làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sấm không có 
mưa. Vi như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sấm, không có mưa 
ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng người này giống như vi 
dụ ấy. 
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Vả này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có mưa, 
không có sấm? 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có làm, không có 
nói. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có mưa, không 
có sấm. Vi như, này các Tỷ-kheo, loại mây chỉ có mưa, không 
có sấm ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống 
như vi dụ ấy. 

Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người không có sấm, 
cũng không có mưa? 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có nói, 
không có làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không 
có sấm, không có mưa. Vi như, này các Tỷ-kheo, loại mây 
không có sấm, không có mưa ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, 
hạng người này giống như vi dụ ấy. 

Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm và có 

mưa? 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói và có làm. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sấm và có mưa. Vi 
như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sấm và có mưa ấy, Ta nói 
rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giống như các loại 
mây này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 

Phắm Mây Mưa. Phần Mây Mưa 1) 
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CHƯƠNG 8 
THẾ GIỚI 
QUANH BẠN 
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8. 1. TÀI SẢN VÀ HẠNH PHÚC. 


- Hạnh phúc của ngưòi được làm chủ. (A,II,68) 

Một người tại gia có được tài sản bằng sự nỗ lực chuyên 
cần, bằng sức mạnh của đôi tay và mồ hôi, có được tài sản một 
cách họp pháp và công bằng, khi anh ta nghĩ đến điều này thì 
anh ta thấy hạnh phúc và mãn nguyện. 

ơ đây, này Gia chủ, tài sản của người thiện nam tử, thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh 
tay, do mồ hôi đố ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp. Vị ấy 
suy nghĩ: "Ta có tài sản, thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, 
tích lũy được do sức mạnh cánh tay... thâu hoạch đúng pháp." 
Nghĩ vậy, vị ẩy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc 
sở hữu. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Bốn Pháp. 

Phẩm Nghiệp Công Đức. Phẩn Không Nợ) 


- Hạnh phúc có được tài sản, (A.II.68) 

Một người tại gia có được tài sản hợp pháp và công bằng, 
rồi với tài sản đó anh ta làm nhiều thiện sự và hưởng thụ lạc thú 
của thế gian một cách đúng đắn. khi anh ta nghĩ đến điều này 
thì anh ta thấy được hạnh phúc và toại nguyện. 

ơ đây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những tài 
sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được... thâu 
hoạch đúng pháp và làm các việc phước đức. Vị ấy nghĩ rằng: 
"Ta thọ hưởng những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh 
tấn... thâu hoạch đúng pháp và ta làm các phước đức." Nghĩ 
vậy vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc tài 
sản. 
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(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Bốn Pháp. 
Phắm Nghiệp Công Đức. Phần Không Nợ) 


- Hạnh phúc vì không mắc nợ. (A,II,68) 

Một người tại gia không vướng phải nợ nần với ai cả, dù 
lớn hay nhỏ thi khi anh ta nghĩ đến điều này sẽ làm cho anh ta 
thấy được hạnh phúc và vừa lòng. 

ớ đây, này Gia chủ, vị thiện gia nam tử không có mắc nợ 
ai một điều gì, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta không có mắc 
nợ ai một điều gì, ít hay nhiều." Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được 
hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc không mắc nợ. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Bốn Pháp. 

Phẩm Nghiệp Công Đức. Phần Không Nợ) 


- Hạnh phúc vì không bị chê bai, (A,H.68) 

Một người tín đồ thuần thành đạt được nhiều phước báu 
bởi những hành động không chê trách được qua thân, khâu, ý 
thì khi người ấy nghĩ đến điều này, người ấy được an lạc, vững 
niềm tin ở đời này và đời sau. 

ơ đây, này Gia chủ, vị Thảnh đệ tử thành tựu thân hành 
không phạm tội, thành tựu khâu hành không phạm tội, thành 
tựu ý hành không phạm tội. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thành tựu 
thân hành không phạm tội, khâu hành không phạm tội, ý hành 
không phạm tội". Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia 
chủ, đây gọi là lạc không phạm tội. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Bốn Pháp. 

Phẩm Nghiệp Công Đức. Phần Không Nợ) 
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- Bốn loại tài sản mà con ngưòi tích lũy. (Kh,18) 

^ AnQasama nidhãna, 

Những sở hữu có tính chất thực dụng cho cuộc sống nhu 
vàng, tiền, đồ trang sức có giá trị và những thứ nhu yếu phẩm 
khác. 

^ Jan2ama nidhãna, 

Những sở hữu có thể mang đi đuợc để sử dụng khi phải 
xa nhà nhu gia súc và những gia cầm khác. 

^ Thãvara nidhãna, 

Những bất động sản nhu đất đai, ruộng vuờn, nhà ở. 

^ Anu2ãmika nidhãna. 

Những thiện nghiệp đuợc tích lũy theo sát chúng ta nhu 
bóng với hình trong đời này đến đời sau, nhu vật thừa tự để hỗ 
trợ chúng ta. 


- Bốn hạng ngưòi - cách họ chú ý làm bổn phận của họ, 

(A.n.94) 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người 
(attahitãya patipanno no parahitãya). 

Hạng người hướng đến lợi người, không lợi mình 
(parahitãya patipanno no attahitãya). 

Hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng đến 
lợi người (nevattahitãya patipanno no parahitãya). 

Hạng người hướng đến lợi mình và lợi người (attahitãya 
ceva patipanno parahitãya ca). 
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(Tăng Chỉ Bộ Kỉnh 1. Chương Bốn Pháp. Phắm Asura. 

Phần Lợi Mình 1) 


- Bốn ước vọng khó thành. (A.II,65) 

Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khó được ở đời. Thế nào là bốn? 

"Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp". Đây là 
pháp thứ nhất, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. 

"Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy". Đây là pháp thứ 
hai, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. 

"Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, 
cùng với bà con, và các bậc Thầy, mong rằng ta sống lâu, hộ 
trì thọ mạng kéo dài". Đây là pháp thứ ba, khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khó được ở đời. 

"Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, 
cùng với bà con, và các bậc Thầy, sau khi được sống lâu, hộ trì 
thọ mạng kéo dài, mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta 
sanh lên côi thiện, cỗi Trời, cõi đời này". Đây là pháp thứ tư, 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Bon Pháp. Phẩm Nghiệp 
Công Đức. Phần Bốn Nghiệp Công Đức) 


- Bốn điều đưa đến sự thành tựu ước nguyện. (A,II,66) 

Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó 
được ở đời này, có bốn pháp đưa đến chứng được những pháp 
ấy. Thế nào là bốn? 

Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thi, đầy đủ tri tuệ. 
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Vả này Gia chủ, thế nào là đầy đủ lòng tin? ớ đây, này 
Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của 
Như Lai: Vị này là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này Gia chủ, đây 
gọi là đầy đủ lòng tin. 

Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ giới? ớ đây, này Gia 
chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ đắm say rượu men, 
rượu nấu. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ giới. 

Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ bố thi? ớ đây, này Gia 
chủ, vị Thánh đệ tử sống ở gia đình, tâm không bị cấu uế xan 
tham chi phối, bố thi rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ 
bỏ, sẵn sàng đế được yêu cầu, vui thích san sẻ vật bố thi. Này 
Gia chủ, đây gọi là đầy đủ bố thí. 

Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ tri tuệ? Này Gia chủ, 
sống với tâm bị dục tham chinh phục, làm việc không nên làm, 
không làm việc nên làm. Do làm việc không nên làm, không 
làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc. Này Gia 
chủ, sống với tâm vị sân hận chinh phục... sống với tâm bị hôn 
trầm thụy miên chinh phục... sống với tâm bị trạo hối chinh 
phục... sống với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không nên 
làm, không làm việc nên làm; do làm việc không nên làm, 
không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc. 

Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy, sau khi biết được dục tham 
là uế nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham, uế nhiễm của tâm; sau 
khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận, uế 
nhiễm của tâm; sau khi biết được hôn trầm thụy miên là uế 
nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thụy miên, uế nhiễm của tâm; 
sau khi biết được trạo hối là uế nhiễm của tâm, từ bỏ trạo hối, 
uế nhiễm của tâm; sau khi biết được nghi là uế nhiễm của tâm, 
từ bỏ nghi, uế nhiễm của tâm; này Gia chủ, đây gọi là vị Thánh 
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đệ tử cỏ đại trí tuệ, có trí tuệ rộng lớn, bước vào giới vức minh 
kiến, đầy đủ trí tuệ. Đây gọi là đầy đủ trí tuệ. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chưong Bon Pháp. Phấm Nghiệp 
Công Đức. Phần Bon Nghiệp Công Đức) 


- Bốn điều phải làm đưa đến hạnh phúc. (A,IV,280) 

c Utthãnasampadã - Đầy đủ sư tháo vát. 

Khéo léo và thuần thục trong nghề nghiệp, năng nỗ và 
chánh đáng trong việc nuôi mạng sống. 

ơ đây, này Byagghapajja, thiện nam tử làm nghê gì đê 
sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm 
người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì, 
trong các nghề ấy, người ấy thiện xảo, không biết mệt, biết suy 
tư hiêu phương tiện vừa đủ đê tự làm và điêu khiên người khác 
làm; này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ sự tháo vát. 

■C Ẵrakkhasammdã - đầy đủ phòn2 hồ. 

Biết gìn giữ tài sản kiếm được khỏi bị trộm cắp và thiên 
tai. 

ơ đây, này Byagghapajja, những tài sản của thiện nam tử 
do tháo vát tinh tấn thâu hoạch được, do sức mạnh bàn tay cất 
chứa được, do mồ hôi đo ra đúng pháp, thâu hoạch được đúng 
pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ: "Làm thế nào 
các tài sản này của ta không bị vua mang đi, không bị trộm 
cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, 
không bị các người con thừa tự không khả ái cướp đoạt". Này 
Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ sự phòng hộ. 

N Kalyãnamittatã - làm ban với thiên. 

Nên kết giao với những bạn bè đáng tin cậy. 
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ớ đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sống tại làng hay 
tại thị trấn. Tại đấy có gia chủ hay con người gia chủ, những 
trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay những người lớn tuối 
được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, 
đầy đủ bố thi, đầy đủ tri tuệ, vị ấy làm quen, nói chuyện, thảo 
luận. Với những người đầy đủ lòng tin, vị ấy học tập với đầy đủ 
lòng tin. Với những người đầy đủ giới đức, vị ẩy học tập với 
đầy đủ giới đức. Với những người đầy đủ bố thi, vị ấy học tập 
với đầy đủ bố thi. Với những người đầy đủ tri tuệ, vị ấy học tập 
với đầy đủ tri tuệ. Này Byagghapajja, đây gọi là làm bạn với 
thiện. 

V Samanvikatã - sốns thăns bằns điều hòa. 

Phải biết tiêu xài họp lý trong cuộc sống theo khả năng 
của mình. 

ớ đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết tài 
sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều 
hòa, không quá phung phi, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: 
"Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như 
vậy; không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền 
nhập, còn lại như vậy". Vi như, này Byagghapajja, người cầm 
cân hay đệ tử người cầm cân, sau khi cầm cân biết rằng: "Với 
chừng ẩy, cân nặng xuống, hay với chừng ấy, cân bống lên". 
Cũng vậy, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết tài sản 
nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, 
không quá phung phi, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây 
là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; 
không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn 
lại như vậy". Này Byagghapajja, nếu thiện nam tử này tiền 
nhập vào ít, nhưng sống nếp sống rộng rãi, hoang phi, thời 
người ta nói về người ấy như sau: "Người thiện nam tử này ăn 
tài sản của vị ấy như ăn trái cây sung". Này Byagghapajja, nếu 
người thiện nam tử này có tiền nhập lớn, nhưng sống nếp sống 
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cơ cực, thời người ta sẽ nói về vị ấy như sau: "Người thiện nam 
tử này sẽ chết như người chết đói". Khỉ nào, này Byagghapajja, 
thiện nam tử này, sau khi biết tài sản nhập, và sau khi biết tài 
sản xuất, sống nếp sống thăng bằng điều hoà, không quá phung 
phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền nhập của 
ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải đây là 
tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy". Này 
Byagghapajja, đây gọi là nếp sống thăng bằng điều hòa. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. Phâm Gotamĩ. 

Phần Dĩghajãnu, Người Koliya) 


- Chẳng có gì để cho bạn cho là của riêng bạn. (S,III,33) 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, sắc không phải của các ông, 
hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các 
Ông. Thọ không phải của các ông... Tưởng không phải của các 
Ông. Các hành không phải của các ông... Thức không phải của 
các Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 
cho các Ông. 

(Tương ưng Bộ Kinh 3. Tương ưng Uân. Phâm Không 
Phải Của Các Ông. Phần Không Phải Của Các ông) 

- Bốn hạng ngưòi - cách thức họ uốn nắn cuộc sống của họ. 

(S.I.93) 

Ầ Hang người Sons trons bóns tối và hướng đến bóns 
toi (tamotamaparãvano), 

Họ có cuộc sống đầy đau khổ và họ tiếp tục tạo thêm tội 
ác. 

ớ đây, thưa Đại vương, có một số người sanh trong gia 
đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la hay gia đình người đan rô, 
hay gia đình người làm bẫy sập, hay gia đình người làm xe, hay 
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gia đình người đố rác nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế 
khó khăn, khó kiếm đồ ăn mặc, và người ấy xấu xí khó nhìn, 
còm lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân, hay nửa thân 
tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe 
cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, không nhận được chỗ nằm, 
chỗ ở, đèn đuốc. Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ỷ nghĩ 
ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ỷ nghĩ ác, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Thưa Đại vương, vi như một người đi từ tối tăm này đến 
tối tăm khác, hay đi từ hắc ám này đến hắc ám khác, hay từ vết 
máu đỏ này đến vết máu đỏ khác. Thưa Đại vương, Ta nói 
người ấy vói ví dụ như vậy. Thưa Đại vương, như vậy là người 
sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối. 

Ầ Hang người sống trong bóng tối và hướng đến ánh 
sáng (tamoìotiparãvano), 

Bởi nhờ sự hiểu biết rằng họ đang chịu sự đau khổ trong 
đời này là do nơi ác nghiệp ở đời trước nên họ cố gắng tu tập 
những phấm hạnh cao quý trong đời này và... 

ớ đây, thưa Đại vương, có một số người sanh trong gia 
đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la, hay gia đình người đan 
rô, hay gia đình người làm bây sập, hay gia đình người làm xe, 
hay gia đình người đố rác, nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh 
kế khó khăn, khó kiếm đồ ãn mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, 
còm lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nửa thân 
tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe 
cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, không nhận được chỗ nằm, 
chỗ ở, đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ỷ nghĩ thiện, sau 
khỉ thân hoại mạng chung người ấy được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cỗi đời này. Thưa Đại vương, vi như một người từ 
đất leo lên kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng 
ngựa leo lên thân voi, hay từ thân voi leo lên lầu. Thưa Đại 
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vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Đại vương, 
như vậy là người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng. 

Ầ Hang người sống trong ánh sáng và hướns đến bóng 
tối (ịotitamaparãyano), 

Họ đang vui hưởng cuộc sống tốt đẹp của họ có được do 
nhờ thiện nghiệp kiếp trước, giờ đây họ lại tạo ra ác nghiệp. 

ớ đây, thưa Đại vương, có số người sanh ra trong gia 
đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ đại phú, hay trong gia 
đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, 
phú hào có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, 
có nhiều tài sản vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy 
đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. 
Người ấy lại nhận được đồ ãn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người 
ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, 
miệng nói ác, ỷ nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vi như, thưa Đại 
vương, một người từ lầu leo xuống thân voi, hay từ thân voi leo 
xuống lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo xuống chiếc kiệu, hay 
từ chiếc kiệu leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất toi 
tăm. Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa 
Đại vương, như vậy là người sống trong ánh sáng hướng đến 
bóng tối. 

Ầ Hang nsười sốns trong ánh sáns và hướns đến ánh 
sáng (ịotiịotiparãvano), 

Trong lúc thọ hưởng cuộc sống hạnh phúc ở đòi này, họ 
lại tiếp thục tạo thêm nhiều thiện pháp hơn nữa để có được 
hạnh phúc hơn nữa trong kiếp vị lai của họ. 

ơ đây, thưa Đại vương, có người sanh ra trong gia đình 
cao quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ đại phú, hay trong gia đình 
Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú 
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hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có 
nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc. Và người ấy 
đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. 
Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hưong liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người 
ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ỷ nghĩ thiện. Do thân làm 
thiện, miệng nói thiện, ỷ nghĩ thiện, người ấy khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cỗi đời này. Ví 
như, thưa Đại vưong, một người từ chiếc kiệu này bước qua 
chiếc kiệu khác, hay từ lưng ngựa này bước qua lưng ngựa 
khác, hay từ thân voi này bước qua thân voi khác, hay từ lầu 
này bước qua lầu khác. Thưa Đại vưong, Ta nói người ấy vói ví 
dụ như vậy. Thưa Đại vương, như vậy là người sống trong ánh 
sáng, hướng đến ánh sáng. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Kosala. 

Phắm Thứ Ba. Phần Người) 

- Sử dụng thích họp tài sản khó kiếm được, (A,61) 

■ Một người biết lo liệu đế làm cho anh ta được hạnh 
phúc, vui vẻ, hòa đồng với cha mẹ, vợ con, tôi tớ và công nhân 
cùng với bạn bè. 

■ Anh ta bảo vệ tài sản khỏi bị thiệt hại trong mọi trường 
họp không may mắn. 

■ Anh ta hoàn thành trách nhiệm của mình đối với quyến 
thuộc, khách khứa, những người quá cố (peta), với chánh quyền 
và với chư thiên (deva). 

■ Anh ta thường xuyên hộ độ các vị sa môn và Bà-la-môn 
nhằm làm trong sạch nội tâm và được an lạc. 
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- Sự nguy hại của các chất say. (D,III,182) 

Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiêm: 
Tài sản hiện tại bị ton thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ 
xâm nhập, thưong tôn danh dự, đê lộ âm tàng, và thứ sáu là trí 
lực tôn hại. Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sau nguy 
hiêm như vậy. 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 


- Những nguyên nhân làm tiêu hao tài sản. (D,III.182) 

Này Gia chủ tử, dam mê các loại rượu là nguyên nhân 
phung phí tài sản. Du hành đường phố phỉ thời là nguyên nhân 
phung phí tài sản. La cà đình đám hi viện là nguyên nhân 
phung phí tài sản. Đam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí 
tài sản. Giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản. 
Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản. 

(Kinh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 


- Phân chia tài sản trong việc chi xài, (D,III.188) 

Một người trí phải biết chia tài sản mình kiếm được trong 
việc chi dùng thành bốn phần : 

Catudhã vibhaje bhoge, 

Sa ve mittãni ganthati. 

Ekena bhoge bhuhjeyya, 

Dvĩhi kammam payojaye; 

Catutthahca nidhãpeyya, 

Ẫpadãsu bhavissati. 

Tài sản cẩn chia bốn 
Đe kết hợp bạn bè: 
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Một phần mình an hưởng, 

Hai phần dành công việc, 

Phần tư, phần đế dành, 

Phòng khỏ khăn hoạn nạn. 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 

8. 2. PHỤC VỤ CHO NGƯỜI KHÁC. 

- Bạn có liên quan đến thế gian qua sáu hướng (những 
phương hướng bình thường của thế gian của bạn). 

(D.IIL192-193) 

Này Gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế 
nào? Này Gia chủ tử, sáu phưong này cần được hiếu như sau: 
Phưong Đông cần được hiếu là cha mẹ. Phương Nam cần được 
hiếu là sư trưởng. Phương Tây cần được hiếu là vợ con. 
Phương Bắc cần được hiếu là bạn bè. Phương Dưới cần được 
hiếu là tôi tớ, lao công. Phương Trên cần được hiếu là Sa-môn, 
Bà-la-môn. 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 

Cách thức liên hệ của mỗi cá nhân đối với xã hội đóng 
vai trò giúp đỡ con người biết cách tổ chức cuộc sống của mỗi 
người đế duy trì mối liên hệ tốt đẹp nhất đối với xã hội. Thật ra 
thì mỗi người có mười hai mối liên hệ đối với xã hội, bởi vì sự 
liên hệ của mỗi cá nhân đối với xã hội luôn luôn là một mối 
tưoưg quan. 


- Những bổn phận thật sự của cha mẹ là gì? (A.I.ól) 

Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thê trả 
ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Neu một bên vai cõng 
mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt 
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trăm năm, cho đến trăm tuối; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, 
xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiếu tiện đại tiện, như 
vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và 
cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc 
độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như 
vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và 
cha. Vì cớ sao ? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều 
cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng 
vào đời này. Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối vói cha mẹ không 
có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng 
tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an 
trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến 
khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thi; đối với mẹ cha 
theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào 
trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả om 
đủ mẹ và cha. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Hai Pháp. 

Phắm Tâm Thẳng Bang. Phần Đất) 


- Bổn phận con đối vói cha mẹ, (D,III,189) 

Này Gia chủ tử, có năm trường hợp, người con phải 
phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông: 

Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ (bhato ne 
bharissãmi). 

Tôi sẽ làm bốn phận đối với cha mẹ (kiccam nesarn 
karissãmi). 

Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống (kulavamsatn 
thapessãmi). 

Tôi bảo vệ tài sản thừa tự ịdãyajjarn patipajjãmi). 
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Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời (atha va pana 
petãnam kãlahkatãnam dakkhinam anuppadassãmĩti). 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 


- Bổn phận của học trò đối vói thầy, (D,III.189) 

Này Gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc 
sư trưởng như phương Nam: 

Đứng dậy đê chào (utthãnena). 

Hầu hạ thầy (upatthãnena). 

Hăng hái học tập (sussusãya). 

Tự phục vụ thầy (pãricariyãya). 

Chú tâm học hỏi nghề nghiệp (sakkaccam 
sippapatiggahanena. 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 


- Bổn phận của vợ đối vói chồng, (D,III,190) 

Này Gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo 
năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 
năm cách: 

Thỉ hành tốt đẹp bốn phận của mình 

(susamvihitakammantã ca hoti). 

Khéo tiếp đón bà con (sahgahitaparijanã ca). 

Trung thành với chồng (anaticãrinĩ ca). 

Khéo gìn giữ tài sản của chồng (sambhatahca 
anurakkhatỉ). 
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Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc (dakkha ca 
hoti analasã sabbakiccesu). 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Bổn phận của chồng đối vói vợ (D,III.190) 

Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử 
với vợ như phương Tây: 

Kính trọng vợ (sammãnanãya). 

Không bất kính đối với vợ (anavamãnanãya). 

Trung thành với vợ (anaticariyãya). 

Giao quyền hành cho vợ (ỉssariyavossaggena). 

Sắm đồ nữ trang với vợ (alahkãrãnuppadãnena). 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 


- Bổn phận cha mẹ đối vói con, (D,III,189) 

Này Gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương 
Đông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng 
đến con theo năm cách: 

Ngăn chận con làm điều ác (pãpã nivãrenti). 

Khuyến khích con làm điều thiện (kalyãne nỉvesentỉ). 

Dạy con nghề nghiệp (sippam sikkhãpenti). 

Cưới vợ xứng đáng cho con (patirũpena dãrena 
samyojenti). 

Đúng thời trao của thừa tự cho con ịsamaye dãyajjam 
niyyãdenti). 
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(Kỉnh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Bổn phận đối vói bạn bè, thân hữu. (D,III.190) 

Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đoi xử với 
bạn bè như phương Bắc: 

Bố thí (dãnena). 

Ái ngữ (peyyavajjena). 

Lợi hành (atthacariyãya). 

Đồng sự (samãnattatãya). 

Không lường gạt (avisamvãdanatãya). 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Bổn phận của chủ đối vói ngưòi giúp việc, (D.III,191) 

Này Gia chủ tử, cỏ năm cách một vị Thánh chủ nhân đối 
xử với hạng nô bộc như phương Dưới: 

Giao việc đúng theo sức lực của họ (yathãbalam 
kammantasamvỉdhãnena). 

Lo cho họ ãn uống và tiền lương 

(bhattavetanãnuppadãnena). 

Điều trị cho họ khỉ bệnh hoạn (gilãnupatthãnena). 

Chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ (acchariyãnam 
rasãnam samvibhãgena). 

Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép (samaye vossaggena). 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 
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- Phận sự đối vói bậc tu hành. (D,III,191) 

Này Gia chủ tử, cỏ năm cách vị thiện nam tử đối xử với 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn như phương Trên: 


CÓ lòng 
kãyakammena). 

từ 

trong 

hành 

động về thân 

ị mettena 

Có lòng 
vacĩkammena). 

từ 

trong 

hành 

động về khẩu 

ị mettena 

Có lòng 

từ 

trong 

hành 

động về ý 

( mettena 


manokammena ). 

Mở rộng cửa đê đón các vị ây (anãvatadvãratãya). 

Cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết 
(ãmisãnuppadãnena). 


(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Bổn phận của vua, (Ja,532) 

Làm vua cần phải có một tấm lòng nhân hậu, phải biết 
chăm lo cho dân về mọi mặt. nhà vua như cha mẹ đối với thần 
dân của mình, bốn cách xử sự sau đây đế cho nhà vua nên theo, 
đế lo cho thần dân, hầu tỏ sự thành tâm, thiện ý của mình. 

■ 4 - Dãna - rộng lượng 

■ 4 - Piya vãcana - lời nói ôn hòa. 

■ 4 - Atthacariyã - cống hiến sự an sinh cho dân chúng. 

4- Samãnattatã - bình đắng với mọi người. 
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Dãnanca peyyavajjanca, 
Atthacariyã ca yã idha; 
Samãnattatã ca dhammesu, 
Tattha tattha yathãraham; 
Ete kho sahgahã loke, 
Rathassãnĩva yãyato 


- Thầy dạy đáp lại lòng thương yêu của học trò như thế 

nào? (D 111.189) 

Này Gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương 
Nam theo năm cách như vậy, các bậc sư trưởng có lòng thương 
tưởng đến các đệ tử theo năm cách: 

Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn 
luyến (suvinĩtam vinenti). 

Dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì 
(suggahitarn gãhãpenti). 

Dạy cho thuần thục các nghề nghiệp (sabbasippassutarn 
samakkhãyino bhavanti). 

Khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc (mittãmaccesu 
patiyãdenti). 

bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt (disãsu 
parittãnam karonti). 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 

- Bạn bè, bằng hữu biểu lộ sư thương yêu nhau như thế 

nao? (D.nL190) 

Này Gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như phương 
Bắc theo năm cách như vậy, bạn bè có lòng thương kinh vị 
thiện nam tử theo năm cách: 


298 



Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng (pamattam 
rakkhantỉ). 

Bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này phóng túng 
pamattassa sãpateyyam rakkhanti). 

Trở thành chô nương tựa khỉ vị thiện nam tử gặp nguy 
hỉêm (bhĩtassa saranam honti). 

Không tránh xa khỉ vị thiện nam tử gặp khỏ khăn 
(ãpadãsu na vịịahantỉ). 

Kính trọng gia đình của vị thiện nam tử (aparapajã cassa 
paịipũịenti). 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 


- Ngưòi giúp việc tỏ lòng yêu thương của mình vói chủ như 
thế nao? (D,IIL191) 

Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân 
đối xử như phương Dưới với năm cách như kia, có lòng thương 
tưởng đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau: 

Dậy trước khi chủ dậy (pubbutthãyino ca honti). 

Đi ngủ sau chủ (pacchã nipãtino ca). 

Tự bằng lòng với các vật đã cho (dinnãdãyino ca). 

Khéo làm các công việc (sukatakammakarã ca). 

Đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ (kittivannaharã ca). 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 
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- Các bậc tu hành chăm lo cho hàng cư sĩ ra sao? (D.IIL191) 

Này Gia chủ tử, các vị Bà-la-môn, Sa-môn được vị thiện 
nam tử đổi xử như phương Trên theo năm cách như vậy, có 
lòng thương tưởng vị thiện nam tử ấy theo sáu cách sau đây: 

Ngăn họ không làm điều ác (pãpã nivãrenti). 

Khuyến khích họ làm điều thiện (kalyãne nỉvesentỉ). 

Thương xót họ với tâm từ bi (kalyãnena manasã 
anukampantỉ). 

Dạy họ những điều chưa nghe (assutam sãventi). 

Làm cho thanh tịnh điều đã được nghe ịsutam 
pariyodãpenti). 

Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời (saggassa maggam 
ãcikkhanti). 

(Kỉnh Trường Bộ 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 


- Hãy khôn khéo khi phục vụ ngưòi khác, (Dhp,166) 

Attadattham paratthena, 

Bahunãpi na hãpaye; 

Attadatthamabhihhãya, 

Sadatthapasuto siyã. 

Dầu lợi người bao nhiêu, 

Chớ quên phần tư lợi, 

Nhờ thắng tri tư lợi. 

Hãy chuyên tâm lọi mình. 

- Hãy lo việc của bạn. (Dhp,50) 

Na paresam vilomãni, 

Na paresam katãkatam; 
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Attanova avekkheyya, 

Katãni akatãni ca. 

Không nên nhìn lôi người, 
Người làm hay không làm. 
Nên nhìn tự chính mình, 
Có làm hay không làm. 


- Đừng lo việc ác vì lọi ích cho ngưòi, (Dhp.84) 

Na attahetu na parassa hetu, 

Na puttamicche na dhanam na rattham; 

Na ỉccheyya adhammena samỉddhỉmattano, 

Sa sĩlavã panhavã dhammiko siyã. 

Không vì mình, vì người. 

Không cầu được con cái, 

Không tài sản quốc độ, 

Không cầu mình thành tựu, 

Với việc làm phi pháp. 

Vị ấy thật trì giới, 

Có trí tuệ, đúng pháp. 

8. 3. SựBÂT ĐỊNH TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA 

THẾ GIAN 

- Bản chất của điều kiện trong thế gian. (A,IV,156) 

• Lãbho - được. 

• Alãbho - mất. 

• Ayaso - danh tiếng xấu. 

• Yaso - danh tiếng tốt. 

• Nindã - chê trách. 
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• Pasamsã - khen ngợi. 

• Sukha - hạnh phúc. 

• Dukkha - đau khô. 

Được, mất ám ảnh trong tâm trí và ngự trị ở đó. Con 
người chào đón sự được và phản đối sự mất mát; đón chào 
danh thơm tiếng tốt và phản đối tiếng xấu; vì vậy, để vượt qua 
được những nỗi ám ảnh này bằng sự luồn cúi và gây hận thù, 
con người phải đối mặt với sầu, ưu, khố não và đau khổ. 

Lãbho alãbho ca yasãyaso ca, 

Nindã pasamsã ca sukham dukhahca; 

Ete aniccã manujesu dhammã, 

Asassatã viparinãmadhammã. 

Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 

Danh vọng, không danh vọng 
Tán thán và chỉ trích 
An lạc và đau khô 
Những pháp này vô thường 
Không thường hằng biến diệt. 

- Coi chừng sự dối trá bên ngoài. (S,I,79) 

Na vannarũpena naro sụịãno, 

Na vissase ittaradassanena; 

Susahhatãnahhi viyaiyanena, 

Asahhatã lokamimam caranti. 

Như bông tai bằng đất, 

Giả dạng bông tai thật, 

Như nửa tiền bằng đồng, 

Được sơn phết lớp vàng. 

Một số sống che đậy, 

Ấn kín dưới bề ngoài, 
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Nội thân thật bất tịnh, 
Mặt ngoài giả mỹ diệu. 

Patirũpako mattikãkunậalova, 
Lohaậậhamãsova suvannachanno; 
Caranti loke parivãrachannã, 

Anto asuddhã bahi sobhamãna. 


Không phải do sắc tướng, 
Biết rõ được con người, 
Không phải nhìn thoáng qua, 
Đặt được lòng tin cậy. 

Dưới bộ áo đạo đức, 

Với hình tướng tự chế, 
Những kẻ sống buông thả, 
Sống phây phây đời này. 


(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tưong ưng Kosala. 

Phẩm Thứ Hai. Phần Bện Tóc) 

- Bốn bánh xe của sự thịnh vượng, (A,II,31) 

Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với 
chúng, bốn bánh xe được vận chuyến giữa chư Thiên và loài 
Người thành tựu với chúng, chư Thiên và loài nguời không bao 
lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. Thế nào 
là bon ? 

Trú xứ thích hợp ịpatirũpadesavãso). 

Thân cận các bậc Chân nhân (sappurisãvassayo). 

Tự nguyện chân chánh (attasammãpanỉdhỉ). 

Trước đã làm phước (pubbe ca katapuhhatã). 
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- Hãy tính toán sự an lạc của bạn. (Dhp.204) 

Ẫrogyaparamã lãbhã, 

Santutthiparamam dhanam; 

Vissãsaparamã nãti 
Nibbãnam paramam sukham. 

Không bệnh, lợi toi thượng, 

Biết đủ, tiền tối thượng, 

Thành tín đối với nhau, 

Là bà con tối thượng. 

Niết Bàn, lạc tối thượng. 


- Hạnh phúc tối thượng. (Sn.268) 

Phutthassa lokadhammehi, 

Cittam yassa na kampati; 

Asokam vỉrajam khemam, 

Etam mahgalamuttamam 


Khi xúc chạm việc đời, 

Tâm không động, không sầu, 
Không uế nhiễm, an on 
Là điềm lành tối thượng. 


- Sống an lạc. (Dhp,197) 

Susukham vata jĩvãma, 

Verinesu averino; 

Verinesu manussesu, 

Viharãma averino. 

Vui thay, chúng ta sống, 
Không hận, giữa hận thù! 
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Giữa những người thù hận, 
Ta sống, không hận thù! 


- Sống vói tâm thanh tịnh, (Dhp.200) 

Susukham vata jĩvãma, 

Yesam no natthi kihcanam; 

Pĩtibhakkhã bhavissãma, 

Devã ãbhassarã yathã. 

Vui thay chúng ta sống, 

Không gì, gọi của ta. 

Ta sẽ hưởng hỷ lạc, 

Như chư thiên Quang Âm. 

- Không ai hoàn toàn bị chê hay được khen, (Dhp,227-228) 

Porãnametam atula, 

Netam ajjatanãmiva; 

Nindanti tunhỉmãsĩnam, 

Nindanti bahubhãninam; 

Mitabhãnimpi nindanti, 

Natthỉ loke anỉndỉto. 

A-tu-la, nên biết, 

Xưa vậy, nay cũng vậy, 

Ngồi im, bị người chê, 

Nói nhiều bị người chê. 

Nói vừa phải, bị chê. 

Làm người không bị chê, 

Thật khó tìm ở đời. 

Na cãhu na ca bhavissati, 

Na cetarahi vỉjjatỉ; 

Ekantam nindito poso, 


305 



Ekantam va pasamsito. 

Xưa, vị lai, và nay, 

Đâu có sự kiện này, 

Người hoàn toàn bị chê, 
Người trọn vẹn được khen. 


- Hãy bình thản trước sự khen chê. (Dhp.Sl) 

Selo yathã ekaghano 
Vãtena na samĩrati; 

Evam nindãpasamsãsu, 

Na samiũịanti panậitã. 

Như đá tảng kiên cố, 

Không gió nào giao động, 

Cũng vậy, giữa khen chê, 

Người trí không giao động. 


- Tại sao có một số gia đình được thăng tiến? (A,II,249) 

Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự 
lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu dài; tất cả 
đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thế 
nào là bốn? 

Không tìm những gì đã mất; không sửa lại cái gì đã già 
yếu; ãn và uổng quá độ; đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong 
địa vị tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, 
đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu 
dài; tất cả đều do bon sự kiện ấy hay là một trong những sự 
kiện này. 
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Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự 
lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do 
bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thế nào là 
bốn? 

Tìm những gì đã mất; sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và 
uống không quá độ; đặt nữ nhân, nam nhân có giới trong địa vị 
tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến 
sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều 
do bốn sự kiện ẩy hay là một trong những sự kiện này. 

(Tăng Chỉ Bộ Kỉnh 2. Chưong Bốn Pháp. Phắm Thắng 

Trí. 

Phần Lợi ích Cho Gia Đình) 


- Những vấn đề trong cuộc sống tại gia. (Sn,406) 

Sambãdhoyarn gharãvãso, 

Rajassãyatanam iti; 

Abbhokãsova pabbajjã, 

Iti disvãna pabbaji. 

Trói buộc, sống gia đình, 

Tụ hội mọi bụi đời, 

Phóng khoáng, đời xuất gia, 

Thấy vậy nên xuất gia. 


- Sự nhàn nhã làm hư cuộc sống, (Dhp.155) 

Acaritvã brahmacariyarn, 

Aladdhã yobbane dhanam; 
dinnakoncãva jhãyanti, 

Khĩnamaccheva pallale. 
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Lúc trẻ, không phạm hạnh, 
Không tìm kiếm bạc tiền. 
Như cò già bên ao, 
u rũ, không tôm cá. 


- Kẻ ngu thật sự, (Dhp,63) 

Yo bãlo mahhati bãlyam, 

Panậito vãpi tena so; 

Bãlo ca panậitamãnĩ, 

Sa ve “bãlo”ti vuccati. 

Người ngu nghĩ mình ngu, 
Nhờ vậy thành có trí. 

Người ngu tưởng có trí, 

Thật xứng gọi chí ngu. 


- Hãy làm người chăn các đệ tử, (M,I,324) 

"Như bò mẹ với bò con, khi nó đang ăn cỏ luôn đế mắt 
ngó chừng bò con. Cũng dường thế ấy, này các Tỳ-khưu, rất 
phù họp cho một người có đầy đủ chánh kiến nên dòm chừng 
nhiều việc cho đệ tử thực hành khi họ đang trên một đạo lộ". 


8. 4. HẠNH PHÚC CỦA CỘNG ĐÒNG. 

- Mưòi bổn phận của ngưòi, (A.IO) 

■ Phụng dưỡng cha mẹ. 

■ Chăm sóc con cái. 

■ Ân cần chăm sóc vợ con. 

■ Duy ưì mối hòa hảo trong cuộc sống lứa đôi. 
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■ Giúp đỡ quyến thuộc. 

■ Tôn kính bậc trưởng thượng. 

■ Tưởng nhớ đến chư thiên và hồi hướng phước cho họ. 

■ Tưởng nhớ đến người quá cố bằng cách tạo thiện pháp 
để hồi hướng cho họ. 

■ Thực hiện nghĩa vụ đối với xã hội và các việc từ thiện. 

■ Sống đòi chân chánh. 


- Chúng sanh thuộc bốn nhóm. (Puggalapahhatti) 

o Hạng người chịu đau khố trong cuộc sống như ở địa 
ngục. 

o Hạng người có cuộc sống sầu khố và đầy bất hạnh như 
khô cảnh của quỷ ma. 

o Hạng người bị khố sở bởi những nỗi sợ hãi và luôn sân 
hận như thú vật. 

o Hạng người có một cuộc sống đáng kính bởi còn duy trì 
được thân phận của con người. Họ thật sự là người. 

- Bảy pháp làm cho một cộng đồng phát triển, (D.II.74-75) 

Này Ãnanda, khi nào dân Vajjĩ thường hay tụ họp và tụ 
họp đông đảo với nhau, thời này Ẫnanda, dân Vajjĩ sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này Ẫnanda, khi nào nghe dân Vajjĩ tụ họp trong niệm 
đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm 
đoàn kết, này Ẫnanda dân Vajjĩ sẽ được cường thịnh, không bị 
suy giảm. 
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Này Ẫnanda khỉ nào dân Vajjĩ, không ban hành những 
luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã 
được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajjĩ như 
đã ban hành thuở xưa thời, này Ẫnanda, dân Vajjĩ sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này Ẫnanda, khi nào dân Vajjĩ tôn sùng, kính trọng, đảnh 
lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjĩ và nghe theo lời dạy 
của những vị này, thời dân Vajjĩ sẽ được cường thịnh, không bị 
suy giảm. 

Này Ẫnanda, khi nào Vajjĩ không có bắt cóc và cưỡng ép 
những phụ nữ và thiếu nữ Vajjĩ phải sống với mình thời, này 
Ẫnanda, dân Vajjĩ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này Ẫnanda, khỉ nào dân Vajjĩ tôn sùng, kính trọng, đảnh 
lễ, cúng dường các tự miếu của Vajjĩ ở tỉnh thành và ngoài tỉnh 
thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ 
trước đúng với quy pháp, thời này Ẫnanda, dân Vajjĩ sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này Ẫnanda, khỉ nào dân Vajjĩ bảo hộ, che chở, ủng hộ 
đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjĩ khiến các vị A-la-hán 
chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán chưa đến sẽ 
đến trong xứ và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, 
thời này Ẫnanda, dãn Vajjĩ sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

(Trường Bộ Kinh 1. Kỉnh Đại Bát Níp-Bàn) 


- Mưòi việc phải làm để được thành quả cao hon, (A,V.136) 

Mười việc sau đây làm tăng trưởng mười thành quả được 
ưa thích, được vừa lòng nhưng khó thực hiện ở thế gian. 
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Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ỷ khó tìm được ở đời này, mười pháp là những thức ăn. Thế 
nào là mười? 

Không thụ động, hãng hái là món ăn cho các tài sản 
(utthãnam anãlasyam bhogãnam ãhãro). 

Trang sức, tô điếm là món ăn cho dung sắc (manậanã 
vibhũsanã vannassa ãhãro). 

Hành động thích ứng là món ãn cho không bệnh 
sappãyakiriyã ãrogyassa ãhãro). 

Bạn bè với thiện bằng hữu là thức ãn cho các giới đức 
(kalyãnamittatã sĩlãnam ãhãro). 

Chế ngự các căn là thức ãn cho Phạm hạnh 
(indriyasamvaro brahmacariyassa ãhãro). 

Không có lừa dối là thức ăn cho bạn bè (avisamvãdanã 
mittãnam ãhãro). 

Học tập là thức ăn cho nhiều tri (sajjhãyakiriyã 
bãhusaccassa ãhãro). 

Đa vãn là thức ăn cho tri tuệ (sussũsã paripucchã 
pannãya ãhãro). 

Chú tâm quán sát là thức ãn cho các pháp (anuyogo 
paccavekkhanã dhammãnam ãhãro). 

Chánh hạnh là thức ăn cho Thiên giới (sammãpatipatti 
saggãnam ãhãro). 

Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý khó tìm được ở đời này, mười pháp này là những thức ãn. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 5. Chương Mười Pháp. 

Phẩm ước Nguyện. Phần Khả Lạc) 
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- Nguyên nhân của cuộc chiến không có gì ngoài ích kỷ và 
tham ái. (M.L86) 

Này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do 
dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt 
với vua, Sát-đế-lị tranh đoạt với Sát-đế-lị, Bà-la-môn tranh 
đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh 
đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, 
con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh 
tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt 
với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, 
tranh đoạt; họ công phá nhau bằng tay; họ công phá nhau 
bằng đá; họ công phá nhau bằng gậy; họ công phá nhau bằng 
kiếm, ớ đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau kho gần như tử 
vong. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiếm các dục, thiết 
thực hiện tại, thuộc khố uắn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm 
duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. 

(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kỉnh Khô Uân) 


- Nhà vua phải chân chánh. (A.II.75) 

Gunnam ce taramãnãnarn, 

Ujum gacchati puhgavo; 

Sabbã tã ujum gacchanti, 

Nette ujum gate sati. 

Khi đàn bò lội sông, 

Đầu đàn đi đúng hướng, 

Cả đàn đều đúng hướng, 

Vì hướng dẫn đúng đường. 
Evamevam manussesu, 

Yo hoti setthasammato; 

So sace dhammam carati, 
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Pageva ỉtarã pajã; 

Sabbam rattham sukham seti, 

Rãjã ce hoti dhammiko. 

Cũng vậy trong loài Người, 

Vị được xem tối thắng, 

Neu sở hành đúng pháp, 

Còn nói gì người khác, 

Cả nước được an vui, 

Neu vua sống đúng pháp. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. Phắm Nghiệp 

Công Đức. Phẩn Phi Pháp) 


- Chăm sóc cho ngưòi bệnh, (Vin,IV,301) 

Đức Phật đã nêu một tấm gương cao cả qua việc cham 
sóc người bệnh bằng lời nói đáng ghi nhớ : 

"Ai chăm sóc cho người bệnh là Chăm sóc Như Lai". 


- Phạm thiên và cha mẹ, (A,I,131) 

Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đổng nghĩa với cha mẹ. 
Các Đạo sư thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha 
mẹ. Đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỷ-kheo, là 
cha mẹ đổi với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới 
thiệu chúng vào đời. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phâm Sứ Giả 
Của Trời. Phẩn Ngang Bằng Với Phạm Thiên) 
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8. 5. Sự ĐÔI LẬP. 

- Hận thù không bao giờ chấm dứt được hận thù, (Dhp,5) 

Na hi verena verãni, 

Sammantĩdha kudãcanam; 

Averena ca sammantỉ, 

Esa dhammo sanantano. 

Với hận diệt hận thù, 

Đời này không có được. 

Không hận diệt hận thù, 

Là định luật ngàn thu. 


- Diệt sự sân hận của bạn, (S,I,161) 

Kodham chetvã sukham seti, 

Kodham chetvã na socati; 

Kodhassa visamũlassa, 

Madhuraggassa brãhmana; 

Vadham ariyã pasamsanti, 

Tahhi chetvã na socati. 

Sát phẫn nộ, được lạc 
Sát phẫn nộ, không sầu, 

Phẫn nộ với độc căn, 

Với vị ngọt tối thượng, 

Pháp ấy, bậc Hiền Thánh, 

Tán đồng sự sát hại. 

Sát pháp ẩy, không sầu, 

Này Bà-la-môn kia. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Bà-La- 
Môn. Phắm A-La-Hán Thứ Nhất. Phần Dhanaiyãnĩ) 
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- Sân hận là xấu xa, (A.IV.96) 

Kodhano dubbanno hoti, 

Atho dukkhampi setỉ so; 

Atho attham gahetvãna, 

Anattham adhipajjati. 

Kẻ phẫn nộ xấu xí, 

Đau kho khi nằm ngủ, 

Được các điều lợi ích 
Lại cảm thấy bất lợi. 

Tato kãyena vãcãya, 

Vadham katvãna kodhano; 

Kodhãbhibhũto puriso, 

Dhanajãnim nigacchati. 

Phẫn nộ, nó đả thưong, 

Với thân với lời nói, 

Người phẫn nộ chinh phục, 

Tài sản bị tiêu vong. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Bảy Pháp. 
Phắm Không Tuyên Bố. Phần Sân Hận) 


- Bạn giận vói cái gì? (Vism) 

Này anh bạn, trong lúc nóng giận người này, cái gì của 
anh ta làm bạn giận vậy? 

Bạn giận lông, tóc của anh ta chăng? 

Hay bạn giận móng tay, móng chân, thịt, xương, da... của 
anh ta? 

Hay bạn giận tứ đại của anh ta có tên gọi là đất, nước, 
lửa, gió? 
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Hay bạn giận ngũ uân của anh ta có tên gọi là săc, thọ, 
tưởng, hành, thức? 

Hay bạn giận năm giác quan của anh ta hay là bạn giận 
các hoạt động của năm giác quan đó? 


- Bằng cách nào sân hận sanh khỏi? (A,V.150-151) 

Này các Tỷ-kheo, có chín trường hợp hiềm hận. Thế nào 
là chín ? 

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đã làm hại 
ta”. 

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đang làm 
hại ta ". 

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó sẽ làm hại 
ta”. 

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đã hại 
người ta yêu, người ta mến..." 

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đang hại 
người ta yêu, hại người ta mến..." 

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó sẽ hại 
người ta yêu, người ta mến". 

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đã làm lợi 
cho người ta không yêu, người ta không mến". 

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: " Nó đang làm 
lợi cho người ta không yêu, người ta không mến". 

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó sẽ làm lợi 
cho người ta không yêu, người ta không mến". Làm cho vị ấy 
tức giận không có lý do. 
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Này các Tỷ-kheo, có chín trường hợp hiềm hận này. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 5. Chưong Mười Pháp. Phâm ước 

Nguyện. 

Phần Những Trường Hợp Hiềm Hận) 

Ngoài những điều trên đây thì sân hận không thế sanh 
khởi ở bất cứ nguyên nhân đặc biệt nào. 

Đe kiềm chế cơn giận sanh khỏi, ta phải nghĩ theo cách 
sau đây: 

"Nó đã làm vậy đế hại tôi. Nó cũng chang thế làm gì 
đuợc. Đó là hành động của nó chứ không phải của tôi. Sân hận 
không thế sanh khởi nơi tôi dùm cho nó. Ta cũng nên thôi nóng 
giận", nhu vậy sân hận chăng có lý do đặc biệt nào đê sinh khởi 
nữa. 

Cuối cùng, có những cơn giận vô căn cứ có vẻ khó mà 
kiềm chế. Nó chẳng nhắm vào một cá nhân nào. nguời ta giận 
những việc không đâu, với những suy nghĩ phi lý đế giận 
chuyện không đâu, ta phải dừng lại thói quen đó ngay lập tức 
qua sự tỉnh giác. 


- Những suy nghĩ của ngưòi hay quạo. (A,IV,94) 

- Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp này được người thù địch 
ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà 
hay đàn ông. Thế nào là bảy? 

ớ đây, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này trở thành xấu 
xí!' Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không hoan hỷ 
kẻ thù địch của mình có dung sắc. Này các Tỷ-kheo, hạng 
người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, 
dầu cho người ấy khéo tắm rửa, khéo chải chuốt, tóc râu khéo 
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sửa soạn, mặc toàn đồ trắng rồi người ấy cũng trở thành xấu 
xí, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ 
nhất, được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến 
người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này ngủ một cách 
khô sở!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không 
hoan hỷ kẻ thù địch của mình ngủ một cách an lành. Này các 
Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị 
phẫn nộ chi phối, dầu có nằm trên ghế dài, nệm trải bằng len, 
chăn len trắng, chăn len thêu, nệm bằng da con son dương gọi 
là kadali, tấm khảm với lọng che phía trên, ghế dài có đầu gối 
chân màu đỏ. Tuy vậy, họ vẫn ngủ một cách kho sở, vì bị phẫn 
nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ hai, được 
người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người 
phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có lợi 
ích!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không hoan 
hỷ kẻ thù địch của mình có được lợi ích. Này các Tỷ-kheo, hạng 
người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, 
thâu hoạch bất lợi, lại nghĩ rằng: "Ta được lợi ích ", thâu hoạch 
điều bất lợi ích, lại nghĩ rang: "Ta không được lợi ích ". Những 
pháp này được nắm giữ khiến người khác trở thành thù địch, 
đưa đến không hạnh phúc, đau kho lâu dài, vì bị phẫn nộ chinh 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ ba, được người thù ưa 
thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc 
đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có tài 
sản ỉ" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không hoan 
hỷ kẻ thù địch của mình có được tài sản. Này các Tỷ-kheo, 
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hạng người nào phân nộ, bị phân nộ chỉnh phục, bị phân nộ chỉ 
phối, những tài sản nào của họ thâu hoạch do sự phấn chấn 
tinh cần, cất chứa do sức mạnh của cánh tay, chồng chất do 
những giọt mồ hôi, đúng pháp, thâu hoạch hợp pháp. Các tài 
sản ấy được nhà vua cho chở về ngân khố nhà vua, vì bị phẫn 
nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ tư, được 
người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, 
đàn bà hoặc đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có danh 
tiếng!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không hoan 
hỷ kẻ thù địch của mình có được danh tiếng. Này các Tỷ-kheo, 
hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi 
phối, nếu có được danh tiếng gì nhờ không phóng dật thâu 
hoạch được, danh tiếng ấy lánh xa họ, vì bị phẫn nộ chinh 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ năm, được người thù 
ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà 
hoặc đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có bạn 
bè ỉ" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không hoan 
hỷ kẻ thù địch của mình có được bạn bè. Này các Tỷ-kheo, 
hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi 
phối, nếu người đó có những bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống gì, họ sẽ xa lánh, từ bỏ người đó, vì người đó bị phẫn nộ 
chinh phục. Đây là pháp thứ sáu, được người thù ưa thích, tác 
thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ sanh trong cỗi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục !" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không 
hoan hỷ kẻ thù địch của mình sau khi thân hoại mạng chung, 
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được sanh lên thiện thủ, Thiên giới, cõi đời này! Này các Tỷ- 
kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn 
nộ chi phối, người đó làm ác hạnh với thân, người đó nói lời ác 
hạnh với lời, người đó nghĩ đến điều ác hạnh với ý, khi thân 
hoại mạng chung, người đó sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Đây là pháp thứ bảy, được người thù ưa thích, tác 
thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, được người thù địch ưa 
thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc 
đàn ông. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Bảy Pháp. 

Phắm Không Tuyên Bố. Phẩn Sân Hận) 


- Làm sao đối mặt vói ngưòi sân giận? (S.I.208) 

Satĩmato sadã bhaddam, 

Satimã sukhamedhati; 

Satĩmato suve seyyo, 

Verã na parimuccati. 

Lành thay, thường chánh niệm, 

Nhờ niệm, lạc tăng trưởng, 

Cỏ niệm, mai đẹp hơn, 

Hận thù chưa giải thoát. 

Yassa sabbamahorattarn 
Ahỉmsãya rato mano; 

Mettam so sabbabhũtesu, 

Veram tassa na kenaci. 
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Với ai trọn ngày đêm, 

Tâm ỷ lạc, bất hại, 

Từ tâm mọi hữu tình, 

Vị ấy không thù hận. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Dạ Xoa. 

Phần Manibhadda) 


Biết người kia đang giận 
Người ấy vẫn giác tỉnh 
Hành động lợi cho mình 
Cũng lợi ích người kia. 

(S.I.162) 


- Hãy vượt qua lòng oán hận, (A,III.185) 

- Có năm trừ khử hiềm hận này, này các Tỷ-kheo, ở đây, 
vị Tỷ-kheo có hiềm hận khởi lên cần phải được trừ khử một 
cách hoàn toàn. Thế nào là năm? 

Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, 
trong người ấy, từ cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy, 
hiềm hận cần phải trừ khử. 

Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy, bi 
cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ 
khử. 

Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy xả 
cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ 
khử. 

Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, 
trong người ấy, vô niệm, vô tác ý cần được thực hiện. Như vậy 
trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. 
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Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, 
trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần phải an lập là: 
"Tôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là khởi 
nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của 
nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được làm Tôn giả sẽ là 
người thừa tự nghiệp ấy". Như vậy, trong người ấy, hiềm hận 
cần phải được trừ khử. 

Này các Tỷ-kheo, có năm trừ khử hiềm hận này, ở đây, 
hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cần phải trừ khử một cách hoàn 
toàn. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chương Nam Pháp. Phấm Hiềm 

Hận. 

Phần Trừ Khử Hiểm Hận 1) 


- Làm sao để vượt qua lòng oán hận? (Lòi Tác Giả) 

■ 4 - Hãy nghĩ đến vài đức tính tốt của người ấy. 

• 4 - Hãy nói chuyện với người ấy ôn tồn, nhã nhặn. 

■ 4 - Hãy nghĩ rằng nếu chúng ta lại sân hận với người ấy thì 
chúng ta cũng tạo nên ác nghiệp. 

■ 4 - Hãy nghĩ rằng sự hận thù đang làm ô nhiễm tâm của 
mình và chính mình hại mình. 

- Hãy ôn tồn và trầm tĩnh, (M,I,126) 

Cũng vậy chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo hết sức hiền lành, 
hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa trong khi chưa bị những lời 
nói bất khả ý, xúc phạm. Và chư Tỷ-kheo, chỉ khỉ nào Tỷ-kheo 
bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm mà vị ấy vân hết sức hiền 
lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa, khỉ ẩy vị ẩy mới được 
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xem là hiền lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là 
ôn hòa. 

(Trung Bộ Kinh 1. Kỉnh Ví Dụ Cái Cưa) 


- Hãy tập giống như đất, (M.I.127) 

Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm xẻng và thúng, 
nói như sau: "Tôi sẽ làm cho đất lớn này không thành đất nữa", 
và người ẩy đào chỗ này chỗ kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nho 
nước miếng chỗ này chỗ kia, đi tiếu tiện chỗ này chỗ kia, với ý 
nghĩ: "Ngươi trở thành không phải đất, Ngươi trở thành không 
phải đất". Chư Tỷ-kheo, nghĩ thế nào? Người ấy có thế làm cho 
đất lớn này trở thành không phải đất chăng? 

- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn này thâm 
sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất lớn này trở thành 
không phải đất, trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 

- Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ này 
mà các Ông có thế nói với người khác: "Đúng thời hay phi 
thời... hay với sân tâm". Các Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thế nói: "Đúng thời... hay với sân tâm". Các 
Tỷ-kheo, ở tại đây, các ông cần phải học tập như sau: "Chúng 
ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ 
không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với lòng lân 
mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận; chúng ta sẽ 
sống biến mãn người này với tâm câu hữu với từ. Và với người 
này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm 
câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân ". Các 
Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập như vậy. 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Kỉnh Ví Dụ Cái Cưa) 
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- Hãy tập tâm giống như bầu tròi, (M,I,128) 

Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm màu sơn, màu 
vàng, màu xanh sẫm hay màu đỏ tía; người ấy có thế nói như 
sau: "Ta sẽ viết các hình sắc trên hư không này. Ta sẽ làm cho 
các hình sắc hiến hiện". Các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? 
Người ấy có thế viết các hình sắc trên hư không và làm cho các 
hình sắc hiến hiện được không? 

- Bạch Thế Tôn, không thế được. Vì sao vậy? Bạch Thế 
Tôn, hư không là vô sắc, không thế thấy được, ớ đây, không dễ 
gì viết các hình sắc và làm hình sắc hiến hiện, trước khi người 
ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 

- Cũng vậy, này Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà 
các Ông có thế nói với người khác: "Đúng thời hay phi thời... 
hay với sân tâm... (như trên)... Và với người này là đối tượng, 
ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân". Chư Tỷ-kheo, các 
Ông cần phải học tập như vậy. 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Kỉnh Ví Dụ Cái Cưa) 

- Hãy thoát khỏi hận thù, (M,I,128) 

Chư Tỷ-kheo, vi như một người đến, cầm một bó cỏ khô 
đang cháy và nói như sau: "Ta với bó cỏ khô đang cháy này sẽ 
hâm nóng và đun sôi sông Hằng này. Chư Tỷ-kheo, các ông 
nghĩ thế nào? Người ấy, với bỏ cỏ khô đang cháy có thế hâm 
nóng và đun sôi sông Hằng được không? 

- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì 
sông Hằng thâm sâu và vô lượng, không dễ gì với bó cỏ khô 
đang cháy có thế hâm nóng và đun sôi sông Hằng được, trước 
khi người ẩy mệt nhoài và bị thất bại. 

- Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ này 
mà các Ông có thế nói với các người khác: "Đúng thời hay phi 
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thời... hay với sân tâm". Chư Tỷ-kheo, khỉ nói với các người 
khác, các Ông có thế nói: "Đúng thời... hay với sân tâm... (như 
trên)... Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng 
khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân". Chư Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập như 
vậy. 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Kỉnh Ví Dụ Cái Cưa) 


- Ví dụ cây cưa. (M,1.129) 

Chư Tỷ-kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai 
lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý 
nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành 
giáo pháp của Ta. ớ đây, chư Tỷ-kheo các ông phải học tập 
như sau: "Chủng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiêm; 
chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống 
với lòng lân mân, với tâm từ bi, với nội tâm không sần hận. 
Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. 
Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế 
giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân ". Chư Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập như vậy. 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Kinh Ví Dụ Cải Cưa) 

8. 6. BẰNG HỮU. 

- Tốt hơn sống một mình nếu không có bạn chân thật. 

(M.III.154) 

No ce labhetha nipakarn sahãyam, 

Saddhỉm caram sãdhuvihãri dhĩram; 

Rậịãva rattham vijitam pahãya, 

Eko care mãtahgarahheva nãgo. 
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Nếu được bạn hiền trí, 

Đồng hành, khéo an trú, 

Đả thắng mọi hiếm nạn, 

Sống hoan hỷ chánh niệm. 

Ekassa caritam seyyo, 

Natthi bãle sahãyatã; 

Eko care na ca pãpãni kayirã, 

Appossukko mãtahgarahheva nãgo 

Neu không bạn hiền trí, 

Như vua bỏ quốc độ, 

Cô độc như voi rừng. 

Tốt hom, sống một mình, 

Không bè bạn kẻ ngu, 

Cô độc không làm ác, 

Nhàn hạ, như voi rừng. 

(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Tùy Phiền Não) 

- Yêu thương ích kỷ là nhân của mọi vấn đề. (Ud,92) 

Ye keci sokã paridevitã vã, 

Dukkhã ca lokasmimanekarũpã; 

Piyarn paticcappabhavanti ete, 

Piye asante na bhavantỉ ete. 

Tasmã hi te sukhino vĩtasokã, 

Yesarn piyam natthi kuhihci loke; 

Tasmã asokam virajam patthayãno, 

Piyam na kayirãtha kuhihci loke. 

Sầu, than và đau khổ, 

Sai biệt có ở đời, 

Duyên thân ái, chúng có, 

Không thân ái, chúng không, 

Do vậy, người an lạc, 


326 



Người không có sầu muộn, 

Là những ai ở đời, 

Không có người thân ái, 

Do vậy ai tha thiết, 

Được không sầu, không tham, 
Chớ làm thân làm ái, 

Với một ai ở đời. 


- Bảy phẩm chất của ngưòi bạn tốt, (A,IV,30) 

Thành tựu bảy chi phần, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo 
cần phải thân cận như một người bạn. Thế nào là bảy? 

Cho những gì khó cho (duddadam dadãti) 

Làm những gì khó làm (dukkaram karoti). 

Nhan những gì khó nhẫn (dukkhamam khamati). 

Nói lên những gì bí mật của mình (guyhamassa ãvi 
karoti). 

Che giấu bí mật của người khác ịguyhamassa 
pariguhati). 

Không từ bỏ khi gặp bất hạnh (ãpadãsu na jahati). 

Không có khinh rẻ khi tài sản khánh tận (khĩnena 
nãtimahhati). 

Thành tựu bảy chi phần này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo cần phải thân cận như một người bạn. 

(Tăng Chỉ Bộ Kỉnh 4. Chương Bảy Pháp. Phẩm Chư 

Thiên. 

Phần Bạn Hữu 1) 
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- Những bạn tốt thật sự. (S.I.36) 

Kimsu pavasato mittam, 

Kimsu mittam sake ghare; 

Kim mittam atthqịãtassa, 

Kim mittam samparãyikam. 

Ai bạn kẻ đi đường? 

Ai bạn người ở nhà? 

Ai bạn khi cần thiết? 

Ai bạn cho đời sau? 

Bạn đường, bạn đi đường, 

Sattho pavasato mittam, 

Mãtã mittam sake ghare; 

Sahãyo atthajãtassa, 

Hoti mittam punappunam; 

Sayamkatãni puhhãni, 

Tam mittam samparãyikam. 

Bạn ở nhà là mẹ, 

Bạn bè khi cần thiết, 

Mới là bạn thường xuyên, 

Công đức tự mình làm, 

Là bạn cho đời sau. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Chư Thiên. 

Phắm Già. Phần Bạn) 


- Hãy tránh xa những bạn ích kỷ, (D,III.186) 

Này Gia chủ từ, có bốn hạng người phải xem không phải 
bạn, dầu tự cho là bạn: 
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Người vật gì cũng lấy phải được xem không phải bạn, 
dầu tự cho là bạn (ahhadatthuharo amitto mittapatirũpako 
veditabbo). 

Người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải bạn, 
dầu tự cho là bạn (vacĩparamo amitto mittapatirũpako 
veditabbo). 

Người khéo nịnh hót phải được xem không phải bạn, dầu 
tự cho là bạn (anuppiyabhãnĩ amitto mittapatirũpako 
veditabbo). 

Người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu 
tự cho là bạn (apãyasahãyo amitto mittapatirũpako veditabbo). 

Ahhadatthuharo mỉtto, 

Yo ca mitto vacĩparo 
Anuppiyahca yo ãha, 

Apãyesu ca yo sakhã. 

Ete amitte cattãro, 

Iti vihhãya panậito; 

Ẫrakã parivajjeyya, 

Maggam patibhayam yathã. 

Người bạn gì cũng lấy, 

Người bạn chỉ nói giỏi, 

Người nói lời nịnh hót, 

Người tiêu pha xa xỉ. 

Cả bốn, không phải bạn, 

Biết vậy, người trí tránh, 

Như đường đầy sợ hãi. 

(Trường Bộ Kỉnh 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 
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- Kết thân vói những bạn đáng tin cậy. (D,III.187) 

Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được xem là bạn 
chân thật: 

Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật 
(upakãro mitto suhado veditabbo). 

Người bạn chung thủy trong khô cũng như trong vui phải 
được xem là bạn chân thật (samãnasukhadukkho mitto suhado 
veditabbo). 

Người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân 
thật (atthakkhãyĩ mitto suhado veditabbo). 

Người bạn có lòng thương tưởng phải được xem là bạn 
chân thật (anukampako mitto suhado veditabbo). 

Upakãro ca yo mitto, 

Sukhe dukkhe ca yo sakhã 
Atthakkhãyĩ ca yo mitto, 

Yo ca mittãnukampako. 

Etepi mitte cattãro, 

Iti vihhãya pandito; 

Sakkaccam payirupãseyya, 

Mãtã puttam va orasarn; 

Bạn sẵn sàng giúp đỡ, 

Bạn chung thủy khô vui, 

Bạn khuyến khích lợi ích, 

Bạn có lòng thương tưởng. 

Biết rõ bốn bạn này, 

Người trí phục vụ họ, 

Như mẹ đối con ruột. 

(Trường Bộ Kỉnh 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 
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- Làm sao để trở thành bạn chân thật. (S.I.88) 

Đức vua Pasenadi - Kosala được Đức Thế Tôn dạy bảo : 

Do vậy, này Đại vương, cần phải học như sau: "Tôi sẽ là 
thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du". Như vậy, này Đại 
vương, Đại vương cần phải học. Này Đại vương, đế Đại vương 
có thê trở thành thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, Đại 
vương cần phải y cứ, an trú vào một pháp, tức là không phóng 
dật trong các thiện pháp. 

Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không phóng dật, 
y cứ không phóng dật, thời các nữ cung nhân sẽ suy nghĩ: "Đại 
vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật; vậy 
chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật." 

Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không phóng dật, 
y cứ không phóng dật, các vị Sảt-đế-lỵ chư hầu sẽ suy nghĩ: 
"Đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật; vậy 
chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật." 

Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không phóng dật, 
y cứ không phóng dật, các dân chúng ở thị trấn và quốc độ sẽ 
suy nghĩ: "Đại vương an trú không phóng dật, y cứ không 
phóng dật. Vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ 
không phóng dật." 

Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không phóng dật, 
y cứ không phóng dật, thời tự ngã được che chở, hộ trì, nội 
cung được che chở, hộ trì, kho tàng được che chở, hộ trì. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Kosala. Phấm Thứ 

Hai. 

Phần Không Phóng Dật) 
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- Giáo pháp cao thượng dành cho những ngưòi bạn chân 

^ cháX (8.1.87) í 

Thưa Đại vương, pháp được Ta khéo giảng. Và pháp ấy 
giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải 
cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Kosala. Phâm Thứ 

Hai. 

Phẩn Không Phóng Dật) 


- Một cuộc sống đạo hạnh. (8,1,88) 

Một thời, thưa Đại vương, Ta ở giữa dòng họ Sakka 
(Thích-ca) tại một thị trấn của các vị Sakka. 

Rồi thưa Đại vương, Tỷ-kheo Ẫnanda đến Ta, sau khi 
đến, đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
thưa Đại vương, Tỷ-kheo Ẫnanda bạch với Ta: 

Bạch Thế Tôn, quá phân nửa đời sống Phạm hạnh này 
thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du." 

Khi được nói vậy, thưa Đại vương. Ta nói với Tỷ-kheo 
Ãnanda: 

"Này Ẫnanda, không phải vậy. Này Ẫnanda, không phải 
vậy. Thật sự, này Ẫnanda, toàn phần đời sống Phạm hạnh này 
thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Từ một Tỷ-kheo 
làm bạn với thiện, này Ẫnanda, chúng ta hy vọng rằng vị ấy sẽ 
tu trì Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo 
Tám ngành của vị thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Kosala. Phâm Thứ 

Hai. 

Phần Không Phóng Dật) 
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- Ngưòi bạn cao cả nhất, (S.I,88) 

Này Ãnanda, chính vì Ta y cứ, làm bạn với thiện, nên các 
chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh 
bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị bệnh được 
giải thoát khỏi bệnh; các chúng sanh bị chết được giải thoát 
khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, kho, ưu, não được giải 
thoát khỏi sầu, bi, khố ưu, não. Và chính theo pháp môn này, 
này Ẫnanda, ông cần phải hiếu như thế nào toàn phần đời 
sống Phạm hạnh này là thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện 
giao du. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Kosala. Phâm Thứ 

Hai. 

Phần Không Phóng Dật) 

- Các lọi ích của tình bạn chân thật - mittãnisamsa. (Jã.538) 

Ai gìn giữ được tình bạn chân thật (thành thật và trung 
thành với bạn), bất cứ lúc nào người ấy phải rời khỏi nhà để đi 
xa thì sẽ : 

■ Nhận được nhiều sự tiếp đón ân cần, nhiều người khác 
cũng sẽ được lợi ích qua người ấy. 

Pahũtabhakkho bhavati, 

Vippavuttho sakam gharã; 

Bahũ nam upajĩvanti, 

Yo mittãnam na dubbhati. 

Một kẻ trung thành với bạn thân, 

Dù đi phiêu bạt khắp xa gần, 

Nhiều người hoan hỷ đem cung phụng 
Thực phắm tất nhiên được hiến dâng. 


333 



■ Được kính trọng bởi bất kỳ quốc độ, làng mạc hay tỉnh 
thành nào mà người ấy tới viếng thăm. 

Yam yam janapadam yãti, 

Nigame rậịadhãniyo; 

Sabbattha pũịito hoti, 

Yo mittãnam na dubbhati. 

Dù đất nước nào phiêu bạt qua, 

Kinh thành, thị trấn khắp gần xa, 

Kẻ nào chung thủy cùng bang hữu 
Cũng được vinh quang danh vọng mà. 

■ Không bị khống chế bởi bọn cướp, hoàng tộc sẽ không 
khinh bỉ người ấy, người ấy toàn thắng mọi kẻ thù. 

Nãssa corã pasãhanti, 

Nãtimahhanti khattiyã; 

Sabbe amitte tarati, 

Yo mittãnarn na dubbhati. 

Không đạo tặc nào dám tôn thương, 

Cũng không võ tướng dám khinh nhờn, 

Người nào trung tín cùng bằng hữu 
Sẽ thoát khỏi bao kẻ oán hờn. 

■ Trở về nhà với lòng hân hoan, hòa hợp với hội chúng và 
trở thành người lãnh đạo trong gia tộc. 

Akkuddho sagharam eti, 

Sabhãyam patinandito; 

Nãtĩnam uttamo hoti, 

Yo mittãnam na dubbhati. 

Người ấy hoàn hương, thảy đón chào, 

Lòng không mòn mỏi với ưu sầu; 

Kẻ nào chung thủy cùng bang hữu 
Giữa đám bà con, đệ nhất cao. 
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■ Được tiếp đón ân cần vì sự ân cần của người ấy đối với 
người khác, vì kính trọng người khác nên người ấy được kính 
trọng, người ấy được hoan hỷ bởi được tán thán và tiếng thơm. 

Sakkatvã sakkato hoti, 

Garu hoti; 

Vannakittibhato hoti, 

Yo mittãnam na dubbhati. 

Tôn vinh người, lại được tôn vinh, 

Được kinh trọng và đáp thịnh tình. 

Một kẻ trung thành cùng bạn hữu 
Nhận phần vinh hiến khắp quần sinh. 

■ Nhận được quà tặng vì chính người ấy cũng từng là 
người tặng, vì sự tôn kính người khác, chính người ấy là biết tự 
trọng nên người ấy đạt được sự thuận lợi. 

Pũịako labhate pũịam, 

Vandako pativandanam; 

Yaso kittinca pappoti, 

Yo mittãnam na dubbhati. 

Người nào biết quỷ trọng người đời, 

Sẽ được mọi người quỷ trọng thôi; 

Một kẻ trung thành cùng bạn hữu 
Phần mình được tiếng tốt cao vời. 

■ Được nổi tiếng khắp nơi và tỏa sáng như chư thiên luôn 
luôn thành tựu mọi ước nguyện. 

Aggi yathã pajjalati, 

Devatãva virocati; 

Siriyã ajahito hoti, 

Yo mittãnam na dubbhati. 

Kẻ ấy giống như lửa cháy bừng 
Tỏa ra ánh sáng tựa Thiên thần, 
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Người nào trung tín cùng bằng hữu 
Chiếu ánh huy hoàng rực rỡ luôn. 

■ Có được nhiều của cải, tài sản. những gì người ấy giao 
trên ruộng đồng sẽ đơm hoa kết trái và sự thu hoạch sẽ làm cho 
người ấy hoan hỷ. 

Gãvo tassa pạịãyanti, 

Khette vuttam virũhati; 

Vuttãnam phalamasnãti, 

Yo mittãnarn na dubbhati. 

Trâu bò tăng trưởng thật là nhanh, 

Hạt giống thường xuyên mọc tốt lành; 

Một kẻ trung thành cùng bạn hữu 
Tất nhiên gặt hái mọi công thành. 

■ Được che chở và không bị tổn thương vì tai nạn hay 
những sự nguy hiêm. 

Darito pabbatãto vã, 

Rukkhato patỉto naro; 

Cuto patittham labhati, 

Yo mittãnam na dubbhati. 

Neu bị rơi từ đỉnh núi cao, 

Hoặc từ cây cối hoặc hang hào, 

Người nào chung thủy cùng bằng hữu 
Cũng thấy đất bằng vững chắc sao. 

■ Không bị lật đố bởi kẻ thù, như cây đa có rễ ăn thật sâu 
trong lòng đất không thế bị lật ngã bởi gió to. 

VirũỊhamũlasantãnam, 

Nigrodhamiva mãluto; 

Amittã nappasãhanti, 

Yo mittãnarn na dubbhati. 
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Cây đa thách đố mọi cuồng phong 
Cành lá mọc quanh gốc rễ chung, 

Kẻ biết trung thành cùng bạn hữu, 

Oán hờn cừu địch thảy tiêu vong. 

(Tiểu Bộ Kỉnh 9. Chuyện Tiền Thân sổ 538 - 

Mũgapakkhajãtaka) 


- Thế gian tăm tối. (Dhp,174) 

Andhabhũto ayarn loko, 

Tanukettha vipassati; 

Sakuno jãlamuttova, 

Appo saggãya gacchati. 

Đời này thật mù quáng, 
ít kẻ thấy rõ ràng. 

Như chim thoát khỏi lưới, 

Rất ít đi thiên giới. 


- Sự nghèo khổ có thể trở thành nguyên nhân của tội ác. 

(D.26) 

Điều kiện kinh tế của dân chúng cần phải được cải tiến. 

c Hạt giong và những phưong tiện khác trong nông 
nghiệp nên cung ứng cho nhà nông và những người canh tác. 

■C Nên cung ứng tiền vốn cho thương nhân, tạo sự dễ dàng 
trong giao dịch làm ăn. 

c Công nhân phải được trả lương xứng đáng (đủ đê 
sống). 
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Khi dân chúng có được công ăn việc làm, có được thu 
nhập cẩn thiết thì họ sẽ được an tâm, mãn nguyện, khỏi phải lo 
âu, sợ hãi. 

^ Ket quả là quốc gia sẽ được bình yên và thoát khỏi mọi 
tội ác. 

(Trường Bộ Kinh 1. Kinh Kũtadanta) 


- Những ngưòi bạn thật sự, (D.III.185) 

Này Gia chủ từ, có bốn hạng người phải xem không phải 
bạn, dầu tự cho là bạn: Người vật gì cũng lấy phải được xem 
không phải bạn, dầu tự cho là bạn; người chỉ biết nói giỏi phải 
được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; người khéo nịnh 
hót phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; người 
tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là 
bạn. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng lẩy 
phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Người vật gì 
cũng lấy, cho ít xin nhiều, vì sợ mà làm, làm vì mưu lợi cho 
mình. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp người vật gì 
cũng lấy phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người chỉ biết nói 
giỏi phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Tỏ lộ 
thân tình việc đã qua; tỏ lộ thân tình việc chưa đến; mua chuộc 
cảm tình bằng sáo ngữ; khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của 
mình. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp, người chỉ 
biết nói giỏi phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, kẻ nịnh hót phải 
được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Đồng ý các việc 
ác; không đồng ý các việc thiện; trước mặt tán thán; sau lưng 
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chỉ trích. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp kẻ nịnh 
hót phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỉ 
phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Là bạn khi 
mình dam mê các loại rượu; là bạn khi mình du hành đường 
phố phi thời; là bạn khi mình la cà đình đám hý viện; là bạn khi 
mình dam mê cờ bạc. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường 
hợp, người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu 
tự cho là bạn. 

Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được xem là bạn 
chân thật: Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật; 
người bạn chung thủy trong khô cũng như trong vui phải được 
xem là bạn chân thật; người bạn khuyên điều lợi ích phải được 
xem là bạn chân thật; người bạn có lòng thưong tưởng phải 
được xem là bạn chân thật. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ 
phải được xem là bạn chân thật: Che chở cho bạn khi bạn vô ý 
phóng dật, che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, là 
chỗ nưong tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, khi bạn có công việc sẽ 
giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu. Này 
Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải 
được xem là người bạn chân thật. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn chung 
thủy trong khô cũng như trong vui phải được xem là người bạn 
chân thật: Nói cho bạn biết điều bi mật của mình; giữ gìn kin 
điều bi mật của bạn; không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; dám 
hy sinh thân mạng vì bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn 
trường hợp, người bạn chung thủy trong khô cũng như trong 
vui phải được xem là người bạn chân thật. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên 
điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật: Ngăn chận 
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bạn không làm điều ác; khuyến khích bạn làm điều thiện; cho 
bạn nghe điều bạn chưa nghe; cho bạn biết con đường lên côi 
chư Thiên. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương 
tưởng phải được xem là người bạn chân thật: Không hoan hỷ 
khi bạn gặp hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; ngăn 
chận những ai nói xấu bạn; khuyến khích những ai tán thán 
bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn 
thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật. 

(Trường Bộ Kỉnh 2. Kỉnh Giáo Thọ Thỉ-Ca-La-Vỉệt) 


340 



CHƯƠNG 9 
THẾ GIỚI 
BÊN KIA BẠN 
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9. 1. THÉ GIỚI CỦA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN 

- Những thế giói hệ. (A,I,226) 

Quan điểm của Đức Phật về vũ trụ dường như rộng lớn 
hơn mà các nhà khoa học đương thời thừa nhận và chắc chắn 
nhiều hơn so với những gì mà các nhà khoa học phương Tây tin 
tưởng mãi cho đến thế kỷ vừa qua. 

Tuy nhiên, Ngài bắt buộc phải sử dụng những thuật ngữ 
mang tính thần thoại còn lưu lại thời đó ở Ân Độ đế truyền đạt 
sự hiếu biết của Ngài về vũ trụ ở thời điếm đó. 

(Lời Tác Giả) 

Đại Đức Ẫnanda hỏi Đức Phật những câu hỏi sau đây : 

- Con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được nắm giữ 
trước mặt Thế Tôn: "Abhibhù, đệ tử Đức Phật Sikhi, đứng ở 
Phạm Thiên Giới, có thế làm cho ngàn thế giới nghe tiếng của 
mình". Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác có thế làm cho nghe tiếng xa như thế nào? 

- Vị ấy chỉ là một đệ tử, này Ẫnanda. Các Như Lai là vô 
lượng. 

Đại Đức Ẫnanda lập lại câu hỏi ba lần. 

Rồi Đức Phật dạy về sự thành lập của thế giới hệ. 

- Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy trong quỹ đạo của 
chúng và chói sáng khắp bốn phương với ánh sáng của chúng, 
xa như vậy là một ngàn thế giới. Trong ấy có một ngàn mặt 
trăng, một ngàn mặt trời, một ngàn núi Sineru (Tu-di), một 
ngàn lambudìta (Diêm-phù-đề), một ngàn Aparagoyànà (Tây 
ngưu hóa châu), một ngàn Uttarakurù (Bắc-cu-vô châu), một 
ngàn Pubbavidehà (Đông thắng thần châu), bốn ngàn biến lớn, 
bốn ngàn đại vương, 1000 côi trời Bốn thiên vương, 1000 côi 
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trời ba mươi ba, 1000 Dạ-ma thiên, 1000 Tusỉtà (Đâu-suất 
thiên), 1000 Hóa Lạc thiên, 1000 Tha Hóa Tự tại thiên, 1000 
Phạm Thiên. Này Ẫnanda, đây gọi là một tiếu thiên thế giới. 
Này Ẫnanda, cho đến 1000 lần một tiếu thiên thế giới, được gọi 
là, này Ẫnanda, ba Đại thiên thế giới. Này Ẫnanda, Như Lai có 
thế làm cho tiếng mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế 
giới hay xa hom nữa nếu muốn. 

- Làm sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thế làm cho tiếng 
mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa hơn 
nữa nếu muốn ? 

- ớ đây, này Ẫnanda, Như Lai chiếu ánh sáng cho đến ba 
ngàn Đại thiên thế giới, cho đến khi các chúng sanh nhận thức 
được ánh sáng ấy. Rồi Thế Tôn phát âm và làm cho tiếng mình 
được nghe. Như vậy, này Ẫnanda, Như Lai làm cho tiếng mình 
nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nếu 
muốn. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 

Phẩm Ẫnanda. Phần Abhỉbhù) 

Chúng ta có thế làm đơn giản câu nói trên như sau : 

Tiếu thiên thế giới gồm khoảng một ngàn hệ thống thái 
dương hệ. 

Trung thiên thế giới gồm khoảng một ngàn tiếu thiên đại 
thế giới. 

Đại thiên thế giới gồm khoảng một ngàn tmng thiên thế 
giới. Như vậy có khoảng một tỷ hệ thống thái dương hệ. (Nó 
được bắt đầu khám phá bởi các nhà thiên văn học hiện đại là vũ 
trụ chạy dài hơn giới han của nó, xa tận bên kia nữa). 
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- Đại kiếp - kappa. (S.II.181) 

Một đại kiếp (kappa) là một đơn vị thời gian được dùng 
đế đo lường thời hạn của vũ trụ và khoảng thời gian mà chúng 
sanh lang thang trong vòng sanh tử luân hồi. Vì nguồn gốc bắt 
đầu của chúng sanh được nói là "không có sự khởi thỉ" hay 
"nguồn gốc từ đâu thì không thấy được". Cũng cùng một khái 
niệm như vậy được áp dụng cho thế giới hệ, bởi vì chúng cũng 
xuất hiện và biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, một đơn vị để 
đo lường thời hạn của thế giới hệ theo thế gian và cuộc sống 
của chúng sanh trong vòng luân hồi sanh từ là điều cần thiết. 

Thật dài, này Tỷ-kheo, là một kiếp. Thật không dễ gì có 
thế đếm là một vài năm, một vài trăm năm, một vài ngàn năm 
hay một vài trăm ngàn năm. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thế cho một vi dụ được 
không? 

- Có thế được, này Tỷ-kheo. Thế Tôn nói như vậy. Vi như, 
này Tỷ-kheo, có một hòn núi đá lớn, một do tuần bề dài, một do 
tuần bề rộng, một do tuần bề cao, không có khe hở, không có lỗ 
hống, một tảng đá thuần đặc. Rồi một người đến, cứ sau một 
trăm năm lại lau hòn đá ấy một lần với tấm vải kãsi. Này Tỷ- 
kheo, hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy có thế đi đến đoạn 
tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp. 

Như vậy dài, này các Tỷ-kheo, là một kiếp. Với những 
kiếp dài như vậy, này Tỷ-kheo, hơn một kiếp đã qua, hơn một 
trăm kiếp đã qua, hom một ngàn kiếp đã qua, hơn một trăm 
ngàn kiếp đã qua. 

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỷ-kheo, khởi điếm 
không thế nêu rõ đối với lưu chuyến luân hổi của các chúng 
sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

(Tương ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Vô Thỉ. 
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Phấm Thứ Nhất. Phẩn Núi) 


- Con số của đại kiếp. (S,IL183) 

Rất nhiều, này các Tỷ-kheo, là những kiếp đã đi qua, đã 
vượt qua. Thật không dễ gì đế có thế đếm chúng được là một 
vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm 
ngàn kiếp. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thế cho một vi dụ được 
không? 

- Có thê được, này các Tỷ-kheo. ơ đây, này các Tỷ-kheo, 
có bốn vị đệ tử, tuoi thọ một trăm tuoi, sống đến một trăm năm. 
Cứ mỗi ngày họ nhớ đến trăm ngàn kiếp, này các Tỷ-kheo, các 
kiếp được họ nhớ đến là vậy. Bốn đệ tử ẩy tuoi thọ một trăm 
tuoi, sống đến một trăm năm, sau một trăm năm đi đến mệnh 
chung. 

Nhiều như vậy, này các Tỷ-kheo, là những kiếp đã đi qua, 
đã vượt qua. Thật không dễ gì đế có thế đếm chúng được là một 
vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm 
ngàn kiếp. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 2. Tưong ưng Vô Thỉ. 

Phẩm Thứ Nhất. Phần Các Đệ Tử) 


- Chu kỳ của thế giói được chia làm bốn giai đoạn. 
(A.II.142) 

❖ Kappo samvattatỉ - Hoai kiếp, 

Sự hủy hoại từ từ sự sinh tồn của thế giới hệ. 

❖ Kappo samvatto tỉtthatỉ - thời thay vào hoai kiếp. 
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Hoàn toàn biến mất hay hoàn toàn tan rã của thế giới hệ. 

Kappo vivattati - thành kiếp. 

Sự phát triến từ từ hay sự xuất hiện trở lại của thế giới hệ. 

❖ Kappo vivatto tỉtthatỉ - thời thay vào thành kiếp. 
Kiếp sinh tồn của thế giới hệ. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. Thế nào 
là bốn? 

Khi kiếp chuyến thành, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì 
đế ước tinh có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như 
vậy, có nhiều ngàn năm như vậy. Có nhiều trăm ngàn năm như 
vậy. 

Khi kiếp đã chuyến thành và dừng lại, này các Tỷ-kheo, 
thật không dễ gì ước tinh như vậy. 

Khi kiếp chuyến hoại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì 
ước tinh có nhiều năm như vậy ... như vậy. 

Khi kiếp đã chuyến hoại và dừng lại, này các Tỷ-kheo, 
thật không dễ gì ước tinh ... như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, cỏ bốn vô lượng của kiếp này. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 

Phấm Các Căn. Phần Kiếp) 
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9. 2. THÉ GIỚI CỦA CHỦNG SANH. 


- Sự xuất hiện của chúng sanh, (D,III,84-85) 

Sự xuất hiện và phát triến của chúng sanh xảy ra theo sự 
phát triển của thế giới hệ. 

Này Vãsettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau 
một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyến hoại. Trong khỉ thế 
giới chuyến hoại, các loại hữu tĩnh phần lớn sanh qua cõi 
Abhassara (Quang Ẵm thiên), ớ tại đây, những loại chúng 
sanh này do ý sanh, nuôi sống bang hỷ, tự chiếu hào quang, phỉ 
hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy 
một thời gian khá dài. Này Vãsettha, có một thời đến một giai 
đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyến 
thành. Trong khỉ thế giới này chuyên thành, một số lớn chúng 
sanh từ Quang Âm thiên thác sanh qua tại đây. Những chúng 
sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phỉ 
hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy 
một thời gia khá dài. 

(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Khởi Thê Nhân Bôn) 


- Năm định luật - pahca niyama dhamma. (DhsA.272) 

Có năm định luật của sự phát triến vận hành trong thiên 
nhiên và cảnh giới tâm linh. Chúng tạo điều kiện cho cách thức 
một chúng sanh được hình thành. 

■ 4 - Utuniyãma - đinh luât về thời tiết. 

Những định luật liên quan đến những hiện tượng có liên 
quan thời tiết như : gió, mưa, hơi nóng, lạnh. 

4 - Bĩianiyãma - đinh luật về chủns tử. 
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Những định luật có liên quan đến thai bào và những hạt 
giống thảo mộc. 

' 4 - Kammaniyãma - đinh luât về nshiêp. 

Những quy luật có liên quan đến hành động tạo tác và kết 
quả của nó, sự tuơng quan nhân quả. 

4 - Dhammaniyãma - đinh luât về pháp. 

Những định luật có liên quan đến những hiện tuợng của 
thiên nhiên nhu trọng lực, vũ trụ, năng luợng. 

■ 4 - Cittaniyãma - đinh luât về tăm thức. 

Những quy luật thuộc về tâm hoặc tâm linh, sự phát triến 
của tâm thức. 

Thật ra, năm quy luật này đuợc giải thích nhu là một sức 
mạnh hay những cốt lõi điều khiến chúng sanh và mọi sự sinh 
tồn hiện hữu. Nguời Phật tử có thể dễ dàng giải thích những 
quyền lực ngự trị của thiên nhiên và mọi chúng sanh hữu tình 
chứ không cần phải trông cậy vào một đấng Sáng tạo chủ nào - 
nguời đuợc cho là đã tạo ra thế gian. 

Định luật về thời tiết đề cập đến thiên nhiên hay những 
quy luật của thiên nhiên trong vũ trụ. 

Định luật về chủng tử giống nhu cách cách di truyền 
đuợc sắp xếp theo trình tự trong cơ thế của mọi chúng sanh hữu 
tình. 

Định luật về nghiệp là phuơng cách mà các tiềm năng 
chúng ta tích lũy trong tâm, đua đến hành động tuơng quan đến 
vấn đề hay sự việc. 

Định luật về các pháp là những định luật có tính cách 
riêng biệt mà chúng có liên quan đến Đức Phật... 
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Những định luật này là một thách thức đối với những sự 
giải thích mang nặng tính luận lý. Chúng được hiểu biết bởi trí 
tuệ ở nội tâm hơn là những luận thuyết. Đây là một điều thiết 
yếu cho sự hiếu biết về cốt lõi của Phật giáo. 

9. 3. CÁC CẢNH GIỚI SINH TÒN 

- Ba mưoi mốt cảnh giói sinh tồn. (Dhs) 

Sau khi chết, một chúng sanh sẽ tái snah vào một trong ba 
mươi mốt cảnh giới, tùy theo nghiệp thiện hay nghiệp ác mà 
chính chúng sanh đó tạo ra. tất cả các cảnh giới đó đều phải 
chịu chi phối bởi luật vô thường trong vũ trụ. 

*x* Bốn khổ cảnh (dueeati). 

1. Địa ngục - niraya. Cảnh giới đầy đau khố, nơi mà 
chúng sanh phải chịu sự khố não tạm thời. 

2. Súc sanh - tiracchãnayoni. Cảnh giới của loài bàng 
sanh (súc vật). 

3. Ngạ quỷ - peta. Cảnh giới của ma quỷ. 

4. A-tu-la - asura. Cảnh giới của a-tu-la. 

Bảy lac cảnh (susati). 

1. Cõi nhân loại (manussa). 

2. Sáu cõi trời dục giới (devaloka). 

❖ Mười sáu cõi trời sẳc ẹiới (rũmloka). 

Cảnh giới của các vị phạm thiên (brahmaloka). 

Bốn cõi trời vô sắc (arũmloka). 

Cảnh giới của các vị phạm thiên chỉ có danh pháp, không 
có hình tướng. 
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- Thái độ của Đức Phật về chư thiên, (M.II,212) 

Thanh niên Bà-la-môn Sangãrava bạch thế tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, có các chư Thiên không? 

- Này Bhãradvậịa, Ta được biết một cách chắc chắn có 
chư Thiên. 

- Nhưng vì sao, thưa Tôn giả Gotama, khi được hỏi có 
các chư Thiên không, lại hỏi: "Này Bhãradvậịa, Ta được biết 
một cách chắc chắn có chư Thiên". Sự việc là như vậy, thưa 
Tôn giả Gotama, thì có phải là hư ngôn, vọng ngữ không? 

- Này Bhãradvãja, nếu khi được hỏi: "Có chư Thiên 
không? cần phải đáp: "Có chư Thiên nhưng lại đáp: "Chắc 
chắn Ta được biết có chư Thiên ". Như vậy, một người có tri đi 
đến kết luận không có gì nghi ngờ nữa, là có chư Thiên. 

- Nhưng vì sao Tôn giả Gotama không giải thích như vậy 
cho con từ khi bắt đầu? 

- Này Bhãradvãja, như vậy đã được lớn tiếng chấp nhận 
ở đời tức là có chư Thiên. 


(Trung Bộ Kỉnh 2. Kỉnh Sangarava) 

Đức Phật đã làm sáng tỏ nhiều sự hoài nghi về chư thiên 
trong nhiều thời pháp của Ngài. Ý nghĩa quan trọng trong lời 
dạy này là Đức Phật biết rằng có chư thiên không phải vì nó có 
tính cách phố biến hay theo sự tin tưởng mang tính truyền 
thống mà chỉ bởi vì chính Ngài biết được sự hiện hữu của họ. 


- Cõi tròi dục giói - devaloka. (Dhs) 

Theo Phật giáo, có sáu cõi trời dục giới mà ở nơi đó các 
chư thiên thọ hưởng những lạc thú thế gian trong một khoảng 
thời gian thật lâu. Với người Phật tử, mục đích giải thoát cuối 
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cùng không phải là một sự hiện hữu ở cõi trời mà là được 
chứng đắc Níp-bàn. Cõi trời dành cho những Phật tử thuần 
thành, nhưng ở nơi đó cũng có những bất toại nguyện như ở cõi 
người. 

Tứ đai thiên vưffn2 - catummahãrãịika. 

Cõi trời thấp nhất trong các cõi trời do bốn vị thiên vương 
cai quản cùng với các tùy tùng của họ. 

Đạo lơi thiên - tãvatimsa . 

Cảnh ười của ba mươi ba vị chư thiên, đức trời Đe Thích 
(sakka) là thiên chủ. Đức Phật đã dạy Vi Diệu Pháp 
(abhidhamma) đế tế độ cho mẫu hậu tại cõi trời này trong ba 
tháng. 

V Da ma thiên - vãmã, 

Cõi ười của các chư thiên dạ ma, cõi trời mà mọi sự đau 
khố bị tiêu diệt. 

v Đâu suất thiên - tusita, 

Cảnh giới của lạc thú, kiếp cuối cùng của bồ tát đã ở cung 
trời này trước khi Ngài xuất hiện ở cõi nhân loại là thái tử 
siddhattha. 

v Hóa lac thiên - nimmãnaratũ 

Cảnh giói của những vị chư thiên được hưởng lạc thú 
trong những cung điện đẹp đẽ. 

V Tha hóa tư tai thiên - paranimmitavasavattũ 

Cảnh giới của những vị chư thiên có thế tạo ra những tạo 
vật khác để phục vụ cho mục đích của họ. 
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- Tuổi thọ của sáu cõi tròi dục giói, (A,IV.250) 

Việc giữ bát quan trai giới, người Phật tử có thế mong 
mỏi được tái sanh vào cảnh giới của chư thiên đế được hưởng 
lạc thú ở đó. 

❖ Cõi Tứ Đai Thiên Vươn 2 . 

Năm chục năm ở cõi người bằng một ngày và một đêm ở 
đây. ở đây cũng có ba mươi ngày trong một tháng và mười hai 
tháng trong một năm. tuối thọ của những vị chư thiên này là 
500 tuối trời (khoảng 9 triệu năm ở cõi người). 

Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. Ba 
mươi đêm của đêm ấy làm thành một thảng, mười hai tháng 
của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi năm chư Thiên 
của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bốn thiên 
vương. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "ơ đây, có 
người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành 
tựu tám chi phần, sau khỉ thân hoại mạng chung, được sanh 
cọng trú với chư Thiên Bốn thiên vương". Do vậy, Ta nói: "Nhỏ 
nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh 
với hạnh phúc chư Thiên ". 

❖ Cõi Đao Lơi, 

Một ngày ở cõi trời này bằng một trăm năm ở cõi người, 
tuổi thọ ở đây là 1.000 năm tuổi trời, tương đương 36 triệu năm 
ở cõi người. 

Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Ba mươi 
đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của 
tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên của 
năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. 
Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "ơ đây, có người đàn 
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bà hay đàn ông, sau khỉ thực hành ngày trai giới thành tựu tám 
chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú 
với chư Thiên cỗi trời Ba mươi ba". Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi 
thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với 
hạnh phúc chư Thiên " 

Cõi Da Ma. 

Tuổi thọ ở cõi này là 2.000 năm tuổi trời, một ngày ở đây 
dài bằng 200 năm ở cõi người (khoảng 144 triệu năm ở cõi 
người). 

Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chư Thiên cỗi trời Yàma. Ba mươi đêm 
của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy 
làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm 
thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Yàma. Sự kiện này có 
xảy ra, này các Tỷ-kheo: "ơ đây, có người đàn bà hay đàn ông, 
sau khỉ thực hành ngày trai giới thành tựu tám chỉ phần, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên 
cõi trời Yàma". Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ- 
kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư 
Thiên 

*x* Cõi Đâu Suất. 

Một ngày ở cõi này bằng 400 năm ở cõi người, tuổi thọ ở 
đây là 4.000 năm tuổi trời, tương đương với 576 triệu năm ở 
cõi người. 

Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chư Thiên côi trời Tusità (Đâu-Xuất). 
Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng 
của tháng ấy làm thành một năm. Bốn ngàn năm chư Thiên của 
năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tusità. Sự 
kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "ơ đây, có người đàn bà 
hay đàn ông, sau khỉ thực hành ngày trai giới thành tựu tám chỉ 
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phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với 
chư Thiên cõi trời Tusità". Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này 
các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc 
chư Thiên 

❖ Cõi Hóa Lac. 

Một ngày ở cõi này bằng 800 năm ở cõi người, những 
chư thiên ở đây hưởng thọ lạc thú với tuối thọ 8.000 năm tuối 
trời, khoảng 2.304 ưiệu năm ở cõi người. 

Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chư Thiên cỗi trời Hóa lạc. Tám ngàn 
năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên 
cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, ... với hạnh phúc chư 
Thiên ". 

*x* Cõi Tha Hóa Tư Tai, 

Một ngày ở cõi này bằng 1.600 năm ở cõi người, tuổi thọ 
chư thiên ở đây là 16.000 năm tuổi trời, khoảng 9.216 triệu năm 
ở cõi người. 

Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên côi trời Tha hóa Tự tại. 
Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng 
của tháng ấy làm thành một năm. Mười sáu ngàn năm chư 
Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời 
Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "ớ 
đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai 
giới thành tựu tám chỉ phần, sau khỉ thân hoại mạng chung, 
được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Do 
vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài 
người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên ". 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 

Phấm Ngày Trai Giới. Phần Ngày Trai Giới) 
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Tuổi thọ được lâu dài cho đến đỗi mà các chư thiên ở 
những cảnh giới này nghĩ rằng họ được bất tử. Lẽ dĩ nhiên, đây 
không phải là một ngoại lệ, họ vẫn phải chịu sự vô thường, chỉ 
có những bậc đã đoạn tận lậu hoặc (A-la-hán) mới thoát khỏi 
vô thường. 


9. 4. CẢNH GIỚI PHẠM THIÊN. 

- Bản chất cảnh giói của phạm thiên. 

Cao hơn những cõi trời dục giới là những cảnh giới phạm 
thiên hay còn gọi là sắc giới, nơi mà các vị ấy thọ hưởng hỷ lạc 
các tầng thiền mà họ đã chứng đắc quan sự từ bỏ dục lạc của 
ngũ trần. 

Cõi sắc giới gồm có mười sáu cảnh trời tương ứng với 
tầng thiền mà hành giả chứng đắc. 

• Cảnh siới sơ thiền có 3 : 

1. Phạm chúng thiên - brahmapãrỉsajjã. 

Cảnh giới của các phạm thiên làm tùy tùng cho các vị 
phạm thiên. 

2. Phạm phụ thiên - brahmapurohitã. 

Cảnh giới cảu các vị phụ thiên thân cận với các vị phạm 

thiên. 

3. Đại phạm thiên - mahãbrahmã. 

Cảnh giới của các vị đại phạm thiên. 

Theo Ân Độ giáo, vị đại phạm thiên là vị thượng đế sáng 
tạo ra vũ trụ. 

Cõi ười cao nhất trong ba cõi trời này là đại phạm thiên, 
sở dĩ được gọi như vậy là vì các vị đại phạm thiên ở đây thọ 
hưởng hạnh phúc hơn, đẹp đẽ hơn, tuổi thọ nhiều hơn so với 
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các vị phạm thiên khác nhờ vào phước báp của họ trong việc tu 
tập phát triên tâm linh. 

• Cảnh siới nhi thiền có 3 : 

4. Thiều quang thiên - parìttãbhã. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên có ít hào quang tỏa sáng. 

5. Vô lượng quang thiên - appamãnãbhã. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào quang tỏa sáng 
vô lượng. 

6. Quang âm thiên - ãbhassarã. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào quang thật rực rỡ. 

• Cảnh siới tam thiền có 3 : 

7. Thiêu tịnh thiên - parỉttasubhã. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào quang nhỏ. 

8. Vô lượng quang thiên - appamãnasubhã. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào quang vô lượng. 

9. Biến tịnh thiên - subhakỉnhã. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào quang vững chắc 
không xao động. 

• Cảnh giới tứ thiền có 7; 

10. Quảng quả thiên - vehapphalã. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên hưởng quả rộng lớn. 

11. Fo tưởng thiên - asaỉĩnĩsatta. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên không có tâm. 

12. Vô phiền thiên - avihã. 
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Cảnh giói của các vị phạm thiên hoàn toàn tinh khiết, 
trường cửu. 

13. Vồ nhiệt thiên - atappã. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên hoàn toàn thanh tịnh. 

14. Thiện kiến thiên - sudassana. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên hoàn toàn đẹp đẽ. 

15. Thiện hiện thiên — sudassĩ. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên hoàn toàn quang đãng. 

17. sẳc cứu cánh thiên - akỉnỉtthã. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên tối thượng. 

Các vị đã đắc A-na-hàm trước khi chứng đắc quả vị A-la- 
hán mà tịch diệt, các vị ấy sẽ tái sanh vào một trong năm cảnh 
giới sau cùng để tu tập phát triến cuộc sống thánh thiện của họ 
cho đến khi họ chứng đắc A-la-hán quả và sau đó họ Níp-bàn. 
ớ cảnh giới thứ 11 được gọi là vô tưởng thiên, các vị phạm 
thiên này được tái sanh không có tâm thức mà chỉ có sắc pháp. 


9. 5. CẮC CHÚNG SANH KHÁC. 

- Có ba loại chư thiên, (KhA.123) 

Người ta cho rằng chư thiên được chia làm ba hạng. 

o Chư thiên đinh danh - sammutidevã, 

Đó là các vị vua và thái tử được gọi là thiên tử (xuất phát 
từ tư tưởng của người Àn Độ, từ ngữ "vua trời" được chấp nhận 
như một tước vị bởi các vị vua của xứ Campuchia...) 

o Chư thiên hóa sanh - upapattidevã. 
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Đó là các chư thiên sinh tồn trong các cõi tròi. 

o Chư thiên thanh tinh - visuddhidevã. 
Đó là chư Phật và các bậc a-la-hán. 


- Ngạ quỷ - peta. (Pv) 

Có bốn nhóm ngạ quỷ bất hạnh. 

• Hạng ngạ quỷ bị đau khố bởi sự thiêu đốt các căn. 

• Hạng ngạ quỷ bị đau khố bởi sự đói khát. 

• Hạng ngạ quỷ phải chịu sống khố sở ở những nơi bấn 
thỉu, dơ dáy. 

• Hạng ngạ quỷ chờ đợi thọ hưởng phước báu của thân 
bằng quyến thuộc để thoát khỏi sự đau khổ của họ. 


- Từ ma vương đến đạo sĩ Gotama. 

"Ngài trông ốm, xanh xao 
Bị thần chết ngự trị 
Muôn phần trên cơ thế 
Đã ký gửi tử thần 
Nhưng mạng sống vẫn còn 
Quả là điều dũng cảm 
Vậy Ngài ơi! hãy sống 
Cuộc sống vẫn tốt hơn 
Còn sống, hãy tạo phước 
Sống cuộc đời thánh thiện 
Hãy đốt lên ngọn lửa 
Giải thoát là nhiên liệu 
Sáng cả trời công đức 
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Đấu tranh bạn được gì? 

Bởi con đường tranh đấu 
Khó khăn và hiếm trở 
Chịu đựng nỗi, mấy ai!" 

(Cuộc đời Đức Phật - Ven.Nãnamoli) 


- Địa ngục ở đâu? (S.IV.206) 

"Khi có một người dốt nát quả quyết rằng có một địa 
ngục ở dưới đáy đại dương - pãtãla, đó là một khái niệm đế nói 
lên cảm giác đau đớn của bản thân". 

Kẻ vô văn phàm phu, khi cảm giác khố thọ về thân, thời 
sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu không đứng lên 
trên vực thắm, không đạt tới chỗ chân đứng. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 4. Tưong ưng Thọ. 

Phẩm Có Kệ. Phần Vực Thắm) 


- Sự chọc phá và nỗi khổ của ma vương, (Sn.74) 

Có một dịp ma vương đến gặp bồ tát lúc Ngài sắp thành 
Phật và đề nghị rằng: 

"Ngài nên trở về cung điện của Ngài để tận hưởng lạc thú 
của cuộc đời và tạo phước báu". 

Đức bồ tát nói với ma vương ; 

"Không còn một chút công đức nào hữu dụng đối với ta 
cả (phước báu không còn là mục đích quan trọng đối với người 
khao khát tầm cầu sự giác ngộ)". 
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- Năm thứ ma, (Vism,211) 

Những ma vương là sự nhân cách hóa của nhiều trạng 
thái khác nhau. Theo Phật giáo, có năm thứ ma : 

■ Thiên tử ma - devaputtamãra, 

Hạng chư thiên chuyên phá phách, xúi người làm ác, 
ngăn làm điều thiện. 

■ Phiền não ma - kilesamãra, 

Ám chỉ những dục vọng xấu xa do gốc tam độc mà ra. 

■ Hành vi ma - abhisankhãramãra. 

Ám chỉ mọi thiện nghiệp hay ác nghiệp trói buộc con 
người trong vòng sanh tử luân hồi. 

■ N 2 Ũ uẩn ma - khandhamãra. 

Ám chỉ sự kết hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức đưa 
chúng sanh đến nỗi sầu, bi, khố, não. 

■ Tử thần ma - maccumãra. 

Ám chỉ nói về sự chết của chúng ta. 


- Đạo quân ma. 

"Ngũ dục đạo ma đầu 
Buồn chán đứng thứ hai 
Đói khát hạng thứ ba 
Tham ái là thứ bốn 
Hôn thụy xếp thứ năm 
Nhu hèn vào thứ sáu 
Hoài nghi hạng thứ bảy 
Sân hận và cứng đầu 
Được xếp hàng thứ tám 
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Danh dự, được, tiếng thơm 
Ác tâm ai cũng biết 
Kiêu mạn, chê bai người 
Đấy là đạo quân ma." 

(Cuộc Đời Đức Phật - Ven.Nãnamolỉ) 


- Bảy phẩm hạnh chánh yếu. (S,I,229) 

Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn làm 
người, vị này chấp trì và thật hành bảy cấm giới túc. Nhờ chấp 
trì bảy cấm giới túc này, Sakka được địa vị Sakka. 

Thế nào là bảy cấm giới túc? 

Cho đến trọn đời, tôi hiếu dưỡng cha mẹ (yãvajĩvarn 
mãtãpettibharo assam). 

Cho đến trọn đời, tôi kinh trọng bậc gia trưởng 
(yãvajĩvam kule jetthãpacãyĩ assam). 

Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa (yãvajĩvam 
sanhavãco assam). 

Cho đến trọn đời, tôi không nói lời hai lưỡi (yãvajĩvarn 
apisunavãco assam). 

Cho đến trọn đời, với tâm ly cấu uế và xan tham, tôi sống 
trong gia đình với tâm bố thi, với tay sạch sẽ, hoan hỷ thi xả, 
nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bố 
thi (yãvajĩvarn vigatamalamaccherena cetasã agãrarn 
ajjhãvaseyyam muttacãgo payatapãni vossaggarato yãcayogo 
dãnasarnvibhãgarato). 

Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật (yãvajĩvam 
saccavãco assam). 
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Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ, nếu tôi có phẫn nộ, 
tôi sẽ mau chóng dẹp trừ phẫn nộ ấy (yãvajĩvam akkodhano 
assam - sacepi me kodho uppajjeyya, khippameva nam 
pativineyyam). 

Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn làm 
người, vị này chấp trì và thật hành bảy cấm giới túc. Nhờ chấp 
trì bảy cấm giới túc này, Sakka được địa vị Sakka. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Sakka. Phâm Thứ 

Hai. Phần Chư Thiên) 


9. 6. NGUỒN GÔC VÀ NGƯỜI SẢNG TẠO. 

- Niềm tin vào ngưòi sáng tạo chỉ là một khái niệm. 

(M.IL32) 

Thuyết về nhân quả tương quan. 

Này Udãyi, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở tương 
lai! Ta sẽ thuyết pháp cho ông : Cái này có mặt thì cái đây có 
mặt; do cái này sanh, cái đây sanh. Cái này không có mặt thì 
cái đây không có mặt; do cái này diệt, cái đây diệt. 

(Trung Bộ Kỉnh 2. Tiêu Kỉnh Sakuludãyi) 

Đây là trích đoạn của pháp Duyên khởi (paticca- 
samuppãda) giải thích về sự hiện hữu của chúng sanh. Tùy 
thuộc điều kiện cho sự sanh tồn của chúng sanh đã được làm 
sáng tỏ trong pháp duyên khởi. Những hiện tượng xảy ra là một 
tiến trình không có hồi kết của sự sinh khởi và dừng lại, là kết 
quả của nhiều nhân duyên. Vì vậy, chúng có vẻ hơi đối nghịch 
với những điều thấy được để suy cứu điểm khởi đầu của các 
hiện tượng. Ngay như những nhân duyên đưa đến sự sinh khởi 
một hiện tượng riêng biệt cũng sinh ra tùy theo điều kiện và 
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như vậy không có khả năng tồn tại sự hiện hữu mãi mãi của 
chúng sanh được. 

Theo Phật giáo, tìm kiếm một nguyên nhân đầu tiên thì 
không có gì khác hơn là sự suy cứu sai trái. Nó trái ngược với 
điều kiện thấy được và những điều có thể chứng minh được 
cùng với bản chất của hiện tượng. Khái niệm của một đấng 
sáng tạo được tuyên bố loại bỏ. 


- Đấng sáng tạo - Đại phạm thiên. (Ja,543) 

Trong túc sanh truyện Bhũridatta, đức bồ tát đã hỏi vị 
thiên chủ về sự phán quyết của đấng sáng tạo như sau: 

Người ấy có đôi mắt dị tật, tại sao thiên chủ không làm 
cho tạo vật của ông ta được toàn vẹn? 

Nen quyền lực của ông ta rộng lớn, có thể gìn giữ được 
tất cả, tại sao đôi tay ông ta ít rộng mở đế ban phúc lành? 

Tại sao những tạo vật của ông ta bị xử phạt phải chịu khố 

đau? 

Tại sao ông ta không ban phát cho tất cả được hạnh phúc? 
Tại sao những kẻ lừa đảo, nói láo, ngu dốt cò nhiều ở thế 

gian? 

Tại sao có những cuộc chiến thắng đầy giả dối mà sự thật 
và công lý lại thua? 

Ta coi vị thiên chủ là một trong những kẻ bất công. 

Người đã tạo ra thế gian mà ở đó che đậy điều sai trái. 

Vọng ngữ tham lam thuyết đảo điên, 

Kẻ ngu tin tưởng chuyện hư huyền, 

Ai người có mắt nhìn toàn cảnh, 
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Sao chăng công bình, hỡi Phạm thiên ? 


Nếu quyền vô hạn khắp nơi nơi, 

Sao chính tay ban phúc hiếm hoi, 
Sao vật ngài sinh đều chịu khố, 

Sao không ban phúc đến muôn loài? 

Lừa dối ngu si ở khắp nơi, 

Tràn đầy hư vọng, chánh chân vơi, 
Phạm thiên là vị bất công quá, 

Đã tạo thế gian lắm trái sai. 


- Những chúng sanh không thể tạo phước. (A.IV.224) 

Tám chỗ sau đây mà ở nơi đó chúng sanh không thế tạo 
phước (phát triến tâm linh), được coi như tình trạng không 
thích hợp để phát triển cuộc sống cao thượng : 

■ Địa ngục, cảnh giới của ngạ quỷ và loài bàng sanh. 

Cảnh giới chịu khố đau, sự đau khố liên tục. 

■ Cõi vô sắc. 

Nơi các vị phạm thiên sinh tồn mà không có hình tướng. 

■ Cõi vô tưởng. 

Nơi mà các vị phạm thiên không có tâm thức. 

■ Những chúng sanh ở hành tinh khác hay ở thế giới hệ 
khác trong vũ trụ. 

■ Những chúng sanh mà các giác quan bị dị tật hay suy 
nhược, mất khả năng điều khiến chúng. 

■ Những chúng sanh bám chắc tà kiến. 
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■ Khi có một vị Phật xuất hiện hay giáo pháp của Ngài 
không còn tồn tại mà lúc đó xã hội trở nên vô đạo đức hay 
không màng đến cuộc sống cao thượng. 

■ ớ những nơi mà chúng sanh không có cơ hội để nghe và 
học hỏi giáo pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có tám phi thời, phi thời tiết cho đời 
sống Phạm hạnh. Thế nào là tám? 

ớ đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa đến an tịnh, đưa 
đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc Thiện Thệ tuyên bố. 
Và người này lại bị sanh vào địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là 
phi thời, phi thời tiết thứ nhất cho đời sống Phạm hạnh. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác ... Phật, Thế Tôn và pháp được 
giảng đưa đến an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, 
được bậc Thiện Thệ tuyên bố. Và người này lại bị sanh vào loại 
bàng sanh ... người này lại bị sanh vào cõi ngạ quỷ ... người 
này lại bị sanh vào giữa chư Thiên giới có thọ mạng lâu dài... 
người này lại bị sanh vào các biên địa, giữa những kẻ vô tri 
mọi rợ, tại đây, không có hướng đi cho các Tỷ-kheo, cho các 
Tỷ-kheo -Ni, cho nam cư sĩ, nữ cư sĩ... và người này được sanh 
vào chánh địa, nhưng lại có tà kiến, có tri kiến đảo ngược: 
"Không có bố thi, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có 
quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có 
đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, 
ở đời không có những Sa-môn, những Bà-la-môn chánh hướng 
chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ và truyền dạy lại 
đời này, đời khác ..."và người này được sanh vào đây chánh 
địa, nhưng người ấy lại ác tuệ, si mê, câm điếc, không có thế 
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hỉêu rõ ỷ nghĩa của một lời nói khéo, nói hay, nói dở. Này các 
Tỷ-kheo, đây là phi thời, phi thời tiết thứ tám cho đời sống 
Phạm hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, có tám phi thời, phi thời tiết này cho 
đời sống Phạm hạnh. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chưong Tám Pháp. 
Phâm Gia Chủ. Phân Không Phải Thời) 


9. 7. THÉ GIỚI CỦA NGỮ UẨN. 

- Ba sự hiện hữu - bhava. (A.I.223) 

4 - Duc hữu - kũmabhava. 

Là danh sắc của chúng sanh cõi dục giới. 

4 - Sắc hữu - rũmbhava. 

Là các uẩn của của các phạm thiên cõi sắc giới (cảnh giới 
phạm thiên thọ hỷ lạc thân tướng). 

4 - Vô sắc hữu - arũmbhava. 

Là các danh uẩn của các phạm thiên cõi vô sắc giới (cảnh 
giới phạm thiên mà ở đó chỉ có tâm thức chú không có thân 
tướng). 

Trong khi từ ngữ "loka - cõi" hay "dhãtu - giới" (như 
kãmaloka - cõi dục, kãmadhãtu - dục giới) nhấn mạnh về nơi 
chốn mà chúng sanh được tái sanh theo nghiệp của họ. Còn từ 
ngữ "bhava - hữu" nhấn mạnh đến nghiệp tạo tác. Neu có sự 
tham ái để thỏa mãn các căn, từ những hành động bất thiện thì 
chúng sanh phải chịu tái sanh vào bốn khổ cảnh (duggatỉ); còn 
những chúng sanh biết kiềm chế mọi tham muốn của dục vọng 
qua sự tu tập cuộc sống đạo hạnh, hành thiền và chứng đắc các 
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tầng thiền thì những chúng sanh đó sẽ được tái sanh lại làm 
người hay tái sanh vào cảnh giới của chư thiên hoặc phạm 
thiên. 

Có những chúng sanh vẫn còn ham muốn được thân 
tướng, họ tu tập phát triến thiện pháp đế mong được tái sanh về 
cõi hữu sắc. Còn có hạng chúng sanh lại không còn ham muốn 
về thân tướng nên họ tinh tấn tu đề được tái sanh về cõi vô sắc. 
Bất kế chúng sanh được tái sanh về đâu trong vòng luân hồi thì 
mọi hình thái của sự sinh tồn cũng đều được phân loại trong ba 
cõi này. 

- Này Ẫnanda, nếu không có hành động (nghiệp) và sự 
chín muồi của dục giới thời dục hữu có thế trình bày được 
không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Như vậy, này Ẫnanda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột 
giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ải 
trói buộc, nên thức được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, 
trong tưong lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ẫnanda, 
hữu có mặt. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Ẫnanda. 

Phần Hiện Hữu) 


- Các yếu tố hình thành chúng sanh. (A,I,224) 

Toàn thế sự hiện hữu của chúng sanh đều được suy đoán 
dưới hình thức phân loại của tập hợp ngũ uấn. 

Bất cứ cảnh giới nào mà chúng sanh được tái sanh, nó 
gồm cả ngũ uẩn - bốn nhóm thuộc về danh (nãma) và một 
nhóm thuộc về sắc (rũpa). 
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Những chúng sanh ở cõi vô sắc (ám chỉ các phạm thiên 
cõi vô sắc) chỉ có bốn danhh nấn. Còn một cảnh giới khác nữa 
thuộc về cõi sắc, ở đó các chúng sanh chỉ có một nhóm sắc nấn 
tồn tại thôi (ám chỉ phạm thiên ở cõi vô tưởng chỉ có thân 
tướng mà không có tâm thức). 


- Sự chấm dứt của thế gian là ảo tưởng, (S.I.61) 

Thiên tử Rohitassa bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, tại chỗ nào không có sanh, không có già, 
không có chết, không có diệt, không có khởi, làm sao, bạch Thế 
Tôn, với bộ hành, có thế biết được, hay thấy được, hay đạt 
được sự tận cùng của thế giới? 

- Này Hiền giả, tại chỗ nào không có sanh, không có già, 
không có chết, không có diệt, không có khởi, Ta nói rằng tại 
chỗ ấy, không có thế với bộ hành, biết được, hay thấy được, 
hay đạt được sự tận cùng của thế giới. 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ỉ Thật hy hữu thay, bạch 
Thế Tôn ỉ Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vầy: "Này Hiền 
giả, tại chỗ nào không sanh, không già, không chết, không diệt, 
không khởi, Ta nói rằng tại chỗ ấy, không có thế với bộ hành 
biết được, hay thấy được, hay đạt được sự tận cùng của thế 
giới". 

Bạch Thế Tôn, thuở trước, con tên là Rohita con của 
Bhoja, có thần thông, có thế đi giữa hư không. Bạch Thế Tôn, 
tốc lực con mau lẹ cho đến con có thế bay, như người thợ bắn 
cung lão luyện, khéo tập, khéo luyện, thuần thục, thiện xảo, với 
một cây cung chắc mạnh không gì khó khăn, có thế bắn một 
mũi tên nhẹ bay vượt qua bóng tối của cây tala. 

Và bạch Thế Tôn, bước đi của con dài cho đến con có thế 
bước từ biên phía Đông qua biên phía Tây. Và ở noi con, bạch 
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Thế Tôn, khởi lên sự ước muốn như sau: "Với bộ hành, ta có 
thế đạt đến được sự tận cùng của thế giới". 

Và bạch Thế Tôn, dầu cho tốc lực của con mau đến như 
vậy, và dầu cho con có bước dài đến như vậy, và dầu cho con 
không có dừng đế ăn, hay uống, hay nhai, hay nếm, dầu cho 
con không có đại tiện, tiếu tiện, dầu cho con không ngủ, không 
bị mệt nhọc, không trừ cấu uế, dầu cho trăm năm là tuối thọ 
thường tình, dầu cho trăm năm là mạng sống thường tình, tuy 
con đi hom trăm năm và bị mệnh chung, con cũng không thê đạt 
đến sự tận cùng của thế giới. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tưong ưng Thiên Tử. 

Phẩm Các Ngoại Đạo. Phần Rohỉta) 


- Vòng luân hồi không chấm dứt, (S,I,173) 

Punappunahceva vapanti bĩịarn, 

Punappunam vassati devarậịã; 

Punappunam khettam kasanti kassakã, 
Punappunam dhahhamupeti rattham. 

Nhiều lẩn và nhiều lẩn, 

Chúng gieo vãi hạt giống. 

Nhiều lẩn và nhiều lẩn, 

Trời mưa đi, mưa lại. 

Nhiều lẩn và nhiều lẩn, 

Người nông phu cày ruộng. 

Nhiều lẩn và nhiều lẩn, 

Lúa gạo đến quốc độ. 

Punappunam yãcakã yãcayanti, 
punappunam dãnapatĩ dadanti; 

Punappunam dãnapatĩ daditvã, 

Punappunam saggamupenti thãnam. 
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Nhiều lần và nhiều lần, 
Hành khất lại xin ăn. 
Nhiều lần và nhiều lần, 

Thi chủ lại bố thi. 

Nhiều lần và nhiều lần, 

Thi chủ sau khi cho. 

Nhiều lần và nhiều lần, 
Được đi đến thiên giới. 

Punappunam khĩranikã duhanti, 
Punappunam vaccho upeti mãtaram; 
Punappunam kilamati phandati ca, 
Punappunam gabbhamupeti mando. 

Nhiều lần và nhiều lần, 
Người làm sữa vắt sữa, 
Nhiều lần và nhiều lần, 

Bò con tìm bò mẹ. 

Nhiều lần và nhiều lần, 
Mệt sức và lao khô. 

Nhiều lần và nhiều lần, 

Kẻ ngu nhập bào thai. 

Punappunam jãyati mĩyati ca, 
Punappunam sivathikam haranti; 
Maggahca laddhã apunabbhavãya, 

Na punappunam jãyati bhũripahho. 

Nhiều lần và nhiều lẩn, 
Lại sanh rồi lại chết. 
Nhiều lẩn và nhiều lần, 

Họ mang đến nghĩa địa. 
Họ được đường giải thoát, 
Không đưa đến tái sanh. 
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Bậc đại trí, đại tuệ, 

Không sanh đi, sanh lại. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Bà La Môn. 

Phẩm Cư Sĩ. Phần Udaya) 


- Ba cảnh giói. 

^ Cõi duc siới - kãmaloka, 

Là nơi mà chúng sanh được thọ hưởng các dục lạc (bàng 
sanh, nhân loại và chư thiên dục giới). 

^ Cõi sẳc siới - rũmloka. 

Là nơi mà các vị phạm thiên thọ hưởng lạc thú qua hình 
tướng thật vi tế của các Ngài ở cõi hữu sắc. 

^ Cõi vô sắc ẹiới - arũpaloka. 

Là nơi mà các vị phạm thiên đã trút bỏ mọi phiền toái của 
thân tướng, không có thân tướng. 


- Ngũ uẩn - pancakkhandha. (S.IIL26) 

Sự sống còn của con người bao gồm bốn nhóm thuộc về 
tâm được gọi là danh pháp (nãma) và tứ đại thuộc về vật chất 
được gọi là sắc pháp (rũpa). 

'T sẳc uẩn - rũmkkhandha. 

Phần vật chất, gồm có bốn nguyên tố là đất, nước, lửa, 

gió. 

•C Tho uẩn - vedanãkkhandha. 

Nhóm cảm giác đưa đến trạng thái vui, buồn, sợ... 
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Tưởns uẩn - sannãkkhandha, 

Nhóm nhận biết các đối tượng qua các căn. 

Hành uẩn - sankhãrakkhandha. 

Nhóm hình thành của tâm hay hững khuynh hướng tạo 
tác ở tâm. 

Thức uẩn - vihhãnakkhandha. 

Nhóm tâm thức, hoạt động của nhóm này kết hợp với ba 
uấn thuộc về tâm xuất hiện trước đó cùng với sáu xứ (sáu đối 
tượng của sáu căn). 

Đe hiếu được thế giới bên kia, người ta phải quán tưởng 
đến tứ đại mà chúng là những hợp thành của chúng sanh. 


- Bản chất của các nguyên đại, (M.I.185-190) 

Bốn nguyên đại là đất (pathavĩ), nước (ãpo), lửa (tejo) và 
gió (vãyo). Những nguyên đại này không giống như đất, nước, 
lửa, gió thông thường mà là những năng lực cơ bản. 

• Đất - yathavũ 

Là những phần tử phụ thuộc, tầng lóp vật chất bên dưới, 
không có nó, con người không thể chiếm ngự khoảng không 
gian. Đặc tính của nó là cứng và mềm mại; tương đối thuần 
khiết, đó là hai điều kiện của phần tử riêng lẽ này. 

• Nước - ãpo. 

Là phần tử có tính cách kết dính với nhau. Không giống 
như đất, nó không thế sờ chạm được, chính phần tử này làm 
cho các phân tử vật chất rời rạc được liên kết lại và cho ra ý 
tưởng "thân thể". 
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Khi có một số người bị xúc động thì phần tử này trở nên 
nổi bật hơn dưới dạng chất lỏng. Những phần tử phụ thuộc và 
kết dính thường có sự liên hệ mật thiết với nhau, khi phần tử 
kết dính dừng lại thì những phần tử phụ thuộc biến mất. 

• Lửa - teịo, 

Là phần tử có tính chất nóng và lạnh, cả hai sự nóng và 
lạnh gom vào lửa bởi vì chúng chiếm hữu sức mạnh của con 
người, lửa, nói một cách khác chính là năng lượng cho sự sống 
còn của sinh mạng. Phần tử này cũng bị hủy hoại và cần được 
duy trì. Không giống như ba nhóm vật chất trọng yếu kia, phần 
tử này có sức mạnh tự phát sinh lại bởi chính nó. 

• Gió - vãyo. 

Là phần tử có tính chất chuyến động, kết chặt với lửa 
không thể tách ly ra được chính là gió. Mọi sự di chuyến đều 
do phần tử này. Sự chuyển động được xem như là lực lượng 
hay máy phát ra hơi nóng, sự chuyến động và hơi nóng ở cõi 
sắc giới tương hợp với nhau một cách tương đối so với tâm 
thức và nghiệp ở lãnh vực tâm linh. 

Bốn nguyên đại này cùng phối hợp vì nó không thế tách 
rời nhau được, nhưng đôi khi một nguyên đại này có thế chiếm 
ưu thế nhiều hơn các nguyên đại khác. Ví dụ như đất gặp đất, 
nước gặp nước, lửa gặp lửa, gió gặp không khí. 


- Hãy đạt được sự giải thoát ở thế gian. (Ud,33) 

Evametam yathãbhũtam, 

Sammappannãya passato; 

Bhavatanhã pahĩyati, 

Vibhavam nãbhinandati. 

Sabbaso tanhãnam khayã, 
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Asesavỉrãganỉrodho nibbãnarn; 
Tassa nibbutassa bhikkhuno, 
Anupãdã punabbhavo na hoti; 
Abhibhũto mãro vijitasangãmo, 
Upaccagã sabbabhavãni tãdi. 


Hãy xem đời rộng này, 

BỊ vô minh chi phoi, 

Các sanh loại được sanh, 
ưa thích được sanh khởi, 
Không thoát được sanh hữu. 
Với ai đốt sanh hữu, 

Tất cả mọi thời, xứ, 

Tất cả sanh hữu này, 

Vô thường khố biến hoại, 
Như vậy, thấy như thật, 

Với chon chánh trí tuệ, 

Hữu ải được đoạn tận, 

Phi hữu ái hoan hỷ 
Đoạn diệt ái hoàn toàn, 

Ly tham, diệt, hoàn toàn, 
Như vậy là Niết Bàn, 
Tỷ-kheo ấy mát lạnh, 

Không chấp thủ tái sanh, 
Nhiếp phục được ma vương, 
Trận chiến đã chiến thắng, 
Vị Tỷ-kheo như vậy, 

Vượt qua mọi sanh hữu. 
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- Pháp nhãn - dhammacakka. (S.V.423) 

Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả Konậanha 
khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không cấu uế như sau: "Phàm 
vật gì được tập khởi, tất cả pháp ẩy cũng bị đoạn diệt". 

(Tưong ưng Bộ Kinh 5. Tương ưng Sự Thật. Phâm 
Chuyến Pháp Luân. Phần Như Lai Thuyết) 


- Bánh xe sinh tồn, (S.IL184) 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây gậy được ném lên trên 
hư không, khi thì rơi trên đầu gốc, khi thì rơi chặng giữa, khi 
thì rơi đầu ngọn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh bị 
vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, lưu chuyến luân hồi, khi 
thì từ thế giới này đi thế giới khác, khi thì từ thế giới khác đến 
thế giới này. 

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỷ-kheo, khởi điếm 
không thế nêu rõ đối với lưu chuyến luân hồi của các chúng 
sanh bị vô minh che đậy, bị tham ải trói buộc. 

Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, các ông chịu 
đựng khô, chịu đựng thông khô, chịu đựng tai họa, và các mộ 
phần ngày một lớn lên. 

Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ đế các ông 
nhàm chán, là vừa đủ đế các ông từ bỏ, là vừa đủ đế các ông 
giải thoát đối với tất cả các hành. 

(Tương ưng Bộ Kinh 2. Tương ưng Vô Thỉ. 

Phấm Thứ Nhất. Phần Cây Gậy) 
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CHƯƠNG 10 

NHỮNG KHÁI NIỆM CHỦ 

YẾU 

CỦA GIÁO PHÁP 
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10. 1. CON ĐƯỜNG PHẬT GIẢO. 

- Nét đại cương về con đường Phật giáo, 

Nhiều khái niệm về Phật giáo đã được giải thích tuần tự 
theo một hệ thống trong những bài kinh cũng như trong những 
chú giải. Chúng giúp người ta hiếu biết được Phật giáo tốt đẹp 
hơn. Những khái niệm này cũng giúp chúng ta có thế tóm lược 
những lời dạy của Đức Phật thành một đại cương có kết cấu 
vững chắc cho "con đường Phật giáo". 


- Ba giai đoạn của giáo pháp. (Vism,25) 

Giáo pháp (lời dạy của Đức Phật) không gì khác hơn là 
những phương tiện đế đạt được giải thoát. Giáo pháp là một sự 
thực hành có hệ thống để chứng ngộ được mục đích của lời dạy 
của Đức Phật. Như một chân lý, giáo pháp là những phương 
tiện đưa đến sự giác ngộ chứng đắc Níp-bàn. học hỏi và tìm 
hiếu được giáo pháp rất hữu ích cho việc thực hành giáo pháp, 
từ đó có ba giai đoạn cho giáo pháp. 

o Pháp hoc - pariyattidhamma. 

Những Phật ngôn cần phải được học hiểu. 

o Pháp hành - patipattidhamma. 

Những sự thực hành theo những Phật ngôn đã được học 
hiểu rành rẽ. 

o Pháp thành - pativedhadhamma, 

Sự chứng ngộ được đạo quả. 


377 



- Ba loại đau khổ - dukkha. (Vism.499) 

• Kho kho - dukkhadukkha. 

Tất cả trạng thái đau khổ thuộc về thân và tâm nhu : sanh, 
già, bệnh, chết và những trạng thái đau đớn khác. 

• Hoai khổ - viparinũmadukkha. 

Những sự bất toại nguyện mà con nguời phải hứng chịu 
hay khi có đuợc một sự hài lòng, ua thích bỗng dung bị biến 
mất hoặc phải chịu sự thay đối. 

• Hành kho - sankhãradukkha, 

Khi có sự thay đối vô thuờng một cách tự nhiên của ngũ 
uấn xuất hiện trong đời. sự chấp thủ vào chúng sẽ gây ra đau 
khổ cho nguời. 


- Ba loại tham ái - tanha. (S,v.421) 

Có ba loại tham ái. sự tham ái dẫn đến sự tái sanh. 

■ Duc ái - kãmatanhã. 

Những dục vọng, ham muốn thọ huởng dục lạc. 

■ Hữu ái - bhavatanhã, 

Những dục vọng, ham muốn cho sự sinh tồn, đặc biệt làm 
ham muốn đuợc truờng sanh bất tử. 

■ Phi hữu ái - vibhavatanhũ. 

Những dục vọng, ham muốn cho sự không còn sinh tồn. 
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- Bốn loại vật thực nuôi dưỡng chúng sanh, (S.II.IOO) 

Những chất liệu hỗ trợ cho sự luân hồi, cho cuộc sống và 
cho các uấn sau khi chết được gọi là vật thực hay chất bố 
dưỡng (ãhãra) nuôi dưỡng chúng sanh. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn 
tại, hay sự chấp thủ tải sanh cho các loài hữu tình hay chúng 
sanh. 

Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô, hoặc tế; thứ hai là 
xúc thực; thứ ba là tư niệm thực; thứ tư là thức thực. 

Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại, 
hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài 
chúng sanh. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 2. Tưong ưng Nhân Duyên. 

Đại Phấm Thứ Bảy. Phần Thịt Đứa Con) 


- Cội nguồn của bốn vật thực. (M,1.262) 

Nguồn cội của bốn loại vật thực là tham ái. Cảm thọ làm 
duyên cho tham ái. Xúc chạm làm duyên cho cảm thọ. Lục căn 
là nguồn gốc của xúc chạm. Sáu xứ có nguồn gốc ở danh và 
sắc. Danh và sắc bắt nguồn từ tâm thức. Nghiệp hữu làm sinh 
khởi tâm thức, trong khi đó có vô minh là cội nguồn của nó. 

Và này các Tỷ-kheo bốn món ãn này, lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? Bốn món ăn này lấy ái làm nhân duyên, lấy ái 
làm tập khởi, lấy ải làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. 
Này các Tỷ-kheo, ải này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Ái lấy thọ 
làm nhân duyên, lẩy thọ làm tập khởi, lẩy thọ làm sanh chủng, 
lẩy thọ làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, thọ này lấy gì làm 
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nguyên nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì 
làm nguyên nhân? Thọ lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập 
khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lẩy xúc làm nguyên nhân. Này 
các Tỷ-kheo, xúc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Xúc lấy 
sáu nhập làm nhân duyên, lẩy sáu nhập làm tập khởi, lấy sáu 
nhập làm sanh chủng, lấy sáu nhập làm nguyên nhân. Này các 
Tỷ-kheo, sáu nhập này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Sáu nhập 
lẩy danh sắc làm nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, lẩy 
danh sắc làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên nhân. Này 
các Tỷ-kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm 
tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Danh 
sắc lấy thức làm nhân duyên, lấy thức là tập khởi, lấy thức làm 
sanh chủng, lấy thức làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, thức 
này lẩy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh 
chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành làm nhân 
duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy hành làm sanh chủng, lấy 
hành làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, các hành này lẩy gì 
làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy 
gì làm nguyên nhân? Các hành lấy vô minh làm nhân duyên, 
lẩy vô minh làm tập khởi, lấy vô minh làm sanh chủng, lấy vô 
minh làm nguyên nhân. 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Đại Kỉnh Đoạn Tận Ái) 

- Lục căn. (M,IIL216) 

• Nhãn - cakkhu. 

Nhãn vật là phần nền của cảm giác nằm trong con ngươi; 
ở đó thần kinh thị giác được phát sinh. 

• Nhĩ-sota. 
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Nhĩ vật là phần nền của cảm giác nằm trong lỗ tai, nơi mà 
thần kinh nhĩ được phát sinh. 

• Tỷ - 2 hũna, 

Tỷ vật là phần nền của cảm giác nằm trong lỗ mũi, nơi 
mà thần kinh tỷ được phát sinh. 

• Thiêt - iivhã. 

Thiệt vật là phần nền cùa cảm giác nằm ở bề mặt của 
lưỡi, nơi mà thần kinh thiệt được phát sinh. 

• Thân - kãya. 

Thân vật là phần nền của cảm giác, thâm nhập khắp nơi 
trong cơ thế từ đầu đến bàn chân, nơi mà thần kinh xúc giác 
được phát sinh. 

• Ý - mang. 

Nen tảng của tâm (ý vật) là tính chất của tứ đại rất tinh 
xảo, nằm ở trái tim, nơi mà tâm thức được phát sinh ra chính 
yếu (theo các triết gia thời xưa thì tin tưởng rằng tâm đặt nền 
tảng ở trái tim). 


- Ba mưoi bảy pháp trự bồ đề, (Vism,678) 

Tất cả mọi phấm hạnh mà một vị hành giả cần phải tinh 
tấn tu tập đế đạt được giải thoát khỏi vòng luân hồi và đế chứng 
ngộ Níp-bàn đều được phân loại dưới nhan đề 
"bodhipakkhiyadhamma - pháp trợ bồ đề". Các pháp đó gồm 
có : 

Tứ niệm xứ - satipatthãna. 

^ Tứ chánh cần - sammappadhãna. 

^ Tứ như ỷ túc - iddhipãda. 
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Ngũ quyền - indrỉya. 

N Ngũ lực - bala. 

^ Thất giác chi - bojjhanga. 

'T Bát thánh đạo - ariyamagga. 

- Tứ niệm xứ - cattãro satipatthãnã. (M,I,56) 

■ Thân quán niêm xứ - kãyanupassanã satipatthũna. 
Quán tưởng đến những chức năng trong cơ thế. 

■ Tho Quán niêm xứ - vedanãnupassanã satipatthãna, 
Quán tưởng đến những cảm giác khi chúng sanh khởi. 

■ Tâm Quán niêm xứ - cittãnumssanã satipatthãna. 

Quán tưởng đến sự sinh diệt của tâm. 

■ Pháp quán niêm xứ - dhammũnupassanũ 
satipatthãna, 

Quán tưởng đến các pháp (những hiện tượng khác nhau 
sinh khởi trong tâm). 

(Trung Bộ Kỉnh 1. Kỉnh Niệm Xứ) 

- Tứ chánh cần - cattãro sammappadhãnã. (M.II.ll) 

'T Thân cần - samvarapadhãna. 

Tinh tấn ngăn ngừa những ác pháp chưa sinh khởi trong 
tâm không cho nó sinh khởi. 

N Trừ cần - pahãnapadhãna. 

Tinh tấn đoạn trừ những ác pháp đã sanh khởi trong tâm. 
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Tu cần - bhavanapadhana, 

Tinh tấn làm tu tập những thiện pháp chưa sinh khởi 
trong tâm. 

Bảo cần - anurakkhanãmdhãna. 

Tinh tấn duy trì, phát triển và làm cho thành tựu trọn vẹn 
những thiện pháp đã có. 


- Tứ như ý túc - cattaro iddhipada. (M,I,103) 

■ Duc như V túc - chandiddhimda. 

Tập trung nỗ lực vào sự mong muốn, quyết chí làm. 

■ Cần như V túc - viriyiddhipãda. 

Tập trung nỗ lực vào khả năng làm việc cho được thành 

tựu. 

■ Tâm như V túc - cittiddhipãda. 

Tập trung nỗ lực vào sự tỉnh giác đế biết việc nên làm. 

■ Thẩm như V túc - vimamsiddhipãda. 

Tập trung nỗ lực vào trí tuệ đế tìm hiểu phương pháp làm 
việc thích họp cho được như ý nguyện. 


- Ngũ quyền - panca indriyani, (M.11,11) 

^ Tín uuyền - saddhindriya, 

Đức tin là cơ sở dẫn đến sự tỉnh lặng và giác tỉnh. 

^ Tấn quyền - viriyindriya. 

Tinh tấn là cơ sở dẫn đến sự tỉnh lặng và giác tỉnh. 
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^ Niêm quyền - satindriya. 

Chánh niệm là cơ sở dẫn đến sự tỉnh lặng và giác tỉnh. 

^ Đinh Quyền - samãdhindríya. 

Trụ tâm là cơ sở dẫn đến sự tỉnh lặng và giác tỉnh. 

^ Tuê ữuyền - pannindriya, 

Trí tuệ là cơ sở dẫn đến sự tỉnh lặng và giác tỉnh. 

Ngũ lực - panca balãni, năm pháp này cũng giống như 
ngũ quyền. 


- Thân này bị cưóp đi, (A,I,155) 

Upanĩyati jĩvitamappamãyu, 
darũpanĩtassa na santi tãnã; 

Etam bhayam marane pekkhamãno, 
Punnãni kayirãtha sukhãvahãni. 

Đời sống bị dắt dẫn 
Mạng sống chẳng là bao 
Bị già kéo dẫn đi 
Không có noi nương tựa 
Hãy luôn luôn quán tưởng 
Sợ hãi tử vong này 
Hãy làm các công đức 
Đưa đến chon an lạc. 

Yodha kãyena samyamo, 

Vãcãya uda cetasã; 

Tam tassa petassa sukhãya hoti, 

Yam jĩvamãno pakaroti puhham. 

ở đây chế ngự thân, 

Chế ngự lời và ý, 
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Kẻ ấy dầu có chết, 

Cũng được hưởng an lạc, 

Vì khi còn đang sống 
Đã làm các công đức. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 
Phấm Các Bà La Môn. Phần Hai Người) 


- Phát triển tâm thiện tốt hơn là cha mẹ, (Dhp,43) 

Na tam mãtã pitã kayirã, 

Ahhe vãpi ca hãtakã; 

Sammãpanihitam cittam, 

Seyyaso nam tato kare. 

Điều mẹ cha bà con, 

Không có thê làm được 
Tâm hướng chánh làm được 
Làm được tốt đẹp hơn. 


- Những ngưòi bạn thật sự, (D,III.187) 

Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được xem là bạn 
chân thật: Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật; 
người bạn chung thủy trong khô cũng như trong vui phải được 
xem là bạn chân thật; người bạn khuyên điều lợi ích phải được 
xem là bạn chân thật; người bạn có lòng thương tưởng phải 
được xem là bạn chân thật. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ 
phải được xem là bạn chân thật: Che chở cho bạn khi bạn vô ý 
phóng dật, che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, là 
chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, khi bạn có công việc sẽ 
giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu. Này 
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Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải 
được xem là người bạn chân thật. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn chung 
thủy trong khô cũng như trong vui phải được xem là người bạn 
chân thật: Nói cho bạn biết điều bi mật của mình; giữ gìn kin 
điều bi mật của bạn; không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; dám 
hy sinh thân mạng vi bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn 
trường hợp, người bạn chung thủy trong khô cũng như trong 
vui phải được xem là người bạn chân thật. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên 
điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật: Ngăn chận 
bạn không làm điều ác; khuyến khích bạn làm điều thiện; cho 
bạn nghe điều bạn chưa nghe; cho bạn biết con đường lên cõi 
chư Thiên. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương 
tưởng phải được xem là người bạn chân thật: Không hoan hỷ 
khi bạn gặp hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; ngăn 
chận những ai nói xấu bạn; khuyến khích những ai tán thán 
bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn 
thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật. 

(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Hai mưoi tám sắc pháp trong cơ thể con ngưòi - rupa 
kalãpa. (Vism,364) 

N Sắc đai hiển - mahãbhũta. 

Bốn phần vật chất đặc trưng : nhóm phần tử phụ thuộc 
(đất), nhóm kết dính (nước), nhóm có tính nóng lạnh (lửa) và 
nhóm có tính chuyến động (gió). 
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sấc thần kinh - msãda. 

Liên hệ đến các giác quan như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. 

Sắc cảnh siới - visaya. 

Đe cập đến vật thực cho ngũ căn hay sự kích thích của 
các căn, chắng hạn như : sắc, thinh, khí, vị, xúc. 

sắc tính - bhava. 

Đe cập đến những đặc tính riêng biệt của nam và nữ, ở cả 
hai phương diện bên trong lẫn bên ngoài. Tính chất nam và nữ 
không chỉ đề cập đến cơ quan sinh dục. 

sấc V vât - hadayavatthu. 

đề cập đến vị trí của trái tim, nền tảng vật chất cho đời 
sống tâm linh. 

sấc mans (Ịuyền - nvitindrìya. 

Là phần chủ yếu của đời sống. Điều này được lưu ý khi 
cái đuôi con thằn lằn đứt, cái đuôi đứt vẫn còn cử động, cái 
năng lực của cuộc sống đó gọi là sắc mạng quyền. 

Sắc vãí thưc - ãhãra, 

Là năng lượng trích từ vật thực - những phần tử bổ 
dưỡng. Chúng gồm có 18 sắc pháp khác phối hợp. 

Sắc 2Ìao siới - mriccheda. 

Là khoảng không gian giữa các sắc pháp đế làm ranh giới 

Sắc biểu tri - viũnatti. 

Là sự biếu hiện nơi thân và khấu mà biết được tư tưởng. 

Sắc kỳ di - vikãra. 

Là những sắc về thân mà chúng tạo ra cho chúng ta có 
những trạng thái khác nhau như ; nhẹ nhàng, mềm mại, mềm 
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dẻo; chẳng hạn như lông, tóc là sắc nhẹ nhàng, thân hình hay 
cái miệng là săc mềm mại và cái lưỡi là sắc mềm dẻo. 

Sắc tưởns trans - lakkhana. 

Là bốn sắc thuộc về thân có tướng trạng riêng biệt của 
thân tùy theo thời gian : sắc sinh là sắc vừa mới sinh ra, sắc tiến 
là sắc sinh ra được phát triến tăng lên, sắc dị là sắc sinh được 
tồn tại, sắc diệt là các tiêu hoại của sắc pháp (vô thường) 

Mười sắc không rõ {anỉpphannarũpa) sau cùng này 
không thật sự sinh ra trong một sắc pháp này hay sắc pháp kia, 
mà chúng chỉ là những sắc nhỏ nhặt khác nhau được tìm thấy 
trong 18 sắc thuộc về thân trước đây được chúng ta thảo luận. 

ớ một con người khỏe mạnh bình thường có đủ 28 sắc 
pháp này. trừ trường hợp những người bị mù, câm, điếc hay 
những dị tật khác, nói tóm lại, những người bị tật nguyền thì 
không đủ 28 sắc pháp này. 


- Ý nghĩa của thân tướng. (S,III,86) 

Này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là sắc? Bị thay đoi, này các 
Tỷ-kheo, nên gọi là sắc. Bị thay đoi bởi cái gì? Bị thay đối bởi 
lạnh, bị thay đôi bởi nóng, bị thay đôi bởi đói, bị thay đôi bởi 
khát, bị thay đoi bởi sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng 
và rắn. Bị thay đoi, này các Tỷ-kheo, nên gọi là sắc. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 3. Tưong ưng Uãn. Phâm Những 
Gi Được Ăn. Phần Đáng Được Ăn) 


- Hai thứ bệnh. (A.II,143) 

Này các Tỷ-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào là hai? 
Bệnh về thân và bệnh về tâm. 
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Này các Tỷ-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận 
mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là không 
thân bệnh được hai năm, được ba ... được bốn ... được năm ... 
được mười ... được hai mươi ... được ba mươi ... được bốn 
mươi ...tự nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, 
tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm năm. Các 
chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm được ở đời là 
những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh dầu chỉ 
trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 

Phẩm Các Căn. Phần Bệnh) 


- Thái độ của Đức Phật đối vói những kẻ chỉ cầu nguyện để 

giải thoát. (D.13) 

- Này Vãsettha, như sông Acirãvatĩ này, đầy tràn cho đến 
bờ khiến con quạ có thế uống được. Có người đến, có sự việc 
bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và 
muốn lội qua bờ bên kia. Người đứng bờ bên này kêu bờ bên 
kia và nói: "Bờ bên kia, hãy lại đây ỉ Bờ bên kia, hãy lại đây". 
Này Vãsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì người kia kêu 
gọi bờ bên kia, vì cầu khấn, vì hy vọng, vì tán thán mà bờ bên 
kia của sông Acirãvatĩ đến bờ bên này không? 

- Tôn giả Gotama, không thê vậy. 

- Cũng vậy, này Vãsettha, không có một người nào có thê 
giải thoát khỏi vòng luân hồi vì đã cầu nguyện. 

(Trường Bộ Kỉnh 1. Kỉnh Tam Minh) 
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- Bốn cách quy y tam bảo, (KhuA) 

^ Attasannỉyyãtanã - quy y Tam bảo bằng cách phát 
nguyện ủy thác mạng sống cho Tam bảo. 

^ Tapparãyanã - quy y Tam bảo bằng cách phát nguyện 
chấp nhận Tam bảo là lãnh đạo tinh thần. 

^ Sissabhãvupagamana - quy y Tam bảo bằng cách phát 
nguyện làm đệ tử có sự chứng minh của chu Tăng. 

^ Panỉpãta - quy y Tam bảo bằng cách phát nguyện tôn 
kính Tam bảo. 

- Những lọi ích của sự tôn kính. (Dhp.109) 

Abhivãdanasĩlissa, 

Niccam vuậậhãpacãyino; 

Cattãro dhammã vaddhanti, 

Ãyu vanno sukham balam. 

Thường tôn trọng, kính lễ 
Bậc kỳ lão trưởng thượng, 

Bốn pháp được tăng trưởng: 

Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. 


- Bốn tính chất của vật thực. 

Đây là bốn tính chất cơ bản của vật thực và chúng luôn 
phối họp không thay đối với bốn xuất xứ, tức là màu (vanna), 
mùi (gandha), vị (rasa) và chất bố duỡng {oja). 


390 



- Bốn pháp bất khả tư nghi đối vói thế gian, (A,II,79) 

- Cỏ bốn điều này không thế nghĩ đến được, này các Tỷ- 
kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thế đi đến cuồng 
loạn và thống kho. Thế nào là bốn? 

Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thế 
nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thế đi đến 
cuồng loạn và thống khố (buddhãnam, bhikkhave, 
buddhavisayo acinteyyo, na cintetabbo; yam cintento 
ummãdassa vighãtassa bhãgĩ assa). 

Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỷ-kheo, không 
thế nghĩ được, nếu nghĩ... thống kho (ịhãyissa, bhikkhave, 
jhãnavisayo acinteyyo, na cintetabbo; yam cintento ummãdassa 
vighãtassa bhãgĩ assa). 

Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thê nghĩ 
đến được, nếu nghĩ đến... thống kho (kammavipãko, bhikkhave, 
acinteyyo, na cintetabbo; yam cintento ummãdassa vighãtassa 
bhãgĩ assa). 

Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, không thế nghĩ đến 
được, nếu nghĩ đến thời có thế đi đến cuồng loạn và thống kho 
(lokacintã, bhikkhave, acinteyyã, na cintetabbã; yam cintento 
ummãdassa vighãtassa bhãgĩ assa). 

-Có bốn điều này không thế nghĩ đến được, này các Tỷ- 
kheo, nếu nghĩ đến, thời có thế đi đến cuồng loạn và thống kho. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Chưong Bon Pháp. Phấm Không 
Hý Luận. Phần Không Thế Nghĩ Được) 
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- Tên gọi không bao giờ bị hủy hoại, (S.I.42) 

"Mặc dù thế xác con người bị hủy hoại và biến mất 
nhưng cái tên đế gọi hay những ảnh hưởng mà con người đã tạo 
ra không bị hủy hoại". 

10. 2. QUẢN TƯỞNG VÈ PHÁP BÔ THỈ-DÃNA. 

- Thái độ của Đức Phật về việc làm phước bố thí. (A.I.161) 

Du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 

- Tôi có được nghe, thưa Tôn giả Gotama, người ta loan 
truyền rằng Sa-môn Gotama nói như sau: "Cần phải bố thí cho 
Ta, không cần bố thí cho người khác, cần phải bố thí cho đệ tử 
của Ta, không cần phải bố thí cho đệ tử những người khác. Bố 
thí cho Ta có quả lớn, bố thi cho những người khác không có 
quả lớn. Bố thi cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thi cho 
những đệ tử của người khác không có quả lớn!". Thưa Tôn giả 
Gotama, những ai nói rằng Sa-môn nói như sau: "Cần phải bố 
thi cho Ta, không cần bố thi cho người khác, cần phải bố thi 
cho đệ tử của Ta, không cần phải bố thi cho đệ tử những người 
khác. Bố thi cho Ta có quả lớn, bố thi cho những người khác 
không có quả lớn. Bố thi cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thi 
cho những đệ tử của người khác không có quả lớnỉ", những 
người nói như vậy, có phải nói đúng lời nói của Tôn giả 
Gotama, không có xuyên tạc Tôn giả Gotama với điều không 
thật? Có phải họ nói như vậy là đúng pháp và thuận pháp, và 
những ai là người đúng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, 
không có cơ hội đế chỉ trích? Họ không muốn xuyên tạc Tôn 
giả Gotama? 

- Này Vaccha, những ai nói rằng Sa-môn Gotama nói 
như sau: "Cần phải bố thi cho Ta, không cần bố thi cho người 
khác. Cần phải bố thi cho đệ tử của Ta, không cần phải bố thi 
cho đệ tử những người khác. Bố thi cho Ta có quả lớn, bố thi 
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cho những người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử 
của ta có quả lớn, bố thi cho những đệ tử của người khác 
không có quả lớn!", những người ấy không nói đúng với lời nói 
của ta, họ đã xuyên tạc ta với điều không thật, họ đã nói láo. 
Này Vaccha, ai ngăn chận người khác bố thi, người ấy tạo ra 
ba chướng ngại pháp và đánh cắp mất ba vật. Thế nào là ba? 

Người ấy làm chướng ngại người cho không được công 
đức, người ấy ngăn chặn người nhận không được bố thi, và tự 
ngã người ấy trước đã mất gốc, lại càng bị thương ton hơn. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 

Phắm Các Bà-La-Môn. Phần Vacchagotta) 


- Sáu phẩm hạnh làm cho sự bố thí được thành tựu. 

(A.IIL335) 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là thi vật gồm có sáu phần cho 
chúng Tỷ-kheo Tăng? 

ớ đây, này các Tỷ-kheo, có ba phần thuộc người bố thi và 
có ba phần thuộc người nhận đồ bố thi. 

Thế nào là ba phần thuộc về người bố thi? ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, người bố thi, trước khi bố thi, ý được vui lòng; 
trong khi bố thi, tâm được tịnh tin; sau khi bố thi, cảm thấy 
hoan hỷ. Đây là ba phần của người bố thi. 

Thế nào là ba phần của người nhận bố thí? ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, những người nhận vật bố thi, đã được ly tham hay 
đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực 
hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si. 
Đây là ba phần của những người nhận vật bố thi. Như vậy là 
ba phần của người bố thi và ba phần của những người nhận 
được vật bố thi. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là thí vật gồm có sáu phần. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chương Sáu Pháp. 
Phắm Chư Thiên. Phần Bố Thỉ) 


- Một số mục đích của sự bố thí, (A,IV,59) 

Tôn giả Sãriputta bạch Thế Tôn: 

- Cỏ thế, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như 
vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Nhưng bạch 
Thế Tôn, có thế ở đây có hạng người bố thi như vậy, được quả 
lớn, được lợi ích lớn. 

- Này Sãriputta, có thế ở đây có hạng người bố thi như 
vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Có thê, này 
Sãriputta, ở đây có hạng người bố thi như vậy, được quả lớn, 
được lợi ích lớn. 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng 
người bố thi như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích 
lớn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng 
người bố thi như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn? 

- ớ đây, này Sãriputta, có người bố thi với tâm mong cầu, 
bố thí với tâm trói buộc (về kết quả), bố thi với tâm mong cầu 
được chất chứa, bố thi với ý nghĩ: "Tôi sẽ hưởng thọ cái này 
trong đời sau". Vị ấy bố thi như vậy cho các Sa-môn, Bà-la- 
môn, bố thi đồ ãn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương 
thơm, hương liệu, giường nằm, những trú xứ, đèn đuốc. Thầy 
nghĩ thế nào, này Sãriputta, ở đây có thế có hạng người bố thi 
như vậy không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- ớ đây, này Sãriputta, có hạng người bố thi với tâm 
mong cầu, bố thi với tâm trói buộc, bố thi với tâm mong cầu 
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được chất chứa, bố thí với ỷ nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ cái này 
trong đời sau". Vị ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Bốn thiên vương. Và vị ấy, 
khi nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền 
ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành "vị trở lui lại", trở lui trạng 
thái này. 

ớ đây, này Sãriputta, có người bố thi không với tâm cầu 
mong, bố thi không với tâm trói buộc, bố thi không với mong 
cầu được chất chứa, bố thi không với ý nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ 
cái này trong đời sau", bố thi không với ý nghĩ: "Lành thay, sự 
bố thi", bố thi không với ý nghĩ: "Cái này đã được cho trong 
đời quá khứ, đã được tô tiên làm trong quá khứ, ta không nên 
đế truyền thống gia đình này bị bỏ quên", bố thi không với ý 
nghĩ: "Ta nấu ăn, các người này không nấu ăn. Ta không xứng 
đáng là người nấu ăn, lại không bố thi cho người không nấu 
ăn", bố thi không với ý nghĩ: "Như các vị ấn sĩ thời xưa có 
những tế đàn lớn như Atthaka, Vãmaka, Vãmadeva, Vessãmitta, 
Yamataggi, Ahgĩrasa, Bhãradvãja, Vãsettha, Kassapa, Bhagu; 
cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thi này", bố thi không 
với ý nghĩ: "Do ta bố thi vật bố thi này, tâm được tịnh tin, hỷ 
duyệt khởi lên ". Nhưng vị ấy bố thi với ý nghĩ đế trang nghiêm 
tâm, đế trang bị tâm. Và đối với Sa-môn hay Bà-la-môn, vị ấy 
bố thi đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, 
hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào, 
này Sãriputta, ở đây, có hạng người có thế bố thi như vậy 
không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Sãriputta, ở đây, ai bố thi không với tâm cầu mong, 
bố thi không với tâm trói buộc, bố thi không với mong cầu được 
chất chứa, bố thi không với ý nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ cái này 
trong đời sau", bố thi không với ý nghĩ: "Lành thay, sự bố thi", 
bố thi không với ý nghĩ: "Cải này đã được cho trong đời quá 
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khứ, đã được tô tiên làm trong quá khứ, ta không nên đê truyên 
thống gia đình này bị bỏ quên", bố thí không với ý nghĩ: "Ta 
nấu ăn, các người này không nấu ãn. Ta không xứng đảng là 
người nấu ăn, lại không bố thi cho người không nấu ăn ", bố thi 
không với ý nghĩ: "Như các vị ấn sĩ thời xưa có những tế đàn 
lớn như Atthaka, Vãmaka, Vãmadeva, Vessãmitta, Yamataggi, 
Ahgĩrasa, Bhãradvãja, Vãsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta 
sẽ là người san sẻ các vật bố thi này", bố thi không với ý nghĩ: 
"Do ta bố thi vật bố thi này, tâm được tịnh tin, hỷ duyệt khởi 
lên". Nhưng vị ẩy bố thi với ý nghĩ đế trang nghiêm tâm, đế 
trang bị tâm. Do vị ẩy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng thiên. 
Và khi vị ấy, nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, 
uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị Bất lai, không trở 
lui trạng thái này. 

Này Sãriputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho ở 
đây, một hạng người bố thi như vậy, không được quả lớn, 
không được lợi ích lớn. Này Sãriputta, nhưng đây cũng là 
nhân, là duyên khiến cho ở đây, có hạng người bố thi như vậy, 
được quả lớn, được lợi ích lớn. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chưong Bảy Pháp. 

Phắm Đại Te Đàn. Phần Bố Thi) 


- Bố thí họp pháp như thế nào? (A,IV,243) 

Này các Tỷ-kheo, có tám bố thi này của bậc chân nhân. 
Thế nào là tám? 

Cho vật trong sạch (sucim deti). 

Cho vật thù diệu (panĩtam deti). 

Cho đúng thời (kãlena deti). 
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Cho vật thích ứng (kappiyam detỉ). 

Cho với sự cân thận (viceyya deti). 

Cho luôn luôn (abhinham deti). 

Tâm cho được tịnh tín (dadam cittam pasãdeti). 

Sau khi cho được hoan hỷ (datvã attamano hoti). 

Này các Tỷ-kheo, cỏ tám bố thi này của bậc chân nhân 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 
Phắm Bo Thi. Phần Người Chân Nhãn) 


- Bằng cách nào mà phước thí được tăng trưởng? 
(M.III.255) 

Tại đây, này Ẫnanda, sau khi bố thi cho các loại bàng 
sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. 
Sau khi bố thi cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường 
này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. Sau khi bố thi cho 
các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng 
đem lại trăm ngàn lần công đức. Sau khi bố thi cho các người 
ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có 
hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức. Sau khi bố thi cho 
các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có 
hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến 
những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên 
con đường chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị đã 
chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường 
chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất 
lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la- 
hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử 
Như Lai? Còn nói gì đến những vị Độc Giác Phật? Còn nói gì 
đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác? 
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(Trung Bộ Kỉnh 3. Kỉnh Phân Biệt Cúng Dường) 


- Cúng dường đến tăng chúng. (M.III,256) 

Này Ẫnanda, khi Ta nói rằng cúng dường cho Tăng 
chúng là vô số và vô lượng, thời này Ãnanda, Ta không có 
muốn nói rằng bất cứ phương tiện gì, một sự bố thi phân loại 
theo cá nhân lại có kết quả to lớn hom đối với cúng dường cho 
Tăng chúng. 

(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Phân Biệt Cúng Dường) 


- Bố thí cho ai? (S.I.97) 

Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 

- Chỗ nào, bạch Thế Tôn, bố thi cần phải đem cho? 

Thưa Đại vương, tại chỗ nào, tâm được hoan hỷ. 

Bạch Thế Tôn, chỗ nào cho được quả lớn? ... 

Thưa Đại vương, dầu cho một người có xuất gia từ một 
gia đình nào, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy đoạn 
trừ năm chi và hội đủ năm chi. Bố thi cho một người như vậy 
có quả báo lớn. 

Thế nào là năm chi được đoạn trừ? Tham dục được đoạn 
trừ, sân được đoạn trừ, hôn trầm thụy miên được đoạn trừ, trạo 
hối được đoạn trừ, nghi được đoạn trừ. Năm chi này được đoạn 
trừ. 

Thế nào là năm chi được hội đủ? Vô học giới uấn được 
hội đủ, vô học định uân được hội đủ, vô học tuệ uân được hội 
đủ, vô học giải thoát uấn được hội đủ, vô học giải thoát tri kiến 
uân được hội đủ. Năm chi này được hội đủ. 
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Chỉnh một người như vậy, năm chỉ được đoạn trừ, năm 
chi được hội đủ, bố thí cho người như vậy được quả báo lớn. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Kosala. 

Phắm Thứ Ba. Phần Cung Thuật) 


- Sự quan trọng của thiện pháp. (Dhp.188) 

Punnance puriso kayirã, 

Kayirã nam punappunam; 

Tamhi chandam kayirãtha, 

Sukho punnassa uccayo. 

Neu người làm điều thiện, 

Nên tiếp tục làm thêm. 

Hãy ước muốn điều thiện, 

Chứa thiện, được an lạc. 


- Năm điều lọi ích cho ngưòi thọ thí, (A,III,42) 

Người bố thi bữa ăn, này các Tỷ-kheo, người thi chủ đem 
lại cho người thọ lãnh năm điều. Thế nào là năm? 

Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, 
cho biện tài. Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư 
Thiên hay loài Người. Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc 
chư Thiên hay loài Người. Cho an lạc, vị ẩy được chia an lạc 
chư Thiên hay loài Người. Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức 
mạnh chư Thiên hay loài Người. Cho biện tài, vị ấy được chia 
biện tài chư Thiên hay loài Người. Người bố thi bữa ăn, này 
các Tỷ-kheo, người thi chủ đem lại cho người thọ lãnh năm 
điều này. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. 
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Phấm Sumana. Phần Bố Thỉ Bữa Ăn) 


- Bản chất của thiện tâm trong Phật giáo, (Sn,149-151) 

Mãtã yathã niyam puttamãyusã 
Ekaputtamanurakkhe; 

Evampi sabbabhũtesu, 

Mãnasam bhãvaye aparimãnam. 

Như tấm lòng người mẹ, 

Đối với con của mình, 

Trọn đời lo che chở, 

Con độc nhất mình sanh. 

Cũng vậy, đối tất cả 
Các hữu tình chúng sanh, 

Hãy tu tập tâm ý, 

Không hạn lượng rộng lớn. 

Mettanca sabbalokasmỉ, 

Mãnasam bhãvaye aparimãnam; 

Uddham adho ca tiriyahca, 

Asambãdham averamasapattam. 

Hãy tu tập từ tâm, 

Trong tất cả thế giới, 

Hãy tu tập tâm ý, 

Không hạn lượng rộng lớn. 

Phía trên và phía dưới, 

Cũng vậy, cả bề ngang, 

Không hạn chế, trói buộc, 

Không hận, không thù địch. 

Tittham caram nisinno va 
Sayãno yãvatãssa vitamiddho 
Etam satim adhittheyya, 
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Brahmametarn viharamidhamahu. 

Khi đứng, hay khi đi, 
Khi ngồi, hay khi nằm, 
Lâu cho đến khi nào, 
Khỉ đang còn tỉnh thức, 
Hãy an trú niệm này, 
Nep sống này như vậy, 
Được đời đề cập đến, 
Là nếp sống toi thượng. 


- Ba đặc tính của đức tin, (A,I,150) 

Do ba sự kiện, này các Tỷ-kheo, một người được biết là 
có lòng tin. Thế nào là ba? 

ưa thấy người có giới hạnh, ưa nghe diệu pháp, với tâm 
ly cấu uế của xan tham, sống trong nhà, bố thi rộng rãi với bàn 
tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng đế được yêu cầu, thích 
phân phát vật bố thi. Do ba sự kiện này, này các Tỷ-kheo, một 
người được biết là có lòng tin. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phấm Nhỏ. Phần 

Sự Kiện) 
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CHƯƠNG 11 
VỊ TRÍ 

NGƯỜI PHỤ Nữ 
TRONG PHẬT GIÁO 
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11. 1. MỘT VÀI CÂU NÓI VÈ NGƯỜI PHỤ NỮ. 


- Vai trò quan trọng của ngưòi phụ nữ trong xã hội, 

Thái độ thù nghịch đối với người phụ nữ ở xã hội cũng 
như ở lãnh vực tôn giáo đã bị Đức Phật phê phán và phản đối 
nhiều lần trong nhiều trường hợp. Trong Kosalasarnyutta 
(Sarnyuttanikãya 1), Đức Phật đã cải chính sự tin tưởng rằng 
sanh ra một bé gái không đem đến sự mừng rỡ bằng sanh một 
bé trai. Đức Phật đã chỉ rõ vai trò quan trọng và xứng đáng của 
người phụ nữ trong xã hội và Ngài đã khắng định vai trò đó với 
sự sáng suốt và làm thích nghi vai trò của họ một cách hài hòa 
trong cơ cấu của xã hội. Họ là những thành viên đáng yêu thích 
trong cuộc sống tại gia, giữ nhiều sự liên hệ trong gia tộc và 
được mọi người quý trọng như một người mẹ của đàn con 
ngoan. 

Vai trò nối bật của người nam trong Phật giáo sử đã là 
một sự trùng họp mang tính lịch sử và những lực lượng lao 
động có tính cách xã hội trong những cộng đồng mà Phật giáo 
thừa nhận. Sự trùng hợp không bắt buộc giáo pháp của Phật 
giáo hỗ trợ. Toàn bộ giáo pháp được áp dụng một cách bình 
đắng đối với cả hai phái nam và nữ. Và không có sự phân biệt 
trong bất kỳ lĩnh vực nào được đề cập đến trong những giáo lý 
cơ bản (tứ diệu đế, ngũ uẩn, cấu uế, tu tập và Níp-bàn). 


- Có phải tâm tánh ngưòi phụ nữ hẹp hòi không? (S.L129) 

Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-nỉ Somã run sợ, hoảng sợ, lông 
tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỷ- 
kheo-nỉ Somã; sau khỉ đến, nói lên bài kệ với Tỷ-kheo-nỉ Somã: 

Địa vị khó chứng đạt, 

Chỉ Thánh nhân chứng đạt, 
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Trí nữ nhân hai ngón, 

Sao hy vọng chứng đạt? 

Tỷ-kheo-ni Somã suy nghĩ: "Ai đã nói bài kệ này? Người 
hay không phải người?" 

Tỷ-kheo-nỉ Somã suy nghĩ: "Đây là Ác ma muốn làm cho 
ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn ta từ bỏ Thiền 
định, nên đã nói lên bài kệ đó 

Tỷ-kheo-ni Somã biết được : "Đây là Ác ma", liền nói lên 
bài kệ với Ác ma: 

Nữ tánh chướng ngại gì, 

Khi tâm khéo Thiền định, 

Khi tri tuệ triên khai, 

Chánh quán pháp vi diệu? 

Ai tự mình tìm hỏi: 

"Ta, nữ nhân, nam nhân, 

Hay ta là ai khác?" 

Xứng nói chuyện Ác ma, 

Ác ma thật cân xứng. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Tỳ-Khưu Ni. Phần 

Somã) 


- Thế giói của lạc thú là ở ngưòi nữ, (A,III,69) 

Phật giáo với đặc tính hiện thực cũng nhận biết được tính 
chất cố hữu ở người nữ là sự hấp dẫn của họ đối với phái nam. 
Người ta nói rằng : ở thế gian này chang có cái gì làm say mê 
đắm đuối người nam cho bằng người nữ cả. ở người nữ, người 
nam có thề tìm thấy được năm lần dục lạc. Thế giới của lạc thú 
tồn tại ở họ. Một khi tâm của người nam không phòng bị, mất 
cảnh giác thì họ sẽ rơi vào cạm bẫy của những sự cám dỗ này 
của người nữ. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một tiếng nào khác... 
một hưong nào khác... một vị nào khác... một xúc nào khác lại 
khả ải như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc như 
vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy cho sự đạt đến an 
ôn khỏi các khô ách, tức là, này các Tỷ-kheo, cảm xúc của nữ 
nhân. Và này các Tỷ-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, tham 
luyến, tham đắm, say đắm, say mê cảm xúc nữ nhân, chúng sẽ 
bị sầu ưu lâu dài, vì bị roi vào uy lực của nữ xúc. Nữ nhãn, khi 
đang đi, sẽ đứng lại đê chinh phục tâm người đàn ông; khi 
đứng, khi ngồi, khi nằm, khi cười, khi nói, khi hát, khi khóc, khi 
bất tỉnh, khi chết, sẽ đứng lại đế chinh phục tâm người đàn ông. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói rằng: "Là bẫy mồi toàn 
diện của Màra ", thời người ấy đã nói một cách chon chánh về 
nữ nhân, thật là "một bầy mồi hoàn toàn của Màra ". 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chưong Năm Pháp. Phắm Triền 

Cái. 

Phần Mẹ Và Con) 


- Năm điều chỉ trích Ngài Ananda. (Vin.II.288) 

Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã nói với đại đức Ẫnanda 
điều này: 

- Này sư đệ Ẫnanda, đây là tội dukkata (tác ác) cho ngươi 
về việc ngươi đã không hỏi đức Thế Tôn rằng: “Bạch ngài, vậy 
các điều học nhỏ nhặt và it quan trọng là các điều nào?” 
Ngươi hãy sảm hối tội dukkata (tác ác) ấy. 

- Thưa các ngài, vì không lưu ý nên tôi đã không hỏi đức 
Thế Tôn rằng: “Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít 
quan trọng là các điều nào?” Tôi không thấy được 
tội dukkata (tác ác) ẩy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức 
tôi xin sám hối tội dukkata (tác ác) ấy. 
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- Này sư đệ Ẫnanda, đây cũng là tội dukkata (tác ác) cho 
ngươi về việc ngươi đã đạp lên y tắm mưa của đức Thế Tôn rồi 
may. Ngươi hãy sám hối tội dukkata (tác ác) ấy. 

- Thưa các ngài, không phải vì không kinh trọng mà tôi 
đã đạp lên y tắm mưa của đức Thế Tôn rồi may. Tôi không thấy 
được tội dukkata (tác ác) ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại 
đức tôi xin sám hối tộidukkata (tác ác) ấy. 

- Này sư đệ Ẫnanda, đây cũng là tội dukkata (tác ác) cho 
ngươi về việc ngươi đã cho phép phụ nữ đảnh lễ nhục thân của 
đức Thế Tôn trước tiên; trong khi họ khóc lóc nhục thân của 
đức Thế Tôn đã bị lấm lem bởi nước mắt. Ngươi hãy sám hối 
tội dukkata (tác ác) ấy. 

- Thưa các ngài, (nghĩ rằng): “Những người nữ này 
không nên ở lại vào ban đêm, ” nên tôi đã cho phép phụ nữ 
đảnh lễ nhục thân của đức Thế Tôn trước tiên. Tôi không thấy 
được tội dukkata (tác ác) ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại 
đức tôi xin sám hối tội dukkata (tác ác) ẩy. 

- Này sư đệ Ẫnanda, đây cũng là tội dukkata (tác ác) cho 
ngươi về việc trong khi đức Thế Tôn ra dấu hiệu rõ ràng, làm 
biếu hiện rõ rệt, ngươi đã không cầu khấn đức Thế Tôn rằng: 
“Xin đức Thế Tôn hãy tồn tại trọn kiếp, xin đấng Thiện Thệ hãy 
tồn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc cho 
nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn hoá, sự 
lợi ích, sự an lạc của chư thiên và nhân loại. ” Ngươi hãy sảm 
hối tội dukkata (tác ác) ấy. 

- Thưa các ngài, vì tâm đã bị Ác ma ám ảnh nên tôi đã 
không cầu khấn đức Thế Tôn rằng: “Xin đức Thế Tôn Tôn hãy 
tồn tại trọn kiếp, xin đang Thiện Thệ Tôn hãy tồn tại trọn kiếp 
vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì 
lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn hoá, sự lợi ích, sự an lạc 
của chư thiên và nhân loại. ” Tôi không thấy được 
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tội dukkata (tác ác) ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức 
tôi xin sám hối tội dukkata (tác ác) ấy. 

- Này sư đệ Ẫnanda, đây cũng là tội dukkata (tác ác) cho 
ngươi về việc ngươi đã nỗ lực cho sự xuất gia của phụ nữ trong 
Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. Ngươi hãy sám 
hối tội dukkata (tác ác) ấy. 

- Thưa các ngài, (nghĩ rằng): “Bà Mahãpajãpati Gotamĩ 
này là dì ruột của đức Thế Tôn, là người chăm sóc, là người 
nuôi dưỡng, là người cho sữa, bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa 
khi người mẹ ruột qua đời ” nên tôi đã nỗ lực cho sự xuất gia 
của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. 
Tôi không thấy được tội dukkata (tác ác) ấy, nhưng vì niềm tin 
đối với các đại đức tôi xin sám hối tội dukkata (tác ác) ấy. 

(Tạng Luật. Tiêu Phâm 2. Chương Liên Quan Đên Năm 

Trăm Vị) 


- Một ngưòi phụ nữ phẩm hạnh. (S.IV,250) 

Được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng, này các Tỷ- 
kheo, một nữ Thánh đệ tử, được tăng trưởng trong Thánh tăng 
trưởng, nắm giữ được những lõi cây (căn bản, tinh vi), nắm giữ 
được những tốt đẹp nhất về thân. Thế nào là năm? 

Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới hạnh, tăng 
trưởng về nghe nhiều (sutena), tăng trưởng về thi xả, tăng 
trưởng về tri tuệ. Này các Tỷ-kheo, được tăng trưởng với năm 
sự tăng trưởng này, này các Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử được 
tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, nắm giữ được những lôi 
cây (căn bản, tinh vi), nắm giữ được những điếm tốt đẹp nhất 
về thân. 

(Tương ưng Bộ Kinh 4. Tương ưng Nữ Nhân. 

Phẩm Các Sức Mạnh. Phần Tăng Trưởng) 
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- Bổn phận của ngưòi vự. (A,IV,271) 

Này Visãkhã, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự 
chiến thắng ở đời này. Đời này rơi vào tầm tay của nàng. Thế 
nào là bốn? 

ơ đây, này Visãkhã, nữ nhân có khả năng khéo làm các 
công việc, biết thâu nhiếp các người phục vụ, sở hành vừa ý 
chồng, biết giữ gìn tài sản cất chứa. Này Visãkhã, thế nào là nữ 
nhân có khả năng khéo làm các công việc? 

Này Visãkhã, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự 
chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào tầm tay của nàng. Thế 
nào là bốn? 

ớ đây, này Visãkhã, nữ nhân đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới 
đức, đầy đủ bố thi, đầy đủ tri tuệ. Và này Visãkhã, thế nào là 
nữ nhân đầy đủ lòng tin? 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 

Phẩm Ngày Trai Giới. Phần ớ Đời Này) 


- Sự gia nhập của người nữ vào Tăng đoàn. (A.IV) 

Thân phận người phụ nữ ở xã hội Ân Độ cách đây 2.500 
năm thường được xem như hạ lưu. Họ không được phép đi học 
đế mở mang kiến thức và tham gia vào các hoạt động tôn giáo 
đế phát triến tâm linh. 

Nhận biết được tình trạng bất công và không lành mạnh 
này, Đức Phật đã cho phép họ được tham gia vào những hoạt 
động tôn giáo. Họ được phép gia nhập vào tăng đoàn Tỳ-khưu 
ni (bhikkhunĩ) với điều kiện phải gìn giữ thêm tám giới do Đức 
Phật chế định ngoài những giới mà Đức Phật đã chế định cho 
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Tỳ-khưu tăng trước đây. Những giới này không cố ý làm giảm 
đi nhân cách của họ mà chỉ nhằm vào những khuyết điếm đặc 
biệt của giới nữ và đế hướng dẫn họ hoàn thành tốt đẹp cuộc 
sống phạm hạnh không bị trở ngại. Đây là cơ hội đầu tiên trong 
lịch sử nhân loại mà người phụ nữ được phép tham dự vào tập 
thể của tăng chúng. 

Tám giới ấy là : 

Dầu cho thọ đại giới một trăm năm, một Tỷ-kheo-ni đối 
với một Tỷ-kheo mới thọ đại giới trong một ngày cũng phải 
đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, xử sự đúng pháp. Pháp này sau 
khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời 
không được vượt qua. 

Tỷ-kheo-ni không có thê an cư mùa mưa tại chô không có 
Tỷ-kheo. Pháp này sau khi cung kinh, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 

Nửa tháng một lần, Tỷ-kheo-ni cần phải thỉnh chúng Tỷ- 
kheo hỏi ngày trai giới và đến đế thuyết giới. Pháp này, sau khi 
cung kinh, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời 
không được vượt qua. 

Sau khi an cư mùa mưa xong, Tỷ-kheo-ni cần phải làm lễ 
Tự tứ trước hai Tăng chúng về ba vấn đề được thấy, được nghe 
và nghi. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 

Tỷ-kheo-ni phạm trọng tội phải hành pháp 
pakkhamãnattarn (man-na-đọa) cho đến nửa tháng. Pháp này, 
sau khi cung kinh, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn 
đời không được vượt qua. 

Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải đến xin thọ 
cụ túc giới trước hai Tăng chúng. Pháp này, sau khi cung kinh, 
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tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được 
vượt qua. 

Không vì duyên cớ gì, một Tỷ-kheo-ni có thế mắng nhiếc, 
chỉ trích một Tỷ-kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 

Này Ẫnanda, bắt đầu từ hôm nay, có sự giáo giới phê 
bình giữa các Tỷ-kheo về Tỷ-kheo-ni, không có sự giáo giới phê 
bình giữa các Tỷ-kheo-ni về các Tỷ-kheo. Pháp này, sau khi 
cung kinh, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời 
không được vượt qua. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 

Phấm Gotamĩ. Phần Mahãpajãpatĩ Gotamĩ) 


- Những nữ đệ tử nổi tiếng trước đây. (A.I.25) 

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, 
tối thắng là Mahãpajãpati Gotamĩ. 

2. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đại tri tuệ, tối 
thắng là Khemã. 

3. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ thần 
thông, tối thắng là Uppalavannã. 

4. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, trì Luật, tối 
thắng là Patãcãrã. 

5. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, thuyết pháp, 
tối thắng là Dhammadinnã. 

6. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, tu Thiền, tối 
thắng là Nandã. 

7. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, tinh cần tinh 
tấn, tối thắng là Sonã. 


410 



8. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, thiên nhãn, 
tối thắng là Bakulã. 

9. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, có thắng trí 
mau lẹ, tối thắng là Bhaddã Kundalakesã. 

10. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, nhớ đến các 
thời quá khứ, toi thắng là Bhaddã Kãpỉlãnĩ. 

11. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đã chứng đạt 
đại thắng tri, tối thắng là Bhaddã Kaccãnã. 

12. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, mang thô y, 
tối thắng là Kisãgotamĩ. 

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin 
thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Singãlakamãtã. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Một Pháp. Phâm Người 
Tối Thẳng. Phần Nữ Đệ Tử Tỳ-Khưu Ni) 


- Năm khuyết điểm của phụ nữ, (S.IV.328) 

Này các Tỷ-kheo, có năm đau khô riêng biệt mà người 
đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. Thế nào là năm? 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà lúc trẻ tuôi đi đên 
nhà chồng, không có bà con. Đây là đau khố riêng biệt thứ 
nhất, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu điều đó 
khác biệt với đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà có kinh nguyệt. 
Đây là đau khô riêng biệt thứ hai, này các Tỷ-kheo, người đàn 
bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải mang thai. 
Đây là sự đau khô riêng biệt thứ ba, này các Tỷ-kheo, người 
đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà phải sanh 
con. Đây là đau khô riêng biệt thứ tư, này các Tỷ-kheo, người 
đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà hầu hạ đàn ông. 
Đây là đau khô riêng biệt thứ năm, này các Tỷ-kheo, người đàn 
bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm đau khố riêng biệt, này các 
Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Tương ưng Nữ Nhân. 

Phắm Đặc Thù. Phần Trung Lực) 


- Năm sức mạnh làm cho ngưòi phụ nữ tin tưởng. 

(S.IV.248) 

Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của người đàn 
bà. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức 
mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, người đàn bà không do nhân nhan sắc, 
không do nhân tài sản, không do nhân bà con hay không do 
nhân con trai, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 
thú, thiên giới, côi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, người đàn bà do nhân giới hạnh, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi 
đời này. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn 
bà. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Tương ưng Nữ Nhân. 

Phẩm Các Sức Mạnh. Phẩn Nhân) 
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- Ngưòi phụ nữ cũng có sự thông minh. (Dhs.A.Vol II; 

ThẢ.119) 

"Không phải chỉ có người nam là luôn luôn thông minh 
lanh lợi mà người nữ cũng thông minh nữa". 


- Nghiệp làm thành tựu ước nguyện của họ, (S,IV,249) 

Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho người 
đàn bà có làm các công đức có thế thực hiện được. Thế nào là 
năm? 

"Mong rằng tôi được sanh vào một gia đình thích đáng!" 
Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ nhất thật dễ cho người đàn 
bà làm các công đức có thê thực hiện được. 

"Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, mong 
rằng tôi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng!" Này 
các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ hai thật dễ cho người đàn bà có 
làm các công đức có thê thực hiện được. 

"Sau khi được vào một gia đình thích đáng, sau khi được 
đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được 
sống trong một gia đình không có người vợ địch thủi" Này các 
Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ ba thật dễ cho người đàn bà có làm 
các công đức có thê thực hiện được. 

"Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi 
được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được 
sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ, mong 
rằng tôi được sanh con trai!" Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện 
thứ tư thật dê cho người đàn bà có làm các công đức có thê 
thực hiện được. 

"Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi 
được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được ở 
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trong một gia đình không có người vợ địch thủ, sau khỉ được 
sanh con trai, mong rằng tôi chinh phục được người chồng!" 
Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ năm thật dễ cho người đàn 
bà có làm các công đức có thê thực hiện được. 

Năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho người đàn 
bà có làm các công đức có thê thực hiện được. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Tưong ưng Nữ Nhân. 

Phẩm Các Sức Mạnh. Phần Sự Kiện) 


- Có vài phụ nữ vẫn tốt hơn nam nhân. (S,I,89) 

Một người đi đến vua Pasenadi nước Kosala và báo tin 
kề bên tai vua Pasenadi nước Kosala: "Thưa Đại vương, hoàng 
hậu Mallikà đã sinh hạ được một người con gái". 

Khi được nói vậy, vua Pasenadi nước Kosala không được 
hoan hỷ. 

Rồi Thế Tôn, sau khi biết vua Pasenadi nước Kosala 
không được hoan hỷ, ngay lúc ấy nói lên bài kệ: 

Này Nhân chủ, ở đời, 

Có một số thiếu nữ, 

Có thể tốt đẹp hom, 

So sánh với con trai, 

Cỏ tri tuệ, giới đức, 

Khiến nhạc mẫu thán phục. 

Rồi sinh được con trai, 

Là anh hùng, quốc chủ, 

Người con trai như vậy, 

Của người vợ hiền đức, 

Thật xứng là Đạo sư, 

Giáo giới cho toàn quốc. 
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(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Tương ưng Kosala. 
Phẩm Thứ Hai. Phần Người Con Gái) 


- Ngưòi nữ là rất cần thiết. (S.I.43) 

Vật gì chủ ở đời? 

Hàng hóa gì tối thượng? 

Vật gì làm rỉ sét, 

Lưỡi kiếm ở trên đời? 

Vật gì ở đời này, 

Tác thành côi địa ngục? 

Ai đem đi, bị chận? 

Ai đem đi, được ưa? 

Ai thường xuyên đi lại, 

Được kẻ trí hoan hỷ? 

- Thế lực chủ ở đời, 

Nữ nhân, vật tối thượng. 

Phân nộ làm rỉ sét, 

Lưỡi kiếm ở trên đời. 

Kẻ trộm ở đời này, 

Tác thành côi địa ngục. 

Trộm đem đi, bị chận, 

Sa-môn đem, được ưa, 

Sa-môn thường đi lại, 

Được kẻ trí hoan hỷ. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Chư Thiên. 

Phẩm Đoạn. Phẩn Tôn Chủ) 
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- Ngưòi nữ là nhân vật tối cần thiết. (Comy) 

"Người nữ là một nhân vật cần thiết vì qua người nữ mà 
bồ tát và các vì vya được sinh ra". 


- Có bảy hạng vợ, (A.IV.91-93) 

1. Sát nhân thê - vaddhakã bharivã, 

Ai tâm bị uế nhiêm, 

Không từ mẫn thương người, 
Thích thú những người khác, 
Khỉnh rẻ người chổng mình, 

Bị mua chuộc bằng tiến, 

Hăng say giết hại người, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ sát nhân. 


2. Đao tăc thê - con bhariya. 

Còn hạng nữ nhân nào, 

Tiêu xài tài sản chồng, 

Do công nghiệp đem lại, 

Hay thương nghiệp, nông nghiệp, 
Do vậy, nếu muốn trộm, 

Dầu có ít đi nữa, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ ăn trộm. 


3. Chủ nhân thê - avva bhariya. 

Không ưa thích làm việc, 
Biếng nhác, nhưng ãn nhiều, 
Ác khẩu và bạo ác, 
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Phát ngôn lời khó chịu, 
Mọi co gắng của chồng, 
Đàn áp và chỉ huy, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi là vợ chủ nhân. 


4. Hiền mẫu thê - mata bhariya. 

Ai luôn luôn từ mân, 

Có lòng thương xót người, 
Săn sóc giúp đỡ chồng, 
Như mẹ chăm sóc con, 

Tài sản chồng cất chứa, 
Biết hộ trì gìn giữ, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như mẹ, 


5. Hiền muôi thê - bhagini bhariya. 

Ai như người em gái, 

Đối xử với chị lớn, 

Biết cung kính tôn trọng, 
Đối với người chồng mình, 
Với tâm biết tàm quí, 

Tùy thuận phục vụ chồng, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như chị. 


6. Bằng hữu thê - sakhi bhariya. 

Ai ở đời thấy chồng, 
Tâm hoan hỷ vui vẻ, 
Như người bạn tốt lành, 
Đã lâu từ xa về, 
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Sanh gia đình hiền đức, 
Giữ giới, dạ trung thành, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như bạn. 


7. Nô bôc thê - dasi bhariya. 

Không tức giận, an tịnh, 

Không sợ hình phạt, trượng, 

Tâm tư không hiềm hận, 

Nhân nhục đối với chổng, 

Không phẫn nộ tức giận, 

Tùy thuận lời chồng dạy, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ nữ tỳ. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Bảy Pháp. 
Phấm Không Tuyên Bố. Phần Các Người Vợ) 


- Năm cách để cho ngưòi vự trở thành hoàn hảo, (A,III,36- 

37) 

Đức Phật đã dạy cho những người con gái sắp lấy chồng 
năm điều đế họ suy ngẫm : 

Này các thiếu nữ, các Con hãy học tập như sau: "Đối với 
những người chồng nào, mẹ cha cho các con, vì muốn lợi ích, 
vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi 
lên, đối với vị ấy, chúng ta sẽ thức dậy trước, chúng ta sẽ đi 
ngủ sau cùng, vui lòng nhận làm mọi công việc, xử sự đẹp lòng, 
lời nói dễ thương." Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần 
phải học tập. 

Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như 
sau: "Những ai, chồng ta kính trọng, như mẹ, cha, Sa-môn, Bà- 
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la-môn, chúng ta sẽ tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường và khi họ 
đến, chúng ta sẽ dâng hiến họ chỗ ngồi và nước." Như vậy, này 
các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập. 

Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như 
sau: "Phàm có những công nghiệp trong nhà, hoặc thuộc về len 
vải hay vải bông, ở đây, chúng ta sẽ phải thông thạo, không 
được biêng nhác, tự tìm hiêu phương pháp làm, vừa đủ đê tự 
mình làm, vừa đủ đế sắp đặt người làm." Như vậy, này các 
Thiếu nữ, các Con cần phải học tập. 

Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như 
sau: "Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào, hay người 
đưa tin, hay người công thợ, chúng ta sẽ phải biết công việc 
của họ với công việc đã làm; chúng ta sẽ phải biết sự thiếu sót 
của họ với công việc không làm. Chủng ta sẽ biết sức mạnh hay 
sức không mạnh của những người đau bệnh. Chúng ta sẽ chia 
các đồ ăn, loại cứng và loại mềm, mỗi người tùy theo phần của 
mình ". Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập. 

Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như 
sau: "Phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chồng đem 
về, chúng ta cần phải phòng hộ, bảo vệ chúng, và sẽ gìn giữ đế 
khỏi ãn trộm, ãn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại". Như vậy, này 
các Thiếu nữ, các con cần phải học tập. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. 

Phẩm Sumanã. Phần Người Gia Chủ) 


- Đó là niềm hạnh phúc. (Ja,453) 

Yassa bhariyã tulyavayã samaggã, 
Anubbatã dhammakãmã pajãtã; 

Kolỉnỉyã sĩlavatĩpatibbatã, 

Dãresu ve sotthãnam tadãhu. 
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Vợ hiền, đồng tuối, có tình thân, 

Tận tụy, nhân từ, trẻ lại đông, 

Đức hạnh, trung thành, dòng quỷ tộc, 
Ẩy niềm hạnh phúc giữa hồng quần. 


- Của hồi môn tốt đẹp nhất, (DhpA,53) 

Của hồi môn tốt đẹp nhất mà cha mẹ có thế dành cho con 
gái mình là những lòi giáo huấn được ghi lại trong chú giải 
kinh pháp cú qua những lời huấn dụ của cha nói với bà đại thí 
chủ Visãkhã vào ngày bà lấy chồng : 

Không đem lửa trong nhà ra ngoài. 

Không đem lửa ở ngoài vào nhà. 

Chỉ cho những người đáng được cho. 

Không cho những người không đáng cho. 

Cho cả hai hạng người, đáng cho và không đáng cho. 

Ngồi một cách vui vẻ. 

Ăn một cách vui vẻ. 

Ngủ một cách an lạc. 

Trông nom, gìn giữ lửa. 

Tôn trọng các vị trời ở trong nhà. 

Ngụ ý những lòi dạy trên như sau : 

Lửa ở đây ngụ ý những lời phỉ báng, vu cáo. Một người 
vợ không nên nói xấu chồng và gia đình chồng cho người khác 
nghe; cũng như không nên nói những khuyết điếm hay những 
cuộc cãi cọ ở Uong nhà chồng cho người khác nghe. 


420 



Không nên nghe ngóng ở ngoài đường hay những người 
láng giềng nói xấu gia đình bên chồng rồi đem về nhà mà thuật 
lại cho gia đình bên chồng nghe. 

Chỉ nên cho người nào mượn mà biết rằng sẽ đem trả lại. 

Không nên cho người nào mượn mà biết rằng người ấy 
thường mượn luôn không bao giờ hoàn trả lại. 

Những thân bằng quyến thuộc nghèo khó thì nên giúp đỡ 
họ, cho dù biết rằng họ không thế trả lại được. 

Ngồi một cách vui vẻ có nghĩa là khi thấy cha mẹ chồng, 
nên đứng dậy đế tỏ lòng tôn kính chớ không nên ngồi im lặng. 
Những lời dạy này dành cho những người vợ biết khiêm 
nhường, biết lễ độ để biểu hiện sự kính trọng cha mẹ chồng. 

Ăn một cách vui vẻ nghĩa là trước khi ăn cơm, hãy quan 
sát xem có những gì thiếu xót mà cha mẹ chồng cần khi ăn 
không; nếu có nên đi lấy mang đến dâng cho họ rồi mới được 
ngồi ăn. Và cũng nên chăm sóc miếng ăn cho tôi tớ trong nhà 
chu đáo nữa. 

Ngủ một cách an lạc không có nghĩa là người vợ muốn 
ngủ bao lâu hay giờ giấc nào tùy thích mà ngụ ý là trước khi đi 
ngủ phải nên đi quan sát xem tất cả cửa nẻo đã đóng lại hết 
chưa, đồ đạc trong nhà được an toàn chưa, tôi tớ đã làm xong 
phận sự trong nhà chưa, cha mẹ chồng và chồng đã lên giường 
ngủ chưa, xong rồi mới nên đi ngủ. Một người vợ hiền phải nên 
thức dậy sớm trừ khi bị đau ốm hay không được khỏe và cũng 
không nên ngủ ban ngày. 

Lửa ở đây ám chỉ cho cha mẹ chồng và chồng. Hãy đối 
xử với họ hết sức cẩn trọng như thể sử dụng lửa vậy, nếu vô ý 
sẽ bị phỏng hoặc nhiều tai hại khác nữa. 

Các vị trời trong nhà ở đây ý muốn nói đến cha mẹ chồng 
và chồng. Phải tỏ ra hết sức kính trọng họ. Chính ngay như Đức 
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Phật khi đề cập đến cha mẹ bên vợ lúc Ngài còn là bồ tát thì 
Ngài vẫn xem họ như là chư thiên tại thế (sassudeva). 

Theo phong tục phương Đông, người vợ xem chồng mình 
như ông vua. Theo lời dạy của Đức Phật thì người vợ được xem 
như là một người bạn tốt của chồng. 

Nhiệm vụ của người chồng là phải nên đối xử với vợ như 
một người thân cận mang đến lợi ích to lớn nhất và nên xem vợ 
như là tấm thân thứ hai của mình. Một người vợ đảm đang và 
chung thủy hết sức coi trọng chồng như là nơi nương tựa, che 
chở lý tưởng của mình. 

Người vợ cũng không quên lo lắng đến những bổn phận 
trong đời sống đạo hạnh. Các vị Sa môn, Bà-la-môn đến nhà 
lúc họp thời phải nên đối xử với họ một cách tôn kính. Phải tỏ 
ra niềm nở với các vị ấy. 


- Sức mạnh tinh thần của ngưòi phụ nữ. (Apa,ll,535) 

Người nam luôn thế hiện sự ngờ vực về tinh thần của 
người nữ là không tin tưởng, ngay như sau khi biết được sự 
thành tựu của giáo hội Tỳ-khưu Ni là một minh chứng tốt đẹp 
được Đức Phật tán thán khi bà Gotamĩ viếng thăm và đảnh lễ 
Ngài vào thời điếm bà sắp Níp-bàn : 

"Này Tỳ-khưu ni Gotamĩ, bà đã thực hiện tốt đẹp một 
cách kỳ diệu trong việc xóa tan mọi quan điếm sai lầm của 
những người nam ngu muội mà trong tâm trí của họ đầy sự hoài 
nghi về những tiềm lực tâm kinh của người phụ nữ". 
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- Vật hấp dẫn ở thế gian. (A.I.l) 

Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này 
các Tỷ-kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người 
đàn ông. 

Ta không thấy một tiếng nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. 
Này các Tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn ông. 

Ta không thấy một hưong nào khác, này các Tỷ-kheo, 
xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như hương người đàn 
bà. Này các Tỷ-kheo, hương người đàn bà xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn ông. 

Ta không thấy một vị nào khác, này các Tỷ-kheo, xăm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như vị người đàn bà. Này 
các Tỷ-kheo, vị người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người 
đàn ông. 

Ta không thấy một xúc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như xúc người đàn bà. 
Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn ông. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Một Pháp. Phắm sắc. 

Phần Nữ Sắc) 


- Các đức hạnh mà ngưòi phụ nữ nên trau dồi, (S,IV.143) 

Những đức hạnh làm cho người phụ nữ trở nên tốt đẹp cả 
hai đời, đời này và đời sau đã được Đức Phật tuyên bố như sau: 

1. Có tâm đạo nhiệt thành. 
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2. Có tâm hố thẹn và ghê sợ tội lỗi. 

3. Không nuôi dưỡng tâm địa ác độc, oán thù và sân hận. 

4. Không ghen tuông bóng gió. 

5. Không cãi vả mà nên có lòng rộng lượng. 

6. Nhã nhặn trong mọi hành vi. 

7. Đầy đủ đức hạnh. 

8. Học hỏi đế nâng cao kiến thức, nhất là sự hiếu biết. 

9. Nhiệt tình và sốt sắng trong công việc. 

10. Luôn phòng hộ tâm và khôn khéo trong xử sự. 

11. Có trí tuệ hiểu biết. 


- Bản chất của ngưòi phụ nữ. (Sn) 

Mặc dù, thực sự Đức Phật nâng cao thân phận người phụ 
nữ, Ngài đã thế hiện qua sự giữ giới của Ngài và khuyên dạy 
các đế tử từ thời này sang thời khác, nhưng Ngài vẫn nhận biết 
được sự khác biệt về vấn đề xã hội và sinh lý giữa người nam 
và người nữ vẫn còn tồn tại. Những điều này đã được miêu tả 
trong Aủguttara Nikãya và Sarnyutta Nikãya. Mặc dù trong một 
vài đoạn kinh, có một vài nguyên do nói lên tai hại về tư cách 
và sự quyến rũ của người nữ đáng bị chỉ trích đã được ghi lại. 
Trong Sarnyutta Nikãya, Đức Phật đã có ý đưa ra nhiều yếu tố 
đế xóa bỏ thành kiến này. Trong một vài trường hợp, người nữ 
được xem như sáng suốt và thông minh hơn người nam, và 
người nữ cũng có khả năng chứng đắc quả giải thoát hay đắc 
được các quả vị Thánh sau khi họ tu tập Bát chánh đạo. 

Đối với những người phụ nữ đã bị xúc động thái quá và 
đau khố cùng tột khi bị mất đi người thân yêu, Đức Phật đã dạy 
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về cái chết không thể nào tránh được của chúng sanh như đã 
được trình bày trong tứ diệu đế và nhiều dẫn vụ khác nhau 
được trích giảng về vấn đề này. Đối với và Visãkhã, bị quá xúc 
động vì lòng thương yêu của bà ngoại khi bị mất đi đứa cháu 
gái, Đức Phật đã an ủi bà như sau : 

Do ái sinh sầu ưu, 

Do ái sinh sợ hãi, 

Ai thoát khỏi tham ái, 

Không sầu, đâu sợ hãi? (Dhp.212) 
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CHƯƠNG 12 
Sự TU TẬP 
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12, 1, HƯỚNG DẪN CÁCH THANH LỌC NỘI TÂM, 

- Đạo lộ dẫn đến giải thoát. (Vism) 

Sự giác ngộ Níp-bàn không thế có được nếu không có tu 
thiền (bhãvanã). Tu thiền nghĩa là làm cho tâm linh được phát 
triến hay sự sửa đổi tâm cho tốt đẹp hơn chứ không phải là sự 
suy nghĩ bình thường. Bằng cách tu tập có hệ thống riêng biệt, 
người ta có thế phát triến mọi tâm thiện, đồng thời không cho 
các tâm bất thiện sinh khởi ở nội tâm. 

Cuối cùng, khi các thiện tâm được phát triến, niềm tin, sự 
tỉnh giác, định, tinh tấn và trí tuệ trở nên hoạt động nổi bật 
trong tâm. Khi ấy, hành giả có thế quan sát thật rõ ràng diễn 
tiến của tâm và sự tham chấp, sân hận, ảo tưởng cùng những 
bất thiện tâm sinh diệt ở các căn như thế nào. Quan điểm sai 
lầm về sự bất diệt, bản ngã hay thuyết hư vô ám ảnh tiềm thức 
tạo ra sự trói chặt vào sự sinh tồn đưa đến hậu quả là vòng luân 
hồi đầy đau khố không có chấm dứt; và hành giả có thế khởi 
tâm đế phân biệt rõ ràng các bất thiện pháp ấy, về sau này, các 
thiện tâm được phát triến như vậy với sự chuyên cần, tinh tấn 
cũng làm mất đi ảnh hưởng của chúng. Rồi hành giả tiến bộ đến 
mức hoàn toàn được giải thoát, chứng ngộ Níp-bàn. 

Mỗi người đều có sự suy nghĩ riêng, sở thích hay không 
ưa thích riêng, hoặc sự nhận thức riêng. Vì vậy, mọi chúng 
sanh đều có cá tính khác nhau, do đó cần phải có sự học tập 
thích họp cho từng cá tính. Sự sắp xếp và khuynh hướng của 
tâm là điều cần thiết cho vị thầy hướng dẫn trước khi dạy cho 
hành giả cách tu tập thích họp. Nhiều thế kỷ trôi qua, các bộ 
kinh và chú giải đã làm cho công việc tu tập đầy phức tạp này 
trở nên đơn giản hơn cho đoàn hậu bối như là một quyến học bạ 
của học sinh và phân loại thành các tầng thiền. 
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- Hãy tự thanh lọc chính bạn cho thật xứng đáng. (Dhp,239) 

Anupubbena medhãvĩ, 

Thokam thokam khane khane; 

Kammãro rqịatasseva, 

Nỉddhame malamattano. 


Bậc trí theo tuần tự. 
Từng sát na trừ dần. 
Như thợ vàng lọc bụi 
Trừ cấu uế noi mình. 


- Làm thế nào để được giải thoát? (D,I,73) 

Một người với sự quán tưởng như vậy khởi lên hoan hỷ. 

Với tâm hoan hỷ khởi lên sự phỉ lạc. 

Vói tâm phỉ lạc, thân được thanh tịnh. 

Thân được thanh tịnh là được an lạc. 

Với sự an lạc, tâm người ấy định. 

Với tâm định, người ấy thấy được thực tướng của các 

pháp. 

Với sự thấy được như vậy, vị ấy trở nên tỉnh ngộ và đẩy 
lùi các bất thiện pháp. 

Với sự đấy lùi như vậy, vị ấy trở nên trầm tỉnh. 

Với sự trầm tỉnh, vị ấy được giải thoát. 
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12. 2. NHỮNG CẢ TÍNH CỦA CON NGƯỜI. 
về việc tu thiền, có một sự hiếu biết tống quát về các cá 
tính khác biệt là điều rất cần thiết. Điều này hữu ích cho cả hai 
người, thiền sư và hành giả, để chọn đề mục thích hợp nhất và 
phưong pháp họp lý để đạt được kết quả tốt đẹp nhất một cách 
nhanh chóng. 


- Có sáu loại cá tính (Vism.lOl) 

> Tính tham - rã 2 acarita. 

Có tính tham nổi bật. 

> Tính săn - dosacarita. 

Có tính ghen ghét nôi bật. 

> Tính sỉ - mohacarita. 

Có tính hay bối rối, ưa lo lắng nối bật. 

> Tính tín - saddhãcarita. 

Có sự tin tưởng nổi bật. 

> Tính trí - buddhicarita. 

Có sự hiểu biết nổi bật. 

> Tính tầm - vitakkacarita. 

Có tính hay suy đoán hoặc suy luận nổi bật. 

Lẽ dĩ nhiên, cá tính của con người không thể có màu sắc 
và thật khó phân biệt. Con người là một tống thế phức tạp gồm 
có đủ mọi đặc tính này. ớ đây chỉ đề cập đến cá tính nào nổi 
bật nhất. 
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- Tiếng đàn "lute^" ở đâu? (S,IV.195) 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thần của vua 
từ trước chưa từng được nghe tiếng đàn tỳ bà, nay được nghe 
tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: "Này Bạn, tiếng ấy là tiếng gì, khả ải 
như vậy, khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp 
dẫn như vậy?" Họ nói với vị ấy: "Thưa Tôn giả, đây là đàn tỳ 
bà, với tiếng khả ải như vậy, mê ly như vậy, khả lạc như vậy, 
say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy". Vị ấy nói như sau: "Hãy đi 
và đem đàn tỳ bà ấy về cho ta Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy, 
và nói như sau: "Thưa Tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ải 
như vậy, khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp 
dẫn như vậy". Vị ẩy bèn nói: "Thôi vừa rồi đối với ta về đàn tỳ 
bà này. Hãy đem tiếng lại cho ta". Họ thưa với vị ấy: "Thưa 
Tôn giả, cái này được gọi là đàn tỳ bà, gồm có nhiều thành 
phần, gồm có số lớn thành phần. Nhờ nhiều thành phần này 
nên đàn phát âm. Như duyên cái bầu, duyên cái da, duyên cái 
cán, duyên cái đầu, duyên cái dây, duyên cái cung, duyên nỗ 
lực thích nghi của người. Như vậy, thưa Tôn giả, cái này gọi là 
đàn tỳ bà, gồm có nhiều thành phần, gồm có số lớn thành phần. 
Nhờ gồm nhiều thành phần này nên đàn phát âm ". Rồi vua ấy 
đập đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh; sau khi đập bế 
đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng 
miếng nhỏ; sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa 
đốt; sau khi lấy lửa đốt, vị ấy vun lại thành đổng tro; sau khi 
vun lại thành đống tro, vị ấy đem quạt đổng tro lớn ấy trước 
làn gió mạnh, hay đê chúng trôi theo dòng nước sông chảy 
mạnh. Rồi vị ấy nói: "Thật là hạ liệt, cái gọi đàn tỳ bà này, dầu 
cho tỳ bà là cái gì. ơ đây, đại chúng thường phóng dật, bị 
hướng dẫn sai lạc ". 


' Đàn tỳ bà. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát sắc cho đến 
sở thú của sắc, quán sát thọ... quán sát tưởng... quán sát các 
hành... quán sát thức cho đến sở thú của thức. Trong tất cả 
quán sát này, không có cái gì là "Tôi", là "Của tôi", là "Tôi là" 
cả. 

(Tương ưng Bộ Kinh 4. Tương ưng Sáu Xứ. Phấm Rắn 

Độc. 

Phần Đàn Tỳ Bà) 


- Cá tính và đề mục thiền thích họp. (Vism.lOl) 

^ Có tính tham nổi bãt. 

Hãy quán tưởng đến sự thối rửa của xác chết (asubha 
bhãvanã) hoặc quán tưởng đến sự bất tịnh của 32 thể trược của 
mình (kãyagatãsati). 

^ Có tính săn noi bãt, 

Hãy phát triến bốn phạm trú (brahmavihãra) hoặc phát 
triến tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng đến mọi loài hữu tình. Hay tập 
trung tâm quán tưởng đến màu sắc, bất kỳ vật gì có màu vàng, 
xanh, đỏ hoặc hồng. 

^ Có tính si noi bãt. 

Hãy quan sát về hơi thở (ãnãpãnasati). 

^ Có tính tín nổi bãt. 

Hãy quán tưởng đến Phật, Pháp, Tăng. 

^ Có tính trí nổi bãt. 

Hãy quán tưởng đến sự chết (maranasati) 

Hãy quán tưởng tâm an tịnh (upasamãnussati). 
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Hãy quán tưởng phân tích tứ đại (catu dhatu vavatthana) 
là những thành phần vật chất ở thân mình. 

Hãy quán tưởng đến sự bất tịnh của vật thực (ãhãre 
patikkũla sannã). 

^ Có tính tầm noi bât. 

Hãy quán tưởng về đề mục hơi thở (ãnãpãnasati) 

12. 3. TRƯỚC KHI TU TẬP. 

- Những chướng ngại cho việc tham thiền. 

Một vị đã đạt được sự thanh tịnh và phẩm hạnh vững 
chắc tốt đẹp thì vị ấy phải nhận biết được những chướng ngại 
(palibodha) cho sự tu tập ở cả hai lãnh vực : nội thân và ngoại 
thân. Mười kiết sử được chấp nhận coi như là những chướng 
ngại cho việc tu thiền, mười chướng ngại đó đã được giải thích 
trong thanh tịnh đạo (vissuddhimagga) như sau : trú xứ, gia 
đình, lợi dưỡng, đồ chúng, việc xây cất, đi du lịch, quyến thuộc, 
ưu não, sách vở, thần thông. 


- Sự kham nhẫn qua việc tham thiền. (M.I) 

Đe phát triến trong việc tham thiền cho được tiến bộ phải 
học cách làm như nước; vì khi tham thiền như vậy, những ấn 
tượng về cảm giác khó chịu đựng hay an lạc sanh khởi vẫn còn 
đọng lại trong tâm, không tan biến. Cũng giống như người ta 
rửa sạch phân, nước tiêu, mủ. máu và đờm nhưng nước không 
lo lắng, bực mình hay khó chịu; cũng như vậy, phát triến việc 
tham thiền hãy học cách làm như nước vậy. 
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- Bạn cũng có thể đạt được giải thoát nữa, (Maha.V) 

"Với lòng kiên chí bền gan và kiên quyết mà Ta đã đạt 
được giác ngộ và giải thoát. 

Với sự chuyên cần tinh tấn không ngừng nghỉ mà Ta đã 
được an lạc tối thượng. 

Neu các ngươi cũng chuyên cần tinh tấn không ngừng 
nghỉ như vậy thì các ngươi cũng đạt được mục đích tối cao là 
an lạc và giải thoát". 


- Những điều quán tưởng để huấn luyện tâm, (A.III,71) 

Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cần phải thường 
xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất 
gia. Thế nào là năm? 

"Ta phải bị già, không thoát khỏi già " (ịarãdhammomhi, 
jaram anatĩto) là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi 
nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

"Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh" (byãdhidham- 
momhi, byãdhim anatĩto) là sự kiện cần phải thường xuyên 
quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

"Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết" (maranadham- 
momhi, maranam anatĩto) là sự kiện cần phải thường xuyên 
quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

"Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đoi khác, sẽ 
phải biến diệt" (sabbehi me piyehi manãpehi nãnãbhãvo 
vinãbhãvo) là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

"Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điếm tựa. 
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Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp 
ấy" (kammassakomhi, kammadãyãdo kammayoni 
kammabandhu kammapatisarano. Yam kammam karissãmi - 
kalyãnam vã pãpakam vã - tassa dãyãdo bhavissãmi) là sự 
kiện cần phải thường xuyên quản sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. Phần Triền 

Cái. 

Phần Sự Kiện cần Quán Sát) 


- Ba loại trí tuệ, (D,III,219) 

■ 4 - Trí văn - sutamavapannã, 

Là ữí hiếu biết do nghe nói hay tham khảo sách vở mà có 
được (không được rõ ràng lắm). 

4 - Trí tư - cintãmavapannã, 

Là trí có được qua sự suy nghĩ (không được chính xác 

lắm). 

4 - Trí tu - bhãvanãmayapannã. 

Là trí có được qua tham thiền, nó sinh khởi lên đế tu tiến 
(hoàn toàn chính xác và rõ ràng). 


- Ba cấp độ thoát khỏi những cấu uế của tâm, (Vism,693) 

o Tạm thời thoát khỏi các cấu uế - tadahgapahãna. 

o Đè nén hay kiểm chế các cẩu uế 
vỉkkhambhanapahãna. 

o Hoàn toàn đoạn tận các cẩu uế - samucchedapahãna. 
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- Năm pháp triền cái - nivaraọa (A,III,62) 

Là những cấu uế của tâm làm ngăn trở sự phát triển tâm 
linh. Chúng gồm có : 

*x* Duc duc cái - kãmachandanĩvarana. 

Là sự tham chấp mạnh mẽ vào những dục lạc. 

Sân đôc cái - byãpãdanĩvarana, 

Là sự ác ý hay oán hận đối với nguời khác, mong cho họ 
bị suy sụp, tàn mạc, đau khổ. 

Hôn thụy cái - thĩnamiddhanĩvarana. 

Là sự dã duợi, buồn ngủ, một trạng thái biếng nhác. 

Trao hối cái - uddhaccakukkuccanĩvarana. 

Là trạng thái lo lắng, uu tu, trăn trở. 

❖ Hoài nshi cái - vicikicchãnĩvarana, 

Là trạng thái ngờ vực, hoang mang theo khuynh huớng 
xóa bỏ mọi tin tuởng một cách vô cớ. 


- Oai lực của định, (S.V.282) 

Ví như một hòn sắt (hâm nóng) cả ngày, trở thành nhẹ 
nhàng hom, nhu nhuyễn hom, kham nhận hơn, chói sáng hơn. 
Cũng vậy, này Ẫnanda, khi nào Thế Tôn định thân trên tâm hay 
định tâm trên thân; trong khi nhập vào và an trú lạc tưởng và 
khinh an tưởng trong thân; trong khi ấy, này Ẫnanda, thân của 
Như Lai lại càng khinh an hom, nhu nhuyễn hơn, càng kham 
nhận hơn, càng chói sáng hơn. 

(Tương ưng Bộ Kinh 5. Tương ưng Như Ý Túc. 
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Phấm Thứ Ba. Phần Pĩòn sẳt) 

12. 4. TU THIỀN VÂNG LẶNG (THIỀN CHỈ) 

- Hai điều kiện để phát sanh trí tuệ. (A.I.60) 

Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, thuộc thành phần 
minh. Thế nào là hai ? 

Chỉ và Quán. 

Chỉ được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích gì? 

Tâm được tu tập. 

Tâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? 

Cái gì thuộc về tham được đoạn tận. 

Quán được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích gì? 
Tuệ được tu tập. 

Tuệ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? 

Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận. 

Bị tham làm uế nhiêm, này các Tỷ-kheo, tâm không thế 
giải thoát. 

Hay bị vô minh làm uế nhiêm, tuệ không được tu tập. 

Do vậy, do ly tham, là tâm giải thoát. Do đoạn vô minh, 
là tuệ giải thoát. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chưong Hai Pháp. Phâm Người 

Ngu) 


- Bốn yếu tố thành tựu A-la-hán quả. (A.II,156) 

Tôn giả Ẫnanda nói như sau: 
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- Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố trước mặt tôi 
rằng, đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy được đầy đủ 
bon chi phần này, hoặc là một trong bốn chi phần này. Thế nào 
là bốn? 

ớ đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo tu tập quán, có chỉ đi 
trước; do vị ấy tu tập quán có chỉ đi trước, con đường được 
sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn. Do vị ấy thực hành con đường ẩy, tu tập, làm cho sung 
mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 

Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo tu tập chỉ, có quán đi 
trước. Do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước, con đường được 
sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 

Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo tu tập cả hai chỉ quán 
gắn liền với nhau. Do vị ấy tu tập cả hai chỉ quán gắn liền với 
nhau, con đường được sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường 
ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường 
ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 

Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo với các dao động đối với 
các pháp được hoàn toàn dứt sạch. Này các Hiền giả, đây là 
thời khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh. Với vị 
ấy, con đường sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, 
làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, 
làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên 
được chấm dứt. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố 
trước mặt tôi rằng, đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy 
được đầy đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi phần 
này. 
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(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 

Phắm Đạo Hành. Phần Gắn Liền Cột Chặt). 

Vì vậy, sự tu tập trong Phật giáo gồm cả hai phương pháp 
này : tu thiền chỉ (samatha) và thiền quán hay gọi là thiền minh 
sát (vipassanã). 

Thiền chỉ mục đích hướng tâm đến vắng lặng và đưa đến 
sự định tâm. ớ đây có những triền cái đưa đến sự lo lắng, bồn 
chồn, hôn thụy, có hướng tham dục... với mục đích làm cho 
hành giả trở nên thụ động. Rồi sự vắng lặng và trầm tỉnh được 
sinh khởi với sự định tâm (trạng thái được biết là sơ thiền). Rồi 
hành giả cần phải phát triển xa hơn nữa, mức độ định tâm mạnh 
hơn bằng cách áp dụng phương pháp tu tập thiền chỉ đế chứng 
đắc những tầng thiền cao hơn. 

Có nhiều phương pháp được áp dụng đế ức chế những trở 
ngại Uong việc tiến triến tâm linh và đưa đến sự an tịnh ở nội 
tâm đi đôi với sự định tâm. 


- Kasina thiền. (D.III.268) 

Đây là tên gọi cho một đề mục hoàn tịnh ở bên ngoài đế 
giúp hành giả định tâm và phát triến sự định tâm đế đạt được 
bốn tầng thiền (jhãna). 

Nó gồm có sự tập trung cực điểm của hành giả và không 
phân tâm vào một đề mục thấy được như biến xứ đã được 
chuấn bị trước (parikammanimitta), chang hạn như một cái đĩa 
hay một điếm có màu sắc hay một miếng đất hoặc một cái ao ở 
một khoảng cách thích hợp... cho đến khi nào hành giả nhận 
thấy được ở trong tâm, mặc dù đôi mắt khép lại, thu được biến 
xứ đó (uggahanimitta). Bây giờ, trong lúc vẫn tiếp tục hướng sự 
chú ý của mình vào biến xứ này có thể sẽ sanh khởi một biến 
xứ trái trước (patibhãganimitta) không thay đổi và không rõ nơi 
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chốn và cùng vói nó hành giả sẽ đạt đến một trạng thái cận định 
(upacãrasamãdhi). Trong lúc an trú tâm vào đề mục, cuối cùng 
hành giả đạt đến một trạng thái của tâm mà mọi hoạt động của 
các giác quan bị ngưng lại. Hành giả không còn nghe và thấy 
nữa, hành giả không còn cảm nhận được cảm giác ở thân nữa. 
Đó là trạng thái của sơ thiền. 

Mười biến xứ được đề cập đến trong kinh là : 

Biến xứ đất. 

Biến xư nước. 

Biến xứ lửa. 

^ Biến xứ gió. 

Biến xứ xanh. 

^ Biến xứ vàng. 

Biến xư đỏ. 

Biến xứ trắng. 

Biến xứ hư không. 

Biến xứ thức. 

- Mưòi tùy niệm - anussati. (Vism.197) 

o Tùy niệm Phật - buddhãnussati. 

o Tùy niệm Pháp - dhammãnussati. 

o Tùy niệm Tăng-sahghãnussati. 

o Tùy niệm giới - sĩỉãnussati. 

o Tùy niệm thí - cãgãnussati. 

o Tùy niệm thiên - devatãnussati. 
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o Niệm hơi thở - ãnãpãnasatỉ. 
o Niệm sự chết - maranasati. 
o Niệm về thân - kãyagatãsati. 
o Niệm về tịch tịnh - upasamaanussati. 

- Những đề mục thiền - kammatthãna. (Vism.llO) 

■ 10 biến xứ (kasina). 

■ 10 đề mục bất tịnh ịasubha). 

■ 10 điều tùy niệm (anussati). 

■ 4 phạm trú (brahmavihãra). 

■ 4 đề mục vô sắc (arũpa). 

■ Quán tưởng sự ghê tởm của vật thực 
(ãhãra patikũlasahhã). 

■ Định rõ bốn yếu tố vật chất 
(catudhãtuvavatthãna). 

- Mưòi loại tử thi - asubha. (Vism.178) 

^ Tử thi sình trướng - uddhumãtaka. 

^ Tử thỉ biến sẳc xanh - vỉnĩlaka. 

^ Tử thi chảy nước vàng - vipubbaka. 

^ Tử thi bị chặt đứt nửa thân - vỉcchỉddaka. 

^ Tử thi bị thú cắn xé - vikkhãyitaka. 

^ Tử thỉ rời rã chi thê - vỉkkhỉttaka. 

^ Tử thi bị cắt từng đoạn - hatavikkhittaka. 
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^ Tử thi bị thương đầy máu - lohitaka. 

^ Tử thi bị dồi đục - puỊuvaka. 

^ Tử thi còn xương cốt - atthika. 

- Cực điểm của thiền chỉ. (M,1.40) 

Sự phát triến tâm linh mà một hành giả đạt được qua 
thiền chỉ (samatha) để có được oai lực thiền được gọi là tầng 
thiền. Sự chứng đắc thiền có tám bậc. Năm pháp triền cái bị 
đấy lùi (cho dù chỉ tạm thời tâm định) đế đạt được tầng thiền. 

o Rũpaịhãna, 

Thiền sắc giới. 

o Sơ thiền. 

Trong sơ thiền có 5 chi: tầm, sát, phỉ, lạc và định, 
o Nhi thiền. 

Trong nhị thiền có 4 chi: sát, phỉ, lạc và định, 
o Tam thiền. 

Trong tam thiền có 3 chi: phỉ, lạc và định, 
o Tứ thiền. 

Trong tứ thiền có 2 chi: xả và định. 


- Ý nghĩa của thiền. (The path of serenity & insight), 

Từ ngữ thiền (jhãna) tương xứng với từ dhyãna của 
Sanskrit có nghĩa rộng hơn. sự thiêu đốt những cấu uế của tâm, 
sự suy tưởng hay tham thiền, còn ở trong Phật giáo được sử 
dụng không chỉ bao hàm phương pháp phát triến tâm linh rộng 
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lớn mà còn là một tiến trình biến đối tâm thức từ trạng thái thấp 
kém đến một trạng thái cao hon, từ cõi sắc xuyên qua cõi vô 
sắc đế đạt đến tận cùng của sự tu tập là giải thoát. 


- Sự giải thích về thiền trong Vi Diệu Pháp, (Vism) 

Những trạng thái phỉ, lạc và định được nhấn mạnh trong 
kinh điếu là khi hành giả thành tựu được các tầng thiền như là 
một sự thực chứng. Các phân tích của Vi Diệu Pháp chỉ có khía 
cạnh tâm lý. Các tâm sở tịnh hảo được phát triến, còn các tâm 
sở bất tịnh hảo thì hành giả phải loại bỏ dần dần ở mức độ tâm 
định cao hơn, đây là điếm nối bật nhất trong Vi Diệu Pháp. Vì 
vậy, bốn tầng thiền sắc giới trong kinh điến được tính thành 
năm tầng thiền Uong vi diệu pháp. 


- Thiền quán. (Vism) 

Thiền sắc giới có 5 bậc, là sự phát triển của các tâm sở 
tịnh hảo qua sự tu tập thiền quán. 

■ Sơ thiền sồm có 5 chi ; 

Tầm (vitakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha) và định 
(ekaggatã). 

■ Nhi thiền sồtn có 4 chi ; 
tứ, hỷ, lạc và định. 

■ Tam thiền sồtn có 3 chi ; 

Hỷ, lạc và định. 

■ Tứ thiền sồm có 2 chi ; 

Lạc và định. 
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■ N 2 Ũ thiền sồtn có 2 chi ; 
Xả (upekkhã) và định. 


- Cõi vô sắc. (A.IV) 

ớ cõi sắc, hành giả duy trì trạng thái tâm định vào một đề 
mục luôn luôn có hình tuớng. Các vị đã đắc đuợc thiền này sẽ 
đuợc tái sanh cộng trú với phạm thiên, ớ cõi phạm thiên sắc 
giới, các vị này đều có thân tuớng. 

Sau khi đắc đuợc tứ thiền (nhu liệt kê trong kinh điển), vị 
hành giả nỗ lực gia tăng sự định tâm tiến xa hơn bằng cách 
chọn một đề mục xảo diệu hơn, chang hạn nhu quán tuởng đề 
mục "không vô biên xứ". Neu vị ấy đắc đuợc tầng thiền này, vị 
ấy sẽ đuợc tái sanh lên cõi vô sắc. giai đoạn thứ hai đòi hỏi 
hành giả phải quán tuởng đề mục "thức vô biên xứ" và giai 
đoạn thứ ba phải quán tuởng đề mục "vô sở hữu xứ". Cuối 
cùng, vị ấy chẳng còn quán tuởng đến đề mục nào cả, nhung vị 
ấy trở nên tỉnh giác thanh tịnh (etarn santarn etarn panĩtarn) và 
nỗ lực lắng tâm rồi hành giả đạt đến mức độ tột cùng của tầng 
thiền "phi tuởng phi phi tuởng xứ". Đây đuợc gọi là sannagga, 
mức độ tột định của tâm thức. 


- Bốn cõi vô sắc - arupaloka, (Vism) 

Cõi vô sắc (arũpaloka) đuợc chia làm bốn cõi, tùy thuộc 
vào bốn tầng thiền vô sắc mà một vị hành giả đã chứng đắc. 

• Không vô biên xứ - ãkãsãnancãyatana. 

Phạm vi khái niệm về một không gian vô bờ bến. 

• Thức vô biên xứ - vinnãnancãyatana. 
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Phạm vi khái niệm về một tâm thức vô bờ bến. 

• Vô sở hữu xứ - ãkincannãyatana. 

Phạm vi khái niệm về không có gì cả. 

• Phi tưởns phi phi tưởng xứ - nevasannãnãsannãyatana. 

Phạm vi không có khái niệm mà cũng không phải không 
có khái niệm. 


- Bản chất của ngũ uẩn. (S.III.142) 

Phenapinậũpamam rũpam, 

Vedanã bubbuỊũpamã; 

Marĩcikũpamã sannã, 
sankhãrã kadalũpamã; 

Mãyũpamanca vinnãnam, 

Desitãdiccabandhunã. 

Sắc ví với đống bọt, 

Thọ ví bong bóng nước, 

Tưởng ví ráng mặt trời, 

Hành ví với cây chuối, 

Thức ví với ảo thuật, 

Đấng bà con mặt trời, 

Đã thuyết giảng như vậy. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 3. Tưong ưng Uân. 

Phẩm Hoa. Phần Bọ Nước) 

12. 5. THIÊN GIỚI HAY Sự QUẢN TƯỞNG ĐẾN CHÚNG 

SANH 

Tu tập phát triến tâm từ, bi, hỷ, xả đối với tất cả mọi 
chúng sanh được lưu ý đặc biệt trong kinh điển. Hầu như mỗi 
chúng sanh trải qua trong đời bị giam hãm trong một bản ngã. 
Họ tự chia rẽ mình với người khác và tạo ra nhiều phiền toái 
trái ngược ở thế gian. Sự tu tập này nhằm hạn chế tối đa cái bản 
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ngã hiện hữu đó và phát huy một thái độ vô luợng vô biên biến 
mãn cùng khắp không phân biệt đến tất cả mọi chúng sanh 
đang sinh tồn. Cách tu tập này đuợc gọi là sống không phân 
biệt (appamãna vihãri). 

Theo bài kinh Tevijja trong Truờng Bộ kinh 
(Dĩghanikãya), Đức Phật đã khuyên nhủ các vị Bà-la-môn nói 
về việc cộng trú với Phạm thiên hãy nên phát triến tứ vô luợng 
tâm thay vì cầu nguyện nếu nhu họ thật sự muốn cộng trú vớo 
Phạm thiên. Bài kinh này gián tiếp đề nghị mỗi giáo đồ nên tu 
tập điều này. 

(D.13) 


- Bốn phạm trú - brahmavihara. (A,II) 

Một nguời cần phải trau dồi các phấm hạnh cao quý này 
hay thiên chất này đế trở nên cao thuợng. 

• Tâm từ - mettã, 

Phải có thiện tâm, thuơng yêu đến mọi chúng sanh mà 
không có sự phân biệt hay kỳ thị. 

• Tâm bi - karunã, 

Có lòng thuơng tuởng đến chúng sanh bị đau khổ, có 
lòng muốn giảm bớt sự đau khổ của họ. 

• Tâm hỷ - muditã. 

Có lòng hoan hỷ với chúng sanh, vui khi thấy chúng sanh 
đuợc hạnh phúc mà không đem lòng ganh tỵ. 

• Tâm xả - upekkhã. 
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Tâm không vui buồn, vô tư trước sự thịnh suy của chúng 
sanh, luôn giữ sự hòa nhã với mọi người mà không có sự phân 
biệt. 


- Sự dẫn đến thiện tâm, (Vism,318) 

Lòng bi mẫn thương tưởng luôn nghĩ về mọi sầu khổ 
đang hành hạ chúng sanh trong khi tâm từ (mettã) luôn mong 
cầu chúng sanh được an lạc hạnh phúc. 

Từ tâm (mettã) nghĩ đến sự an lạc chúng sanh , tâm bi 
(karunã) nghĩ đến sự đau khố của chúng sanh, tâm hỷ (muditã) 
nghĩ đến sự thạnh lợi, an vui của chúng sanh, tâm xả (upekkhã) 
nghĩ đến sự an nhiên, tự tại trước sự thịnh suy, yêu thương và 
ghét bỏ, hạnh phúc hay đau khố của chúng sanh. 


- Mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. (Kinh Từ Bi 

- Mettã sutta) 

Các loài hiện đang sống, 

Các loài sẽ được sanh, 

Mong mọi loài chúng sanh 
Sống hạnh phúc an lạc. 


- Cả thế gian là một đại gia đình. (S,II,189) 

Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng 
sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm mẹ, làm 
cha, làm anh em, làm con cháu của mình trong vòng luân hổi 
sanh tử vô tận này. 
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- Hãy phát triển tâm từ bi, (Miln) 

Một cái cây không phân biệt bóng mát của nó tạo ra, cũng 
như vậy, một vị hành giả, một thiền sinh chân chính cũng phải 
không có sự phân biệt chúng sanh mà phải phát triên từ tâm 
bình đắng đến kẻ thù cũng như người thân và cho chính mình. 
Vị ấy nghĩ rằng : "Mong cho những chúng sanh này không còn 
hận thù, không còn ý não hại người khác, mong cho họ luôn 
được yên tĩnh, được an lạc, mong cho chọ biết lo lắng cho 
nhau". 


- Sự lọi ích của tâm từ. (A.IV.150) 

Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được 
làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác 
thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế nào là tám? 

Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác mộng, 
được người ải mộ, được phi nhân ải mộ, được chư Thiên hộ trì, 
lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu không thông đạt 
thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới. Với từ tâm giải thoát, này 
các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy 
trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám 
lợi ích này. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chương Tám Pháp. Phẩm Từ. 

Phần Từ) 


- Hãy phát triển những phẩm hạnh cao quý. (M.I,424) 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này Rahula, 
do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái gì thuộc sân tâm sẽ được trừ 
diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này Rahula, 
do tu tập sự tu tập về lòng bi, cái gì thuộc hại tâm sẽ được trừ 
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diệt. Này Rahuỉa, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này Rahuỉa, do tu 
tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc bất lạc sẽ được trừ diệt. Này 
Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này Rahuỉa, do tu tập sự tu 
tập về xả, cái gì thuộc hận tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, 
hãy tu tập sự tu tập về bất tịnh. Này Rahula, do tu tập sự tu tập 
về bất tịnh, cái gì thuộc tham ải được trừ diệt. Này Rahula, hãy 
tu tập sự tu tập về vô thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập 
về vô thường, cái gì thuộc ngã mạn được trừ diệt. 

(Trung Bộ Kinh 2. Đại Kỉnh Giáo Giới La-Hầu-La) 


12. 6. TU TẬP TUỆ MINH SÁT. 

Tu tập thiền chỉ đế tâm được yên tịnh, đưa đến sự định 
tâm. Ngoài ra, còn có thế đoạn trừ được các tâm bất tịnh hảo 
mà chính chúng tạo ra phiền não ở tâm. Với một tâm vững 
mạnh qua sự phát triển định (samãdhi), hành giả chưa thoát 
khỏi sự trói buộc của kiếp sinh tồn, bởi vị ấy vẫn chưa thực 
chứng được thực tướng của các hiện tượng, chắng hạn như sự 
vô thường, khô não và vô ngã. Hãy hướng sự thê nghiệm đên 
đặc tính của hiện tượng, người ta có thế phát triến được trí tuệ. 
Trí tuệ sinh khởi có nghĩa được giải thoát. 

về phương diện tu tập này, quán tưởng đến sự vô thường 
của tất cả hiện tượng chỉ có thể được thấy trong Phật giáo mà 
thôi, bởi vì Phật giáo phủ nhận cái ý tưởng không thay đối của 
vạn vật hay một sự vĩnh hằng. Tu tập minh sát tuệ (vipassanã 
bhãvanã) có nghĩa là quan sát, suy nghĩ. Đây là cách duy nhất 
đế đạt đến mục đích sau cùng là giải thoát. 

(Vỉsm.22) 
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- Đạo lộ duy nhất, (M,I, 55-56) 

Ekãyano ayam, bhikkhave, maggo sattãnam vỉsuddhỉyã, 
sokaparidevãnam samatikkamãya, dukkhadomanassãnam 
atthangamãya, nãyassa adhigamãya, nibbãnassa 
sacchikiriyãya, yadidam cattãro satỉpatthãnã. 

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khố ưu, 
thành tựu chánh trí, chứng ngộ Nỉết-bàn. Đó là Bon Niệm xứ. 

(Trung Bộ Kinh 1. Kỉnh Tứ Niệm Xứ) 


- Tứ niệm xứ. (Satipatthanasutta) 

Đức Phật đã dạy tứ niệm xứ như là một đạo lộ duy nhất 
đê thây rõ được thực tính của vạn vật như thật sự chúng là đê 
thanh lọc nội tâm đế được thanh tịnh và đạt được giải thoát cuối 
cùng. 

Thân quán niêm xứ - kãyãnupassanã, 

Quán sát về thực tướng của thân. 

Tho quán niêm xứ - vedanãnupassanã. 

Quán sát về những cảm giác như lạc thọ, khố thọ và xả 

thọ. 

'T Tâm quán niêm xứ - cittãnumssanã. 

Quán sát về thực tướng của tâm, tính chất của tâm khi 
sanh khởi, thiện hay bất thiện. 

Pháp quán niêm xứ - dhammãnupassanã, 

Quán sát về thức chất của tâm trong lãnh vực những pháp 
triền cái và những sự phát triển của thiện tâm. 
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- Những sự quán tưởng để giải thoát I, (A.V.IOS) 

Có 10 đề mục để quán tưởng trong cuộc sống và ở thế 
gian đế chứng ngộ được thực tính của vạn vật hợp thành. 

• 4 - Quán tưởng đến sự vô thường. 

■ 4 - Quán tưởng đến pháp vô ngã (không có một bản ngã 
hay một lỉnh hồn trường cửu). 

■ 4 - Quán tưởng đến sự bất tịnh của thân. 

■ 4 - Quán tưởng đến những điều bất ỉợi (những sự nguy 
hiêm). 

■ 4 - Quán tưởng đến sự từ bỏ, sự xuất thế. 

■ 4 - Quán tưởng đến sự xả ly. 

■ 4 - Quán tưởng đến sự giải thoát. 

■ 4 - Quản tưởng đến sự vô thường của mọi vật hợp thành. 

4 - Quản tưởng đến sự nhàm chán thế gian. 

■ 4 - Luôn tỉnh giác với hơi thở vào và ra. 

- Những sự quán tưởng để giải thoát II, (A.V.IOS) 

o Sư bất tinh — asubha. 

Hãy nghĩ đến sự không trong sạch, bẩn thỉu của vạn vật. 

o Sư chết - marana. 

Hãy nghĩ đến sự chết của mỗi chúng sanh. 

o Sư nhàm sớm vât thưc - ãhãre patikkũla. 

Hãy nghĩ đến sự không trong sạch của vật thực. 

o Sư bất lac của thế giới - sabbaloke anabhỉratỉ. 
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Hãy nhàm chán thế giới này. 
o Vô thường - anicca. 

Hãy nghĩ đến sự vô thường. 

o Khố vô thường - anỉcce dukkha. 

Hãy nghĩ đến cái gì là vô thường thì sanh đau khố. 
o Vô ngã khô - dukkhe anatta. 

Hãy nghĩ đến sự vô ngã sanh đau khổ. 
o Sư đoan trừ - pahãna. 

Hãy nghĩ đến sự từ bỏ để ra đi tầm cầu giải thoát, 
o Sư vô nhiễm - virãsa. 

Hãy nghĩ đến sự xả ly. 

o Sư đoan dỉêt - nirodha. 

Hãy nghĩ đến sự đoạn diệt, quán tưởng đến những ý 
tưởng cùng tột của sự bất tử. 


- Những sự quán tưởng để giải thoát III. (A.V.IOS) 

• Quán tưởng đến sự vô thường. 

• Quán tưởng đến sự vô ngã. 

• Quản tưởng đến sự chết. 

• Quán tưởng đến sự không trong sạch của vật thực. 

• Quán tưởng đến sự nhàm chán thế gian. 

• Quán tưởng đến thân xác này không có gì cả mà chỉ là 
bộ xưong. 
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• Quán tưởng đến tử thi bị dòi đục, thối rửa. 

• Quán tưởng đến tử thi bị sình trướng. 

• Quán tưởng đến tử thi bị nứt nẻ, chảy nước vàng. 


- Thất giác chi - Satta bojjanga. (S,v.62) 

Một vị hành giả nên tu tập phát triến bảy chi phần giác 
ngộ theo tiến triển dưới đây để dễ dàng phát sanh trí tuệ. Khi 
những chi phần này được phát triến mạnh mẽ thì sẽ sinh khởi 
trí tuệ được được giải thoát. 

o Niêm - satũ 

"ớ đây, cái gì là niệm được xem như là một chi phần của 
sự giác ngộ? ở đây, một vị Tỳ-khưu có chánh niệm là vị ấy 
thiện xảo trong chánh niệm, vị ấy nhớ rõ và ghi nhận cái gì đã 
làm, cái gì đã nói trước đây lâu rồi. Đây gọi là niệm được xem 
như là một chi phần của sự giác ngộ". 

o Trach pháp - dhammavicaya. 

"An trú trong chánh niệm như vậy, vị ấy suy xét giáo 
pháp với trí tuệ, thấm sát giáo pháp và nhận định sự suy xét. 
Đây gọi là trạch pháp, coi như là một chi phần của giác ngộ". 

o Cần - viriya, 

"Khi suy xét giáo pháp, thấm sát giáo pháp và nhận định 
sự suy xét đó, vị ấy nỗ lực chuyên cần tu tập. Đây gọi là tinh 
cần như một chi phần của giác ngộ". 

o Hỷ - pĩtL 

"Khi vị ấy đã có sự chuyên cần nỗ lực, sự hoan hỷ sanh 
khởi nơi vị ấy, thoát khỏi mọi dục lạc. Đây gọi là hỷ như là một 
chi phần của giác ngộ". 


452 



o An tinh - passaddhũ 

"Khi tâm của vị ấy tràn đầy sự hoan hỷ thì thân và tâm 
của vị ấy trở nên an tịnh. Đây gọi là an tịnh như một phần của 
giác ngộ". 

o Đinh - samãdhi, 

"Khi thân vị ấy được sự an tịnh và hoan hỷ thì tâm của vị 
ấy an trụ vững chắc. Đây gọi là định như là một phần của giác 
ngộ". 

o Xả - upekkhã, 

"Khi tâm định của vị ấy vững chắc, vị ấy nhìn mọi việc 
với tâm bình thản, an nhiên. Đây được gọi là xả như là một chi 
phần của giác ngộ". 

Đây là bảy phần chánh yếu đưa đến sự giác ngộ hay tuệ. 
Vì vậy, thuật ngữ thất giác chi là nói đến những chi phần của 
giác ngộ. 


- Bảy pháp thanh tịnh. (M,I,149) 

Cũng giống như những tầng thiền (samatha), sự thanh 
tịnh đạt được bởi bảy pháp trong việc tu tập thiền minh sát 
(vipassanã). 

ớ mỗi một mức độ, hành giả làm sâu thêm tuệ quán của 
vị ấy vào thực tính của hiện tượng, của sự xả ly và của vô minh 
mà vị ấy tích lũy trước đây từ lúc bắt đầu của vòng sanh tử luân 
hồi bất khả tư nghi trở nên mất tác dụng dần dần. Theo ước 
muốn của vị ấy làm cho sự hiện hữu của hiện tượng bị tiêu trừ 
từ từ, vị ấy có thể thực chứng được sự an lạc của giải thoát. 
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Bảy pháp thanh tịnh đế được giải thoát khỏi mọi lậu hoặc 
(ãsava) và mọi nhân duyên làm cho phải bị trôi nổi trong vòng 
luân hồi sanh tử là : 

o Gỉới tinh - sĩlavisuddhi. 

Gìn giữ giới luật cho thật trong sạch, không bị bọn nhơ. 

o Tâm tỉnh — cittavisuddhi. 

Sự thanh tịnh có được nhờ tâm định, điều này bao gồm 
tám thiền chứng. 

o Kỉến tỉnh - ditthivisuddhi. 

Sự thanh tịnh về tri kiến nhờ sự chứng ngộ được thực 
tướng của tâm. 

o Đoan nghi tinh - kankhãvỉtaranavỉsuddhỉ. 

Sự thanh tịnh do sự đoạn trừ hoài nghi. Sự hiếu biết được 
duyên khởi có liên hệ của thân và tâm như là một phối họp của 
nhiều phần tử và năng lực thì sự hoài nghi về quá khứ, hiện tại 
và tương lai sẽ biến mất và khi đó sẽ có được sự hiếu biết về lý 
nhân quả. 

o Đao phi đao tri kiến - massãỉnassanãnadassana- 
visuddhL 

Sự thanh tịnh của tri kiến và minh sát tuệ giúp cho sự 
nhận thức rõ ràng đạo lộ giải thoát. Sự thanh tịnh này bao gồm 
sự hiếu biết đạo lộ chân chánh đưa đến sự chứng ngộ Níp-bàn 
và sự hiếu biết nhân quả hay là sự sinh khởi và diệt của mọi 
pháp trong vũ trụ. 

o Hành lô tri kiến tinh - patipadãnãnadassanavisuddhi. 

Sự thanh tịnh của tri kiến và minh sát tuệ được phát triến. 
Vị hành giả được thoát khỏi mọi cấu uế thù nghịch ở nội tâm và 
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nhập vào đạo lộ chân chánh, phát huy tri kiến sâu sắc hơn nữa 
để hiểu biết được tứ diệu đế. 

o Tri kiến tinh - nãnadassanavisuddhi. 

Sự thanh tịnh của tri kiến và minh sát tuệ trong thánh đạo. 
Điều này bao gồm cả bốn thánh đạo. 

Mục đích cuối cùng của sự phát triển bảy pháp thanh tịnh 
là sự chứng ngộ Níp-bàn tối thượng không còn bám chấp 
"anupãdisesaparinibbãna". 


- Trau dồi tâm, (A,L261) 

"Thật cần thiết đế trau dồi một biện pháp nào đó đế gìn 
giữ tâm cho được trong sạch và nhất là cho những tâm chưa 
được thuần hóa khỏi phải luôn luôn hối tiếc vì đã phạm tội ác 
qua lời nói hay việc làm. Khi tâm không được phòng hộ thì 
thân hành động cũng không được phòng hộ, vì thế lời nói hay 
suy nghĩ cũng vậy". 


- Bậc thiện trí thức cũng giống như cái hồ, (Sn. 721) 

Yadũnakam tam sanati, 

Yam pũram santameva tam; 

Aậậhakumbhũpamo bãlo, 

Rahado pũrova pandỉto. 


Cái gì trống kêu to, 
Cái gì đầy yên lặng, 
Ngu như ghè vơi nước, 
Bậc trí như ao đầy. 
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12. 7. CỬU CẢNHNỈP-BẰN. 

- Vỡ tan ảo mộng, (M.I.511) 

Này Mãgandiya, nếu Ta thuyết pháp cho ông: "Đây là 
không bệnh ấy, đây là Niết-bàn ấy", ông có thế biết không 
bệnh, Ông có thế thấy Niết-bàn. Và với mắt được khởi lên cho 
Ông, lòng tham dục đoi với năm thủ uắn được đoạn trừ; và 
Ông có thế nghĩ như sau: "Thật sự trong một thời gian dài, ta 
bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, chấp thủ sắc, ta đã 
chấp thủ, chấp thủ thọ, ta đã chấp thủ, chấp thủ tưởng, ta đã 
chấp thủ, chấp thủ các hành, ta đã chấp thủ, chấp thủ thức, ta 
đã chấp thủ. Do duyên chấp thủ ấy noi ta, nên có hữu; do 
duyên hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, kho, 
ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ Khô uân ". 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Mãgandiya). 


- Các bậc A-la-hán có thể tồn tại bất cứ lúc nào, (D,II,151) 

Này Subhadda, nếu những vị Tỷ-kheo này sống chon 
chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán. 

(Trường Bộ Kinh 1. Kỉnh Đại Bát Níp-Bàn). 


- Níp-bàn là gì? (S.IV.252) 

- Này Hiền giả, thế nào là Niết-bàn ? 

- Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, 
đây gọi là Niết-bàn. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 4. Tương ưng dambukhãdaka. 

Phần Níp-Bàn) 
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- Đạo lộ đến Níp-bàn. (Vism.675-678) 

Có bốn hạng thánh nhân (ariyapuggala) nhập vào Thánh 
vức từng bậc một và chứng nghiệm được an lạc Níp-bàn. Sự 
chứng đắc này được chia làm bốn bậc và có sự liên hệ đến việc 
đoạn trừ mười kiết sử (dasasanyojana). 

Đao - magga. Có bốn đao. 

Giai đoạn thế nhập vào trạng thái cao thượng (Níp-bàn). 

Ọuả - phala. Có bon quả. 

Mãnh lực của tâm thức đang chứng đắc mỗi trạng thái. 

Bâc Dư Lưu - sotãpatti. 

Gồm đạo lộ nhập vào dòng Thánh và chứng đắc quả vị 
tu-đà-huờn. 

Bâc Nhất Lai - sakadãsãmi. 

Gồm đạo lộ nhập vào dòng Thánh chỉ trở lại một lần và 
chứng đắc quả vị tư-đà-hàm. 

Bâc Bất Lai - anãsãmi. 

Gồm đạo lộ nhập vào dòng Thánh không còn trở lại và 
chứng đắc quả vị a-na-hàm. 

Bâc ứng Cúng - arahanta. 

Gồm đạo lộ nhập vào dòng Thảnh cao thượng và chứng 
đắc quả vị A-la-hán. 


• Đao dư lưu là nhân đế đoan trừ ba kiết sử: 
- Thân kiến hay ảo tưởng về bản ngã. 
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- Hoài nghi Tam bảo. 

- Sự tin tưởng vào những nghi lễ, cúng tế đưa đến sự lợi 
ích (giới cấm thủ). 

• Đao nhất lai là nhân đế giảm trừ dần dần hai kiết sử : 

- Ái dục. 

- Ác tâm, sân hận. 

• Đao bất lai là nhân đế tuyêt trừ hai kiết sử còn dư sót ở 
đao nhất lai: 

- Ái dục còn dư sót. 

- Ác tâm còn dư sót. 

• Đao ứng Cúng là nhân đế tuyêt trừ năm kiết sử còn lai 

- Tham muốn tái sanh cõi sắc giới. 

- Tham muốn tái sanh cõi vô sắc. 

- Ngã mạn, kiêu căng. 

- Phóng dật, tâm tán loạn. 

- Vô minh hay thiếu sự hiểu biết về tứ diệu đế. 

Kh i mười kiết sử này được hoàn toàn tuyệt trừ thì vị ấy 
thành bậc Thánh vô lậu giải thoát. 


- Tĩnh lặng và tuệ minh sát - samatha & samadhi. (A.II.IO) 

Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, thuộc thành phần 
minh. Thế nào là hai ? Chỉ và Quán. 
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Chỉ được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích gì? Tâm 
được tu tập. Tâm được tu tập, chờ đợi ỉợi ích gì? Cái gì thuộc 
về tham được đoạn tận. 

Quán được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi ỉợi ích gì? 
Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì 
thuộc vô minh được đoạn tận. Bị tham làm uế nhiêm, này các 
Tỷ-kheo, tâm không thế giải thoát. Hay bị vô minh làm uế 
nhiễm, tuệ không được tu tập. 

Do vậy, do ly tham, là tâm giải thoát. Do đoạn vô minh, 
là tuệ giải thoát. 
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CHƯƠNG 13 
DẠY VÀ HỌC 
GIÁO LÝ 
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13. 1. ĐÔI VỚI THÂY DẠY. 

- Phải hiểu mình trước tiên. (M,I,45) 

Trước khi hướng dẫn, dạy dỗ người khác, vị ấy cần phải 
hiểu rõ đề tài tận tường. Thật là một điều rất quan trọng cho 
một người chịu hành theo giáo pháp. Neu như vị thầy không có 
kinh nghiệm ở chính bản thân thì quả thật là một điều khó khăn 
đế hướng dẫn người khác một cách thích họp. 

Này Cunda, con người tự mình bị roi vào bùn lầy có thế 
kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy không thế xảy 
ra. Này Cunda, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có 
thế kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy có thế xảy 
ra. Này Cunda, con người tự mình không được nhiếp phục, 
không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự 
mình có thế nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát 
người khác, sự tình ấy không thế xảy ra. Một người được nhiếp 
phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, tự mình có 
thế nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy có thế xảy ra. 

(Trung Bộ Kinh 1. Kỉnh Đoạn Giảm) 


- Dạy pháp cho ngưòi khác không phải dễ, (A,III,184) 

Này Ẫnanda, thật không dễ gì đế thuyết pháp cho các 
người khác. Đe thuyết pháp cho các người khác, này Ẫnanda, 
sau khi nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp 
cho các người khác. Thế nào là năm? 

"Ta sẽ thuyết pháp tuần tự", thuyết pháp cho người khác 
cần phải suy nghĩ như vậy. "Ta sẽ thuyết với mắt nhìn vào pháp 
môn ", thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. 
"Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn ", thuyết pháp cho người khác cần 
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phải suy nghĩ như vậy. "Ta sẽ thuyết pháp, không phải vì tài 
vật", thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. 
"Ta sẽ thuyết pháp, không làm thương ton cho mình và cho 
người". Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như 
vậy. 

- Này Ẫnanda, thật không dễ gì đế thuyết pháp cho các 
người khác. Đe thuyết pháp cho các người khác, này Ẫnanda, 
sau nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho 
các người khác. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chưong Năm Pháp. Phâm Diệu 

Pháp. 

Phần Tôn Giả Udãyi) 


- Ai sẽ được lọi ích trong việc học pháp? (A,II,5) 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là bốn? Nghe ít, điều đã được nghe không 
khởi lên; Nghe ít, điều đã được nghe được khởi lên; Nghe 
nhiều, điều đã được nghe không khởi lên; Nghe nhiều, điều đã 
được nghe có khởi lên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã 
được nghe không khởi lên? 

ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe it về 
kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị 
thuyết, Bon sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ấy, với 
điều đã được nghe it ỏi này, không biết nghĩa, không biết pháp, 
không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã 
được nghe có khởi lên? 
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ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe ít về 
kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị 
thuyết, Bon sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ẩy, với 
điều đã được nghe ít ỏi này, biết nghĩa, biết pháp, thực hành 
pháp đúng pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người nghe ít, 
điều đã được nghe có khởi lên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiều, điều đã 
được nghe không khởi lên? 

ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe nhiều 
về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như 
thị thuyết, Bon sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ấy, với 
điều đã được nghe nhiều này, không biết nghĩa, không biết 
pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là người nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiều, điều đã 
được nghe được khởi lên? 

ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe nhiều 
về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như 
thị thuyết, Bốn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ấy, với 
điều đã được nghe nhiều này, biết nghĩa, biết pháp, thực hành 
pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người nghe 
nhiều, điều đã được nghe có khởi lên. 

(Tăng Chi Bộ Kỉnh 1. Chương Bốn Pháp. Phắm 
Bhanậagãma. Phần Học Hỏi ít) 
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- Cách thức ngưòi ta hiểu pháp. (A.II,135) 

• Lươc khai trí siả - usshatitannũ. 

Hạng người có trình độ nói sơ là hiểu rồi, hay đưa ra một 
vài ẩn dụ là hiểu được liền. 

• Quảns diễn trísiả - vipacitannũ. 

Hạng người phải nói rõ từng chi tiết đầy đủ mới hiếu 

được. 

• Tiến dẫn trí ẹiả - neyya. 

Hạng người cần phải được hướng dẫn tuần tự thứ lóp có 
hệ thống mới hiểu được. 

• Văn cú tối vi ẹiả - nadamrama. 

Hạng người chỉ hiểu được bằng cách học thuộc lòng hay 
phải nói đi nói lại nhiều lần mới hiểu được. 


- Học và trình pháp. (A,II.135) 

• Hạng người hỉêu được pháp nhưng không thê giải 
thích một cách rõ ràng. 

• Hạng người chậm hỉêu ỷ nghĩa của pháp nhưng 
có thê giải thích một cách rõ ràng. 

• Hạng người có cả hai đức tính trên. 

• Hạng người không có được đức tính trên. 


- Bằng cách nào để trả lòi câu hỏi? (A.II,45) 

Này các Tỷ-kheo, có bốn cách thức đế trả lời câu hỏi. Thế 
nào là bốn? 
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Có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, đòi hỏi câu trả lời nhất 
hướng (một chiều dứt khoát); có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, đòi 
hỏi một câu hỏi phản nghịch; có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, cần 
phải đế một bên; có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, cần phải trả lời 
một cách phân tích. 

Này các Tỷ-kheo, cỏ bốn cách thức đế trả lời câu hỏi này. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 

Phẩm Rohỉtassa. Phẩn Các Câu Hỏi) 


- Phẩm chất của một vị pháp sư, (A,III,195) 

Tôn giả Sãriputta nói : "Khỉ một vị pháp sư muốn thuyết 
pháp cho người khác nghe, hãy đế cho vị ấy xác định rõ năm 
phấm chất tốt đẹp của một vị pháp sư rồi mới thuyết pháp ". Vị 
ấy suy nghĩ : 

"Tôi sẽ nói đúng thời, không phải phi thời"; "Tôi sẽ nói 
chon thật, không phải phi chon thật"; "Tôi sẽ nói nhu hòa, 
không phải thô bạo"; "Tôi sẽ nói lời liên hệ đến lợi ích, không 
phải lời không liên hệ đến lọi ích"; "Tôi sẽ nói với từ tâm, 
không phải với sân tâm ". 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 

Phẩm Hiềm Hận. Phần Buộc Tội) 


465 



- Hãy là vị cứu tinh cho chính mình. (Dhp,276) 

Tumhehi kiccamãtappam, 

Akkhãtãro tathãgatã; 

Patipannã pamokkhanti, 
dhãyino mãrabandhanã. 

Người hãy nhiệt tình làm, 

Như Lai chỉ thuyết dạy. 

Người hành trì thiển định 
Thoát trói buộc Ác ma. 


- Hãy chấp nhận một cách khôn khéo. (M.H.ITO) 

"Người ta không nên chấp nhận bất cứ điều gì theo tình 
cảm riêng tư mà nên theo ý kiến chung của đa số và sự hiếu 
biết riêng của mình trước khi chấp nhận bất cứ điều gì". 


13. 2. ĐÔI VỚI HỌC VIÊN. 

- Sự chân thật sẽ sinh khỏi qua sự nhận thấy rõ ràng. 

(M.I.511) 

Này Mãgandiya, ví như người sanh ra đã mù, không thấy 
sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc 
vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái 
gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì sao, không 
thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nghe một người có mắt nói 
như sau: "Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu 
uế, thanh tịnh". Và người ẩy tìm tấm vải trắng. Rồi có một 
người khác đánh lừa người ấy với một tấm y thô, dính dầu và 
đất và nói: "Này bạn, đây là tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu 
uế, thanh tịnh cho bạn". Người ấy lấy tấm y ẩy, sau khi lấy, đắp 
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trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời 
nói tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng xinh đẹp, không 
cấu uế, thanh tịnh". Này Mãgandiya, ông nghĩ thế nào? Kẻ 
sanh ra đã mù kia, do biết, do thấy, lấy tấm y thô, dinh dầu và 
đất ấy đế rồi sau khi lấy người ấy đắp trên mình, sau khi đắp 
trên mình; người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: "Thật tốt 
đẹp thay, tấm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh, hay 
là do lòng tin người có mắt? 

- Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không thấy, kẻ 
sanh ra đã mù kia lấy tấm y thô, dinh dầu và đất ấy đế rồi sau 
khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình, người 
ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tấm vải 
trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh" là do lòng tin người 
có mắt. 

- Cũng vậy, này Mãgandiya, các du sĩ mù lòa, không có 
mắt, không biết không bệnh, không thấy Niết-bàn nhưng nói lên 
câu kệ này: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 

Niết-bàn, lạc tối thắng. 

Này Mãgandiya, câu kệ này trong thời quá khứ đã được 
các bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nói lên: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 

Niết-bàn, lạc tối thắng. 

Bát chánh là độc đạo, 

An on và bất tử. 

Và câu kệ ấy này được dần dần lan tràn đến dân chúng 
phàm phu. Nhưng này Mãgandiya, thân này trở thành bệnh 
khố, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, 
trở thành bệnh chướng và với thân trở thành bệnh khô, trở 
thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, trở 
thành bệnh chướng này, ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái 
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này là không bệnh ấy, cái này là Niết-bàn ấy". Như vậy, này 
Mãgandiya, ông không có Thánh nhãn ẩy, với Thánh nhãn ấy 
Ông có thế biết không bệnh, có thế thấy Niết-bàn. 

- Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: "Tôn giả 
Gotama có thế thuyết pháp cho ta đế ta có thế biết không bệnh, 
có thế thấy Niết-bàn 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Mãgandiya) 


- Hãy suy nghĩ những lòi khuyên sau đây trước khi chấp 

nhận một đạo, (A,I,187) 

Này các Kãlãma, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì 
nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin 
vì được kinh điến truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; 
chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt 
những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc 
đạo sư của mình. 

Nhưng này các Kãlãma, khi nào tự mình biết như sau: 
"Các pháp này là thiện; Các pháp này là không đáng chê; Các 
pháp này không bị các người có tri chỉ trích; Các pháp này nếu 
thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc", thời này 
Kãlãma, hãy tự đạt đến và an trú ỉ 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phâm Lón. 

Phần Các Vị ở Kesaputta) 

- Có phải tốt hơn là nói ra những lòi mà ngưòi ta đã thấy 

không? (A.IL172) 

- Bạch đức Gotama, về phần của tôi, tôi xin nói điều này, 
tôi giữ quan điểm này. Neu có ai đó nói ra về những gì mà anh 
ta đã thấy, đã nghe hay đã xúc chạm và không có hại gì đến với 
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anh ta thì anh ta nói : "Đây là những gì tôi đã thấy, đây là 
những gì tôi đã nghe, đây là những gì tôi đã xúc chạm". Điều 
đó chắng đưa đến kết quả tai hại nào. 

- Này Bà-la-môn, còn về phần Ta, Ta không cho rằng bất 
cứ cái gì mà một người đã thấy, đã nghe hay đã xúc chạm, nên 
nói ra và Ta cũng không cho rằng điều đó không nên nói ra. 
Neu người ấy nói và đưa đến sự không lợi ích thì người ấy 
không nên nói ra. Neu người ấy nói mà có sự lợi ích thì người 
ấy nên nói về những gì mà người ấy đã thấy, đã nghe, đã xúc 
chạm và đã hiếu. 


- Tán thán hãy chỉ trích phải họp thòi. (A,II,97) 

Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở 
đời. Thế nào là bốn? 

ơ đây, này Potalỉya, có hạng người nói lời không tán 
thán đối với người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, 
đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thán đối với hạng 
người đảng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 
thời, ớ đây, này Potaliya, có hạng người nói lên lời tán thán 
hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời; không nói lời không tán thán đối với hạng người 
không đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 
thời, ơ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nói lời 
không tán thán đối với hạng người không đáng được tán thán, 
đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thán 
đối với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đủng sự 
thật, đúng thời, ơ đây, này Potaliya, có hạng người nói lời 
không tán thán đối với hạng người không đáng tán thán, đúng 
sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; và nói lời tán thán đối với 
hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời. 
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Này Potalỉya, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở 
đời. Này Potalỉya, trong bốn hạng người này hạng người nào 
Ông chấp nhận là vi diệu hơn, thù thắng hom? 

Trong bốn hạng người này, thưa Tôn giả Gotama, hạng 
người nói lời không tán thán đối với hạng người không đáng 
tán thán... nói lời tán thán đối với hạng người đáng được tán 
thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; hạng người này, 
tôi chấp nhận là vi diệu hom, thù thắng hơn bốn hạng người 
trên. Vì cớ sao? Thưa Tôn giả Gotama, thật là vi diệu tức là tại 
đây, tại đây rõ biết đúng thời. 

(Tăng Chỉ Bộ Kỉnh 2. Chương Bốn Pháp. 

Phẩm Asura. Phần Potaliya) 


- Tiếng rống sư tử. (A.IV.121) 

- Con sư tử, này các Tỷ-kheo, vào buoi chiều, từ hang đi 
ra, sau khi từ hang đi ra, nó duỗi chân; sau khi nó duỗi chân, 
nó ngỏ xung quanh cả bốn phương; sau khi nó ngó xung quanh 
cả bốn phương, ba lần nó rống tiếng rống con sư tử; sau khi ba 
lần rống tiếng rống con sư tử, nó ra đi tìm mồi. Neu nó vồ bắt 
con voi, nó vồ bắt rất cấn thận, chu đáo, không phải không cấn 
thận, chu đáo. Neu nó vồ bắt con thủy ngưu, nó vồ bắt rất cấn 
thận, chu đáo, không phải không cắn thận, chu đáo. Neu nó vồ 
bắt con báo, nó vồ bắt rất cấn thận, chu đáo, không phải không 
cấn thận, chu đáo. Neu nó vồ bắt các con vật nhỏ khác như thỏ 
hay mèo, nó vồ bắt rất cắn thận, chu đáo, không phải không 
cấn thận, chu đáo. Vì cớ sao? "Mong rằng uy lực của ta không 
có thất bại". 

Con sư tử, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với bậc A-la- 
hán Chánh Đắng Giác. Khi Như Lai thuyết pháp cho hội 
chúng, tức là rống tiếng rống con sư tử. Này các Tỷ-kheo, nếu 
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Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo, Như Lai thuyết pháp 
hêt sức cân thận, chu đáo, không phải không cân thận, chu đáo. 
Neu Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo Ni, Như Lai thuyết 
pháp hêt sức cân thận, chu đáo, không phải không cân thận, 
chu đáo. Neu Như Lai thuyết pháp cho các hàng nam cư sĩ, 
Như Lai thuyết pháp hết sức cắn thận, chu đáo, không phải 
không cắn thận, chu đáo. Neu Như Lai thuyết pháp cho các 
hàng nữ cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cấn thận, chu đáo, 
không phải không cấn thận, chu đáo. Neu Như Lai thuyết pháp 
cho các hàng phàm phu , cho các người bắt chim hay xin ăn, 
Như Lai thuyết pháp hết sức cấn thận, chu đáo, không phải 
không cân thận, chu đáo. Vì cớ sao? Vì Như Lai là bậc tôn 
trọng Pháp, này các Tỷ-kheo, là bậc tôn kinh Pháp. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. 

Phẩm Kakudha. Phần Con Sư Tử) 


- Phương pháp của Đức Phật tạo niềm tin cho loài ngưòi. 

(M.i.371) 

Có một lần, một nhà triệu phú tên Upãli là đệ tử thuần 
thành của ngoại đạo Nigantha Nãtaputta đến gặp Đức Phật có 
ý mong muốn được nghe Ngài thuyết pháp. Niềm tin đã sinh 
khởi nơi vị ấy sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp. Ngay lập tức 
vị ấy biếu lộ sự hoan hỷ và xin được làm đệ tử của Đức Phật. 
Nhưng Đức Phật nói: 

- Này Gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là 
tốt đẹp với những người trứ danh như ông. 

- Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: "Này Gia chủ, 
hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những 
người trứ danh như ông". Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo 
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được con làm đệ tử, họ sẽ trưong cờ lên và tuyên bố: "Gia chủ 
Upãli đã trở thành đệ tử chúng tôi". Nhưng Thế Tôn lại nói với 
con: "Này Gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là 
tốt đẹp với những người trứ danh như ông". Bạch Thế Tôn, lần 
thứ hai, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ- 
kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Upãli) 
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CHƯƠNG 14 

THOÁNG NHÌN VỀ TƯƠNG LAI 
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14. 1. THÉ GIỚI ĐẺ CHỦNG TA ĐÉN. 

- Sự hình thành của thế giói hệ, (D,27) 

Chúng sanh không phải được tạo ra hay được tạo thành 
đế điều hòa những điều kiện của thế gian. Họ cũng không có 
khả năng gánh chịu hay sửa đối thế giới hệ đế phù họp với nhu 
cầu của họ. Nhưng cả hai phải cung ứng đầy đủ điều kiện và 
ảnh hưởng tưong hỗ lẫn nhau cho sự phát triến. Theo truyền 
thuyết dưới dạng tường thuật lại trong kinh Cakkavattisĩhanãda 
(bài kinh số 26) và kinh Agganna (bài kinh số 27) trong Trường 
Bộ Kinh (Dĩghanikãya), người ta có thế có nguồn gốc từ một 
viễn cảnh thế giới. Do đó, tất cả sự hiện hữu của mọi sinh vật là 
do ở điều kiện của thế gian. Sự thăng trầm của cuộc sống chúng 
sanh xảy ra qua ảnh hưởng của các hiện tượng thế gian. 

Khi con người bắt đầu không còn quan tâm đến đạo đức 
nữa thì sự suy đồi hư hỏng xảy ra, không chỉ cho chúng sanh 
mà chính thế giới hệ tự nó cũng bị hủy hoại lần lần. Sự suy đồi 
luân lý vẫn tiếp tục cho đến khi nào mỗi chúng sanh không còn 
coi nhau là chúng sanh nữa. Khi mà các giá trị của con người 
không còn nữa thì người này xem người kia như một con thú 
rồi họ đi đến tàn sát lẫn nhau. 

Có một số ít người không chịu nổi cách cư xử đầy thú 
tánh này, họ bỏ trốn trong rừng núi và sống như thời nguyên 
thủy. Khi gặp nhau, họ chào nhau : "Thật vui khi được gặp một 
người". Một lần nữa, người ta lại bắt đầu thực hành đạo đức. 
Trước hết, người ta yêu chuộng hòa bình và tránh sự sát sanh. 
Khi mà đạo đức luân lý được thực thi rộng rãi, thiên nhiên sẽ 
thay đối, thế giới sẽ được phồn thịnh, sung túc. Có một lúc, tuổi 
thọ của chúng sanh chỉ còn có 7 năm tuối, rồi con người sẽ 
được an hưởng tuối thọ đến hàng ngàn năm tuổi. 
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Đây là viễn cảnh của sự sinh khởi và sự diệt tận của 
những nền văn minh. Thiên nhiên cũng cư xử như cách giống 
vậy. Vào lúc hình thành thế giới này, chúng sanh gần như là 
những vị chư thiên có hào quang phát sáng. Họ đi trên không 
trung và sống không cần vật thực. Nhưng sự tham ái sanh khởi 
cùng với tư cách kém đạo đức khác đã gây ra sự suy đồi đến 
mức sống hiện tại ở thời đó. Giữa khoảng thời gian này đã có 
nhiều nền văn minh được sinh ra và bị hủy diệt. Cuối cùng, sau 
một khoảng thời gian dài thật là dài, người ta đến với thế giới 
này từ cõi quang âm thiên, một cảnh giới của phạm thiên. Họ 
đã đến với một cảnh giới thấp hơn khi mà một thế giới hệ khác 
được hình thành. 

Đây là một cốt truyện mà chúng ta có thể thiết lập theo 
kinh điến. Chúng ta có thế từ chối cái nghĩa đen của nó nếu như 
chúng ta muốn. Nhưng một điều quan trọng để chúng ta lưu ý 
là sự phát triến về vật chất của thế giới hệ và chu kỳ cuộc sống 
của chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử có liên họp với 
nhau. 


- Sự chấm dứt của thế gian. (A,IV.99) 

Núi chúa Sineru, này các Tỷ-kheo, dài 84 ngàn do tuần, 
rộng 84 ngàn do tuần, chìm xuống biến lớn 84 ngàn do tuần, 
nối lên trên biến lớn 84 ngàn do tuần. Này các Tỷ-kheo, rồi có 
thời, nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm 
ngàn năm, trời không mưa. Khi không có mưa, các loài chủng 
tử, các loài thực vật, các rừng rậm dược thảo đều khô héo can 
cỗi không có tồn tại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô 
thường. Này các Tỷ-kheo, các hành là không có kiên cố. Này 
các Tỷ-kheo, các hành là không an ốn. Cho đến như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là vừa đủ đê nhàm chán, là vừa đủ đê ly tham, là 
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vừa đủ đế giải thoát đối với tất cả các cành. Này các Tỷ-kheo, 
rồi có thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ hai hiện ra. 

Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời tất cả 
sông nhỏ, ao nhỏ khô cạn, khô kiệt, không có tồn tại, như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ đê giải 
thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi có một thời, 
sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ ba hiện ra. 

Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời các 
sông lớn như sông Hang, sống Yamunã, Acỉravatĩ, Sarabhũ, 
Mahĩ, các con sông ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn tại. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ 
đế giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi có 
một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ tư hiện ra. 

Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời các 
biến hồ lớn, từ đấy các sông lớn chảy ra, vi như Anotattã, 
Sĩhapapãtã, Rathakãrã, Kannamunda, Kunãlã, Chaddantã, 
Mandãkinĩ, các biến hồ ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn 
tại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa 
đủ đế giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi 
có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ năm hiện ra. 

Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, thời nước 
các biến lớn rút lui một trăm do tuần, nước các biến lớn rút lui 
hai trăm do tuần, các nước biến lớn rút lui ba trăm do tuần... 
Nước các biên lớn rút lui bảy trăm do tuân; nước các biên lớn 
dừng lại sâu đến bảy cây sãla, sáu cây sãla, năm cây sãla, bốn 
cây sãla, ba cây sãla, hai cây sãla, chỉ một cây sãla. Nước các 
biến lớn dừng lại, sâu đến bảy đầu người, sâu đến sáu đầu 
người, năm đầu người, bốn đầu người, ba đầu người, hai đầu 
người, một đầu người, nửa đầu người. Nước các biến lớn dừng 
lại, sâu chỉ đến eo lưng của người, chỉ đến đầu gối của người, 
chỉ đến mắt cá của người. Vi như này các Tỷ-kheo, vào mùa thu 
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khi trời mưa hạt lớn, chỗ này chỗ khác, trong các dấu chân của 
các con bò cái, có những vũng nước nhỏ đọng lại. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, chỉ còn những vũng nước nhỏ trong dấu chân 
các con bò cái là nước của biến lớn còn lại, chỗ này chỗ kia. 
Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, nước biên lớn 
chỉ bằng độ ngón tay. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là 
vô thường... là vừa đủ đế giải thoát đối với tất cả các hành. 
Này các Tỷ-kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt 
trời thứ sáu hiện ra. 

Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất 
lớn này và núi chứa Sineru, sanh khói lên, thôi khói lên, phun 
khói lên. Vi như, này các Tỷ-kheo, các lò của người thợ gốm 
mới đốt lửa lên, sanh khói lên, phun khói lên. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và 
núi chúa Sineru sanh khói lên, thôi khói lên, phun khói lên. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ đê 
giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi có một 
thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ bảy hiện ra. 

Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái đất 
lớn này và núi chúa Sỉneru bốc cháy, rực cháy, trở thành một 
màn lửa. Và khi quả đất lớn này và núi chúa Sineru cháy đỏ 
lên, cháy rực lên ngọn lửa do gió thoi bốc cao đến Phạm thiên 
giới. Các chóp ngọn của núi Sineru, cao đến một, hai, ba, bốn, 
năm trăm do tuần, khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị cả khối 
lửa to lớn phá hoại và chinh phục, liền sụp đố xuống. Sau khi 
quả đất lớn và núi Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không 
tìm thấy tro và lọ đen. Vi như, này các Tỷ-kheo, khi bơ và dầu 
được cháy đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi quả đất lớn này và núi chúa 
Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ 
đen. 
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(Tăng Chỉ Bộ Kỉnh 4. Chương Bảy Pháp. Đại Phâm. 

Phần Mặt Trời) 


- Đức Phật phân tích những giấc mơ của đức vua Kosala. 

(Ja,77) 

Vua Kosala có 16 giấc mơ bất thường và đầy rối rắm, lo 
sợ nên đã tìm đến Đức Phật nhờ Ngài giải thích ý nghĩa của 
những giấc mơ đó. Đức Phật bằng lòng giúp nhà vua, sau khi 
nói với đức vua rằng trong một tiền kiếp của Đức Phật khi còn 
là bồ tát, Ngài đã gặp nhà vua xứ Bãrãnasĩ, vị vua này cũng có 
những giấc mơ giống vậy. 

4 - Giấc mơ thứ 1: 

- Hình như có bốn con bò đực, sắc đen tuyền từ bốn 
hướng chạy vào sân chầu với vẻ muốn đánh nhau, dân chúng 
đố xô đến xem đấu bò, họp thành một đám đông, nhưng bầy bò 
chỉ giương oai múa võ, gầm thét ầm ĩ rồi cuối cùng bỏ đi chứ 
không đánh nhau. Đó là giấc mơ đầu của trẫm. Nó báo trước 
điều gì sẽ xảy ra chăng? 

- Này Đại vương, giấc mơ ấy không có hậu quả gì ngay 
trong thời Đại vương hay trong thời của Ta đâu. Mà sau này, 
vào thời kỳ vua chúa xan tham, bất công, khỉ dân chủng không 
theo Chảnh pháp, thế giới đảo điên, việc thiện suy giảm, và 
điều ác đồng thời tăng trưởng. Trong những ngày thế giới điêu 
tàn ấy, sẽ không có mưa từ trời rơi xuống, gió không thoi, mùa 
màng cây cỏ khô héo, nạn đỏi nối lên trên địa cầu. Rồi mây sẽ 
kéo đến từ góc trời như thế sắp mưa, khiến dân chúng vội vã, 
trước tiên là mang vào nhà mọi thứ thóc lúa, hoa màu mà phụ 
nữ đã đem phơi nắng, vị sợ ướt hết. Sau đó đám đàn ông đem 
xẻng, thúng... đi đắp đê. Bầu trời như thế cỏ dấu hiệu mưa tới, 
sấm no ầm ầm, chớp lóe sáng lòa xé mây, nhưng rồi cũng như 
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bầy bò trong giấc mơ nọ không đánh nhau thì mây kia cũng sẽ 
tan nhanh và mưa chang đến. Những việc nọ mà các Bà-la-môn 
bảo ngài làm chỉ côt đê sinh lợi cho họ thôi. 

■ 4 - Giấc mơ thứ 2 : 

- Bạch Thế Tôn, vua đáp, giấc mộng thứ hai của trâm 
như vầy: Hình như có những bụi cây con từ dưới đất trồi lên, 
khi chúng chỉ mới cao chừng vài tấc thì chúng đã đơm hoa kết 
trái. Đỏ là giấc mơ thứ hai, và chuyện gì sẽ xảy ra từ đây 
chăng? 

- Này Đại vương, giấc mộng này sẽ thành hiện thực vào 
thời thế giới này suy đồi và con người yếu mệnh. Trong thời vị 
lai, dục vọng sẽ rất mãnh liệt, có những bọn con gái rất non trẻ 
đi đến sống chung với bọn đàn ông và rồi cũng theo lề lối đàn 
bà, chúng sẽ thụ thai và sinh con cải. Hoa quả kia tượng trưng 
cho con cái của chúng. Nhưng Đại vương chăng có gì phải lo 
sợ cả. 

■ 4 - Giấc mơ thứ 3 : 

- Bạch Thế Tôn, hình như trâm mơ thấy bầy bò cái bú sữa 
con mà chúng vừa sinh ra trong một ngày thôi. Đó là giấc mơ 
thứ ba. Vậy điều gì sẽ xảy ra chăng? 

- Giấc mơ này, thưa Đại vương, chỉ thành hiện thực trong 
thời vị lai, khi các người già không còn được kinh trọng nữa. 
Trong thời ấy, con người đời không tỏ lòng kinh trọng cha mẹ 
mình hay nhạc phụ nhạc mâu. Chinh con cháu sẽ cai quản tài 
sản gia đình, và nếu họ muốn, họ sẽ cho cha mẹ thức ăn, áo 
mặc, cỏn nếu không thích thì họ sẽ cất hết các quà biếu ấy lại. 
Lúc ấy đám người già sống thiếu thốn và lệ thuộc vào bọn con 
cháu, tùy theo ân huệ ban bố của con cháu mình, giống như bò 
cái bú sữa bò con vừa mới sinh một ngày! Nhưng Đại vương 
chang cần phải lo sợ gì cả. 
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4 - Giấc mơ thứ 4: 


- Bạch Thế Tôn, hình như trâm thấy người ta mở dây 
buộc đàn bò lực lưỡng mạnh bạo ra, rồi đem đàn bò con bắt 
kéo xe, và chúng không đủ sức mang gánh nặng đặt lên đầu 
chúng, nên không chịu đi, chỉ đứng yên, khiến xe cộ không chạy 
được trên đường sá. Đó là giấc mộng thứ tư của trẫm, và việc 
gì sẽ xảy ra chăng? 

- Giấc mộng này, thưa Đại vương, cũng chang thành hiện 
thực mãi cho đến ngày vị lai, thời cỏ các vua chúa bất minh. 
Trong thời vị lai ấy, các vua chúa xan tham bất chánh không có 
lòng tôn kinh các bậc trưởng thượng thông thái, am hiêu luật 
pháp cô kim, đa mim túc kê, thành thạo việc đời, nên vua không 
bô nhiệm vào pháp đình những vị phản quan thông minh uyên 
bác về luật vua phép nước. Chang những thế, bọn vua chúa ấy 
quý trọng những người quá non trẻ ngu si và chỉ định chúng 
vào những chức chủ tọa tòa án. Đám người này vừa ngu dốt 
việc triều chinh, vừa kém cỏi không thế vận dụng kiến thức và 
thực hành, nên không đủ sức mang nôi trách nhiệm cao cả của 
chúng hoặc trị dân trị nước, mà sẽ làm nghiêng ngả giềng mối 
quốc sự vì thiếu năng lực tài ba. Do đỏ những bậc cao niên 
trưởng thượng thông thái kia, dù đầy đủ tài năng đương đầu 
với mọi trở lực gian lao, vẫn nhớ rõ là họ đã bị bỏ rơi như thế 
nào rồi, nên sẽ từ chối giúp sức và bảo: "Đây không phải là 
việc của chúng ta, chúng ta là người ngoài cuộc, cứ đê cho bọn 
trẻ nội bộ lo liệu". Từ đó, các vị ấy đứng tách rời ra, và cảnh 
suy tàn sẽ vây hãm đám vua chúa kia từ mọi phía. Chuyện ấy 
cũng giống như dây thắng đem buộc vào bầy bò con chưa đủ 
sức kéo xe nặng nề, chứ không phải buộc vào đàn bò kéo xe lực 
lưỡng từ xưa, chinh bọn chúng đã thừa khả năng đảm đang 
việc ấy. Tuy vậy, Đại vương chang có gì phải sợ hãi cả. 
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4 - Giấc mơ thứ 5 : 


- Bạch Thế Tôn, hình như trâm mơ thấy một co ngựa có 
cái mồm cả hai bên, thức ăn được bỏ vào cả hai bên, nên nỏ ăn 
luôn cả hai mồm cùng một lúc, đó là giấc mơ thứ năm. Vậy việc 
gì sẽ xảy ra chăng? 

- Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, 
thời kỳ các vua chúa ngu si bất chánh bo nhiệm bọn người 
tham lam bất chảnh làm phản quan. Bọn người hèn hạ này là 
một bọn ngu si, khỉnh chê điều thiện, sẽ nhận tiền của hối lộ từ 
cả hai bên trong lúc chúng ngồi ghế xét xử, chúng sẽ nhét đầy 
túi tham với cách nhũng lạm cả hai phía này, chăng khác nào 
con ngựa ăn cỏ cả hai mồm cùng một lúc. Tuy thế, Đại vương 
chăng có gì phải lo sợ chuyện đó cả. 

■ 4 - Giấc mơ thứ 6: 

- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy người ta cầm một cái 
bát vàng sáng loáng đáng giá trăm ngàn đồng tiền, lại đưa ra 
mời một con chỏ rừng già nua tiêu tiện vào đấy. Và trâm thay 
con vật kia đã làm như vậy. Đó là giấc mộng thứ sáu. Việc gì sẽ 
xảy ra chăng? 

- Giấc mộng này cũng chỉ thành hiện thực trong tương 
lai, khi các vua chúa, dù xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc, lại 
không tin dùng các vương tôn công tử qui phái từ xưa, mà đem 
ban chức tước cho bọn hạ đắng, khiến đảm qui tộc phải sa sút 
nghèo hèn và đám cùng đinh lên ngôi cao trọng. Sau đó những 
danh gia vọng tộc bị quấn bách bần cùng phải cố tìm kế mưu 
sinh bằng cách nương tựa vào đám người trưởng giả mới lên, 
và đem con gái mình gả cho chúng. Như vậy mối nhân duyên 
kết hợp bầy tiếu thư đài các với đám tục tử hạ lưu có khác gì 
việc con chó rừng giả tiếu tiện vào cái bát vàng kia! Tuy thế 
Đại vương chang có gì phải lo ngại cả. 

4 - Giấc mơ thứ 7: 
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- Bạch Thế Tôn, cỏ một kẻ đan sợi dây thừng, trong khỉ 
vừa đan, nó lại vừa thả dây này xuống chân, dưới ghế ngồi khi 
ấy có một con chó cái rừng đói mồi, nên cứ ăn mãi sợi dãy 
thừng kia mà người ấy chang hề biết. Đó là giấc mơ thứ bảy 
mà trâm đã thấy. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 

- Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho tới thời 
vị lai, khỉ ấy đảm nữ nhân đầy tham dục chạy theo bọn đàn ông 
và rượu nồng, ngọc ngà, trang sức vàng bạc, lê bước khắp nẻo 
đường thọ hưởng mọi lạc thú trần gian. Trong lối sống phóng 
đãng hoang phi kia, chúng cũng say sưa bên men rượu nồng 
cùng bọn tình nhân, chúng cứ phô trương đủ thứ vòng hoa, sáp 
thơm thật bóng lộn, chang còn quan tâm đến việc tề gia nội trợ 
dù cấp bách đến đâu đi nữa, chúng chỉ suốt ngày chờ đợi bọn 
tình nhân, cứ nhìn qua khe hở cao tít ở ngoài vách tường quanh 
nhà; chúng lại đem hết thóc giống đế dành gieo hạt ngày sau 
ra giã làm bột, cốt đế ăn chơi thỏa thích. Bằng mọi cách trên, 
chúng lấy hết kho thóc lúa do công lao của chồng chúng làm ra 
trên đồng ruộng, chúng xâu xé tài sản của bọn đàn ông khốn 
khố kia, có khác gì con chó rừng đói mồi dưới chân ghế cứ gặm 
hết đoạn dây thừng trong lúc người ấy đang kết dây lại. Tuy 
vậy, Đại vương chang có gì phải sợ hãi cả. 

4 - Giấc mơ thứ 8: 

- Bạch Thế Tôn, hình như trâm thấy tại hoàng môn cỏ 
một bình lớn đầy nước tận miệng, ở giữa một số bình trống 
không. Rồi từ bốn phương có bốn dòng người gồm cả bốn giai 
cấp (Sát-đế-ly, Bà-la-môn, Vệ-xả, Thủ-đà), liên tục mang nước 
trong các bình đất đến đô vào chiếc bình lớn kia, làm nước tràn 
chảy hết ra ngoài. Tuy vậy, họ vẫn cứ đố mãi nước vào bình đã 
tràn ẩy, mà chang có người nào thèm liếc mắt tới những bình 
trổng trơn cả. Đỏ là giấc mơ thứ tám của trâm. Xỉn cho biết cỏ 
việc gì xảy ra chăng? 
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- Giấc mơ này cũng chắng thành hiện thực cho tới thời vị 
lai. Khỉ ấy thế giới sẽ suy tàn, vương quốc trở thành kiệt quệ, 
vua chúa sẽ nghèo khó và sinh thói xan tham, người giàu nhất 
trong đảm vua chúa cũng không thế cỏ nhiều hom một trăm 
ngàn đổng tiền trong kho. Trong lúc túng quan, bọn vua chúa 
này bắt toàn dân ra sức làm việc cho họ; vì thế, đế phụng sự 
vua, dân chúng bỏ hết công việc riêng của mình, đi gieo hạt 
lúa, đậu, trông coi gặt hái, đập giã và cất vào công khố; đế 
phụng sự vua, dần chúng phải trồng mía làm đường, nấu mật; 
đế phụng sự vua, dân chúng phải trồng vườn hoa vườn trái, và 
thu hoạch hoa màu. Khi thu hoạch đủ loại sản phâm, chúng 
đem chứa đầy vào các kho tích trữ của vua chúa đến tràn lan, 
mà chăng khác gì đô tràn các bình đã đây và chăng quan tâm 
những bình trống rỗng. Tuy nhiên, Đại vương chang có gì phải 
lo sợ vì việc ấy cả. 

■ 4 - Giấc mơ thứ 9 : 

- Bạch Thế Tôn, hình như trâm thấy một hồ sâu có bờ cao 
bao quanh mọc đầy năm loại hoa sen. Từ bốn phía hồ các loài 
vật hai chân, bốn chân kéo đến từng đàn đế uống nước. Chinh 
giữa hồ thì nước sâu lại đục ngầu như quấy bùn, nhưng nước 
lại trong trẻo lâp lảnh ở các bờ hô, nơi đủ loại súc vật bước 
xuống uổng ăn. Đó là giấc mộng thứ chín của trẫm. Chuyện gì 
sẽ xảy ra từ điềm ấy chăng? 

- Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực ở thời tương lai. 
Thời ấy vua chúa trở thành bất công, cai trị theo ý muốn và sở 
thích riêng của mình, nên không xử án theo công lý. Bọn vua 
chúa này thèm khát vàng bạc và gia tăng việc nhận hối lộ, họ 
không tỏ lòng thương xót yêu mến dân chúng mình, mà lại tàn 
ác vơ vét của cải bằng cách chà đạp bọn bề tôi như ép mía và 
đảnh thuế dân đến độ đồng xu chang còn dinh túi. Vì không thế 
nào trả nối sưu thuế đè nặng trên lưng, dân chúng khắp thị 
thành làng mạc sẽ bỏ trốn, tìm ncrì trú ấn ở các vùng biên địa 
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của xứ sở nên trung tâm của tố quốc trở thành chốn hoang vu, 
trong khi vùng biên địa lại đông đúc dân chúng. Chuyện ấy 
cũng giống như nước giữ hồ vấn đục, còn ở bờ hồ lại trong 
trẻo. Tuy vậy, Đại vưong chăng có gì phải lo sợ gì việc ây cả. 

■ 4 - Giấc mơ thứ 10: 

- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy com sôi trong nồi mà 
không được trộn cho đều. Vì không được khuấy đều, nên nồi 
gạo giống như được chia ra ba phần rõ rệt theo ba giai đoạn 
nấu com: phần thì nhão nhẹt, phần thì sống sượng, phần thì 
vừa chín thật ngon lành! Đó là giấc mộng thứ mười của trẫm. 
Việc gì sẽ xảy ra từ điềm ấy chăng? 

- Giấc mộng này cũng chang thành sự thật cho đến thời 
vị lai. Thời ấy vua chúa bất công, dân chúng dưới quyền cũng 
trở thành bẩt chảnh, các Bà-la-môn, gia chủ, thị dân, nông dân 
cũng thế; đủng vậy, dân chúng đểu thành ra bất chảnh cả, ngay 
cả những Bà-la-môn thông thái. Ke đó là các thần linh hộ trì 
chúng, những thần linh mà chúng thường dân tế lễ, như thần 
cây cối, thần giữa không gian, cũng trở thành bất chảnh luôn, 
ngay cả gió thối qua quốc độ của các hôn quân này cũng trở 
thành cuồng phong hỗn loạn, làm rung chuyến các đền đài trên 
Thiên giới, khiến chư thần trên đó phẫn nộ, không cho mưa roi 
xuống; hoặc là nếu có mưa đi nữa cũng chang rơi đều khắp 
quôc độ cùng một lúc, cũng chăng có những cơn mưa dông lớn 
tốt lành tưới đều trên các vùng đất cày cấy gieo hạt đế giúp dân 
chúng đang com túng quan. Vi thế, trong một quốc gia rộng 
lớn, trong môi thôn làng, hổ, ao, mưa không rơi xuống cùng 
một lúc trong cùng một phạm vi; nếu mưa ở phần trên, thì 
không mưa ở phần dưới, ncrì này mùa màng bị hư hại nặng vì 
úng thủy, nơi kia lại khô cằn vì hạn hán, ncrì khác nữa lại thịnh 
vượng nhờ những cơn mưa thuận gió hòa đều đặn. Thế là mùa 
màng trong cùng một quốc độ - như cơm trong một nồi - sẽ 
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không giống nhau. Tuy thế, Đại vương không có gì phải lo sợ vì 
chuyện đó cả. 

■ 4 - Giấc mơ thứ 11: 

- Bạch Thế Tôn, hình như trâm thấy bơ tươi được đem đi 
đối lẩy gô chiên- đàn (trầm hương) quỷ trị giả cả một trăm 
ngàn đồng tiền. Đó là giấc mơ thứ mười một. Có điều gì xảy ra 
từ đó chăng? 

- Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến 
thời vị lai, ngày mà Giáo pháp của Ta suy tàn. Vào thời đó, 
nhiều Tỷ-kheo tham lam vô tàm vô quỷ sẽ xuất hiện, chỉ vì 
miếng cơm manh ảo mà chủng thuyết giảng chinh Giảo pháp 
Ta đã truyền bá cốt đế tận diệt dục tham ỉ Do chúng từ bỏ Giáo 
hội chỉ vì lợi dưỡng tấm thân và đứng vào hàng ngũ của bọn tà 
giáo, nên chúng không thế giảng Chánh pháp đưa đến Niết- 
bàn. Không, chúng chỉ suy nghĩ, trong lúc giảng pháp, làm sao 
dùng đủ lời lẽ hoa mỹ và giọng nói ngọt ngào đế dụ dỗ quần 
chúng đem cho chúng thực phấm, y phục đắt tiền cùng các thứ 
đại loại như thế và chỉ chuyên tâm đến lợi dưỡng củng dường. 
Có những kẻ ngồi ở đại lộ, góc đường, hoàng môn... cúi mình 
xuống giảng pháp vì tiền, vì các đồng tiền lớn nhỏ. Và trong khi 
chúng đem bán rẻ Giáo pháp đưa đến Niết-bàn vô giá đế đoi 
lẩy thực phấm, y phục, vàng bạc thì chúng có khác gì kẻ đem 
đối gỗ chiên-đàn đáng giá trăm ngàn đồng đế lấy thứ bơ tươi 
kia? Tuy thế, Đại vương chang có gì phải lo sợ chuyện ấy cả. 

4 - Giấc mơ thứ 12 ; 

- Bạch Thế Tôn, trâm thấy dây bi bầu rông ruột lại chìm 
xuống nước. Vậy có điều gì sẽ xảy ra chăng? 

- Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến 
thời vị lai cỏ vua chúa bất công, thế giới điên đảo. Thời ấy vua 
chúa không quý trọng những người dòng dõi quý tộc mà chỉ ưu 
đãi bọn hạ đắng, nên bọn này sẽ thành ra những chúa tế quyền 
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cao chức trọng trong khi đám quý tộc phải bị dìm xuống cảnh 
nghèo kho. Cũng vậy ở chốn triều đình, ở cung môn, tại sảnh 
đường hay tòa án chỉ có lời nói của bọn hạ đãng - mà xác lập 
vững vàng, như thê chìm tận đáy nước. Ngay trong tứ sự cúng 
dường: thực phâm y phục, sàng tọa, dược liệu... cũng vậy, chỉ ý 
kiến của kẻ ác dục, suy đồi được xem là có quyền định đoạt chứ 
không phải ý kiến của các Tỷ-kheo biết thiếu dục tri túc. 
Chuyện như thế khắp nơi chang khác gì cảnh dây bầu bi rông 
ruột lại chìm. Tuy vậy, Đại vương không có gì phải lo sợ 
chuyện đó cả. 

■ 4 - Giấc mơ thứ 13 : 

- Bạch Thế Tôn, hình như trâm thấy những tảng đả lớn 
bằng ngôi nhà, lại nôi bồng bềnh như thuyền bè trên nước. Vậy 
việc gì sẽ xảy ra chăng? 

- Giấc mộng này cũng không thành sự thật cho tới thời vị 
lai như Ta đã nói trên. Thời ấy, vua chúa bất công, tận dụng 
đám người hạ đắng, chúng sẽ trở thành các chúa tế đầy quyền 
lực trong lúc đám người quý tộc sa sút nghèo khô. Người ta 
không còn tôn sùng quý tộc, mà chỉ tôn sùng bọn mới giàu sang 
thôi. Lúc vua lâm triều, trong phòng họp cơ mật, hay ở chốn 
pháp đình, lời nói của các vị quý tộc tinh thông luật pháp - 
chinh các tảnh đả lớn tượng trưng cho hạng người này - lại trôi 
giạt bồng bềnh, chứ không lắng sâu vào tâm tư mọi người. Khi 
các vị này cất tiếng thì bọn trưởng giả mới noi sẽ cười nhạo 
khinh bỉ, bảo nhau: "Các tên kia đang nói gì thế?". Cũng vậy, 
trong các hội chủng Tỷ-kheo, giống như đã nói trên đây, người 
ta không biết kinh trọng những bậc tối thắng giữa hàng Sa- 
môn, nên lời nói của các vị này không lắng đọng lại, mà chỉ 
trôi dật dờ đi mất, chang khác nào các tảng đá noi bồng bềnh 
trên mặt nước. Tuy nhiên, Đại vương không cỏ gì phải sợ hãi 
chuyện ấy cả. 
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4 - Giấc mơ thứ 14: 


- Bạch Thế Tôn, hình như trâm thấy những con nhải bén 
chăng lớn hơn những cảnh hoa bẻ tỉ teo, lại nhanh nhẹn săn 
bắt những con rắn khống lồ, cắn xé chúng ra từng khúc như 
các ngó sen và nhai ngấu nghiến chúng trong chốc lát là xong. 
Việc gì sẽ xảy ra chăng? 

- Giấc mộng này cũng chang thành sự thực cho tới thời vị 
lai, những việc trước Ta đã nói, thời thế giới suy tàn. Lúc ấy 
tham ải của bọn nam nhân nôi lên quá mãnh liệt, dục vọng quá 
nồng nàn đến độ chúng trở thành lũ nô lệ cho bọn hầu thiếp 
còn trẻ con, trong nhà, từ những kẻ tôi tớ, làm công, trâu bò, 
heo gà, vàng bạc, cho đến mọi vật khác đều tùy thuộc đảm thê 
thiếp định đoạt. Giả sử người chổng khốn khố kia hỏi xem tiền 
bạc, áo quần đế ở đâu, liền được đáp rằng nó ở đâu kệ nó, 
chàng ta phải lo chuyện mình đi, đừng hỏi han gì lôi thôi về 
việc gì trong nhà "vợ chàng ta" cảl Rồi sau đó bằng mọi cách, 
bọn thê thiếp kia dùng lời người chồng như bầy nô lệ, tôi tớ, 
như vậy chăng khác gì lũ nhái bén, chăng lớn hơn cái hoa ti 
xiu, lại nuốt chửng rắn ho mangl Tuy nhiên ngài chang có gì 
phải lo lắng về việc đó cả. 

4 - Giấc mơ thứ 15 : 

- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy một con quạ đồng 
quê, đầy đủ mười ác hạnh, lại được một đoàn tùy tùng gồm 
toàn chim quỷ hộ tống, những con chim này màu lông vàng 
ánh, thường được đặt tên là Kim nga vương giả. Việc gì sẽ xảy 
ra chăng? 

- Giấc mơ này, thưa Đại vương, cũng không thành tựu 
cho đến thời vị lai, thời đại các quốc vương suy thoái. Đó là 
thời xuất hiện những vị vua chang hiếu biết gì về võ thuật, voi, 
ngựa, và lại hèn nhát khi ra trận, vì sợ bị truất phế hay tống 
xuất ra khỏi vương quốc, nên chúng đưa những bọn cận vệ, hầu 
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tẳm, hớt tóc, đại loại như thế lên nẳm quyền thay vì đưa nhỏm 
người quý tộc lên. Như vậy, đám người này không được hưởng 
om vua lộc nước, nên không đủ sức cấp dưỡng cho mình, đành 
phải cam chịu hạ mình chầu hầu bọn trưởng giả mới, giống 
như chim quạ được đảm Kim nga vương giả theo hầu. Tuy thế, 
Đại vương không có gì phải lo sợ về điều ấy cả. 

4 - Giấc mơ thứ 16: 

- Xưa nay, chinh loài ho báo săn bắt sơn dương, nhưng 
hình như trâm mơ thấy sơn dương săn bắt hố bảo và xẻ xác ăn 
rau ráu. Trong lúc vừa thấy bóng bầy dê từ đàn xa bầy chó sói 
hoảng hốt chạy trốn và lập tức giấu mình vào bụi rậm. Đó là 
giấc mơ của trẫm. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 

- Giấc mơ này, thưa Đại vương, cũng không thành hiện 
thực cho đến thời vị lai, thời vua chúa bẩt minh cai trị. Thời ẩy, 
bọn hạ đắng được nắm quyền cao chức trọng và được nhiều ân 
sủng của vua chúa, trong lúc đám quý tộc sa vào cảnh bần 
cùng toi tăm. Vì có được nhiều thế lực trong tòa án do ân sủng 
của vua ban, bọn mới giàu sang này đòi tước đoạt quyền tư 
hữu đât đai, y phục, và mọi tài sản do tô tiên đê lại của đảm 
quý tộc xưa. Khi đám người này cố bênh vực cho quyền lợi của 
họ trước tòa án, liền bị đám hầu cận thân tin của vua lấy gậy 
gộc đảnh đập, nam cố quang ra ngoài với lời thô bỉ, đại khái 
là: "Liệu thần hổn đẩy, bọn ngu si kia! Sao? Các ngươi muốn 
tranh giành với chúng ta ư? Đức vua sẽ biết được sự hon láo 
của các ngưcrì, rồi chúng ta sẽ sai chặt tay chân của các ngươi 
ra và trừng phạt thích đáng cả lũ!". Sau đó đám người quý tộc 
kỉnh hoảng nhận ra rằng tài sản của họ nay đã trở thành tài 
sản của đám người thống trị mới quá khắc nghiệt kia, nên phải 
yêu cầu bọn mới được ân sủng này nhận lấy tài sản của họ. Rồi 
họ vội vã về nhà trốn tránh trong nôi lo âu sợ hãi. Cũng vậy, 
các ác Tỷ-kheo tha hồ khủng bố, tiêu diệt các Tỷ-kheo hiền 
thiện, xứng đáng, cho đến khi các người này không thay còn ai 
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bảo vệ mình nữa, đành phải trốn vào rừng sâu. Như vậy sự đàn 
áp hội chúng quỷ tộc và thiện Tỷ-kheo cũng giống như bầy chó 
sói bị bầy dê hãm dọa. 

Tuy nhiên, ngài không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Vì 
giấc mộng này cũng chỉ liên hệ đến thời tưong lai mà thôi. Như 
vậy, không phải vì chân lý hay lòng yêu mến Đại vưong khiến 
cho các Bà-la-môn tiên đoán như cách họ đã nói với Đại vương 
đâu. Đó chỉ là lòng tham muốn lợi dưỡng, cái tri thức được 
nuôi dưỡng bởi tham dục làm cho họ thốt ra những lời nói đem 
mối lợi phần mình mà thôi. 


- Sự suy thoái của nhân loại. (D,26) 

Này các Tỷ kheo, một thời sẽ đến khi những người con 
của loài Người chỉ sống đến mười tuoi. Này các Tỷ kheo, khi 
tuôỉ thọ loài Người chỉ mười tuôỉ, con gái đên năm tuôi sẽ lập 
gia đình. Này các Tỷ kheo, khi tuôỉ thọ loại Người chỉ có mười 
tuoi, các loại sau này sẽ biến mất, tức là tô, lạc, dầu, đường cát 
và muối. Này các Tỷ kheo, khi tuối thọ loài Người chỉ có mười 
tuoi, loại hột Kudrusa trở thành món ãn tối thượng. Này các Tỷ 
kheo, như hiện nay cháo thịt là những món ăn tối thượng, cũng 
vậy này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người đên mười tuôi, loại 
hột Kudrusa trở thành món ãn tối thượng. Khi tuối thọ loài 
người đến mười tuoi, mười thiện hạnh hoàn toàn biến mất và 
mười bất thiện hạnh tăng thịnh tối đa. Này các Tỷ kheo, khi 
tuôi thọ loài người đên mười tuôi, chữ thiện cũng sẽ không còn, 
nói gì ai là người làm điều thiện? Này các Tỷ kheo, khi tuoi thọ 
loài Người đến mười tuoi, những ai thiếu sự hiếu kinh đối với 
cha mẹ, thiếu sự hiếu kinh đối với Sa môn, Bà-la-môn, thiếu sự 
cung kinh đối với người cầm đầu trong gia đình, những người 
ấy sẽ được người ta lễ bái, tán dương. Này các Tỷ kheo, như 
hiện nay những ai hiếu hình với cha mẹ, kinh lễ đối với các vị 
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Sa môn, Bà-la-môn, cung kính đối với những người cầm đầu 
trong gia đình, những người ấy được người ta lễ bái tán dương. 
Cũng vậy này các Tỷ kheo, khi tuoi thọ loài Người đến mười 
tuoi, những ai thiếu sự hiếu kinh đổi với cha mẹ, thiếu sự kinh 
lễ đối với các vị Sa môn, Bà-la-môn, thiếu sự cung kinh đối với 
các vị cầm đầu trong gia đình, những người ấy được người ta 
lễ bái tán dương. 

Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người chỉ có mười 
tuoi, không có phân biệt mẹ hay bá mẫu hay thúc mẫu, vợ con 
của sư trưởng, chị dâu của cha. Thế giới rơi vào thông dâm 
như dê, gà, heo, chó và chó rừng. Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ 
loài Người chỉ có mười tuoi, các loài hữu tình đối với nhau, hại 
tâm rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Mẹ đối với con, con 
đối với mẹ, cha đối với con, con đối với cha, anh đối với em, 
em đối với anh, em đối với chị, chị đối với em, hại tâm rất 
mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất 
mãnh liệt. Này các Tỷ kheo, như người thợ săn khi thấy loài 
thú, hại tâm rất mãnh liệt khởi lên, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý 
rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt khởi lên. Cũng vậy này các 
Tỷ kheo, khi tuôỉ thọ loài Người chỉ có mười tuôỉ, các loài hữu 
tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát 
tâm rất mãnh liệt. 

Này các tỷ kheo, khi loài Người tuôi thọ chỉ có mười tuôỉ 
đao trượng kiếp khởi lên trong bảy ngày, trong thời gian ấy họ 
xem nhau như loài thú, dao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của 
họ. Với dao kiếm sắc bén ẩy họ tàn hại mạng nhau, xem nhau 
như loài thú. Này các Tỷ kheo, giữa các loài hữu tình ẩy, một 
số suy nghĩ: "Chúng ta chớ giết ai; mong đừng ai giết chúng ta. 
Chủng ta hãy đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi 
hiếm hóc, hay kẽ núi và sống với rễ và trái cây". Họ đi vào 
rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiêm hóc, hay kẽ núi và 
sống với rễ và trái cây. Sau thời gian bảy ngày, họ từ rừng cỏ, 
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rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiêm hóc, hay kẽ núi đi ra, ôm 
lẩy nhau, cùng nhau an ủi, khoan khoái nói với nhau: "Sung 
sướng thay được thấy bạn còn sống! Sung sướng thay được 
thấy bạn còn sống!" Này các Tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ấy 
suy nghĩ: "Vì chúng ta tạo nhân bất thiện pháp nên bà con 
chúng ta bị giết hại nhiều như vậy. Vậy chúng ta hãy làm điều 
thiện. Chúng ta làm điều thiện như thế nào? Chúng ta chớ có 
sát sanh. Đó là điều thiện chúng ta có thế làm". "Chúng ta sẽ 
không sát sanh", đó là điều thiện họ làm. Do hành thiện pháp 
làm nhân, tuoi thọ của họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng 
thịnh. Vì tuoi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp đựoc tăng thịnh, nên 
tuôi thọ loài Người chỉ có mười tuôi nhưng con của họ, thọ đên 
hai mưoà tuôi. 

(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Chuyên Luân Thánh Vương Sư 

Tử Hổng) 
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CHƯƠNG 15 
PHỤ CHÚ 
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15. 1. CÓ MỘT CUỘC SÔNG CAO THƯỢNG. 

- Thật tuyệt vòi, Đức Cồ-Đàm toàn hảo. (M,36) 

Đức Phật là hiện thân của lòng từ bi vô lượng bởi giới 
luật và tấm gương sáng chói của Ngài. 

Trong tranh luận, Ngài đã trầm tĩnh và khi gặp sự đối 
kháng, Ngài cũng không bối rối, biếu lộ sân hận. Saccaka, một 
tay hùng biện, vào lúc kết thúc cuộc tranh luận với Đức Phật đã 
thốt lên : 

Thật kỳ diệu thay, Tôn giả Gotamaỉ Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotama! Dầu cho Tôn giả Gotama bị chống đối một 
cách mỉa mai, dầu cho bị công kích với những lời lẽ buộc tội 
trong cuộc đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt 
Tôn giả vẫn hoan hỷ, như một A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 
Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Purãna 
Kassapa biện luận, vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền 
tránh né với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, và tỏ lộ 
sự phẫn nộ, sân hận, tức tối. Còn Tôn giả Gotama, dầu bị 
chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ 
buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, 
sắc mặt Tôn giả vân hoan hỷ như một A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác. Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Makkhali 
Gosala... Ajita Kesakambala... Pakudha Kaccãyana... Sanjaya 
Belatthiputta... cùng với Nigantha Nãtaputta biện luận, vị này 
khi bị tôi dùng lời nói chất vấn liền tránh né với một vấn đề 
khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận và 
tức tối. Còn Tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách mỉa 
mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội, trong cuộc đối 
thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt Tôn giả vẫn hoan 
hỷ như một A-la-hán, Chánh Đãng Giác. 

(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Saccaka) 
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- Giây phút quý giá. (A.I.294) 

Sunakkhattam sumangalam, 

Suppabhãtam suhutthitam 
Sukhano sumuhutto ca, 

Suyittham brahmacãrisu. 

Padakkhinam kãyakammam, 

Vãcãkammam padakkhinam; 

Padakkhỉnam manokammam, 

Panĩdhi te padakkhine 
Padakkhinãni katvãna, 

Labhantatthe padakkhine. 

Te atthaladdhã sukhitã, 

ViruỊhã buddhasãsane; 

Arogã sukhitã hotha, 

Saha sabbehi nãtibhĩ”ti 

Vầng sao lành, điều lành 
Rạng đông lành, dậy lành 
Sát-na lành, thời lành 
Cúng dường bậc Phạm hạnh 
Thân nghiệp chánh, lời chánh 
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh 
Làm các điều chon chánh 
Thì được lợi an lạc 
Lớn mạnh trong Phật giáo 
Hãy không bệnh an lạc 
Cùng tất cả bà con. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chưong Ba Pháp. Phâm Cát 

Tường. 

Phần Buối Sáng Tốt Đẹp) 
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- Nhiều ngưòi không biết giáo pháp là gì? (Ud,66) 

Một thời Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn 
ông Anãthapinậika. Lúc bấy giờ một số đông các ngoại đạo sai 
khác. Các Sa-môn, Bà-la-môn, các du sĩ ngoại đạo đều 
vào Sãvatthi đê khât thực. Họ có quan diêm khác nhau, có 
kham nhẫn khác nhau, có sở thích khác nhau, y cứ nương tựa 
vào quan điếm khác nhau. Một số Sa-môn, Bà-la-môn, luận 
thuyết như sau: "Thế giới là thường còn, chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra là hư vọng". Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết 
như sau, quan điếm như sau: "Thế giới là vô thường, chỉ đây là 
sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điếm như sau: "Thế giới là có biên tế, chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Sa-môn, Bà-la- 
môn luận thuyết như sau, có quan điếm như sau: "Thế giới là 
vô biên, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Sa- 
môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điếm như sau: 
"Sanh mạng và thân thê là một, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là 
hư vọng". Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, 
quan diêm như sau: "Sanh mạng và thân thê là khác, chỉ đây là 
sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điếm như sau: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Bà-la- 
môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điếm như sau: "Như 
Lai không có tồn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là 
hư vọng". Một số Bà-la-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, 
quan điếm như sau: "Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau 
khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Bà-la- 
môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điếm như sau: "Như 
Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Họ sống cạnh tranh, luận 
tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khi miệng lưỡi: 
"Như thế này là pháp. Như thế này là pháp. Như thế này không 
phải pháp. Như thế này không phải pháp". 
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Rồi nhiều Tỷ-kheo vào buối sáng đắp y, cầm bát đi 
vào Sãvatthi, đế khất thực, Khất thực ở Sãvatthi xong sau buoi 
ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- ớ đây, bạch Thế Tôn, một số đông ngoại đạo sai khác, 
các Sa-môn, Bà-la-môn, các du sĩ ngoại đạo đều 
vào Sãvatthi đế khất thực..."... như thế này không phải pháp, 
như thế này là pháp". 

- Này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người 
mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết phải mục 
đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết 
mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do không biết 
pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, 
đấu tranh... như thế này là pháp. Này các Tỷ-kheo, thưởxưa tại 
thành Sãvatthi này, có một ông vua. Này các Tỷ-kheo, ông vua 
ấy bảo một người: "Này người kia, phàm có bao nhiêu những 
người sanh ra đã mù ở Sãvatthi hãy nhóm lại một chỗ tất cả " - 
"Thưa vâng, Đại vưong". Này các Tỷ-kheo, người ấy vâng đáp 
ông vua ấy, phàm có bao nhiêu những người sanh ra đã mù 
ỞSàvatthỉ, người ấy giữ lại tất cả, rồi đi đến ông vua ấy, sau khi 
đến thưa với vị vua: "Thưa Đại vưomg, phàm có bao nhiêu 
những người sanh ra đã mù ở Sàvatthi đã được tụ tập lại". 

- Này khanh, hãy đưa ra một con voi cho những người 
mù. 

Thưa vâng, Đại vương. Này các Tỷ-kheo, người ẩy vãng 
đáp ông vua ấy, đưa ra một con voi cho những người mù: "Này 
các người mù, đây là con voi". Với một số người mù, ông ta 
đưa cái đầu và nói: "Này các người mù, đây là con voi". Đối 
với một số người mù, ông ta đưa cái lỗ tai con voi và nói: "Này 
các người mù, đây là con voi". Đối với một số người mù, ông ta 
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đưa các ngà con voi và nói: "Này các người mù, đây là con 
voi". Đối với một số người mù, ông ta đưa cái vòi con voi và 
nói: "Này các người mù, đây là con voi". Đối với một số người 
mù, ông ta đưa cái thân con voi và nói: "Này các người mù, 
đây là con voi". Đối với một số người mù, ông ta đưa cái 
chân... Đối với một số người mù, ông ta đưa cái lưng... Đối với 
một số người mù, ông ta đưa cái đuôi... Đối với một số người 
mù, ông ta đưa cái lông đuôi và nói: "Này các người mù, đây là 
con voi". Này các Tỷ-kheo, rồi người ấy sau khi đưa con voi 
cho các người mù, đi đến ông vua ẩy, sau khi đến tâu với vua: 
"Thưa Đại vương, con voi đã được các người mù thấy, nay Đại 
vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là hợp thời! " Rồi này 
các Tỷ-kheo, ông vua đi đến các người mù ấy, sau khi đến nói 
với họ: "Này các người mù, các ông đã thấy con voi chưa? " - 
"Thưa Đại vương, chúng tôi đã thấy con voi". - Này các người 
mù, hãy nói con voi là như thế nào? " Này các Tỷ-kheo, những 
ai thấy đầu con voi, họ nói như sau: "Thưa Đại vương, con voi 
là như thế này, như cái ghè! " Này các Tỷ-kheo, những ai được 
thấy cái tai con voi, họ nói như sau: "Thưa Đại vương, con voi 
là như thế này, như cái ro sàng gạo. " Này các Tỷ-kheo, những 
ai được thấy cái ngà con voi, họ nói như sau: "Thưa Đại 
vương, con voi là như thế này, như cái lưỡi cày. " Những ai... 
được thấy cái vòi..."... như cái cày". Những ai... được thấy cái 
thân..."... như cái kho chứa. " Những ai... được thấy cái 
chân..."... như cái cột. " Những ai... được thấy cái lưng..."... 
như cái cối. " Những ai... được thấy cái đuôi, họ nói như sau: 
"Thưa Đại vương, con voi là như thế này, như cái chày". 
Những ai được thấy cái nhóm lông đuôi, chúng nói như sau: 
"Thưa Đại vương, con voi là như thế này, như cái choi " - "Con 
voi các ông nói như vậy không phải là con voi. Con voi không 
phải như vậy. Con voi không phải vậy. Như thế này là con voi". 
Cho đến khi họ đánh lộn nhau bằng tay. Rồi này các Tỷ-kheo, 
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ông vua ấy hoan hỷ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ 
ngoại đạo là những người mù, không có mắt... như vậy là pháp. 


- Năm pháp để phát triển tâm, (A.III.IO) 

- Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là 

năm? 

Tin lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là tin lực? 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn ". Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tin lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 

ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tinh cần tinh 
tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực 
kiên trì tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tấn lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là niệm lực? 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có chánh niệm, 
thành tựu tối thắng niệm và tuệ. Vị ấy nhớ và gợi lại trong tri 
nhớ những điều đã nói và đã làm lâu ngày về trước. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là niệm lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định lực? 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử ly các dục, ly các 
bất thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm 
và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
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do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ, trú 
xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, được các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 
Đoạn lạc đoạn khố, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng 
đạt và an trú Thiền thứ tư, không khố, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là định lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực? 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có tri tuệ, thành 
tựu tri tuệ về sanh diệt, với sự thế nhập bậc Thánh vào con 
đường đoạn tận khô đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực. 

Này các Tỷ-kheo, các pháp này là năm lực. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chưong Năm Pháp. Phâm Sức 

Mạnh. 

Phần Các Sức Mạnh Rộng Thuyết) 


- Bản chất của tâm, (A,I,5) 

- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập. Tâm 
không được tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng. 

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
dễ sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được 
tu tập, này các Tỷ-kheo, dễ sử dụng. 

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu 
tập. Tâm không được tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi 
lớn. 

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm 
được tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 
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Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu 
tập, không được làm cho hiên lộ. Tâm không được tu tập, 
không được làm cho hiến lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi. 

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
đưa đến ích lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, 
được làm cho hiên lộ. Tâm được tu tập, được làm cho hiên lộ, 
này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 

Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bất lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo như tâm không tu tập, không làm cho sung 
mãn. Tâm không tu tập, không làm cho sung mãn, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, 
được làm sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, 
này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đem 
lại đau khô, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập, 
không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không 
được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại đau khô. 

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đem 
lại an lạc, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho 
sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các 
Tỷ-kheo, đem lại an lạc. 


- Tự điều phục là bí quyết của hạnh phúc. (A.III, 51) 

Có một lần, hai vị Bà-la-môn già, họ đã 120 tuổi, đến gặp 
Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi nơi phải lẽ mới 
hỏi Đức Phật: 
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- Kính bạch đạo sư Gotama, chúng tôi là Bà-la-môn đã 
già yếu, đã 120 tuổi rồi. Chúng tôi chưa làm được việc gì để gọi 
là cao thượng và tạo thiện pháp cả. Chang có gì có thế làm cho 
chúng tôi bớt đi nỗi sợ hãi cả. Kính xin Ngài hoan hỷ chỉ dạy 
cho chúng tôi con đường để được an lạc. 

- Này các vị Bà-la-môn, quả thật vậy, bây giờ các ông đã 
già yếu, đã 120 tuổi rồi mà các ông vẫn chưa làm được việc gì 
gọi là cao thượng và thiện pháp cả, và cũng chắng có cái gì làm 
vơi bớt đi nỗi sợ hãi của các ông. Này các Bà-la-môn, thế gian 
này bị cuốn trôi bởi sự già, sự bệnh và sự chết, vậy các ông 
phải biết tự điều phục mình trong hành động, trong lời nói và cả 
trong tư tưởng nữa. Khi các ông làm được điều đó thì chúng sẽ 
là chỗ che chở, chỗ an trú cho các ông 

Cuộc sống của các ông đang cạn kiệt, sự ngắn ngủi là tuổi 
thọ của các ông. Không một ai ở thế gian này tránh khỏi sự già 
nua. Hãy niệm về sự chết, hãy luôn tạo thiện pháp đế được an 
lạc; vì ai tạo được phước báo và điều phục thân, khẩu, ý thì khi 
chết được an lạc. 

- Hãy chánh niệm về chính bản thân mình. (S,v,169) 

Ví như một số đông quần chúng, này các Tỷ-kheo, tụ họp 
lại và nói: "Cô gái hoa hậu của quốc độ. Cô gái hoa hậu của 
quốc độ!". Và người con gái hoa hậu quốc độ ấy với tất cả sự 
quyến rủ của mình, múa cho họ xem, với tất cả sự quyến rủ của 
mình, hát cho họ nghe. Và một số quần chúng còn đông hom tụ 
họp lại và nói: "Cô gái hoa hậu của quốc độ múa và hát". Rồi 
một người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét 
khố, họ nói với người ấy như sau: "Này ông, hãy xem đây. Đây 
là cái bát đầy dầu. ông hãy mang bát dầu ấy và đi vòng quanh 
đám quần chúng lớn và người con gái hoa hậu của quốc độ. Và 
một người với cây kiếm giơ cao sẽ đi theo sau lưng ông. Tại 
chỗ nào làm đố một it dầu, tại chỗ ẩy, đầu ông bị rơi xuống". 


501 



Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, người ấy có thế không 
tác ý đến bát dầu, phóng tâm hướng ngoại không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Ví dụ này, này các Tỷ-kheo, Ta nói ra đê nêu rõ ý nghĩa. 
Và đây là ý nghĩa của nó. Này các Tỷ-kheo, cái bát đầy dầu là 
đồng nghĩa với thân hành niệm. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập như 
sau: "Chúng ta sẽ tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, 
làm cho như thành cỗ xe, làm cho như thành đất nền, làm cho 
tiếp tục an trú, làm cho tích tập, làm cho khéo có hiệu năng 
(susamàraddhà) ". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải 
học tập. 

(Tưomg ưng Bộ Kinh 5. Tưong ưng Niệm Xứ. 

Phấm Nãlanda. Phần Quốc Độ) 


- Khi thân bệnh đừng để tâm bệnh. (S.III.l) 

Gia chủ Nakulapitã bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con đã già, tuoi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã đạt đến tuoi thọ, thân bịnh hoạn, luôn luôn ốm đau. 
Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các vị 
Tỷ-kheo đáng kinh. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới 
cho con ỉ Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con ỉ 
Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 

- Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này Gia 
chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bịnh hoạn, ốm đau, bị 
nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này Gia chủ, lại tự cho 
là không bịnh, dầu chỉ trong một giây phút; người ấy phải là 
người ngu! Do vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như 
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sau: "Dầu cho thân tôi có bịnh, tâm sẽ không bị bịnh". Như 
vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 3. Tương ưng Uân. 
Phắm Nakulapitã. Phần Nakulapitã) 


- Tại sao ngưòi ta chết? (A,II.173) 

Bà-la-môn Jãnussoni bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, tôi thấy như 
sau: "Không có một ai bản tánh bị chết mà không sợ hãi, không 
rơi vào run sợ, khi nghĩ đến chết". 

- Này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi 
vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bà-la-môn, có người 
bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ 
đến chết. 

Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị chết, sợ 
hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? 

ớ đây, này Bà-la-môn, có người không ly tham đối với 
các dục, không ly ham muốn, không ly luyến ải, không ly khát 
ải, không ly nhiệt não, không ly tham ái. Rồi một chứng bệnh 
trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự các dục khả ải 
sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người ấy sầu 
muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà- 
la-môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly tham 
đối với thân ... Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho 
người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, 
suy nghĩ như sau: "Thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ 
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bỏ thân khả ái". Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập 
ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh 
bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không làm 
điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm 
điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp. Rồi một 
chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm 
thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự 
ta không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ 
sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp". 
Tại sanh thú nào mà những người không làm điều lành, không 
làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều 
hung bạo, làm điều phạm pháp, đi đến sau khi chết, ta đi đến 
sanh thú ấy. Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, 
rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, 
sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người nghi ngờ 
do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp. Rồi một chứng 
bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ 
bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự ta có 
nghi ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp". 
Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất 
tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là bốn hạng người bản tánh bị chết, 
sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị chết, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? 

ớ đây, này Bà-la-môn, có hạng người ly tham đối với các 
dục, ly ham muốn, ly luyến ải ... Rồi một chứng bệnh trầm 
trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự các dục khả ái 
sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ các dục khả ải". Người ẩy không sầu 
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muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không 
rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người ly tham đối với 
thân, ly ham muốn, ly luyến ái ... Rồi một chứng bệnh trầm 
trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự thân khả ái sẽ 
bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ thân khả ái". Người ấy không sầu 
muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không 
rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng người bản tánh bị 
chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không làm 
ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm 
điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Rồi một chứng 
bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ 
bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự ta 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm 
pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Tại 
sanh thú nào mà những người không làm điều ác, không làm 
điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm 
điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi đi đến sau khi chết, ta đi đến 
sanh thú ấy". Người ấy không sầu muộn, không than vãn, 
không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này 
Bà-la-môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, 
không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không có 
nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu pháp. 
Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người 
ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ẩy, suy nghĩ như sau: 
"Thật sự ta không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận 
đối với diệu pháp". Người ấy không có sầu muộn, không có 
than vãn, không có khóc lóc, không có đập ngực, không rơi vào 
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bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

Này Bà-la-môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết, 
không có sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết 

(Tăng Chi Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 
Phắm Chiến Sĩ. Phần Không Sợ Hãi). 


- Tài sản không tốt mà cũng không xấu, (Anguttaranikaya) 

Tài sản không tốt mà cũng không xấu, cũng giống như 
cuộc sống trong thế gian này với những lạc thú của nó cũng 
chang gì tốt mà cũng chang có gì xấu cả. Nó tùy thuộc vào cách 
thức mà tài sản có được; và tài sản được dùng đế làm gì cũng 
với một tinh thần như thế nào khi tài sản được cho đi. Có thế 
người ta có được tài sản một cách bất họp pháp và tiêu xài nó 
một cách hỏn xẻn. Dù bằng cách này hay cách kia cũng sẽ 
không làm cho người có được hạnh phúc thật sự. 

Thay vì người ta có thế tạo được tài sản một cách hợp 
pháp mà không làm hại người khác, người ta có thế vui mừng 
và sử dụng tài sản không vì tham lam hay tham ái. Người ta có 
thế luôn thận trọng với những hiếm nguy của sự chấp thủ vào 
tài sản và sẵn sàng chia sẻ tài sản đó với người khác đế làm 
những việc tốt đẹp. Người ta có thế nhận thức rằng không phải 
là tài sản mà cũng không là thiện pháp mà là sự giải thoát khỏi 
tham ái và ham muốn. Đó chính là cứu cánh. Bằng cách này, tài 
sản sẽ mang đến sự an vui và hạnh phúc. Người ta nắm giữ tài 
sản không cho một cá nhân mà cho tất cả chúng sanh. 


506 



- Sự lọi ích của việc thọ bát quan trai, (A,IV.248) 

Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, 
được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ 
lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày 
trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được 
quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn? 

ơ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Hôm 
nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chi 
phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới 
". Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu. 

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của 
không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã 
cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm 
này và ngày nay, ta cũng đoạn tận lẩy của không cho, chỉ lấy 
những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh 
tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, Ta theo gương vị 
A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới ". Đây là chi phần thứ 
hai được thành tựu. 

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm 
hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi Phạm 
hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành 
ngày trai giới ". Đây là chi phần thứ ba được thành tựu. 

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ 
bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, 
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đảng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này và ngày 
nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân 
thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt 
đời. Với chi phần này, Ta theo gưong vị A-la-hán, ta sẽ thực 
hành ngày trai giới Đây là chi phần thứ tư được thành tựu. 

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say men 
rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm 
nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận đắm say men rượu 
men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Với chi 
phần này, Ta theo gưong vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai 
giới ". Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. 

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ãn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng mỗi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ãn ban đêm, từ bỏ ăn 
phi thời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ 
thực hành ngày trai giới ". Đây là chi phần thứ sáu được thành 
tựu. 

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem 
múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, 
hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và 
ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, 
không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các 
thời trang. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ 
thực hành ngày trai giới ". Đây là chi phần thứ bảy được thành 
tựu. 

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, không dùng 
các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, 
giường lớn. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận, 
không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các 
giường cao, giường lớn. Với chi phần này, Ta theo gương vị A- 
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la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới Đây là chi phần thứ 
tám được thành tựu. 

Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần 
được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, 
có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 

Phấm Ngày Trai Giới. Phần Các Trai Giới) 


- Phạm giói bị đau khổ, (A,v.247) 

Này các Tỷ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng 
sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của sát 
sanh là được làm người với tuoi thọ ngắn. 

Này các Tỷ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa 
đến loại bàng sanh, đưa đến côi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức 
nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự ton hại tài 
sản. 

Này các Tỷ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa 
đến loại bàng sanh, đưa đến côi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức 
nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán 
thù của kẻ địch. 

Này các Tỷ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng 
sanh, đưa đến côi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo 
là được làm người bị vu cáo không đúng sự thật. 

Này các Tỷ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại 
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bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của 
nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đô vỡ. 

Này các Tỷ-kheo, nói ác khâu được thực hiện, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại 
bàng sanh, đưa đến côi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của 
nói ác khấu là được làm người và được nghe những tiếng 
không khả ỷ. 

Này các Tỷ-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại 
bàng sanh, đưa đến côi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của 
nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời 
khó chấp nhận. 

Này các Tỷ-kheo, uổng men rượu, rượu nấu, được thực 
hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, 
đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết 
sức nhẹ của uổng rượu mem, rượu nấu là được làm người với 
tâm điên loạn. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chưong Tám Pháp. 

Phâm Bố Thi. Phần Rất Là Nhẹ) 


- Ăn thịt và không trong sạch, (Sn.42) (M,I,368) 

Pãnãtipãto vadhachedabandhanam, 

Theyyam musãvãdo nikativahcanãni ca; 
Ajjhenakuttarn paradãrasevanã, 

Esãmagandho na hi mamsabhojanam. 

Sát sanh và hành hình, 

Đả thương và bắt trói, 

Trộm cắp và nói láo, 

Man trá và lừa đảo, 

Giả bộ kẻ học thức, 
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Đi lại với vợ người, 

Đây là đồ ăn thối, 

Ăn thịt không phải thối. 

Ye idha kãmesu asahhatã janã, 

Rasesu giddhã asucibhãvamassitã 
Natthikaditthĩ visamã durannayã, 
Esãmagandho na hi mamsabhojanam. 

ơ đời, các hạng người, 
Không chế ngự lòng dục, 
Đam mê các vị ngon, 

Liên hệ đến bất tịnh, 

Theo chủ nghĩa hư vô, 

Bất chánh khó hướng dẫn, 
Đây là ãn đồ thối, 

Ăn thịt không phải thối. 

Ye lũkhasã dãrunã pitthimamsikã 
Mittadduno nỉkkarunãtỉmãnỉno; 
Adãnasĩlã na ca denti kassaci, 
Esãmagandho na hi mamsabhojanam. 

Ai thô bạo, dã man, 

Sau lưng nói gièm pha, 

Phản bạn không từ bi, 

Lại cống cao ngạo mạn, 
Tánh không có bố thi, 
Không cho ai vật gì, 

Đây là ãn đồ thối, 

Ăn thịt không phải thối, 

Kodho mado thambho paccupatthãpanã 
Mãyã usũyã bhassasamussayo ca; 
Mãnãtimãno ca asabbhi santhavo, 
esãmagandho na hi mamsabhojanam. 
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Phẫn nộ và kiêu mạn, 

Cứng đầu và chống đối 
Man trá và tật đố, 

Nói vô ích, huênh hoang, 
Kiêu mạn và quá mạn, 

Thân mật với kẻ ác, 

Đây là ãn đồ thối, 

Ăn thịt không phải thối, 

Ye pãpasĩlã inaghãtasũcakã, 

Vohãrakũtã idha pãtirũpikã 
Narãdhamã yedha karontỉ kibbisam, 
Esãmagandho na hi mamsabhojanam. 

Ấc giới, nợ không trả, 

Làm người diêm chỉ viên, 
Làm những nghề dối trá, 
ơ đây, kẻ giả vờ, 
ớ đây người bần tiện, 
Những người làm ác nghiệp, 
Đây là ãn đồ thối, 

Ăn thịt không phải thối. 

Ye idha pãnesu asahhatã janã, 
Paresamãdãya vihesamuyyutã; 
Dussĩlaluddã pharusã anãdarã, 
Esãmagandho na hi mamsabhojanam. 

ớ đời đoi hữu tình, 

Người không biết kiềm chế, 
Lấy cướp sở hữu người, 

Chú tâm làm hại người, 

Ác giới và tàn nhẫn 
Ác ngữ, thiếu lễ độ, 
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Đây là ãn đồ thối, 

Ăn thịt không phải thối, 

Etesu giddhã viruddhãtipãtino, 
Niccuyyutã pecca tamam vạịanti ye; 
Patanti sattã nirayam avamsirã, 
Esãmagandho na hi mamsabhojanam. 

Eĩạng tham ô, thù nghịch, 
Tìm cách đế giết hại, 

Luôn luôn hướng về ác, 
Sau chết sanh tối tăm, 
Chúng sanh ẩy rơi vào, 
Địa ngục đầu xuống trước. 
Đây là ãn đồ thối, 

Ăn thịt không phải thối, 


Này Lĩvaka, Ta nói trong ba trường hợp, thịt không được 
thọ dụng: thấy, nghe và nghi vì mình mà giết. Này dĩvaka, Ta 
nói trong ba trường hợp này, thịt không được thọ dụng. Này 
Lĩvaka, Ta nói trong ba trường hợp, thịt được thọ dụng: không 
thấy, không nghe và không nghi vì mình mà giết. Này dĩvaka, 
Ta nói trong ba trường hợp này, thịt được thọ dụng. 


- Mỗi ngày một bữa ăn cho cuộc sống lành mạnh. (M.21) 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, Ta bảo các Tỷ-kheo, này các Tỷ- 
kheo, Ta theo hạnh nhất tọa thực. Chư Tỷ-kheo, sống theo hạnh 
nhất tọa thực, Ta cảm thấy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ 
nhàng, khang kiện và sảng khoái. Chư Tỷ-kheo, các Ngươi hãy 
sống theo hạnh nhất tọa thực. Chư Tỷ-kheo, các Ngươi theo 
hạnh nhất tọa thực thời các Ngươi sẽ cảm thấy không bệnh tật, 
không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. 

(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Vi Dụ Cái Cưa) 
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- Ngũ uẩn vô dụng. (S,IIL142) 

Phenapinậũpamam rũpam, 

Vedanã bubbuỊũpamã 
Marĩcikũpamã sannã, 

Sankhãrã kadalũpamã; 

Mãyũpamanca vinnãnam, 
Desitãdiccabandhunã. 

Sắc ví với đống bọt, 

Thọ ví bong bóng nước, 

Tưởng ví ráng mặt trời, 

Hành ví với cây chuối, 

Thức ví với ảo thuật, 

Đấng bà con mặt trời, 

Đã thuyết giảng như vậy. 

Yathã yathã nijjhãyati, 

Yonỉso upaparikkhati; 

Rỉttakam tucchakam hoti, 

Yo nam passati yoniso. 

Neu như vậy chuyên chú, 

Như lý chon quán sát, 

Như lý nhìn các pháp, 

Hiện rõ tánh trống không. 

Imahca kãyam ãrabbha, 

Bhũripahhena desitam; 

Pahãnam tỉnnam dhammãnam, 

Rũpam passatha chadditam. 

Bắt đầu với thân này, 

Bậc Đại Tuệ thuyết giảng, 
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Đoạn tận cả ba pháp, 

Thấy sắc bị quãng bỏ. 

Ẫyu usmã ca vihhãnam, 

Yadã kãyam jahantimam; 

Apaviddho tadã seti, 

Parabhattam acetanam. 

Thân bị quãng, vô tri, 
Không thọ, sức nóng, thức, 
Bị quăng đi, nó nằm, 

Làm đồ ăn kẻ khác. 

Etãdisãyam santãno, 

Mãyãyam bãlalãpinĩ; 

Vadhako esa akkhãto, 

Sãro ettha na vijjati. 

Cái thân liên tục này, 

Ao sư, kẻ ngu nói, 

Được gọi kẻ sát nhân, 
Không tìm thấy lõi cây. 

Evam khandhe avekkheyya, 

Bhikkhu ãraddhavĩriyo; 

Divã vã yadi vã rattim, 

Sampajãno patissato. 

Elãy quán uân như vậy, 

Vị Tỷ-kheo tinh cần, 

Suốt cả đêm lẫn ngày, 

Tỉnh giác, chánh tư niệm. 

daheyya sabbasamyogam, 

Kareyya saranattano; 
Careyyãdittasĩsova, 

Patthayam accutam padam. 
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Hãy bỏ mọi kiết sử, 

Làm chỗ mình nương tựa, 

Sống như lửa cháy đầu, 

Cầu chứng cảnh bất động. 

(Tương ưng Bộ Kinh 3. Tương ưng Uân. 

Phẩm Hoa. Phần Bọc Nước) 


- Bạn bảo vệ cho bạn, còn tôi che chở cho tôi, (S,V.168) 

Thuở trước, này các Tỷ-kheo, một người nhào lộn với cây 
tre, sau khi dựng lên một cây tre, liền bảo người đệ tử tên là 
Medakathãlikã: "Này Medakathãlikã, hãy đến, leo lên cây tre 
và đứng trên vai ta" - "Thưa thầy, vâng". Này các Tỷ-kheo, đệ 
tử Medakathãlikã vâng đáp người nhào lộn trên cây tre, leo lên 
cây tre và đứng trên vai của thầy. 

Rồi này các Tỷ-kheo, người nhào lộn trên cây tre nói với 
đệ tử Medakathãlikã: "Này Medakathãlikã, ông hộ trì cho ta 
và ta sẽ hộ trì cho ông. Như vậy, chúng ta nhờ che chở cho 
nhau, nhờ hộ trì cho nhau, trình bày các tiết mục, thâu hoạch 
được lợi tức và leo xuống cây tre một cách an toàn ". 

Khi được nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, đệ tử 
Medakathãlikã nói với người nhào lộn trên cây tre: "Thưa thầy, 
không nên như vậy. Thưa thầy, nên như vầy: Thầy nên hộ trì tự 
ngã thầy và con sẽ hộ trì tự ngã con. Như vậy, chúng ta tự che 
chở cho mình, tự hộ trì cho mình, trình bày các tiết mục, thâu 
hoạch được lợi ích, và leo xuống cây tre một cách an toàn. Đây 
là chánh lý (nãyo) cần phải làm". 

Thế Tôn nói: 

- Này các Tỷ-kheo, như đệ tử Medakathãlikã đã nói với 
thầy của ông ấy: "Tôi sẽ hộ trì cho mình", tức là niệm xứ cần 
phải thực hành. Này các Tỷ-kheo, "Chủng ta sẽ hộ trì người 
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khác", tức là niệm xứ cần phải thực hành. Trong khỉ hộ trì cho 
mình, này các Tỷ-kheo, là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì 
người khác, là hộ trì cho mình. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào trong khi hộ trì cho mình, là 
hộ trì người khác? Chinh do sự thực hành (ãsevanãya), do sự 
tu tập (bhãvanãya), do sự làm cho sung mãn. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, trong khi hộ trì cho mình, là hộ trì người khác. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào trong khi hộ trì người khác, 
là hộ trì cho mình? Chinh do sự kham nhân, do sự vô hại, do 
lòng từ, do lòng ai mẫn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi 
hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. 

(Tưong ưng Bộ Kinh 5. Tưong ưng Niệm Xứ. 

Phẩm Nãlanda. Phần Sedaka) 


- Mười pháp Ba-la-mật (dasaparami). (Kh,147) 

Một vị bồ tát cần phải tu tập mười pháp Ba-la-mật đế đạt 
được thánh quả A-la-hán hay một vị Phật. 

■ 4 - Bố thí - dãna. 

Đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau đế đưa đến an 
sinh cho người khác. 

4 - Trĩ siới - sĩla. 

Phát triển những hành vi có đạo đức. 

4 - Xuất ly - nekkhamma. 

Sự từ bỏ ngũ trần dục lạc đế duy trì sự mãn nguyện, hay 
nói đến sự xuất gia. 
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■ 4 - Trí tuê - panna. 

Phát triển sự hiểu biết, nhất là sự hiểu biết về giáo pháp 
để đạt được ưí tuệ. 

4 - Tinh tẩn - viriya. 

Trao dồi cho được phát triển mọi năng lực cũa thân và 
tâm để duy ưì sự thanh tịnh và phục vụ. 

* Nhẫn nại - khantĩ. 

Kiên nhẫn chịu đựng trước mọi hoàn cảnh, tránh bạo 
động và luôn luôn giữ thái độ trầm tĩnh. 

4 - Chân thât - sacca. 

Gìn giữ mọi hành vi hay tư tưởng cho thật chân chánh 
hay lòd nói phải nhã nhặn. 

4 - Chí nsuyên - adhitthãna. 

Có sự quyết định dứt khoát hay luôn luôn giữ vững lập 
trường, hay phát triến năng lực của tâm ý. 

4 - Từ tâm - mettã. 

Có lòng bác ái hay thiện tâm đối với mọi loài. 

4 - Tâm xả - upekkhã, 

Giữ tâm bình thản, không giao động trước tám ngọn gió 
đời. 


- Sự chứng đắc của chư bồ tát. 

Ă Thinh văn giác được chứng đắc khi mà niềm tin về 
thân kiến, về bản ngã và mười pháp triền đã bị đoạn tận. Có vô 
số thiện trí thức nam cũng như nữ đã đạt được sự giác ngộ 
trong một kiếp sống nhờ tự tế độ của các bậc A-la-hán này. 
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Ầ Độc giác được chứng đắc qua sự giác ngộ cùng tột của 
một việc gì đó mà không tùy thuộc vào một vị thầy. Những vị 
Phật này sau khi tịch diệt không tuyên bố giáo pháp cho thế 
gian. Sự xuất ly và cuộc sống phẩm hạnh cao thượng của các 
Ngài là tấm gương làm phấn khởi chúng sanh khác, mặc dù các 
Ngài đã không đế lại cái gì đế giác ngộ chúng sanh cả. 

Ầ Chánh Đắng Giác là sự giác ngộ tối thượng của một vị 
Phật. Một vị đã chứng đắc được sự giác ngộ này được gọi là 
chánh đắng giác (sammãsambuddha). Một chúng sanh có sự 
ước nguyện cho sự giác ngộ tối thượng được gọi là bồ tát 
(bodhisatta). Bodhi nghĩa là trí tuệ hay sự giác ngộ; satta nghĩa 
là chúng sanh. Vì vậy, bodhisatta là một chúng sanh nào đó có 
được trí tuệ thực chứng về tứ diệu đế hay sự giác ngộ. 

Sự thành công của một vị bồ tát được bắt đầu từ khi khởi 
lên và theo đuổi một ý tưởng giác ngộ (bodhicitta). Tiến trình 
phát triến có liên quan như sau: 

^ Tưởng niệm đến việc trở thành Phật vì lợi ích và giải 
thoát tất cả chúng sanh. 

^ Có sự phát nguyện thành lời. 

^ Được một vị Phật còn tại thế thọ ký cho tương lai của 
vị bồ tát đó. 

Do đó, một chúng sanh bình thường được biến đổi thành 
bồ tát theo ba tiến trình phát ưiến. Sau này, các triết gia Phật 
giáo như Santideva đã giới thiệu về một vị bồ tát lý tưởng cần 
nuôi dưỡng niềm tin, thờ phượng, cầu nguyện, ước vọng và 
nhiệt thành. Santideva nói về lý tưởng này với tư cách là người 
đầu tiên. 

"Tôi xin nguyện làm kho báu vô tận cho tất cả chúng 
sanh đáng thương hại". 
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"Tôi xin nguyện làm người đầu tiên bậc nhất trong việc 
phụng sự đền đáp lại chúng sanh nhiều vật cần thiết khác 
nhau". 

"Tôi nguyện xả bỏ thân này, xả bỏ mọi vui thích và tất cả 
công đức của tôi ở quá khứ, hiện tại và vị lai đế tất cả chúng 
sanh đạt được nhiều lợi ích, nhiều điều tốt đẹp trong sự an sinh 
của họ mà tôi chắng có một ước nguyện gì về điều này cả". 

"Tôi xin dâng hiến thân tôi cho sự an lạc của tất cả chúng 

sanh". 

"Người ta có thế mắng chửi tôi hoài hoài hay trét bùn lên 
khắp thân tôi, người ta chế giễu tôi và sử dụng thân tôi như một 
món đồ chơi hay dùng tôi để tập thể thao, ngay khi người ta có 
thế giết tôi, vì tôi đã cho thân này đến họ thì tại sao tôi lại nghĩ 
đến những điều này". 

"Tôi xin nguyện làm vật che chở cho những ai không có 
nơi nương tựa". 

"Tôi xin nguyện làm người dẫn đường cho những khách 
du phương". 

Theo sự giảng giải của Phật giáo Bắc tông thì những vị 
bồ tát tu tập sáu pháp ba-la-mật hay sáu phẩm hạnh cao thượng. 
Tiến trình phát triến của sự tu tập có liên quan như sau : 

Bố thí - dãna. 

Trì giới - sĩla. 

Nhẫn nại - khantĩ. 

Tinh tấn - viriya. 

Tu thiền - jhãna. 

Trí tuệ - pannã. 

Các pháp ba-la-mật có ba cấp độ cho tu tập : 
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- Bậc hạ : khi sự tu tập còn liên hệ đến thế gian, vì lợi ích 
cho đời này hay đời sau. 

- Bậc trung : khi các vị đệ tử tu tập đế chứng đắc Níp- 
bàn. 

- Bậc thượng : khi các vị bồ tát tu tập vì sự an sinh, lợi 
ích và giải thoát cho tất cả chúng sanh. 

Một vị bồ tát cho đi thân thế, sự vui thích và công đức 
của người để làm tặng phẩm cho ba hạng người: 

■ Bằng hữu và quyến thuộc. 

■ Người nghèo khó và bệnh hoạn. 

■ Chư Tăng và các vị đạo sĩ. 

Một vị bồ tát phải kín đáo trong việc an phát tặng phấm 
cho người khác. Ngoài những việc có được sự chân chánh, tặng 
phấm không nên gồm các loại khí giới có thế làm hại đến sinh 
mạng của chúng sanh hay những đồ tiêu dùng như rượu, thuốc 
phiện và chất độc gây ra sự nguy hại và khinh suất. 

Ngoài những thứ thuộc về vật chất, một vị bồ tát nên sẵn 
sàng hy sinh tặng ngay cả tứ chi vì lợi ích cho người khác mà 
hành động từ thiện đó phải gắn liền với trí tuệ, vì một vị bồ tát 
chỉ hy sinh chính mình cho mục đích cao thượng. 

(Facet Of Buddhỉsm) 
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- Ba hạng bồ tát. 

Các vị tu tập đủ cả 10 pháp ba-la-mật bằng cách hy sinh 
tài sản vật chất cũng như sự vui thích của riêng mình vì lợi ích 
cho chúng sanh khác một cách tròn đủ đế chứng ngộ Thinh văn 
giác. 

Các vị tu tập đủ 10 pháp ba-la-mật đế chứng quả Độc 
giác thì các vị ấy chang những hy sinh tài sản vật chất cùng sự 
vui thích của mình mà con hy sinh cả những phần thân thế của 
mình vì sự an lạc cho chúng sanh khác nữa. 

Còn những vị tu tập tròn đủ 10 pháp ba-la-mật đế chứng 
quả Toàn giác thì các vị ấy chang những hy sinh tài sản vật chất 
cùng sự vui thích của mình mà còn hy sinh ngay cả mạng sống 
của mình vì sự lợi ích cho chúng sanh khác nữa. 

Ba cấp độ tu tập và kết quả chứng đắc khác nhau được áp 
dụng cho từng pháp ba-la-mật. Thí dụ như pháp bố thí ba-la- 
mật, đế được chứng đắc quả Thinh văn giác chỉ đòi hỏi ở bậc 
hạ (dãna pãramĩ) thôi, còn đối với sự chứng đắc quả Độc giác 
thì đòi hỏi pháp bố thí ở mức độ cao hơn - bậc trung (dãna 
upapãramĩ); và ở quả vị Toàn giác thì đòi hỏi pháp bố thí ở ở 
mức độ cao nhất - bậc thượng (dãna paramatthapãramĩ). Những 
vị đã thành tựu viên mãn ba-la-mật ở cấp độ thứ nhất sẽ trở 
thành các bậc A-la-hán; các vị đã thành tựu viên mãn ở cấp độ 
thứ hai sẽ trở thành Phật Độc giác; và các vị đã thành tựu viên 
mãn ở cấp độ thứ ba thì các vị ấy sẽ trở thành Phật Toàn giác. 

(Facet Of Buddhỉsm) 


- Bằng cách nào để phán quyết tánh chất của một người? 

(S.L78) 

Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những vị A- 
la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con đường 
hướng đến đạo quả A-la-hán? 

- Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ, trong khi 
còn sống thọ hưởng các dục, bị con cái trói buộc, quen dùng 
các loại chiên đàn ở xứ Kàsi, trang sức với vòng hoa, hương 
thơm, dầu sáp, sử dụng vàng và bạc, thời Đại vương thật khó 
biết được các vị ẩy là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con 
đường hướng đến A-la-hán quả. 

Thưa Đại vương, chinh phải cọng trú mới biết được giới 
đức của một người, và phải trong một thời gian dài không thê 
khác được, phải có tác ý, không phải không có tác ý, phải có tri 
tuệ, không phải với ác tuệ. 

Thưa Đại vương, chinh phải cùng chung một nghề mới 
biết được sự thanh tịnh của một người, phải trong một thời 
gian dài không thê khác được, phải có tác ý, không phải không 
tác ý, phải có tri tuệ, không phải với ác tuệ. 

Thưa Đại vương, chinh trong thời gian bất hạnh mới biết 
được sự trung kiên của một người, phải trong một thời gian dài 
không thê không khác được, phải có tác ý, không phải không 
tác ý, phải có tri tuệ, không phải với ác tuệ. 

Thưa Đại vương, chinh phải đàm đạo mới biết được tri 
tuệ của một người, và phải trong một thời gian dài không thê 
khác được, phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có tri 
tuệ, không phải với ác tuệ. 

(Tương ưng Bộ Kinh 1. Tương ưng Kosala. 

Phẩm Thứ Hai. Phần Bện Tóc) 
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- Những ngày hạnh phúc. (A.III.ISO) 

Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buối sáng, 
thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ỷ nghĩ điều thiện, các loài 
hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buoi sáng tốt đẹp. Các 
loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buôi trưa, thân làm 
việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình 
ấy, này các Tỷ-kheo, có một buoi trưa tốt đẹp. Các loại hữu 
tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buoi chiều, thân làm việc thiện, 
nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này 
các Tỷ-kheo, có một buoi chiều tốt đẹp. 

Vầng sao lành, điều lành 
Rạng đông lành, dậy lành 
Sát-na lành, thời lành 
Cúng dường bậc Phạm hạnh 
Thân nghiệp chánh, lời chánh 
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh 
Làm các điều chon chánh 
Thì được lợi an lạc 
Lớn mạnh trong Phật giáo 
Hãy không bệnh an lạc 
Cùng tất cả bà con. 

(Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 

Phấm Cát Tường. Phần Buốỉ Sáng Tốt Đẹp) 


- Phút giây cuối đòi của Đức Phật. (D,16) 

- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo có nghi ngờ hay 
phân vân gì về đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay phương 
pháp, thời này các Tỷ-kheo, các ngươi hãy hỏi đi. Sau chớ có 
hối tiếc: "Bậc Đạo Sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta 
không tận mặt hỏi Thế Tôn ". 
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Rổỉ Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng bậc 
Đạo Sư mà không hỏi, thời này các Tỷ-kheo, giữa bạn đồng tu, 
hãy hỏi nhau. 

Khi được nói vậy, những vị Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

Rồi tôn giả Ẫnanda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy 
hữu thay! Bạch Thế Tôn, con tin rằng trong chúng Tỷ-kheo này, 
không có một Tỷ-kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với 
Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay phưong pháp. 

- Này Ẫnanda, ngưcrì có tin nhiệm nên nói vậy. Nhưng ở 
đây, này Ẫnanda, Như Lai biết rằng trong chúng Tỷ-kheo này, 
không có một Tỷ-kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với 
Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay phương pháp. Này Ẫnanda, 
trong năm trăm Tỷ-kheo này, Tỷ-kheo thấp nhất đã chứng được 
quả Dự lưu, không còn đọa lạc, chắc chắn hướng đến Chánh 
giác. 

Và Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: "Các 
pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật". 

Đó là lời cuối cùng Như Lai. 

(Trường Bộ Kinh 1. Kỉnh Đại Bát Níp-Bàn) 
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HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Con xin thành kính hồi hướng quả phước 
thanh cao của công đức dịch thuật quyến sách 
"Kho tàng Pháp bảo" này đến: 

- Các bậc thầy tổ đã quá vãng. 

- Cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên đã 
quá vãng. 

- Thân mẫu Phạm Thị Tư 

- Thiện nam Võ Minh Hùng 

- Tín nữ Võ Thị Thu Thủy 

Nguyện cầu tất cả đều sớm thoát khỏi vòng 
lao khố và được siêu sanh về nhàn cảnh, an vui. 

Kính 
Tín Tâm 
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